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Đời nói đâu 


Trong những năn vừa qua, việc thực hiện luật Thuế thu nhập doanh 
nghiệp (được Quốc hội Khoá IX. kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 
2 năm 197) và Dháp lệnh vẻ Thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cño (được Ủy bạn Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 5 năm 
2001) và các văn bán dưới luật đã góp phân tích cực thúc đẩy sẵn xuất 
phát triển, động viên một phân thu nhập của doanh nghiệp, người có thu 
nhập cao vào Ngân sách Nhà ng%; góp phân thục hiện sự GÔng Đằng xB 
hội giữa cáo tố chức, cả nhân aãn xuất. kính doanh và cá nhân có thu 
nhập cao. 

Dể việc thực hiện luật và Dháp lệnh nói trên được tết hơn và luôn 
phù hợp với aự phát triển không ngừng của nền kinh tế và yêu cầu quản 
ÿ trong tiến trình đối mới, vừa qua, Chính phủ đã ban hành một số Nghị 
dịnh, Bộ Tài chính ban hành một số Thông tư nhằm quy định chí tiết, bổ 
sung, hướng cẫn cụ thể hơn cho phù hợp với tình hình thực té 

Phòng thuế thu nhập thuộc Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính đã tập 
hợp, hệ thống hóa các văn bản nói trên trong cuốn sách “HỆ THỐNG 
CÁC VĂN DẪN DHIÁP LUẬT VỀ THUẾ THỦ NHẬĐ DÃ DƯỢC @ỬA DỐI BỐ 
UNG:”. Cuốn sách này như một cẩn nang vẻ Thuế thu nhập, rất cần thiết 
cho các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức quản lý, cá nhân Và đông 
đão bạn đọc quan tâm 

Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cùng bạn đọc: 


NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH 


CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


te sex oÔo---=-- Độc lập - Tự do ~ Hạnh phúc 
Số. 57LICTN 
LỆNH 
CHỦ TỊCH 


NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Căn cứ vàc Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước 
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; 


Căn cứ vào Điều 78 của Luật tổ chức Quốc hội; 
NAY CÔNG BỐ 
1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 
hình sự; 
2. Luật thuế giá trị gia tăng; 
3. Luật thuế thư nhập doanh nghiệp; 
đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
khoá IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997. 
Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 1997 
CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đã ký: LÊ ĐỨC ANH 


LUẬT 


THUẾ THU NHẬP DŨANH NGHIỆP 


LUẬT 


THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 


Để góp phân thúc đẩy sản xuất kinh doanh phái triển 
và động viên một phần thu nhập vào ngân sách Nhà Hước; 
bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá 
nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thu nhập; 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992; 

Luật này quy định thuế thụ nhập doanh nghiệp. 


Chương Ï 
NHỮNG RUY ĐỊNH DHUNG 


Điều 1. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 


Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 
(đưới đây gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập đều phải 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ đối tượng quy định tại 
Điều 2 của Luật này. 


Điều 2. Đối tượng không thuộc điện nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp 


Hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 
trồng thủy sản không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp, trừ hộ gia đình và cá nhân nông dân sản xuất hàng hóa 
lớn có thu nhập cao theo quy định của Chính phủ. 


Điều 3. Giai thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 


1- "Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ" bao 
gồm: doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn; 
công ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 
Bên nước nzoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo 
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; các công ty nước ngoài 
và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam 
khôkg theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; doanh 
nghiệp tư nhân; hợp tác xã; tổ hợp tác; tổ chức kinh tế của tổ 
chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; cơ quan 
hành chính, sự nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hoá, 
địch vụ; 


2- "Cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ" bao 
gồm: hộ cá thể và nhóm kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân sản 
xuất nông nghiệp; cá nhân kinh doanh; cá nhân hành nghề độc 
lập, cá nhân có tài sản cho thuê; cá nhân nước ngoài kinh 
doanh có thu nhập phát sinh tại Việt Nam; 


3- “Cơ sở thường trú của công ty nước ngoài ở Việt Nam" 
là cơ sở kính doanh mà thông qua cơ sở này công ty nước 
ngoài tiến hành một phần hay toàn bộ hoạt động kinh doanh 
của mình tại Việt Nam mang lại thu nhập, bao gồm: 

a) Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, 
phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu hoặc khí đốt hoặc bất cứ 
địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên nào ở Việt Nam; 


b) Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lấp 
ráp; 


c) Cơ sở cung cấp dịch vụ bao gồm cả dịch vụ tư vấn 
thông qua người làm công cho mình hay một đối tượng khác; 


d) Đại lý cho công ty nước ngoài; 
đ) Đại diện ở Việt Nam trong các trường hợp sau: 


- Có thẩm quyền ký kết các hợp đồng đứng tên công ty nƯỚc 
ngoài; 


- Không có thẩm quyền ký kết các hợp đồng đứng tên 
công ty nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao 
hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam. 


Trong trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác 
về cơ sở thường trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định 
đó. 

Điều 4. Nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp 


1- Cơ sở kinh doanh có nghĩa. vụ nộp thuế đầy đủ, đúng 
hạn theo quy định của Luật này- 


2- Cơ quan thuế trong phạm vì nhiệm vụ, quyên hạn của 
mình có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của Luật 
này. 


3- Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn 
vị vũ trang nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình giám sát, phối hợp với cơ quan thuế trong 
việc thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 


4- Công dân Việt Nam có trách nhiệm giúp cơ quan thuế, 
cán bộ thuế trong việc thi hành Luật này. 
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Chương II 
CĂN CỨ TÍNH THUẾ YÀ THUẾ SUẤT 


Điều 5Š. Căn cứ tính thuế, 
Căn cứ tính thuế là thu nhập chịu thuế và thuế suất. 
Điều 6. Thu nhập chịu thuế 


Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ và thu nhập khác, kể cả thu nhập thu 
được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở nước ngoài. 


Điều 7. Xác định thu nhập chịu thuế 


1- Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ bằng doanh thu trừ các khoản chỉ phí hợp lý có liên 
quan đến thu nhập chịu thuế. 


2- Thu nhập chịu thuế khác bao gồm thu nhập từ chênh lệch 
mua, bán chứng khoán, quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, lãi 
về chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, tiền gửi, cho vay 
vốn, bán ngoại tệ; kết dư cuối năm các khoản dự phòng; thu các 
khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá số nay đòi được; thu các khoản nợ 
phải trả không xác định được chủ; các khoản thu nhập từ kinh 
doanh của những năm trước bị bỏ sót mới phát hiện ra và các 
khoản thu nhập khác. 

Trong trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về 
phương pháp xác định thu nhập chịu thuế đối với cơ sở thường 
trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó. 
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Điều 8. Doanh thu 


Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán 
hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, kể cả trợ giá. 


Trong trường hợp có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy 
đổi ngoại tệ ra đồng Việt Narñ theo tỷ giá chính thức do Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu ngoại tệ. 


Điều 9. Chị phí 


1- Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu 
thuế bao gồm: 


a) Khấu hao tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật; 


b) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, 
hàng hóa thực tế sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế trong kỳ, 
được tính theo mức tiêu hao hợp lý và giá thực tế xuất kho; 


c} Tiền lương, tiền công, tiền ăn giữa ca, các khoản mang 
tính chất tiên lương, tiền công theo chế độ quy định, trừ tiền 
lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ hộ cá thể 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thu nhập cửa sáng lập viên 
các công ty mà họ không trực tiếp tham gia điều hành sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

d) Chi phi nghiên cứu khoa học, công nghệ; sáng kiến, cải 
tiến; tài trợ cho giáo dục; y tế; đào tạo lao động theo chế độ 
quy định; 

đ) Chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại; sửa 
chữa tài sản cố định; tiền thuê tài sản cố định; kiểm toán; bảo 
hiểm tài sản; chỉ trả tiền sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng 
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sáng chế, giấy phép công nghệ không thuộc tài sản cố định; 
các dịch vụ kỹ thuật; 


©) Các khoản chi cho lao động nữ theo quy định của pháp 
luật; chỉ bảo hộ lao động; chỉ bảo vệ cơ sở kinh doanh: trích 
nộp quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của 
cơ sở kinh doanh sử dụng lao động; kinh phí công đoàn; khoản 
trích nộp hình thành nguồn chỉ phí quản lý cho cấp trên theo 
chế độ quy định; 


8) Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
của ngân hàng, của các tổ chức tín dụng theo lãi suất thực tế; 
chỉ trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế, 
nhưng tối đa không quá tỷ lệ lãi suất trần do Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam quy định cho các tổ chức tín đụng; 

h) Trích các khoản dự phòng theo chế độ quy định; 

1) Trợ cấp thôi việc cho người lao động; 

k) Chi phí về tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ; 

Ù) Chỉ phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại liên quan trực tiếp 
đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khoản chi phí 
khác được khống chế tối đa không quá 7% tổng số chỉ phí. Đối 
với hoạt động thương nghiệp, tổng số chi phí để xác định mức 
khống chế không bao gồm giá mua vào của hàng hóa bán ra; 

m) Các khoản thuế, phí, lệ phí, tiên thuê đất phải nộp có 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được 
tính vào chỉ phí; 

„_1) Chi phí quản lý kinh doanh do Công ty nước ngoài phân 


bố cho cơ sở thường trú ở Việt Nam theo quy định của Chính 
phủ. 
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2 - Không được tính vào chỉ phí hợp lý các khoản sau đây: 

a) Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi; 

b) Các khoản chỉ không có chứng từ hoặc chứng từ không 
hợp pháp, 

c) Các khoản tiền phạt, các khoản chí không liên quan đến 
doanh thu tính thuế và thu nhập chịu thuế; 


đ) Các khoản chỉ do các nguồn vốn khác đài thọ. 


3- Các khoản chi phí hợp lý quy định tại khoản 1 Điều này 
được ghi trong sổ kế toán bằng đồng Việt Nam. Trường hợp có 
khoản chỉ phí bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng 
Việt Nam theo tỷ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam công bố tại thời điểm chỉ ngoại tệ. 


Điều 10. Thuế suất 


1- Thuế suất thuế tíu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với 
cơ sở kinh doanh trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài 
kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam là 32%. 


Cơ sở sản xuất, xây dựng, vận tải đang nộp thuế lợi tức với 
thuế suất là 25%, nay nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với 
thuế suất 32% mà có khó khăn được áp dụng thuế suất 25% 
trong thời hạn 03 năm, kể từ khi Luật này có hiệu lực thi hành; 
hết thời hạn 03 năm, thực hiện thuế suất 32%. Chính phủ quy 
định các cơ sở sản xuất, xây dựng, vận tải được áp dụng thuế 
suất 25%, 


Cơ sở kinh doanh có thu nhập cao do lợi thế khách quan 
mang lại thì ngoài việc nộp thuế thu nhập theo thuế suất 32%, 
còn phải nộp thuế thu nhập bổ sung 25% trên phần thu nhập cao 
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do lợi thế khách quan mang lại. Chính phủ quy định phượng 
Pháp xác định phần thu nhập cao do lợi thế khách quan mang lại. 


Đối với dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực, ngành nghề, 
địa bàn khuyến khích đầu tư được áp dụng thuế suất 25%, 
20%, 15% do Chính phủ quy định. 


2- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài 
tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo mức thuế suất quy 
định tại Điều 38 của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 


Khi chuyển thu nhập ra nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài 
phải nộp một khoản thuế trên số thu nhập chuyển ra nước 
ngoài theo mức thuế suất quy định tại Điều 43 của Luật đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam. 


»xH 


Các cụm từ "lợi tức", "lợi nhuận” ghi tại Điều 38 và Điều 
43 của Luật đầu tự nước ngoài tại Việt Nam theo Luật này 
được hiểu là " thu nhập" để làm căn cứ tính thuế, 


3- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức, 
cá nhân trong nước và nước ngoài tiến hành tìm kiếm, thăm 
dò, khai thác dầu khí là 50%; khai thác tài nguyên quí hiếm 
khác thì có thể áp dụng mức thuế suất từ 323% đến 50% phù 
hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh. 


Chính phủ quy định chỉ tiết Điều này. 


1§ 


Chương lII 
KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TUÁN THUẾ 


Điều I1. Trách nhiệm của cơ sở kinh đoanh 
Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm: 


1 - Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kế toán, hoá đơn, 
chứng từ theo qny định của pháp luật; 


2 - Kê khai đầy đủ doanh thu, chỉ phí. thu nhập theo đúng 
chế độ do Bộ tài chính quy định; 


3 - Nộp đây đủ, đúng hạn tiền thuế, các khoản tiền phạt 
vào ngân sách Nhà nước theo thông báo của cơ quan thuế; 

4 - Cung cấp các tài liệu, số kế toán, báo cáo kế toán, hóa 
đơn, chứng từ có liên quan đến việc tính thuế thu nhập theo 
yêu cầu của cơ quan thuế. 


Điều 12. Kê khai thuế 


1 - Hàng năm, cơ sở kinh doanh căn cứ vào kết quả sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ của năm trước và khả năng của năm 
tiếp theo tự kê khai doanh thu, chí phí, thu nhập chịu thuế theo 
mẫu của cơ quan thuế và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản 
tý chậm nhất là ngày 25 tháng O1. Sau khi nhận được tờ khai, 
cơ quan thuế kiểm tra, xác định số thuế tạm nộp cả năm, có 
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chia ra từng quý để thông báo cho cơ sở kinh doanh nộp thuế, 
nếu tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong nãm có Sự 
thay đổi lớn thì cơ sở kinh doanh phải báo cáo cơ quan thuế 
trực tiếp quản lý để điều chỉnh số thuế tạm nộp hàng quý. 


2 - Đối với cơ sở kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế 
toán, hóa đơn, chứng từ, số thuế phải nộp hàng tháng được 
tính theo chế độ khoán doanh thu và tỷ lệ thu nhập chịu thuế 
phù hợp với từng ngành, nghề do cơ quan thuế có thẩm quyền 
ấn định. 

Điều 13. Nộp thuế 


1 - Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế hàng quý đầy đủ, 
đúng hạn vào ngân sách Nhà nước theo thông báo nộp thuế 
của cơ quan thuế. Thời hạn nộp thuế hàng quý được ghi trong 
thông báo chậm nhất không quá ngày cuối quý. 


2 - Cơ sở kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 12 phải 
nộp thuế vào ngân sách Nhà nước hàng tháng theo thông báo 
của cơ quan thuế. Thời hạn nộp thuế của tháng được ghi trong 
thông báo chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp theo. 


3 - Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai và nộp 
thuế theo từng chuyến hàng với cơ quan thuế nơi mua hàng 
trước khi vận chuyển hàng đi. 


4 - Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ 
sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh ở Việt 
Nam thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu 
trừ tiền thuế theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định tính trên tổng 
số tiền chỉ trả và nộp vào ngân sách Nhà nước cùng thời điểm 
chuyển trả tiền cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. 
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Điều 14. Quyết toán thuế 

1 - Cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế hàng 
năm với cơ quan thuế. Quyết toán thuế phải thể hiện đúng, đầy 
đủ các khoản: 

a) Doanh thu; 

b) Chi phí hợp lý; 

c) Thu nhập chịu thuế; 

đ) Số thuế thu nhập phải nộp; 

đ) Số thuế thu nhập đã tạm nộp trong năm; 

©) Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài cho các khoản thu 
nhập nhận được từ nước ngoài; 

8) Số thuế thu nhập nộp thiếu hoặc nộp thừa. 

2 - Năm quyết toán thuế được tính theo năm dương lịch. 
Trường hợp cơ sở kinh doanh được phép áp dụng năm tài 
chính khác với năm dương lịch thì được quyết toán theo năm 
tài chính đó. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ khi kết thúc 
năm dương lịch hoặc năm tài chính, cơ sở kinh doanh phải nộp 
báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế và phải nộp đầy đủ 
số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước trong thời hạn 10 
ngày, kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán; nếu nộp thừa thì 
được trừ vào số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo. 

Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, 
phá sản, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế với 
cơ quan thuế và gửi báo cáo quyết toán thuế trong thời hạn 45 
ngày, kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, 
giải thể, phá sản. 

Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp quy định tại Điều này. 
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Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ 
quan thuế 


Cơ quan thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm 
sau đây: 


I1 - Hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai, nộp 
thuế theo đúng quy định của Luật này; 


2 - Thông báo cho cơ sở kinh doanh vẻ số thuế phải nộp và 
thời hạn nộp thuế theo đúng quy định; nếu quá thời hạn nộp 
thuế ghi trên thông báo mà cơ sở kinh doanh chưa nộp thì tiếp 
tục ra thông báo về số thuế và số tiền phạt chậm nộp :52o quy 
định tại khoản 2 Điều 24 của Luật này; nếu cơ sở kinh doanh 
vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt theo thông báo thì có 
quyền áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại khoản 4 Điều 
24 của Luật này để bảo đảm thu đủ số thuế, số tiền phạt; nếu 
đã thực hiện các biện pháp xử lý trên mà cơ sở kinh doanh vẫn 
không nộp đủ số thuế, số tiền phạt thì chuyển hồ sơ sang cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của 
pháp luật; 


3 - Kiểm tra, thanh tra việc kê khai, nộp thuế, quyết toán 
thuế của cơ sở kinh doanh, bảo đảm thực hiện đúng quy định 
của pháp luật. Trong trường hợp phát hiện giá mua, giá bán, 
chi phí kinh đoanh và các yếu tố khác không hợp lý, cơ quan 
thuế có quyển xác định lại để bảo đảm thu đúng, thu đủ thuế 
thu nhập doanh nghiệp; . 

4 - Xử lý vi phạm hành chính về thuế và giải quyết khiếu nại 
về thuế; 


5 - Yêu cầu cơ sở kinh doanh cung cấp số kế toán, hóa 
đơn, chứng từ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan tới việc tính 
thuế, nộp thuế, yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng và tổ 
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chức, cá nhân có liên quan khác cung cấp tài liệu có liên quan 
đến việc tính thuế và nộp thuế; 


6 - Lưu giữ và sử dụng số liệu, tài liệu mà cơ sở kinh 
doanh và đối tượng khác cung cấp theo chế độ quy định. 


Điều 16. Quyền ấn định thu nhập chịu thuế 


1- Cơ quan thuế ấn định thu nhập chịu thuế để tính thuế 
đối với cơ sở kinh doanh trong các trường hợp sau: 


a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế 
toán, hóa đơn, chứng từ; 


b) Không kê khai hoặc kê khai không đúng các căn cứ để 
tính thuế hoặc không chứng mình được các căn cứ đã ghì 
trong tờ khai theo yêu cầu của cơ quan thuế; 


c) Từ chối việc xuất trình số kế toán, hóa đơn, chứng từ và 
các tài liệu cần thiết liên quan tới việc tính thuế thu nhập 
doanh nghiệp; 


d) Kinh doanh không có đăng ký kinh doanh mà bị phát 
hiện. 


2- Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra vẻ tình hình 
hoạt động kính doanh của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào 
thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có 
quy mô kinh doanh tương đương để ấn định thu nhập chịu 
thuế. 


Trong trường hợp cơ sở kinh doanh không đồng Ý với mỨC 
ấn định thu nhập chịu thuế thì có quyền khiếu nại lên cơ quân 
thuế cấp trên trực tiếp; trong khi chờ giải quyết. cơ sỞ kinh doanh 
vẫn phải nộp thuế theo mức thuế đã ấn định. 
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Chương IV 
MIỄN THUẾ, BIẢM THUẾ THỦ NHẬP D0ANH NGHIỆP 


Điều 17. Miễn thuế, giảm thuế cho cơ sở kinh doanh mới 
thành lập 


I - Đối với cơ sở kinh doanh trong nước: 


a) Cơ sở sản xuất mới thành lập được miễn thuế hai năm đầu, 
kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế thu 
nhập phải nộp trong thời gian hai năm tiếp theo; riêng các cơ sở 
sản xuất thành lập ở miền núi, hải đảo và vùng có khó khăn khác 
thì thời gian giảm thuế được kéo dài thêm hai năm nữa; 

b) Cơ sở mới thành lập thuộc các dự án tru đãi đầu tư được 
miễn thuế, giảm thuế: 

- Đối với cơ sở sản xuất mới thành lập được miễn thuế hai 
năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số 
thuế thu nhập phải nộp tối đa bốn năm tiếp theo; nêng đầu tư 
vào miền núi, hải đảo và vùng có khó khăn khác thời gian được 
miễn thuế thu nhập thêm từ một đến hai năm, giảm 50% số thuế 
thu nhập phải nộp thêm từ một đến năm năm tiếp theo; 


- Đối với cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ mới thành 
lập được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong thời gian 
từ một đến hai năm đâu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế; riêng 
đầu tư vào miễn núi, hải đảo và vùng có khó khăn khác được 
miễn thuế thu nhập trong thời gian từ một đến hai năm đâu, kể 
từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế phải 
nộp trong thời gian tối đa là năm năm tiếp theo. 
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2- Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên 
nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh: 


a) Căn cứ vào lĩnh vực đầu tư, địa bàn đầu tư quy định tại 
Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp 
tác kinh doanh có thể được miễn thuế thu nhập trong thời gian 
tối đa là hai năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được 
giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong thời gian tối đa là 
hai năm tiếp theo; 


b) Trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thực 
hiện dự án có nhiều tiêu chuẩn khuyến khích đầu tư thì được 
miễn thuế thu nhập trong một thời gian tối đa là bốn năm, kể từ 
khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế thu nhập 
phải nộp trong thời gian tối đa là bốn năm tiếp theo, 


c) Đối với những trường hợp đặc biệt khuyến khích đầu tư, 
thời gian miễn thuế thu nhập tối đa là tám năm. 

Chính phủ quy định cụ thể việc miễn thuế, giảm thuế quy 
định tại Điều này. 

Điều 18. Miễn thuế, giảm thuế đối với cơ sở kinh doanh 
trong nước trong trường hợp đầu tư xây dựng dây chuyền sản 
xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi 
trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất 


Cơ sở sản xuất đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, 
mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường 
sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế thu nhập 
doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm của năm đầu và 
giảm 50% số thuế phải nộp hai năm tiếp theo do đầu tư mới 
này mang lại. 
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Điều 19. Hoàn thuế cho số thu nhập tái đầu tư đối với 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài 
tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. 


Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài 
tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh dùng thu nhập được 
chia để tái đầu tư vào các dự án khuyến khích đầu tư, sẽ được 
hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số thuế thu nhập đã nộp cho 
số thu nhập tái đầu tư. Chính phủ quy định tỷ lệ hoàn thuế tùy 
thuộc vào lĩnh vực, địa bàn, hình thức và thời hạn tái đầu tư. 

Điều 20. Miễn thuế cho cơ sở kinh doanh di chuyển đến 
miền núi, hải đảo và vùng có khó khăn khác 

Cơ sở kinh doanh di chuyển đến miền núi, hải đảo và vùng 


có khó khăn khác được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ba 
năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế. 


Điều 21. Miễn thuế, giảm thuế cho các trường hợp khác 


1 - Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các phần thu 
nhập của các cơ sở kinh doanh trong nước như sau: 


4) Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đông nghiên cứu 
khoa học; 


b) Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ 
kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp; 


c©) Phân thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 


vụ của cơ sở kinh doanh dành riêng cho lao động là người tàn 
tật; 


d) Phân thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho 


người tàn tật, người dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội; 
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đ) Hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thu nhập 
thấp theo quy định của Chính phủ. 


2 - Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 
nhà đầu tư nước ngoài như sau: 

a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước 
theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được giảm 20% số 
thuế thu nhập so với các dự án cùng loại, trừ trường hợp được 
hưởng mức thuế suất thuế thu nhập là 10%; được hưởng mức 
thuế suất thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài là 5% số thu 
nhập chuyển ra nước ngoài; 


b) Bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, 
dịch vụ kỹ thuật dùng để góp vốn pháp định được miễn thuế 
thu nhập; 


c) Miễn thuế hoặc giảm thuế thu nhập cho thu nhập từ hoạt 
động chuyển nhượng giá trị phần vốn của các nhà đầu tư nước 
ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của Chính 
phủ. - 

3- Giảm thuế thu nhập cho các cơ sở kinh doanh trong 
nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động sản 
xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ theo quy 
định của Chính phủ. 

Điều 22. Chuyển lỗ 

Cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp liên 
doanh sau khi đã quyết toán thuế với cơ quan thuế mà bị lỗ 
thì được chuyển lỗ sang năm sau, số lỗ này dược trừ vào thu 
nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá năm 
năm. 
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Điều 23. Xét miễn thuế, giảm thuế 


1 - Việc miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại các điều 
17, 18, 19, 20 và 21 của Luật này chỉ áp dụng đối với các cơ 
sở kinh doanh đã thực hiện đúng chế độ kế toán và nộp thuế 
theo kê khai. 


2 - Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục miễn thuế, 
giảm thuế quy định tại các điều 17, 18, 19, 20 và 21 của Luật 
này. 


Chương V 
XỬ LÝ VI PHẠM, KHEN THƯỜNG 


Điều 24. Xử lý vi phạm về thuế đối với đối tượng nộp 
thuế : 


Đối tượng nộp thuế vị phạm Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp thì bị xử lý như sau: 


I - Không thực hiện đúng những quy định về chế độ kế 
toán, hoá đơn, chứng từ, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế 
theo quy định tại các điều 11, 12, 13 và 14 của Luật này thì 
tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm 
hành chính về thuế; 

2 - Nộp chậm tiền thuế, tiền phạt so với ngày quy định phải 
nộp hoặc quyết định xử lý về thuế thì ngoài việc nộp đủ số thuế, 
số tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt 0,1% (một 
phần nghìn) số tiền nộp chậm; 

3 - Khai man thuế, trốn thuế thì ngoài việc phải nộp đủ 
số thuế theo quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức 
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độ vi phạm còn bị phạt tiền từ một đến năm lần số thuế gian 
lận; trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm 
hành chính về thuế mà còn vi phạm hoặc có lành vi vi phạm 
nghiêm trọng khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật; 


4- Không nộp thuế, nộp phạt theo thông báo hoặc quyết 
định xử lý về thuế thì bị xử lý như sau: 


a) Trích tiền gửi của cơ sở kinh doanh tại ngân hàng, kho 
bạc, tổ chức tín dụng để nộp thuế, nộp phạt. 


Ngân hàng, kho bạc, tổ chức tín dụng có trách nhiệm trích 
tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ sở kinh doanh để nộp thuế, 
nộp phạt vào ngân sách Nhà nước theo quyết định xử lý về 
thuế của cơ quan thuế hoặc của cơ quan có thẩm quyền trước 
khi thu nợ; 


b) Giữ hàng hoá, tang vật để bảo đảm thu đủ số thuế, số 
tiền phạt; 

c) Kê biên tài sản theo quy định của pháp luật để bảo đảm 
thu đủ số thuế, số tiền phạt còn thiếu. 


Điều 25. Thẩm quyển của cơ quan thuế trong việc xử lý vi 
phạm về thuế 


1 - Thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế 
được quyền xử lý đối với các vi phạm của đối tượng nộp thuế 
quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 24 của Luật này. 


2 - Cục trưởng, Chỉ cục trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý 
thu thuế được áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định tại 
khoản 4 Điều 24 của Luật này và chuyển hồ sơ Sang cơ quan có 
thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường 
hợp vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 24 của Luật này. 
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_ Điều 26. Xử lý vi phạm đối với cán bộ thuế và cá nhân 
khác 
1 - Cán bộ thuế, cá nhân khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
để chiếm dụng trái phép, chiếm đoạt tiền thuế, tiền phạt thì 
phải bồi hoàn cho Nhà nước toàn bộ số tiền thuế, số tiền phạt 
đã sử dụng trái phép, chiếm đơạt và tùy theo tính chất, mức độ 
vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy định của pháp luật. 


2- Cán bộ thuế, cá nhân khác thiếu tinh thần trách nhiệm 
hoặc xử lý sai gây thiệt hại cho người nộp thuế thì phải bồi 
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật và tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 


3 - Cán bộ thuế, cá nhân khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
để thông đồng, bao che cho người vi phạm Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp hoặc có hành vi khác vì phạm quy định của Luật 
này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 
luật. 


4 - Người cản trở hoặc xúi giục người khác cản trở việc thi 
hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì tùy theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Điều 27. Khen thưởng 


Cơ quan thuế, cán bộ. thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao; tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; cơ sở kinh doanh thực hiện 
tốt nghĩa vụ nộp thuế thì được khen thưởng. 

Chính phủ quy định cụ thể việc khen thưởng. 


27 


Chương VĨ 
KHIẾU NẠI VÀ THỜI HIỆU 


Điều 28. Quyền và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế 
trong việc khiếu nại về thuế ˆ 


1 - Đối tượng nộp thuế có quyên khiếu nại việc cán bộ 
thuế, cơ quan thuế thi hành không đúng Luật thuế thu nhập 
đoanh nghiệp. 


Đơn khiếu nại phải được gửi đến cơ quan thuế trực tiếp 
quản lý thu thuế trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận 
được thông báo hoặc quyết định xử lý cũa cán bộ thuế, cơ 
quan thuế. 


Trong khi chờ giải quyết, đối tượng nộp thuế vẫn phải thực 
hiện theo thông báo hoặc quyết định xử lý của cơ quan thuế. 


2 - Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với 
quyết định của cơ quan giải quyết khiếu nại hoặc quá thời hạn 
quy định tại Điều 29 của Luật này mà chưa được giải quyết thì 
có quyền khiếu nại lên cơ quan thuế cấp trên trực tiếp hoặc khởi 
kiện đến Tòa án theo quy định của pháp luật. 


Điều 29. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế 
trong việc giải quyết khiếu nại về thuế 


1 - Cơ quan thuế khi nhận được khiếu nại về thuế phải 
xem Xét giải quyết trong thời hạn mười lãm ngày, kể từ ngày 
nhận được khiếu nại; đối với những vụ việc phức tạp thì thời 
hạn đó có thể kéo đài nhưng không được quá ba mươi ngày. 
Nếu vụ việc không thuộc thẩm quyển giải quyết của mình thì 
phải chuyển hồ sơ hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải 
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quyết và thông báo cho người khiếu nại biết trong thời hạn 
mười ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. 


2 - Cơ quan thuế nhận khiếu nại có quyển yêu cầu người 
khiếu nại cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khiếu 
nại; nếu người khiếu nại từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu thì có 
quyền từ chối xem xét giải quyết khiếu nại. 

3 - Cơ quan thuế phải hoàn trả số tiền thuế, số tiền phạt 
thu không đúng cho cơ sở kinh doanh trong thời hạn mười lãm 
ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan thuế 
cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp 
luật. 


4 - Nếu phát hiện và kết luận có sự khai man, trốn thuế hoặc 
nhầm lẫn vẻ thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu tiền thuế, 
tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời hạn năm năm trở vẻ 
trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự khai man, trốn thuế 
hoặc nhầm lẫn về thuế. Trong trường hợp cơ sở kinh dơanh 
không đăng ký, kê khai, nộp thuế thì thời hạn truy thu tiền thuế, 
tiền phạt, kể từ khi cơ sở kinh đoanh bắt đầu hoạt động. 


5 - Thủ trưởng cơ quan thuế cấp trên có trách nhiệm giải 
quyết các khiếu nại về thuế của đối tượng nộp thuế đối với cơ 
quan thuế cấp dưới. 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ tài chính giải quyết khiếu 
nại về thuế là quyết định cuối cùng. 
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Chương VII 
TỔ CHỨC. THỰC HIỆN 


Điều 30. - 

Chính phủ chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp trong cả nước. 

Điều 31. 

Bộ trưởng Bộ tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện và 


kiểm tra việc thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong 
cả nước. 


Điều 32. 


Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình chỉ đạo xiệc thực hiện và kiểm tra việc chấp 
hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở địa phương mình. 


Chương VIII 
ĐIỂU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 33. 


Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01 tháng 01 năm 1999. 


Bãi bỏ 
Luật thuế lợi tức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật thuế lợi tức và các quy định về thuế lợi tức trong các văn 
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bản quy phạm pháp luật khác, kể từ ngày Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp có hiệu lực thi hành, 


Việc giải quyết những tồn tại về thuế, quyết toán thuế, 
miễn giảm thuế và xử lý các vi phạm về thuế lợi tức trước 
ngày O1 tháng 01 năm 1999 được thực hiện theo những quy 
định tương ứng của Luật thuế lợi tức, Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật thuế lợi tức và các quy định về thuế lợi 
tức trong các văn bản quy phạm pháp luật khác. 

Điều 34. 


Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật này. 


Luật này đã được Quốc hội nước C ông hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ l1 thông qua ngày 10 
tháng $ năm 1907, 
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NGHỊ ĐỊNH 
của 0hính phủ số 30/1998/NĐ-GP ngày 13/5/1998 
quy định chỉ tiết thl hành Luật thuế 
thu nhập tlnanh nghiệp 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 
1992; 


Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 
03/1997!QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997; 


Theo đê nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
NGHỊ ĐỊNH: 


Chương I 
PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ TU NHẬP D0ANH NGHIỆP 


Điều 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 
dịch vụ có thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao 
gồm : 

1. Các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ : 
Doanh nghiệp nhà nước; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công 
ty cổ phần; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên 
nưởè ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật 
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đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; các công ty nước ngoài và tổ 
chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không 
theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; doanh nghiệp tư 
nhân; hợp tác xã; tổ hợp tác; tổ chức kinh tế của tổ chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân, dân; cơ quan hành chính sự 
nghiệp có tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. 

2. Cá nhân trong nước sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ bao gồm: 


a) Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh; 
b) Hộ cá thể; 


c) Cá nhân hành nghề độc lập : Bác sỹ, luật sư, kế toán, 
kiểm toán, họa sỹ, kiến trúc sư, nhạc sỹ và cá nhân hành nghề 
độc lập khác; 


d) Cá nhân cho thuê tài sản như nhà, đất, phương tiện vận 
tải, máy móc thiết bị và các loại tài sản khác; 


e) Hộ gia đình, cá nhân nông dân trồng trọt, chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản có giá trị sản phẩm hàng hóa trên 90 triệu 
đồng/ năm và có thu nhập trên 36 triệu đồng/ năm, phải nộp 
thuế thu nhập đoanh nghiệp cho phần thu nhập trên 36 triệu 
đồng/ năm. 


3, Công ty nước ngoài hoạt động kinh đoanh thông qua cơ 
sở thường trú tại Việt Nam. : 

Cơ sở thường trú của công ty nước ngoài ở Việt Nam là cơ 
sở kinh doanh mà thông qua cơ sở này công ty nước ngoài 
thực hiện một phân hay toàn bộ hoạt động kinh đoanh của 
mình tại Việt Nam mang lại thu nhập. Cơ sở thường trú của 
công ty nước ngoài bao gồm các hình thức sau: 
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a) Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, xưởng sản 
xuất, kho giao nhận hàng hóa, phương tiện vận tải, hầm mỏ, 
mỏ dầu hoặc khí đốt, địa điểm thăm đò hoặc khai thác tài 
nguyên thiên nhiên hay các thiết bị phương tiện phục vụ cho 
việc thăm dò tài nguyên thiên nhiên; 


b) Địa điểm xây dựng; công trình xây dựng, lấp đặt, lắp 
ráp, các hoạt động giám sát xây dựng, công trình xây đựng, 
lắp đặt, lắp ráp; 


c) Cơ sở cung cấp các dịch vụ bao gồm cả dịch vụ tư vấn 
thông qua người làm công cho mình hay một đối tượng khác; 


đ) Đại lý cho công ty nước ngoài; 
đ) Đại diện ở Việt Nam trong các trường hợp: 


- Có thẩm quyển ký kết các hợp đông đứng tên công ty 
nước ngoài. 

- Không có thẩm quyền ký kết các hợp đồng đứng tên 
công ty nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao 
hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam. 


Trong trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác 
về cơ sở thường trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp 
định đó. 

4. Cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh 
tại Việt Nam. 


Điều 2. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp bao gồm hộ gia đình, cá nhân, tổ hợp tác, hợp 
tác xã sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng 
trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trừ hộ gia đình, cá nhân 
nông dân quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định này. 
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Chương II 
ĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ THUẾ SUẤT 


Điều 3. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế theo Điều 
8 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể như 
Sau : 


1. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh 
bán ra là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ kể cả 
trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở sản xuất, kinh doanh được 
hưởng. Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp thuế giá trị gia 
tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng, doanh thu 
để tính thu nhập bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. 


2. Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp là doanh 
thu của hàng hóa bán tính theo giá bán trả một lần, không bao 
gồm lãi trả chậm. 


3. Đối với hàng hóa, địch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng 
doanh thu tính thuế theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm trao đổi, biếu, 
tặng. 


4. Đối với sản phẩm tự dùng, doanh thu để tính thu nhập 
chịu thuế là chỉ phí để sản xuất ra sản phẩm đó. 


5. Đối với gia công hàng hóa là tiền thu về gia công bao 
gồm cả tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí 
khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa. 

6. Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền thuê thu 
được từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền 


35 


trước cho nhiều tháng, nhiều năm thì doanh thu là toàn bộ số 
tiền thu được. 


7. Đối với hoạt động tín dụng là tiền lãi cho vay thực thu 
được trong kỳ tính thuế. 


8. Đối với hoạt động khác do Bộ Tài chính quy định. 


Điều 4. Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu 
nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bao 
gồm : 

1. Khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất, kinh 


doanh. Mức trích khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính 
quy định. 


2. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, 
hàng hóa thực tế sử dụng vào sản xuất, kinh doanh, địch vụ 
liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế trong kỳ, được 
tính theo mức tiêu hao hợp lý và giá thực tế xuất kho. 


3. Tiền lương, tiền công và các khoản mang tính chất tiền 
lương, tiền công phải trả cho người lao động, tiền ăn giữa ca : 


a) Tiền lương, tiền công và các khoản mang tính chất tiền 
lương, tiền công phải trả cho người lao động trong các doanh 
nghiệp nhà nước theo chế độ hiện hành. 


b) Tiền lương, tiền công và các khoản mang tính chất tiền 
lương, tiền công phải trả cho người lao động trong các cơ sở 
kinh doanh khác theo hợp đồng lao động. Nếu chưa thực hiện 
chế độ hợp đồng lao động thì tiền lương, tiền công và các 
khoản mang tính chất tiền lương, tiền công phải trả cho người 
lao động được tính vào chỉ phí để tính thu nhập chịu thuế căn 
cứ vào mức tiền lương, tiền công bình quân của ngành nghề tại 
địa phương. 
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Không được tính vào chi phí tiền lương, tiền công các 
khoản chi phí sau : 


- Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ 
hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 


- Tiền lương, tiền công của sáng lập viên các công ty mà 
họ không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ. 


c) Chi phí tiền ăn giữa ca cho người lao động. 


4. Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ; sáng kiến, cải 
tiến; tài trợ cho giáo dục; y tế; đào tạo lao động theo chế độ 
quy định. 


5. Chi phí địch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại, sửa 
chữa tài sản cố định, tiền thuê tài sản cố định, kiểm toán, bảo 
hiểm tài sản, chỉ trả tiên sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng 
sáng chế, giấy phép công nghệ không thuộc tài sản cố định, 
các dịch vụ kỹ thuật. 


6. Các khoản chi cho lao động nữ theo quy định của pháp 
luật; chỉ bảo hộ lao động; chi bảo vệ cơ sở kinh doanh; trích 
nộp quỹ bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm của 
cơ sở kinh doanh sử dụng lao động; kinh phí công đoàn; khoản 
trích nộp hình thành nguồn chi phí quản lý cho cấp trên theo 
chế độ quy định. 


7. Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
của ngân hàng, của các tổ chức tín dụng theo lãi suất thực tế; 
chỉ trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế, 
nhưng tối đa không quá tỷ lệ lãi suất trần do ngân hàng nhà 
nước Việt Nam quy định cho các tổ chức tín dụng. 
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8. Trích các khoản dự phòng: giảm giá hàng tồn kho, giảm 
giá các loại chứng khoán trong hoạt động tài chính và dự 
phòng các khoản thu khó đòi. 


9. Trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định của 
pháp luật. 


10. Chỉ về tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ bao gồm : chỉ bao 
gói, vận chuyển, bốc vác, thuê kho, bãi, bảo hành sản phẩm. 


11, Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại liên quan trực 
tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khoản 
chi phí khác được khống chế tối đa không quá 7% tổng số chỉ 
phí. Đối với hoạt động thương nghiệp tổng chi phí để xác định 
mức khống chế không bao gồm giá mua vào của hàng hóa 
bán ra. 


Bộ Tài chính hướng dẫn mức khống chế khoản chỉ phí này 
phù hợp với từng ngành nghề. 

12. Các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất phải nộp có 
liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (trừ 
thuế thu nhập doanh nghiệp) bao gồm : 

- Thuế xuất khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế giá trị gia 
tăng (đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo 
phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng); thuế môn bài; 
thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế nhà đất; 


- Lệ phí đường, phí qua cầu, qua phà, lệ phí sân bay, lệ phí 
chứng thư...; 


- Tiền thuê đất. 


13. Chi phí quản lý kinh doanh do công ty nước ngoài 
phân bổ cho cơ sở thường trú ở Việt Nam theo tỷ lệ doanh thu 
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của cơ sở thường trú so với tổng doanh thu công ty ở nước 
ngoài. 


Điều 5. Các khoản doanh thu, chí phí hợp lý được ghi 
trong số kế toán của cơ sở kinh doanh bằng Đồng Việt Nam. 
Trường hợp có doanh thu, chỉ phí bằng ngoại tệ thì phải quy 
đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam công bố tại thời điểm thu, chi ngoại tệ. 


Điều 6. Không tính vào chỉ phí hợp lý các khoản chỉ phí 
Sau: 


1. Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi 
như: trích trước về sửa chữa lớn, phí bảo hành sản phẩm hàng 
hóa, công trình xây dựng và các khoản trích trước khác; 


2. Các khoản chí không có chứng từ hoặc chứng từ không 
hợp pháp, 

3. Các khoản tiền phạt hhư phạt vi phạm hợp đồng, phạt vi 
phạm luật giao thông, phạt vi phạm chế độ đăng ký kinh 
doanh, phạt ví phạm về kế toán thống kê, phạt vi phạm hành 
chính về thuế và các khoản phạt khác; 


4. Các khoản chỉ không liên quan đến doanh thu và thu 
nhập chịu thuế như chi về đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ ủng hộ 
các địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội; chỉ từ thiện và các 
khoản chỉ khác không liên quan đến doanh thu và thu nhập 
chịu thuế; 

3. Các khoản chỉ do các nguồn kinh phí khác đài thọ như 
chi phí sự nghiệp; chi trợ cấp khó khăn thường xuyên, khó 
khăn đột xuất ... 


Điều 7. Các khoản thu nhập chịu thuế khác bao gồm: 
1. Chênh lệch về mua, bán chứng khoán; 
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2. Thu nhập về qnyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: 
a) Thu nhập về cho thuê tài sản. 
b) Thu nhập từ việc cho sử dụng hoặc quyền sở hữu trí tuệ. 
c) Thu nhập khác về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, 
3. Lãi từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản; 
_ 4. Lãi tiền gửi, cho vay vốn; 
5. Chênh lệch do bán ngoại tệ; 
6. Kết dư cuối năm các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn 


kho, dự phòng giảm giá chứng khoán, dự phòng bù đắp các 
khoản phải thu khó đòi; 


7. Thu các khoản thu khó đòi đã xóa sổ kế toán nay đòi 
được; 


8. Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ; 


2. Các khoản thu nhập từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của 
những năm trước bị bỏ sót mới phát hiện ra; 


10. Các khoản thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ ở nước ngoài. 


Trường hợp nhận được khoản thu nhập đã nộp thuế thu 
nhập ở nước ngoài thì cơ sở kinh doanh phải xác định số thu 
nhập trước khi nộp thuế thu nhập ở nước ngoài để tính thuế thu 
nhập doanh nghiệp. Khi xác định số thuế thu nhập cả năm sẽ 
được trừ số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài nhưng số thuế 
được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo luật thuế 
thu nhập doanh nghiệp cho khoản thu nhập nhận được đó; 


11, Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng 
hóa, cung cấp dịch vụ không tính trong doanh thu, sau khi đã 
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trừ các khoản chi phí theo quy định của Bộ Tài chính để tạo ra 
khoản thu nhập đó; 

12. Các khoản thu nhập khác. 

Điều 8. Cơ sở kinh doanh nhận thu nhập do cơ sở kinh 
doanh nhận góp vốn cổ phần, liên doanh liên kết kinh tế chia 
cho (sau khi đã nộp thuế) thì không phải nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp đối với khoản thu nhập đó nhưng phải gộp vào 
phần thu nhập sau thuế để xác định thuế thu nhập bổ sung. 

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh dầu khí theo quy định 
của Chính phủ. 


Điều 9. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 
đối với cơ sở kinh doanh trong nước và tổ chức, cá nhân nước 
ngoài kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước 
ngoài tại Việt Nam như sau: 


1. Thuế suất chung là 32%; 


2. Thuế suất 25% áp dụng đối với các cơ sở kinh đoanh 
dưới đây trong thời hạn 3 năm kể từ khi Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp có hiệu lực thị hành: 


- Khai thác mỏ, khoáng sản, lâm sản và thủy sản; 

- Luyện kim; sản xuất sản phẩm cơ khí; 

- Sản xuất hóa chất cơ bản, phân bón, thuốc trừ sâu; 
- Sản xuất vật liệu xây dựng (trừ sản xuất xi măng); 
- Xây dựng (trừ khảo sát, thiết kế, tư vấn, giám sát); 
- Vận tải (trừ vận tải hàng không, vận tải taxi); 


3. Các cơ sở kính doanh có địa điểm kinh doanh thuận lợi, 
ngành nghề kinh doanh ít bị cạnh tranh mang lại thu nhập cao 
thì sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 
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32% còn phải nộp thuế thu nhập bổ sung với thuế suất 25% 
đối với phần thu nhập còn lại tính trên vốn hiện có (trừ vốn 
Vay) cao hơn 12%, 


Tạm thời chưa thu thuế thụ nhập bổ sung đối với các 
trường hợp sau : 


- Đối với cơ sở kinh doanh được áp dụng thuế suất thuế 
thu nhập doanh nghiệp 25% trong thời hạn 3 năm kể từ khi 
Luật thuế thụ nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành theo 
khoản 2, Điều này, 


- Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn 
khuyến khích đầu tư được áp dụng thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp 25%; 20%; 15%, theo quy định tại khoản 4, 
khoản 5 Điều này. 

- Cơ sở sản xuất xuất khẩu trên 50% sản phẩm sản xuất ra 
hoặc có doanh thu xuất khẩu chiếm trên 50% tổng doanh thu; 


4. Đối với các dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực, ngành 
nghề ưu đãi đầu tr theo quy định của Chính phủ được áp dụng 
thuế suất 25%; 


5. Các dự án thuộc lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi đầu tư, nếu 
đầu tư vào các huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi và 
hải đảo, vùng có khó khăn theo quy định của Chính phủ được 
áp dụng thuế suất là 20%; nếu đầu tư vào các huyện thuộc 
vùng dân tộc thiểu số ở miền núi cao theo quy định của Chính 
phủ được áp dụng thuế suất là 15%. 

Điều 10. Thuế suất thuế thụ nhập doanh nghiệp áp dụng 
đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước 


ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam như sau: 
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1. Thuế suất chung là 25%, 


2. Áp dụng mức thuế suất 20% trong thời hạn 10 năm kể 
từ khi hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các dự án đầu tư 
Có một trong các tiêu chuẩn sau : 

a) Xuất khẩu ít nhất 50% sản phẩm. 

b) Sử dụng từ 500 lao động trở lên. 

€) Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, hải sản. 

đ) Sử dụng công nghệ tiên tiến, đầu tư vào nghiên cứu phát 
triển. 

đ) Sử dụng nhiều nguyên liệu, vật tư sẵn có tại Việt Nam; 
chế biến, khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên tại Việt 
Nam; sản xuất sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa cao... 


3. áp dựng mức thuế suất 15% trong thời hạn 12 năm kể từ 
khi hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các dự án đầu tư có 
một trong các tiêu chuẩn sau : 


a) Xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm. 


b) Đầu tư vào lĩnh vực luyện kim, hóa chất cơ bản, cơ khí 
chế tạo, hóa dầu, phân bón, sản xuất linh kiện điện tử, linh 
kiện ô tô, xe máy. 


c) Xây dựng - kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng (cầu, 
đường, cấp thoát nước, điện, xây dựng bến cảng...). 


đ) Trồng cây công nghiệp lâu năm. 
đ) Đầu tư vào vùng có khó khăn (kể cả dự án khách sạn). 


©) Chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt 
Nam sau khi kết thúc thời hạn hoạt động (kể cả dự án khách 
Sạn). 
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ø) Các dự án có hai tiêu chuẩn trong khoản 2 Điều này. 


4. áp dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, kể 
từ khi hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các dự án: 


a) Xây dựng kết cấu hạ tầng tại vùng khó khăn. 
b) Đầu tư vào miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. 
c) Trồng rừng. 


đ) Các dự án thuộc danh mục dự án đặc biệt khuyến khích 
đầu tư khác. 


5. Đối với các đự án đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT, 
dự án xây đựng hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất thì 
mức thuế suất ưu đãi 20%, 15%, 10% áp dụng trong suốt thời 
gian thực hiện dự án. 


6. Các thuế suất nêu tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều này không 
áp dụng đối với các dự ấn khách sạn (trừ trường hợp đầu tư 
vào vùng khó khăn, miền núi, hải đảo, chuyển giao không bồi 
hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam), các dự án tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm, cung cấp dịch vụ, thương mại. 


Điều 11. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 
đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tiến hành 
tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí là 50%; khai thác tài 
nguyên quý hiếm khác thì có thể áp dụng mức thuế suất từ 
32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh. 
Bộ Tài chính quyết định cụ thể đối với từng dự án đầu tư của 
tổ chức, cá nhân trong nước; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 
phép đầu tư quyết định cụ thể đối với dự án có vốn đầu tư 
nước ngoài, nhưng phải được sự đồng ý của Bộ Tài chính. 


Điều 12. Thu nhập mà nhà đầu tư nước ngoài thu được 
do đầu tư tại Việt Nam (kể cả số thuế thu nhập được hoàn lại 
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và số thu nhập thu được do chuyển nhượng vốn) nếu chuyển ra 
nước ngoài hoặc được giữ lại ngoài Việt Nam đều phải chịu 
thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài. 

Thuế suất thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài áp dụng 
như sau : : 


a) Mức 5% áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài góp vốn 
pháp định hoặc vốn để hợp doanh từ 10 triệu USD trở lên và 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước; 


b) Mức 7% áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài góp vốn 
pháp định hoặc vốn để hợp doanh từ 5 triệu USD đến dưới 10 
triệu USD, 


c©) Mức 10% áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài góp 
vốn pháp định hoặc vốn để hợp doanh dưới 5 triệu USD. 


Chương III 
ĐĂNG KÝ, KẾ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT T0ÁN THUẾ 


Điều 13. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thuế 
thu nhập doanh nghiệp cùng với việc đăng ký nộp thuế giá trị 
gia tăng. Thủ tục đăng ký thuế theo Nghị định số 
28/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ 
hướng dẫn chỉ tiết thì hành Luật thuế giá trị gia tăng. 


Điều 14. Cơ sở kinh đoanh có trách nhiệm kê khai và 
nộp tờ khai thuế tạm nộp cả năm cho cơ quan thuế chậm nhất 
là ngày 25 của tháng 1 hàng năm. Mẫu tờ khai thuế do Bộ Tài 
chính quy định. Nếu việc kê khai thuế tạm nộp cả năm của cơ 
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sở kinh doanh không có căn cứ thì cơ quan thuế có quyền ấn 
định số thuế tạm nộp từng quý và cả năm. 


Điều 15. Việc điều chỉnh số thuế thu nhập tạm nộp hàng 
quý và cả năm chỉ trong trường hợp có sự thay đổi lớn về sản 
xuất, kinh doanh. Cơ quan thuế nhận được đề nghị điều chỉnh 
số thuế tạm nộp hàng quý và cả năm của cơ sở kinh đoanh, 
phải xem xét nếu đúng có sự thay đổi lớn về sản xuất, kinh 
đoanh, về số thuế thu nhập tạm nộp, phải thông báo để điều 
chỉnh lại số tạm nộp cho phù hợp. 


Điều 16. Tổng cục Thuế hướng dẫn việc kê khai khoán 
đoanh thu và tỷ lệ thu nhập chịu thuế áp dụng trên doanh thu 
đối với cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đúng chế độ kế toán, 
hóa đơn, chứng từ theo khoản 2 Điều 12 Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp, phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh, giữa 
các huyện trong cùng tỉnh, thành phố và giữa các huyện giáp 
ranh của hai tỉnh, thành phố. 


Điều 17. Việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy 
định như sau : 


1. Cơ sở kinh doanh tạm nộp số thuế hàng quý đầy đủ, 
đúng hạn vào ngân sách nhà nước theo thông báo nộp thuế của 
cơ quan thuế. Thời hạn nộp thuế được ghi trong thông báo 
chậm nhất không quá ngày cuối quý. 


2. Cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đúng chế độ kế toán, 
hóa đơn, chứng từ thì tính thuế theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế 
trên doanh thu, phải nộp thuế hàng tháng theo thông báo của 
cơ quan thuế. Thời hạn nộp thuế của tháng được ghi trong 
thông báo chậm nhất không quá ngày 25 của tháng tiếp theo. 
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3. Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai và nộp thuế 
theo từng chuyến hàng với cơ quan thuế nơi mưa hàng trước 
khi vận chuyển hàng đi. 


4. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở 
thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh ở Việt 
Nam thì tổ chức, cá nhân ở Việt Nam chí trả thu nhập có trách 
nhiệm khấu trừ tiền thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và 
nộp vào ngân sách nhà nước cùng thời điểm chuyển trả tiền 
cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

Điều 18. Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính và nộp 
bằng đồng Việt Nam. 


Điều 19. Cơ sở kinh doanh phải quyết toán thuế thu nhập 
doanh nghiệp hàng năm với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài 
chính quy định. 


Năm quyết toán thuế được tính theo năm dương lịch. 
Trường hợp cơ sở kinh doanh được phép áp dụng năm tài 
chính khác với năm dương lịch thì được quyết toán theo năm 
tài chính đó. 

Quyết toán thuế phải thể hiện đúng, đầy đủ các khoản : 

1. Doanh thu. 

2. Chi phí hợp lý. 

3. Thu nhập chịu thuế. 

4. Số thuế thu nhập phải nộp. 

5. Số thuế thu nhập đã tạm nộp trong năm. 


6. Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài cho các khoản thu 
nhập nhận được từ nước ngoài. 


7. Số thuế thu nhập nộp thiếu hoặc nộp thừa. 
4? 


Điều 20. Cơ sở kinh doanh phải nộp báo cáo quyết toán 
thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày kết 
thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính; nộp đầy đủ số thuế 
còn thiếu theo báo cáo quyết toán trong thời hạn 10 ngày, kể 
từ ngày nộp báo cáo quyết toán; nếu nộp thừa được trừ vào số 
thuế phải nộp của kỳ tiếp theo. 


Điều 21. Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải 
thể, phá sản, cơ sở kinh doanh vẫn phải thực hiện quyết toán 
thuế với cơ quan thuế và gửi báo cáo quyết toán trong thời hạn 
45 ngày, kể từ ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia, 
tách, giải thể, phá sản. 


Điều 22. Sau khi nhận được báo cáo quyết toán thuế, cơ 
quan thuế phải xem xét kiểm tra. Trong trường hợp cần thiết, 
được phép tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh. Kết thúc 
kiểm tra phải có biên bản và kiến nghị biện pháp xử lý. 

Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm thực hiện theo biên bản 
kiểm tra của cơ quan thuế, 


Điều 23. Trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế, nếu 
phát hiện giá mua, giá bán, chi phí kinh doanh của cơ sở kinh 
doanh không hợp lý, cơ quan thuế có quyền xác định lại theo 
giá thị trường trong và ngoài nước để bảo đảm thu đúng, thu 
đủ thuế thu nhập doanh nghiệp. 


Điều 24. Cơ quan thuế có những nhiệm vụ, quyền hạn, 
trách nhiệm sau đây: 


1. Hướng dẫn cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế 
theo đúng quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 


2. Thông báo cho cơ sở kinh doanh về số thuế phải nộp và 
thời hạn nộp thuế theo đúng quy định. Nếu quá thời hạn nộp 
thuế ghỉ trên thông báo mà cơ sở kinh doanh chưa nộp thì tiếp 
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tục ra thông báo về số thuế và số tiền phạt chậm nộp; nếu cơ 
sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt theo 
thông báo thì có quyền áp dụng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại khoản 4 Điều 
24 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp để bảo đảm thu đủ số 
thuế, số tiền phạt; nếu đã thực hiện các biện pháp xử lý trên 
mà cơ sở kinh doanh vẫn không nộp đủ số thuế, số tiền phạt 
thì chuyển hồ sơ sang cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử 
lý theo quy định của pháp luật. 


3. Kiểm tra, thanh tra việc kê khai, nộp thuế, quyết toán 
thuế của cơ sở kinh doanh. 


4. Xử lý vi phạm hành chính về thuế và giải quyết khiếu 
nại về thuế. 


5. Yêu cầu cơ sở kinh doanh cung cấp sổ kế toán, hóa đơn, 
chứng từ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan tới việc tính thuế, 
nộp thuế; yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng và tổ chức, 
cá nhân khác cung cấp tài liệu có liên quan đến việc tính thuế, 
nộp thuế. 


6. Lưu giữ và sử đụng số liệu, tài liệu mà cơ sở kinh doanh 
và đối tượng khác cung cấp theo chế độ quy định. 
Điều 25. Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu 


thuế để tính thuế đối với cơ sở kinh doanh trong các trường 
hợp sau : 


1. Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chế độ kế 
toán, hóa đơn, chứng từ. 


2. Không kê khai hoặc kê khai không đúng các căn cứ để 
tính thuế hoặc không chứng minh được các căn cứ đã sỉ 
trong tờ khai theo yêu cầu của cơ quan thuế. 
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3. Từ chối việc xuất trình sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và 
các tài liệu cần thiết liên quan đến việc tính thuế. 


4. Kinh doanh không có đăng ký kinh đoanh mà bị phát 
hiện. 


Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt 
động kinh doanh của cơ sở kinh doanh hoặc căn cứ vào thu 
nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh cùng ngành nghề, có quy 
mô kinh doanh tương đương để ấn định thu nhập chịu thuế. 


Trong trường hợp cơ sở kinh doanh không đồng ý với mức 
ấn định thu nhập chịu thuế thì có quyền khiếu nại lên cơ quan 
thuế cấp trên trực tiếp; trong khi chờ giải quyết cơ sở kinh 
doanh vẫn phải nộp thuế theo mức thuế đã ấn định. 


Chương IV 
MIỄN THUẾ, BIẢM THUẾ THỦ NHẬP DANH NGHIỆP 


Điều 26. Cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập được 
miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu, kể từ khi có thu 
nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp trong thời gian 2 năm tiếp theo. Trường hợp 
cơ sở sản xuất thành lập ở miền núi, hải đảo và vùng có khó 
khăn khác thời gian giảm thuế được kéo dài thêm 2 năm nữa. 

Điều 27. Cơ sở sản xuất mới thành lập thuộc lĩnh vực, 
ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ 
được miễn thuế, giảm thuế như sau : 

1. Đầu tư ở những huyện ngoài vùng miền núi, hải đảo và 
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các vùng có khó khăn khác được miễn thuế thu nhập 2 năm 
đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số 
. thuế thu nhập phải nộp trong thời hạn 3 năm tiếp theo. 


2. Đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở 
miền núi cao được miễn thuế thu nhập trong thời hạn 4 năm 
đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số 
thuế thu nhập phải nộp trong thời hạn 9 năm tiếp theo. 


3. Đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số, 
miền núi và hải đảo được miễn thuế thu nhập trong thời hạn 4 
năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% 
số thuế thu nhập phải nộp trong thời hạn 7 năm tiếp theo. 


4. Đầu tư ở những vùng khó khăn được miễn thuế thu nhập 
trong thời hạn 3 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và 
được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong thời hạn 5 
năm tiếp theo. „ 

Điều 28. Cơ sở kinh đoanh, dịch vụ mới thành lập thuộc 
ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ 
được miễn thuế, giảm thuế như sau : 


1. Đầu tư ở những huyện ngoài vùng dân tộc thiểu số, 
miền núi, hải đảo và các vùng có khó khăn khác được giảm 
20% số thuế thu nhập phải nộp trong 2 năm đâu, kể từ khi có 
thu nhập chịu thuế. 


2. Đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở 
miền núi cao được miễn thuế thu nhập trong thời hạn 2 năm 
đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số 
thuế thu nhập phải nộp trong thời hạn 5 năm tiếp theo. 

3. Đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số, 
miền núi và hải đảo được miễn thuế thu nhập trong thời hạn 2 
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năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% 
số thuế thu nhập phải nộp trong thời hạn 4 năm tiếp theo. 


4. Đầu tư ở những vùng khó khăn được miễn thuế thu nhập 
trong thời hạn 1 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và 
được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong thời hạn 3 
năm tiếp theo. 


Điều 29. Cơ sở sản xuất trong nước đầu tư xây dựng đây 
chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải 
thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được 
miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng 
thêm của năm đầu và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp 2 
năm tiếp theo do đầu tư mới mang lại. 


Bộ Tài chính hướng dẫn cách xác định phần thu nhập tăng 
thêm do đầu tư mới mang lại được miễn thuế, giảm thuế. 


Điều 30. Cơ sở kinh đoanh trong nước di chuyển đến 
miền núi, hải đảo và vùng có khó khăn khác được miễn thuế 


thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu 
thuế. 


Điều 31. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu 
nhập của các cơ sở kinh doanh trong nước như sau : 

1. Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên 
cứu khoa học. 


2. Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ 
thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp. 


3. Phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ của cơ sở kinh doanh đành riêng cho lao động là người 
tàn tật. 
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4. Phần thu nhập từ hoạt động dạy nghề. dành riêng cho 
người tàn tật, dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội. 


5. Hộ cá thể sản xuất kinh doanh, dịch vụ có thu nhập bình 
quân tháng trong năm dưới mức lương tối thiểu do Nhà nước 
quy định đối với công chức Nhà nước. 


Điều 32. Việc miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên 
nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam áp dụng như sau : 


1. Các dự án ghi tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định này 
được miễn thuế thu nhập trong 1 năm đầu, kể từ khi có thu 
nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 2 
năm tiếp theo. 


2. Các dự án ghi tại khoản 3 Điều 10 của Nghị định này 
được miễn thuế thu nhập trong thời hạn 2 năm đâu, kể từ khi 
có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp 
trong 3 năm tiếp theo. 


3. Các đự án ghi tại khoản 4 Điều 10 của Nghị định này 
được miễn thuế thu nhập trong 4 năm đầu, kể từ khi có thu 
nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 4 
năm tiếp theo. 


4. Các dự án trồng rừng và các đự án xây đựng công trình 
kết cấu hạ tầng tại miền núi, hải đảo và các dự án khác đặc 
biệt khuyến khích đầu tư được miễn thuế thu nhập trong thời 
hạn 8 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế. 


5. Việc miễn thuế, giảm thuế thu nhập trên đây không áp 
dụng đối với các dự án khách sạn (trừ trường hợp đầu tư vào 
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miền núi, hải đảo và vùng có khó khăn hoặc chuyển giao 
không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam sau khi kết 
thúc thời gian hoạt động), các dự án đầu tư vào lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng, bảo hiểm, cung cấp dịch vụ, thương mại. 


Điều 33. Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 
cho các nhà đầu tư nước ngoài trong các trường hợp sau : 


1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước 
theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được giảm 20% số 
thuế thu nhập phải nộp, trừ trường hợp được hưởng mức thuế 
suất thuế thu nhập là 10%. 


2. Bằng sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, 
dịch vụ kỹ thuật dùng để góp vốn pháp định. 

3. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà đầu tư 
nước ngoài trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp cho 
các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp mà nhà 
nước nắm cổ phần chỉ phối. Giảm 50% thuế thu nhập doanh 
nghiệp cho các nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng phần 
vốn góp cho các đoanh nghiệp Việt Nam khác. 


Điều 34. 


1. Nhà đầu tư nước ngoài dùng thu nhập được chia để tái 
đầu tư được hoàn lại số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 
của số thu nhập tái đầu tư, nếu đáp ứng các điều kiện sau : 


- Tái đâu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích 
đầu tư nêu tại Điều 10 của Nghị định này: 


- Vốn tái đầu tư được sử dụng 3 năm trở lên. 
-_ Đã góp đủ vốn pháp định ghi trong giấy phép đầu tư. 
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2. Mức hoàn thuế thu nhập do tái đầu tư như sau : 


- 100% đối với các dự án quy định tại khoản 4 Điều 10 của 
Nghị định này. 


- 15% đối với các dự án quy định tại khoản 3 Điều 10 của 
Nghị định này. 


- 50% đối với các dự án quy định tại khoản 2 Điều 10 của 
Nghị định này. 


3. Bộ Tài chính quy định thủ tục, hồ sơ để xét hoàn thuế 
thu nhập và quyết định hoàn thuế thu nhập. 


Điều 35. Cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, 
xây dựng, vận tải sử dụng từ 10 đến 100 lao động nữ và số lao 
động nữ chiếm trên 50% tổng số lao động có mật thường 
xuyên hoặc sử dụng thường xuyên trên 100 lao động nữ chiếm 
trên 30% tổng số lao động thường xuyên của doanh nghiệp 
được giảm thuế thu nhập bằng mức chỉ phí tăng thêm cho lao 
động nữ. 


Bộ Tài chính quy định chỉ tiết các khoản chi phí tăng thêm 
cho lao động nữ quy định tại Điều này. 

Điều 36. Việc miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng đối với 
cơ sở kinh doanh đã thực hiện đúng chế độ kế toán và nộp 
thuế theo kê khai. 


Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục xét miễn thuế, giảm thuế 
và quyết định việc miễn thuế, giảm thuế đối với cơ sở kinh 
doanh trong nước. 

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên 
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nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam việc miễn thuế, giảm thuế 
được ghi trong giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp 
sau khi được sự thống nhất của Bộ Tài chính. 


Điều 37. Cơ sở kinh doanh trong nước và đoanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài sau khi quyết toán với cơ quan thuế 
mà bị lỗ thì được chuyển lỗ sang những năm sau, số lỗ này 
được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian chuyển lỗ không 
quá 5 năm. 


Chương V 
XỬ LÝ Vi PHẠM 


Điều 38. Đối tượng nộp thuế, cán bộ thuế và cá nhân 
khác vi phạm Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì tùy theo 
hành vi, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo Điều 24, Điều 26 
của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật 
khác về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. 


Điều 39. Cơ quan thuế, cán bộ thuế hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao; tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc 
thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, đối tượng nộp 
thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế được khen thưởng theo 
quy định của Chính phủ. 
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Chương Vĩ 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


Điều 40. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày I 
tháng l năm 1999, 

Việc giải quyết những tồn tại về thuế lợi tức trước ngày 1 
tháng I năm 1999 được thực hiện theo quy định của Luật thuế 
lợi tức, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế lợi 
tức và các quy định về thuế lợi tức trong các văn bản quy 
phạm pháp luật khác. 

Điều 41. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 
Nghị định này. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này. 


TM CHÍNH PHỦ 
KT THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Đã ký: NGUYỄN TẤN DŨNG 
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NGHỊ ĐỊNH 


của chính nhú Số 26/2001/NB-0P nuày 04/6/2001 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 30/1998/NB-§P ngày 13 tháng 5 năm 1998 
của Chính phủ tuy định chỉ tiết thi hành 
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 


CHÍNH PHỦ 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 
1992; 

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (số 
03/1997!QH9 ngày 10 tháng Š năm I997); 


Căn cứ khoản I1, khoản 12 Điều ! Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (số 
18!12000!QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000); 


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
NGHỊ ĐỊNH: 


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết thi hành Lnật Thuế thu nhập doanh nghiệp 
như sau: 


1. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, 6 và khoản 7 Điều 3 quy 
định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau: 
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a) Khoản I Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau: 


"1L. Đối với hàng hoá, dịch vụ đo cơ sở sản xuất, kinh 
doanh bán ra là toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ 
kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở sản xuất kinh doanh 
được hưởng. Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp thuế giá trị 
gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng, doanh 
thu để tính thu nhập chịu thuế bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. 
Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là 
thời điểm hàng hoá, dịch vụ đã được tiêu thụ, không phân biệt 
đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, Bộ Tài chính quy 
định cụ thể doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với một 
số hoạt động đặc thù". 


b) Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi như sau: 


"6. Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền phải thu 
từng kỳ theo hợp đồng. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho 
nhiều năm thì doanh thu được tính phân bổ theo số năm trả 
trước tương ứng". 


c) Khoản 7 Điều 3 được sửa đổi như sau: 

"7, Đối với hoạt động tín dụng là tiền lãi cho vay phải thu 
phát sinh trong kỳ tính thuế", 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6, khoản 7 Điều 4 quy định về 
các chỉ phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế như sau: 

a) Khoản 6 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"6. Các khoản chi cho lao động nữ theo quy định của pháp 
luật; chỉ bảo hộ lao động; chi trang phục làm việc theo mức 
khống chế tối đa do Bộ Tài chính quy định; chỉ bảo VỆ CƠ SỞ 
kinh doanh; trích quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc 
trách nhiệm của cơ sở kinh doanh sử dụng lao động; kinh phí 
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công đoàn; khoản trích nộp hình thành nguồn chỉ phí quản lý 
cho cấp trên theo chế độ quy đị 


b) Khoản 7 Điều 4 được sửa đổi như sau: 


"7, Chỉ trả lãi tiền vay vốn của các tổ chức tín dụng và các 
tổ chức, cá nhân khác theo lãi suất thực tế khi ký hợp đồng 
vay, nhưng tối đa không vượt quá mức lãi suất cho vay cao 
nhất của ngân hàng thương mại công bố tại thời điểm ký hợp 
đồng vay". 


3. Điều 5 được sửa đổi lại như sau: 


"Các khoản doanh thu, chi phí hợp lý được ghi trong sổ 
sách kế toán của cơ sở kinh doanh bằng đồng Việt Nam. 
Trường hợp có phát sinh doanh thu, chỉ phí bằng ngoại tệ thì 
phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân của thị 
trường liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh doanh thu, chỉ 
phí bằng ngoại tệ". 


4. Khoản 3 Điều 9 được sửa đổi như sau: 


"3, Các cơ sở kinh doanh có địa điểm kinh doanh thuận 
lợi, ngành nghề kinh doanh ít bị cạnh tranh mang lại thu nhập 
cao, sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 
32% mà phần thu nhập còn lại so với vốn chủ sở hữu hiện có 
cao hơn 20% thì số vượt trên 20% phải chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp bổ sung với thuế suất 25%. 


Tạm thời chưa thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung đối 
với các trường hợp sau: 


a) Cơ sở kinh doanh được áp dụng thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp 25% trong thời hạn 3 năm kể từ ngày Luật Thuế 
thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành theơ quy định tại 
khoản 2 Điều 9 Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 
năm 1998 của Chính phủ; 
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b) Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn 
khuyến khích đầu tư được áp dụng thuế suất thuế thu nhập 
đoanh nghiệp 25%; 20%; 15% theo quy định tại khoản 4, 
khoản 5 Điều 9 Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 1998 của Chính phủ; : 


c) Cơ sở sản xuất xuất khẩu trên 50% sản phẩm sản xuất ra 
hoặc có doanh thu xuất khẩu chiếm trên 50% tổng doanh thu”. 


5. Điều 12 được sửa đổi như sau: 


"Thu nhập mà nhà đầu tư nước ngoài thu được do đầu tư 
tại Việt Nam (kể cả số thuế thu nhập được hoàn lại và số thuế 
thu nhập thu được đo chuyển nhượng vốn) nếu chuyển ra nước 
ngoài hoặc được giữ lại ngoài Việt Nam đều phải chịu thuế 
chuyển thu nhập ra nước ngoài. 


Thuế suất thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài được quy 
định cụ thể như sau: 

1. Mức thuế suất 3% áp dụng đối với: 

a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước 
theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 


b) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Khu công nghiệp, 
Khu chế xuất, Khu công nghệ cao; 

c) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn pháp định hoặc vốn để 
thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh từ 10 triệu USD 
trở lên; 

đ) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn 
khuyến khích đầu tư. 
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2. Mức thuế suất 5% áp dụng đối với: 


8) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn pháp định hoặc vốn để 
thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh từ 3 triệu USD đến 
dưới 10 triệu USD; : 


b) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các đự án thuộc lĩnh 
vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học. 


3. Mức thuế suất 7% áp dụng đối với nhà đầu tư nước 
ngoài góp vốn pháp định hoặc vốn để thực hiện hợp đồng hợp 
tác kinh doanh không thuộc các trưè £ hợp quy định tại khoản 
1 và 2 Điều này". 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, 
kể từ ngày ký và áp dụng cho việc quyết toán thuế thu nhập 
doanh nghiệp từ năm 2001 trở đi. 

Những quy định tại Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 
tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành 
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn 
khác trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thí hành Nghị 
định này. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân đân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thí hành 
Nghị định này. 

TM CHÍNH PHỦ 

x KT THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Đã ký: NGUYÊN TẤN DŨNG 
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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
*s5 Độc lâp- Tư do- Hanh phúc 


Số: ¡8 /2002/TT-BTC 
Hà nội, ngày 20 tháng 02 năm 2002 


THÔNG TƯ 


Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NB-GP 
nuây 4/6/2001 của Phính phủ và Nghị dịnh số 
30/1998/NB-P ngày 13/5/1998 của thính nhủ 

quy định chi tiết thi hành 
Luật thuế thu nhận doanh nghiện 


Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội 
khoá IX thông qua ngày I0 tháng 5 năm 1997, 

Căn cứ Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp và Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ. 


Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: 
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A. PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ THU NHẬP 
DOANH NGHIỆP 


I. Đối tượng áp dụng thuế thu nhập 
doanh nghiệp 


Theo qui định tại Điều 1, Điều 3 của Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp (TNDN) và Điều I của Nghị định số 
30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ qui 
định chỉ tiết thi hành Lùật thuế thu nhập doanh nghiệp thì 
những tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch 
vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) dưới đây có thu nhập chịu 
thuế đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:. 


1. Các tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ: 


a) Doanh nghiệp Nhà nước, bao gồm cả doanh nghiệp Nhà 
nước hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp Nhà nước hoạt 
động công ích; 

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần; 

c) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước 
ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam; 

d) Công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động 
kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam; : 

_.đ) Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội - nghề 
nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và các đơn vị hành chính, sự 
nghiệp có tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch Vụ; 

©) Hợp tác xã, tổ hợp tác; 

Ð Doanh nghiệp tư nhân; 
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ø) Các tổ chức khác có sản xuất, kinh doanh, địch vụ. 


2. Cá nhân trong nước sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch 
vụ: 


a) Cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh. 
b) Hộ cá thể. ị 


c) Cá nhân hành nghề độc lập (trực tiếp kính doanh): Bác 
sỹ, luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên, hoạ sỹ, kiến trúc sư, 
nhạc sỹ và những người hành nghề độc lập khác. 

d) Cá nhân cho thuê tài sản như: Nhà, đất, phương tiện vận 
tải, máy móc thiết bị và các loại tài sản khác. 

3. Công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh thông qua cơ 
sở thường trú tại Việt Nam. 

Công ty nước ngoài được coi là có thực hiện hoạt động 
kinh doanh thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam trong các 
trường hợp sau: 


a) Công ty đó có tại Việt Nam: trụ sở điều hành, chi 
nhánh, văn phòng (trừ văn phòng đại diện thương mại không 
được phép kinh doanh theo pháp luật Việt Nam), nhà máy, 
xưởng sản xuất, kho giao nhận hàng hoá, phương tiện vận tải, 
hâm mỏ, mỏ dâu hoặc khí đốt, địa điểm thăm dò hoặc khai 
thác tài nguyên thiên nhiên hay các thiết bị, phương tiện phục 
vụ cho việc thâm đò tài nguyên thiên nhiên. 


b) Công ty đó có tại Việt Nam: địa điểm xây dựng, công 
trình xây dựng, lắp đặt hoặc lắp ráp; các hoạt động giám sát 
xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp. 

c) Công ty đó thực hiện việc cung cấp dịch vụ (bao gồm cả 
dịch vụ tư vấn) ở Việt Nam thông qua nhân viên của công ty 
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hay một đối tượng khác được công ty uỷ nhiệm thực hiện dịch 
vụ cho một dự án hay nhiều dự án. 


d) Công ty đó có tại Việt Nam đại lý môi giới, đại lý 
hưởng hoa hồng hoặc bất kỳ một đại lý nào khác. 


đ) Công ty đó uỷ nhiệm cho một đối tượng tại Việt Nam 
có thẩm quyền ký kết các hợp đồng đứng tên công ty hoặc 
không có thẩm quyển ký kết hợp đồng đứng tên Công ty 
nhưng có quyền thường xuyên đại diện cho công ty giao hàng 
hoá, cung ứng dịch vụ tại Việt Nam. 


Trong trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có qui định 
khác về cơ sở thường trú thì thực hiện theo qui định của Hiệp 
định đó. 


4. Cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có 
thu nhập phát sinh tại Việt Nam như: cho thuê tài sản, cho vay 
vốn, chuyển giao công nghệ. 


I. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp bao gồm: 


1. Hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ chức kinh tế tập thể khác có 
thu nhập từ hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi (rồng thuỷ 
sản. 


2. Hộ gia đình, cá nhân sóng dân sản xuất nông nghiệp có 
giá trị sản lượng hàng hoá từ 90 triệu đồng/năm và thu nhập từ 
36 triệu đồng/năm trở xuống. 
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IH. Đối tượng tạm thời chưa thu thuế thu nhập doanh 
nghiệp: 


Hộ gia đình và cá nhân nông đân trồng trọt, chăn nuôi, 
nuôi trồng thuỷ sản có giá trị sản lượng hàng hóa trên 90 triệu 
đồng/năm và thu nhập trên 36 triệu đồng/năm. 


B. CĂN CỨTÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 


Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp qui định tại Điều 
6 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế và 
thuế suất. 


I. Thu nhập chịu thuế 


Thu nhập chịu thuế (tính theo năm dương lịch hoặc năm 
tài chính) bao gồm thu nhập chịu thuế của hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ, kể cả thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, địch vụ ở nước ngoài và thu nhập chịu thuế 
khác. 


Theo qui định tại Điều 7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệt' 
thu nhập chịu thuế được xác định như sau: 


Thu nhập Doanh thu Chi phí Thu nhập: 
chịu thuế _ để tínhthu hợp lý chịu thui 


trong kỳ nhập chịu trong kỳ khác 


tính thuế thuế trong tính thuế trong kà 
kỳ tính tính thuế 
thuế 
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II. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế 
1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế 


Căn cứ Điều 3 Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 
tháng 8 năm 1998 của Chính phủ và Điều 1 Nghị định số 
26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 
13/5/1998 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật thuế 
TNDN, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền 
bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ (không có thuế giá trị gia 
tăng) bao gồm cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cơ sở sản xuất, 
kinh doanh được hưởng. 


VÍ dụ: Trên hoá đơn giá trị gia tăng của doanh nghiệp A 
bán hàng thể hiện: 


- Giábán: , 100.000 đồng. 
- Thuế GTGT (10%): 10.000 đồng. 
- Giá thanh toán : 110.000 đồng. 


- Doanh thu doanh nghiệp A được hưởng để tính thu 
nhập chịu thuế là 100.000 đồng. 


Nếu cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp 
trực tiếp trên giá trị gia tăng, doanh thu để tính thu nhập chịu 
thuế là giá bên mua thực thanh toán có cả thuế GTGT. 


Cũng ví dụ trên trường hợp doanh nghiệp B thuộc đối 
tượng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh 
nghiệp B phải sử dụng hoá đơn bán hàng. Trên hoá đơn bán 
hàng phản ánh giá thanh toán là 110.000 đồng (giá đã có thuế) 
thì đây cũng là doanh thu để tính thu nhập chịu thuế. 
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2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu 
thuế 


Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế 
là thời điểm hàng hoá, dịch vụ đã được tiêu thụ, không phân 
biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền, cụ thể : 

a) Đối với hàng hoá thoả mãn một trong hai điều kiện sau: 

+ Đã giao hàng hoặc đã chuyển quyền sở hữu về hàng hoá. 

+ Đã có hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng. 

b) Đối với địch vụ thoả mãn một trong hai điều kiện sau: 

+ Khi dịch vụ đã hoàn thành 

+ Khi có hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng. 

Trường hợp tiền thanh toán dịch vụ mà người cung cấp 
được hưởng dựa trên tỷ lệ % hoặc mức độ hoàn thành công 
việc thì căn cứ vào thời điểm chấp nhận khoản tiền thanh toán 
từ phân dịch vụ hoàn thành đó hoặc khi có hoá đơn GTGT 
hoặc hoá đơn bán hàng. 

3) Doanh thu một số ngành đặc thù được quy định như 
Sau: 

a) Đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp hoặc trả 
chậm (quyền sở hữu hàng hoá chưa chuyển cho người mua) thì 
doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là số tiền phải thu khi 
người mua trả tiền *heo thời hạn quy định của hợp đồng. Việc 
xác định doanh thu chỉ phí đối với hàng hoá mua bán trả góp 
hoặc trả chậm thực hiện theo nguyên tắc chỉ phí phải phù hợp 
với doanh thu. 
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Đối với hàng hoá bán theo phương thức trả góp hoặc trả 
chậm, nếu bên mua và bên bán có thoả thuận chuyển quyền sở 
hữu, thì doanh thu của hàng bán tính theo giá bán trả một lần 
kể từ khi giao hàng hoặc khi xuất hoá đơn GTGT hoặc hoá 
đơn bán hàng, không bao gồm lãi trả góp hoặc lãi trả chậm. 
Trường hợp này, lãi trả góp và lãi trả chậm hạch toán vào thu 
nhập hoạt động tài chính. 


b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, 
đoanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo giá 
bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương 
đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi, biếu, tặng. 


c) Đối với sản phẩm tự dùng, doanh thu để tính thu nhập 
chịu thuế là chỉ phí để sản xuất ra sản phẩm đó. 


đ) Đối với gia công hàng hoá, doanh thu để tính thu nhập 
chịu thuế là tiền thu về gia công bao gồm cả tiền công, nhiên 
liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc 
gia công hàng hoá. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được 
xác định khi bên nhận gia công đã viết hoá đơn, đồng thời với 
việc chuyển trả hàng hóa đã gia công cho bên đưa gia công. 


đ) Trường hợp bán hàng qua đại lý, doanh thu để tính thu 
nhập chịu thuế được xác định khi đại lý giao hàng cho người 
mua hoặc khi: 

+ Bên nhận đại lý chuyển quyền sở hữu cho người mua. 

+ Bên nhận đại lý xuất hoá đơn. 
_ Đồng thời, trong trường hợp này phải có hợp đồng đại lý 
bằng văn bản giữa bên giao và bên nhận đại lý, nếu không có 


hợp đồng thì việc giao hàng cho đại lý sẽ coi như hoạt động 
bán hàng thông thường. 
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e) Đối với hoạt động cho thuê nhà, thuê tài sản, doanh thu 
để tính thu nhập chịu thuế là số tiền thu từng kỳ theo hợp 
đồng. Trường hợp bên thuê trả trước cho nhiều năm thì doanh 
thu được tính phân bổ tương ứng theo thời gian thuê từng nám 
trả trước. 


Ví dụ: Một doanh nghiệp A-cho doanh nghiệp B thuê nhà 
trong thời hạn 3 năm. Giả định hợp đồng cho thuê nhà theo 
phương thức bên thuê trả trước với số tiền thuê 3 năm là 150 
triệu đồng và hợp đồng có hiệu lực từ 1/1/2001. Như vậy 
doanh nghiệp 4. sẽ được phân bổ đoanh thu cho thuê nhà và 
hạch toán năm 2001 là: 150tr :3 = 50 tr đồng; năm 2002 là 
50 tr đồng ; năm 2003 là 50 tr đồng. 


Ð Doanh thu từ hoạt động cho vay, thu lãi tiền gửi, thu 
nghiệp vụ cho thuê tài chính là số lãi phải thu trong kỳ được 
xác định theo nguyên tắc sau: 


- Tổ chức tín dụng hạch toán số lãi phải thu đối với các 
khoản nợ trong hạn vào thu nhập. Đối với số lãi phải thu của 
các khoản nợ quá hạn không phải hạch toán vào thu nhập, tổ 
chức tín dụng theo đõi ngoại bảng để đôn đốc thu, khi thu 
được thì hạch toán vào thu nghiệp vụ. 


- Số lãi phải thu của các khoản cho vay trong hạn đã hạch 
toán thu nhập nhưng khách hàng không thanh toán được đúng 
hạn, sau 90 ngày khách hàng chưa thanh toán hoặc chưa đến 
90 ngày nhưng khoản vay chuyển sang nợ quá hạn thì Tổ chức 
tín dụng được hạch toán giảm thu và theo đối ngoại bảng để 
đôn đốc thu, khi thu được thì hạch toán vào thu nghiệp vụ. 

ø) Doanh thu vận tải hàng không là toàn bộ số tiền đoanh 
nghiệp vận tải hàng không được hưởng từ việc vận chuyển 
hành khách, hành lý, hàng hoá sau khi đã hoàn thành quá trình 
vận chuyển, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu 
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được tiền. Thời điểm xác định doanh thu. để tính thu nhập 
chịu thuế là dịch vụ vận chuyển đã hoàn thành. 


h) Doanh thu bán điện là số tiền ghi trên hoá đơn GTGT. 
Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế căn 
cứ vào ngày cuối cùng ghi chỉ số công tơ trên hoá đơn tính 
tiến điện không phân biệt đầu tháng hay cuối tháng. Ngày 
cuối cùng ghi chỉ số công tơ thuộc tháng nào thì tính vào 
doanh thu của tháng đó. 


Ví dụ: Hoá đơn phát hành tính tiền điện cho chỉ số công tơ 
tính từ ngày 5/12 đến ngày 5/1 thì doanh thu của hoá đơn này 
được hạch toán vào tháng 1 năm sau. Nếu ngày ghi chỉ số 
công tơ từ ngày 29/1 đến ngày 29/2 thì doanh thu của hoá đơn 
này được hạch toán vào tháng 2. 


Đối với các dịch vụ có hoạt động xuất hoá đơn, thu tiền 
tương tự như: nước, bưu điện ... thì cũng xác định như trên 


1) Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm, 
doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là số tiền phải thu về phí 
bảo hiểm gốc, phí đại lý giám định, phí nhận tái bảo hiểm, thu 
hoa hồng tái bảo hiểm và các khoản thu khác. 

K) Trong trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng 
Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại 
tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 
tại thời điểm phát sinh doanh thu ngoại tệ. Những ngoại tệ mà 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không công bố tỷ giá thì 
thống nhất quy đối thông qua đồng đô la Mỹ. Tỷ giá quy đổi 
ngoại tệ ra đồng Việt Nam thực hiện theo quy định tại Thông 
tư số 77/1998/TT-BTC ngày 6/6/1998 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong 
hạch toán kế toán ở doanh nghiệp. 
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TH. Các khoản chỉ phí hợp lý được trừ để tính thu nhập 
chịu thuế 


Căn cứ vào Điều 9 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 
Điều 4 của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 
năm 1998 của Chính phủ và Điều 1 Nghị định số 
26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 
13/5/1998 của Chính phủ qui định chỉ tiết thi hành Luật thuế 
thu nhập doanh nghiệp thì các khoản chi phí hợp lý liên quan 
đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tỉnh thuế được hướng dẫn cụ 
thể như sau: 


1. Khấu hao tài sản cố định: 


Tài sản cố định được trích khấu hao tính vào chỉ phí hợp lý 
khi tính thuế TNDN, về nguyên tắc phải đảm bảo 2 yêu cầu 
Sau: 


- Tài sản cố định phải đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp 
chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh 
doanh. 


- Tài sản cố định phải được sử đụng phục vụ cho sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ, tạo ra thu nhập chịu thuế và trích khấu 
hao tài sản cố định theo đúng quy định hiện hành (Chế độ 
quản lý, trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định 
số 166/1999/QĐ-BTC ngày 29/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính) 


Trường hợp bên Việt Nam tham gia góp vốn pháp định 
hoặc góp vốn hợp doanh với Bên nước ngoài bằng giá trị 
quyền sử dụng đất thì việc trích khấu hao phải bảo đảm tính 
đủ giá trị quyển sử dụng đất và tính từ thời điểm doanh nghiệp 
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có vốn đầu tư nước ngoài hoặc hợp doanh bắt đầu đi vào sản 
xuất , kinh doanh, địch vụ cho đến khi kết thúc dự án. 


2. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, 
hàng hoá sử dụng vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ liên quan 
đến doanh thu và thu nhập chịu thuế trong kỳ, được tính theo 
định mức tiêu hao vật tư hợp lý và giá thực tế xuất kho. 


a) Mức tiêu hao vật tư hợp lý: 


- Giám đốc doanh nghiệp phải xây dựng và duyệt định 
mức tiêu hao vật tư căn cứ vào định mức tiêu hao vật tư do cấp 
có thẩm quyền ban hành và tình hình cụ thể của doanh nghiệp. 
Đối với doanh nghiệp có Hội đồng quản trị thì Tổng giám đốc 
xây dựng định mức tiêu hao vật tư để trình Hội đồng quản trị 
phê duyệt. 


- Kết thúc năm doanh nghiệp phải thực hiện việc quyết 
toán vật tư bảo đảm không được vượt định mức tiêu hao vật tư 
đã được duyệt và thông báo cho cơ quan thuế biết. 


b) Giá vật tư thực tế xuất kho, bao gồm: 


- Giá đối với vật tư mua ngoài gồm: giá ghi trên hoá đơn 
của người bán hàng (không có thuế giá trị gia tăng) cộng chỉ 
phí thu mua như: chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phí 
bảo hiểm, phí hao hụt, tiền thuê kho bãi, phí chọn lọc, tái chế. 
Nếu là hàng nhập khẩu giá trị vật tư, hàng hoá khi nhập khẩu 
được hạch toán vào chi phí theo giá thực thanh toán phù hợp 
với hợp đồng ngoại thương được cộng thêm thuế nhập khẩu và 
thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc các khoản phụ thu (nếu có): 


+ Trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai giá để tính thuế 
nhập khẩu theo giá hợp đồng ngoại thương cao hơn giá thực 
thanh toán thì tính theo giá thực thanh toán. 
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+ Trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai giá để tính thuế 
nhập khẩu theo giá hợp đồng ngoại thương thấp hơn giá thực 
thanh toán thì doanh nghiệp chỉ được tính vào chỉ phí theo giá 
kê khai tính thuế nhập khẩu. 


- Đối với vật tư mua vào dùng để sản xuất sản phẩm mà 
sản phẩm này không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc vật tư mua 
vào của doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương 
pháp trực tiếp thì giá vật tư thực tế xuất kho bao gồm cả thuế 
giá trị gia tăng. 

- Giá đối với vật tư tự chế gồm: Giá vật tư thực tế xuất kho 
cộng với chỉ phí thực tế phát sinh trong quá trình tự chế. 


- Giá vật tư thuê ngoài gia công, chế biến gồm: Giá vật tư 
thực tế xuất kho đem giao gia công cộng với chỉ phí gia công, 
chí phí vận chuyển, bốc dỡ từ kho của doanh nghiệp đến nơi 
81a công và từ nơi gia công về kho của doanh nghiệp. 


Giá các loại vật tư và các chi phí gia công chế biến, vận 
chuyển, bốc xếp, bảo quản, thu mua nói trên phải có hoá đơn, 
chứng từ theo qui định của Bộ Tài chính. Trường hợp vật tư, 
hàng hoá là sản phẩm nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua 
chế biến; đất, đá, cát, sỏi, phế liệu bán ra không có hoá đơn, 
doanh nghiệp phải lập bảng kê ghi rõ họ, tên, địa chỉ người 
bán, số lượng hàng hoá, đơn giá, thành tiền; giám đốc doanh 
nghiệp duyệt chỉ và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Trường hợp cơ sở kinh doanh kê khai giá mua hàng hoá 
trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thơì điểm mua thì cơ 
quan thuế căn cứ vào giá thị trường ấn định mức giá để xác 
định chỉ phí tính thuế thu nhập. 
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- Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì 
khoản chỉ phí được trừ không bao gồm thuế GTGT. Đối với 
vật tư, hàng hoá được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 
2® trên cơ sở hoá đơn bán hàng và bảng kê mua hàng thì cơ sở 
kinh doanh chỉ được hạch toán vào chị phí sản xuất kinh 
doanh để tính thu nhập chịú thuế bằng doanh số mua trừ (-) số 
thuế đã được khấu trừ. Cơ Sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo 
phương pháp trực tiếp thì chỉ phí bao gồm cả thuế GTGT. 


3. Chi phí tiên lương, tiền công, tiền ăn giữa ca, các khoản 
mang tính chất tiền lương, tiền công. 


Chi phí tiền lương của doanh nghiệp bao gồm các khoản 
tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương 
trả cho người lao động tham gia vào hoạt động kinh đoanh của 
doanh nghiệp. 


Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính 
chất tiền lương, tiền công trả cho người lao động đối với từng 
loại hình doanh nghiệp được xác định như sau: 


_a) Đối với doanh nghiệp nhà nước: Tiền lương được xác 
định căn cứ vào: 


- Thông tư số 18/1998/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 
31/12/1998 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ 
Tài chính hướng dẫn xác định quỹ tiền lương thực hiện khi 
DNNN không đảm bảo chỉ tiêu nộp ngân sách và lợi nhuận; 

- Thông tư số 19/1999/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày _ 
14/08/1999 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ 
Tài chính hướng dẫn bổ sung thông tự số 
18/1998/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xác 
định quỹ tiền lương thực hiện trong doanh nghiệp nhà nước; 
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- Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 
của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng 
đơn giá tiền lương và anản lý tiền lương, thu nhập trong doanh 
nghiệp nhà nước; 


- Thông tư số 06/2001/TT - BLĐTBXH ngày 29/01/2001 
của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn tính tốc 
độ tăng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền 
lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước; 

- Các văn bản hiện hành khác (nếu có) của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 


b) Đối với cơ sở kinh đoanh khác: Tiên lương, tiền công và 
các khoản mang tính chất tiền lương, tiền công phải trả cho 
người lao động dược xác định theo một trong các phương pháp 
sau đây: 


- Nếu cơ sở kinh doanh đã xây dựng được đơn giá tiền 
lương trên cơ sở định mức phù hợp với đơn giá tiền lương và 
khối lượng công việc hoàn thành như đối với doanh nghiệp 
nhà nước thì được trả lương theo đơn glá xây dựng. 


- Nếu cơ sở kinh doanh trả lương thông qua hợp đồng lao 
động hoặc thoả ước lao động tập thể thì tiên lương, tiền công 
được LN định theo hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động 
tập thể. 


- Các trường hợp trả lương nêu trên, cơ sở kình doanh phải 
đăng ký với cơ quan thuế (nơi đăng ký nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp) cùng với việc nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh 
nghiệp hàng năm. Nội dung đăng ký cụ thể như sau: 

+ Các cơ sở kinh doanh thực hiện xây dựng đơn giá tiền 
lương thì mẫu biểu đăng ký áp dụng như đối với doanh nghiệp 
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nhà nước quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH 
ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội. 


+ Các cơ sở kinh doanh trả lương thông qua hợp đồng lao 
động hoặc thoả ước lao động thì doanh nghiệp phải đăng ký kế 
hoạch tiền lương trong đó nêu.rõ: số lao động thực tế năm 
trước; số lao động dự kiến năm kế hoạch; quỹ lương thực tế 
năm trước; quỹ lương kế hoạch; quy chế trả lương : mức lương 
tối thiểu, tối đa, thời gian xác định nâng bậc lương, các quy 
định khác trong quy chế trả lương. 


+ Trường hợp cơ sở kinh doanh không đăng ký tiền lương 
với cơ quan thuế thì việc quyết toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp căn cứ vào mức thu nhập bình quân của từng ngành 
nghề tại địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương quyết định để xác định chi phí tiền lương, 
tiền công tối đa được hạch.toán vào chi phí hợp lý làm cơ sở 
tính thu nhập chịu thuế. 


Cục thuế chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý 
lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào 
chế độ tiền lương áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước. 
tình hình giá cả sinh hoạt tại địa phương để xác định khung 
tiền lương, tiền công và phụ cấp tiền lương, tiền công cho từng 
ngành nghề tại địa phương trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương quyết định cho từng thời kỳ. 


- Không được tính vào chi phí tiền lương, tiên công các 
khoản chi phí sau: 


+ Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ 
hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 
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+ Tiên lương tiền công của các sáng lập viên doanh nghiệp 
không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ. 


Đối với các sáng lập viên trực tiếp tham gia điều hành sản 
xuất, kinh doanh, địch vụ thì được hạch toán tiền lương vào 
chỉ phí. 

c) Chi phí tiền ăn giữa ca cho người lao động: do Giám 
đốc doanh nghiệp quyết định phù hợp với hiệu quả sản xuất 
kinh doanh nhưng mức chi cho mỗi người không vượt quá 
mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định đối với công chức 
nhà nước. 


4. Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ trừ phần kinh 
phí do Nhà nước hoặc cơ quan quản lý cấp trên hỗ trợ; chỉ 
sáng kiến cải tiến; chỉ bảo vệ môi trường; chỉ phí cho giáo 
dục, đào tạo, y tế trong nội 'bộ doanh nghiệp theo số thực chỉ 
nhưng không vượt quá 1,3 lần so với các khoản chỉ có định 
mức của Nhà nước. Đối với chỉ hỗ trợ giáo dục cho bên ngoài 
như: đóng góp vào quỹ khuyến học, giúp đỡ trường học sinh 
tàn tật, học sinh không nơi nương tựa... tuỳ theo tình hình sản 
xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng phải có chứng từ hợp 
pháp. Chỉ thưởng sáng kiến cải tiến với điều kiện mang lại 
hiệu quả kinh doanh và có cơ chế quản lý. 


5. Chi phí dịch vụ mua ngoài: 


a) Điện, nước, điện thoại, vẫn phòng phẩm, tiên thuê kiểm 
toán, tiền mua bảo hiểm tài sản phải có chứng từ, hoá đơn theo 
qui định của Bộ Tài chính. 

b) Đối với khoản chỉ phí thuê sửa chữa lớn tài sản cố định 
nhằm khôi phục năng lực của tài sản được hạch toán vào chì 

- phí sản xuất, kinh doanh trong năm. Nếu chỉ sửa chữa phát 
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sinh một lần quá lớn thì được phân bổ cho nằm sau. Đối với 
những tài sản cố định đặc thù, việc sửa chữa có tính chu kỳ thì 
doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa lớn vào chỉ phí 
sản xuất, kinh doanh trên cơ sở dự toán chi sửa chữa lớn của 
doanh nghiệp. Nếu khoản trích trước thấp hơn số thực chi sửa 
chữa thì doanh nghiệp được hạch toán thêm số chênh lệch vào 
chi phí; nếu cao hơn thì hạch toán giảm chi phí trong năm. 


c) Các khoản chí về mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, 
bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu 
thương mại... không thuộc tài sản cố định được tính theo 
phương pháp phân bổ dần vào chi phí kinh doanh. 


d) Tiền thuê tài sản cố định được hạch toán vào chi phí sản 
xuất, kinh doanh theo số tiền thực trả căn cứ vào hợp đồng 
thuê. Trường hợp trả tiền thuê tài sản cố định một lần cho 
nhiều nám thì tiền thuê được phân bổ dần vào chi phí sản xuất 
kinh doanh theo năm sử dụng tài sản cố định. 


đ) Đối với nhà thầu, chỉ phí địch vụ mua ngoài bao gồm có 
chi phí trả cho nhà thầu phụ (nếu có) 


e) Chi tiền phụ cấp tàu xe nghỉ phép đối với: 


- Công nhân viên trong các doanh nghiệp đang công tác Ở 
miền núi, hải đảo có nghỉ lao động hàng năm theo chế độ quy 
định, được thủ trưởng cơ quan , xí nghiệp, đơn vị cấp giấy 
nghỉ phép năm để đi thăm người thân (bao gồm cha, mẹ, vợ 
hoặc chồng, con). 


- Công nhân viên trong các doanh nghiệp có đủ điều kiện 
nghỉ lao động hàng năm theo chế độ quy định được thủ trưởng 
cơ quan, xí nghiệp, đơn vị cấp giấy nghỉ phép năm để đi thăm 
người thân (bao gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con) bị ốm đau, 
tai nạn phải điều trị, bị chết. 
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f) Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác. 


6. Các khoản chi cho lao động nữ theo qui định của pháp 
luật; chi bảo hộ lao động, chỉ bảo vệ cơ sở kinh doanh, trích 
nộp quĩ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 
theo chế độ qui định. 


Mức trích nộp hình thành quỹ quản lý của Tổng công ty 
do Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt, thông báo, sau 
khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính có thẩm 
quyền. 


Chị trang phục cho cán bộ công nhân viên của c1: CƠ SỞ 
dùng trang phục thống nhất, nhưng mức chi tối đa cho một 
người không quá 500.000 đồng một näm. Phần chi trang phục 
thực tế vượt mức khống chế. phải sử dụng nguồn thu nhập sau 
thuế để bù đắp, 


7. Chi trả lãi tiền vay vốn của các tổ chức tín dụng và các 
đối tượng khác theo lãi suất thực tế khi ký hợp đồng vay 
nhưng tối đa không quá lãi suất cho vay cao nhất của các ngân 
hàng thương mại trên địa bàn tại thời điểm sử dụng tiền vay 
(nhận tiền vay) theo hợp đồng vay. 

Các khoản chỉ phí trả lãi tiền vay để góp vốn pháp định, 
vốn điều lệ của các doanh nghiệp đều không được tính vào 
chỉ phí hợp lý, để xác định thu nhập chịu thuế. 

8. Trích các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự 
phòng công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại 
doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 


9. Trợ cấp thôi việc cho người lao động theo chế độ hiện 
hành. 
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10. Chi về tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ bao gồm: chỉ phí bảo 
quản, chỉ bao gói, vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, bảo 
hành sản phẩm, hàng hoá. 


11. Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, 
khánh tiết, chỉ phí giao dịch, đối ngoại, chỉ hoa hồng môi giới, 
chi phí hội nghị và các loại chỉ phí khác phải có chứng từ theo 
qui định của Bộ Tài chính, gắn với kết quả kinh doanh, không 
vượt mức khống chế qui định dưới đây: 


a) Các ngành sản xuất, xây dựng, vận tải mới thành lập đi 
vào sản xuất trong 2 năm đầu không quá 7% trên tổng số chỉ 
phí đã liệt kê trên, sau đó không quá 5% trên tổng chì phí đã 
liệt kê trên. 


b) Đối với cơ sở hoạt động kinh doanh thương nghiệp, ăn 
uống, dịch vụ không quá 7% trên tổng chỉ phí đã liệt kê trên 
(đối với thương nghiệp trừ giá mua vào của hàng hoá bán ra). 


c) Riêng một số ngành cần khuyến khích như: Sản xuất 
thuốc chữa bệnh; sản xuất phân bón; thuốc trừ sâu; báo chí 
(bao gồm báo viết, báo hình, báo nói) không quá 7% trên tống 
chi phí đã liệt kê trên. 

Một số trường hợp đặc biệt, khoản chỉ phí này cần phải có 
mức khống chế cao hơn so với mức khống chế nêu trên thì 
phải có sự thoả thuận của Bộ trưởng Bộ Tài chính bằng văn 
bản nhưng không vượt quá 7% trên tổng chỉ phí. 

12. Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất phải nộp có liên 
quan đến hoạt động sản xuất, kinh đoanh, dịch vụ (trừ thuế thu 
nhập doanh nghiệp) bao gồm: 


a) Thuế xuất khẩu. 
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b) Thuế tiêu thụ đặc biệt. : 

c) Thuế giá trị gia tăng (đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế 
giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng 
và cơ sở sản xuất hàng hoá không chịu thuế GTƠT). 

đ) Thuế môn bài. : 

đ) Thuế tài nguyên. 

e) Thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

ƒ) Thuế nhà, đất. 


g) Lệ phí đường, phí qua cầu, qua phà, lệ phí sân bay, lệ 
phí chứng thư... 


h) Tiền thuê đất... 


13. Chi phí quản lý kinh doanh do công ty nước ngoài 
phân bổ cho cơ sở thường trú ở Việt Nam theo tỷ lệ giữa 
doanh thu thu được ở Việt Nam và tổng doanh thu chung của 
công ty nước ngoài. Công thức phân bổ như sau: 


Chi phí quản Tổng doanh thu của Tổng số 
lý kinh doanh cơ sở thường trú tại ch phí 
do công ty Việt Nam trong thời quản lý 
nước ngoài kỳ tính thuế kinh 
phân bổ cho ~ x doanh của 
cơ sở thường công ly 
trú tại Việt Tổng doanh thu của mẹ nước 
Nam trong công ty nước ngoài ngoài 
thời kỳ tính trong kỳ tính thuế 

thuế 


83 


14. Một số trường hợp chi phí hợp lý được xác định để tính 
thu nhập chịu thuế như sau: 


a) Trường hợp bên thuê tài sản trả tiền thuê trước cho 
nhiều nàm thì chỉ phí để tính.thu nhập chịu thuế được tính 
tương ứng với tiền thuê của từng năm. 


b) Đối với một số hoạt động kinh doanh đặc thù như: kinh 
doanh bảo hiểm, xổ số... Bộ Tài chính có hướng dẫn riêng vẻ 
chỉ phí hợp lý tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 


15. Doanh nghiệp không được tính vào chi phí hợp lý để 
xác định thu nhập chịu thuế các khoản chí phí sau đây: 


a) Các khoản trích trước vào chi phí mà thực tế không chi 
hết như: chi phí sửa chữa lớn tài sản có định: phí bảo hành sản 
phẩm hàng hoá. công trình xay dựng... trừ trường hợp có văn 
bản thoả thuận của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 


b) Các khoản chi không có chứng từ hoặc chứng từ không 
hợp pháp. 

c) Các khoản tiền phạt vi phạm luat giao thông, phạt vị 
phạm chế độ đang ký kinh doanh, phạt vay nợ quá hạn, phạt vi 
phạm chế độ kế toán thống kê, phạt vi phạm hành chính vẻ 
thuế và các khoản phạt khác. Đối với khoan phạt vi phạm hợp 
đồng kinh tế sau khi bù trừ giữa số thu phạt và số bị phạt. nếu 
còn dư được đưa vào thu nhập chịu thuế. ngược lại phải hạch 
toán vào thu nhập sau thuế. 

d) Các khoản chỉ không liên quan đến doanh thu và thu 
nhập chịu thuế như: chỉ về đầu tư xây dựng cơ bản; chỉ ủng hộ 
các đoàn thể, tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương (trừ trường 
hợp đã có quy định của Chính phủ cho tính vào chi phí kinh 
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doanh): chỉ từ thiện và các khoản chỉ khác không liên quan 
đến doanh thu, thu nhập chịu thuế. 


đ) Các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ: 

- Chi sự nghiệp. 

- Chi ốm đau, thai sản. 

- Chi trợ cấp khó khăn thường xuyên, khó khăn đột xuất. 
- Các khoản chi khác do nguồn kinh phí khác đài thọ. 

e) Chi phí không hợp lý khác. 


1V. Các khoản thu nhập chịu thuế khác, bao gồm: 
]. Chênh lệch vẻ mua. bán chứng khoán. 
2. Thu nhập từ quyền sở hữu, quyển sử dụng tài sản: 


'a) Thu nhập vẻ cho thuê tài sẵn. 


b) Thu nhập cho sử dụng hoặc quyền sử dụng sở hữu trí 


c) Thu nhập khác về quyền sở hữu, quyên sử dụng tài sản. 
3. Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản: 
Đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, thanh lý tài sản 


đưa vào thu nhập chịu thuế là thu nhập rồng còn lại sau khi đã 
trừ giá trị (hay giá trị còn :ai) của tài sản và các khoản chỉ phí 
liên quan đến chuyển nhượng, thanh lý. 


4. Lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, lãi bán hàng trả chậm. 
5. Chênh lệch đo bán ngoại lệ. 


85 


6. Kết dư cuối năm các khoản: trích trước không chỉ hết, 
dự phòng giảm giá hàng tôn kho, dự phòng công nợ khó đòi, 
dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp. 

7. Thu các khoản thu khó đòi đã bù đấp bằng khoản dự 
phòng nay đòi được. 


8. Thu về tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế sau khi đã trừ 
tiền bị phạt vi phạm hợp đồng. 


9. Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ. 


10. Các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ của những năm trước bị bỏ sót mới phát hiện ra. 


11. Các khoản thư nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, địch vụ ở nước ngoài. 


Đối với khoản thu nhập phát sinh tại nước đã ký Hiệp định 
quốc tế về tránh đánh thuế hai lần của Việt nam thì thực hiện 
theo qui định tại Hiệp định thuế. 


Đối với khoản thu nhập phát sinh tại nước chưa ký Hiệp 
định quốc tế về tránh đánh thuế hai lần của Việt nam, nếu 
khoản thu nhập đó đã nộp thuế ở nước ngoài thì được trừ số 
thuế đã nộp ở nước ngoài nhưng số thuế được trừ không vượt 
quá số thuế thu nhập phải nộp tính theo biểu thuế của Việt 
Nam ' 


Ví dụ 1: Doanh nghiệp A nhận được khoản thu nhập 800 
triệu đồng từ nước ngoài. Khoản thu nhập này là thu nhập còn 
lại sau khi đã nộp thuế thu nhập theo luật nước ngoài: 200 
triệu đồng. 


Phân thu nhập doanh nghiệp A nhận được từ nước ngoài 
được tính thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt 
Nam như sau: 
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[(800 triệu đồng + 200 triệu đồng) x 32%] = 320 triệu 
đồng. 


Vì doanh nghiệp A đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài 200 
triệu đồng nên chỉ phải nộp: 


320 triệu đồng - 200 triệu đồng = 120 triệu đồng. 


Ví dụ 2: Cũng doanh nghiệp A nêu trên nhận được khoản 
thu nhập 800 triệu đồng từ nước ngoài. Khoản thu nhập này là 
thu nhập còn lại sau khi đã nộp thuế thu nhập theo luật nước 
ngoài là 540 triệu đồng. 


Khoản thu nhập của doanh nghiệp A nhện được ở nước 
ngoài được tính thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 
của Việt Nam như sau: 


(800 triệu đồng + 540 triệu đồng) x 32% = 428,8 triệu 
đồng. 


Doanh nghiệp A chỉ được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài 
tương đương với số thuế tính theo Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp của Việt Nam là 428,8 triệu đồng. Nói một cách khác 
là doanh nghiệp A không phải nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp cho khoản thu nhập nhận được ở nước ngoài nêu trên. 


12. Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng 
hoá, cung cấp dịch vụ không tính trong doanh thu như: thưởng 
giải phóng tàu nhanh, tiền thưởng phục vụ trong ngành ăn 

uống, khách sạn sau khi đã trừ các khoản chỉ phí để tạo ra 
khoản thu nhập đó. 


13. Các khoản thu nhập khác như: thu nhập về tiêu thụ phế 
liệu, phế phẩm sau khi đã trừ chỉ phí thu hồi và tiêu thụ; quà 
biếu, quà tặng bằng hiện vật, bằng tiền của các tổ chức, cá 
nhân tặng cho cơ sở kinh đoanh.... 
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14. Cơ sở kinh doanh có thu nhập được chia do góp vốn cổ 
phần, liên doanh, liên kết kinh tế trong nước mà đơn vị nhận 
phần vốn góp đã nộp thuế TNDN thì không phải nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp theo thuế suất ổn định, nhưng phải gộp vào 
phần thu nhập sau thuế để xác định thuế thu nhập doanh 
nghiệp bổ sung (nếu có). 


V, Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 


1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với 
cơ sở kinh doanh trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài 
kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam là 32%. 


Một số trường hợp được áp dụng như sau: 


a) Các cơ sở sản xuất, kinh đoanh dưới đây được áp dụng 
thuế suất 25% trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 
năm 1999, 


- Doanh nghiệp khai thác mỏ, khoáng sản, lâm sản và thuỷ 
sản; 

- Doanh nghiệp luyện kim; 

- Doanh nghiệp sản xuất cơ khí; 


- Doanh nghiệp sản xuất hoá chất cơ bản, phân bón, thuốc 
vừ sâu, doanh nghiệp chế biến cao su mủ tươi thành mủ khô; 


~ Doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (trừ sản xuất xi 
mãng); 


- Doanh nghiệp xây dựng (trừ khảo sát, thiết kế. tư vấn, 
giám sát), 
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- Doanh nghiệp vận tải (trừ vận tải hàng không, vận tải tác 
xì). 

b) Các cơ sở kinh doanh có thu nhập cao do địa điểm 
kinh doanh thuận lợi, ngành nghề kinh doanh ít bị cạnh tranh 
mang lại thu nhập cao, sau khi nộp thuế thu nhập theo thuế 
suất 32% mà phần thu nhập còn lại cao hơn 20% vốn chủ sở 
hữu hiện có thì số vượt trên 20% phải chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp bổ sung với thuế suất 25%. Thu nhập chịu thuế 
thu nhập doanh nghiệp bổ sung được xác định bằng cách lấy 
thu nhập còn lại (sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
thuế suất 32%) trừ (-) 20% vốn chủ sở hữu hiện có. 


b. 1) Cách xác định vốn chủ sở hữu hiện có như sau: 


(1) Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo 
Quyết định số I141 TC/QĐÐ/CĐKT ngày 01/11/1995 và chế độ 
báo cáo tài chính doanh nghiệp theo quy định tại Quyết định 
số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính giá trị vốn chủ sở hữu được xác định bao gồm: 


- Nguồn vôn kinh doanh; 

- Chênh lệch đánh giá lại tài sản: 

- Chênh lệch tỷ giá; 

- Lợi nhuận chưa phân phối; 

- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; 


- Các quỹ hình thành từ lợi nhuận sau tnuế (trừ quỹ khen 
thưởng, phúc lợi). 

(2) Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo 
Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng 
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cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giá trị vốn chủ sở hữu được 
xác định bao gồm: 


- Nguồn vốn kinh doanh 
- Chênh lệch tỷ giá và đánh giá lại tài sản 
- Lợi nhuận chưa phân phối. 


- Các quỹ hình thành từ lợi nhuận sau thuế (trừ quỹ khen 
thưởng và phúc lợi) 


(3) Đối với các tổ chức tín dụng thực hiện hệ thống tài 
khoản do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định thì giá trị 
vốn chủ sở hữu bao gồm: 

- Vốn của tổ chức tín dụng 


- Các quỹ hình thành từ lợi nhuận sau thuế (trừ quỹ khen 
thưởng phúc lợi) 


- Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
- Lợi nhuận chưa phân phối 


(4) Cách xác định từng chỉ tiêu tại điểm (1), (2) và (3) nêu 
trên căn cứ vào báo cáo tài chính năm và được tính theo 
phương pháp bình quân: 


Số dư đầu kỳ + Số dư cuối kỳ 


Trường hợp số dư có giá trị âm (-) thì phải giảm trừ trong 
tổng nguồn vốn chủ sở hữu. Trường hợp không có số dư đầu 
hoặc cuối kỳ thì cũng phải xác định theo công thức trên. Riêng 
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cơ sở kinh doanh mới thành lập trong năm quyết toán thuế 
chưa có số dư đầu năm thì sử dụng số dư cuối năm làm cơ sở 
xác định vốn chủ sở hữu, không tính theo phương pháp bình 
quân nêu trên. 


Ví dụ: - Phần thu nhập còn lại sau khi nộp thuế TNDN 
theo thuế suất 32% là: 1.860 tr đồng 


- Vốn chủ sở hữu hiện có : 8.966 tr đồng. Phương pháp xác 


định vốn chủ sở hữu (sau đây gọi tất là vốn CSH) cụ thể như 
sau: 


Đơn vị: tr đồng. 

Chỉ tiêu Số đầu kỳ Số cuối kỳ Tính vốn CSH 
1/ Nguồn vốn KD 6.262 1.342 6.802 
2/ Quỹ ĐTPT _1.510 850 1.180 
3/Quỹ DPTC 448 530 489 
4/Quỹ DP trợ cấp 170 212 191 
mất việc làm 

5/LN chưa phân phối 132 468 300 
6/Nguồn vốn đầu tư 4 4 4 
Vốn chủ sở hữu hiện có: 8.966 


- 20% vốn chủ sởhữu: 1.793 trđồng 
- Số thuế TNDN bổ sung phải nộp là: 
(1860tr - 1.793tr) x 25% =  16,75tr đồng 


91 


(5) Trường hợp cơ sở sản xuất kinh đoanh có hoạt động 
liên doanh thì vốn chủ sở hữu không tính phần vốn góp của 
bên tham gia liên doanh và không tính giảm vốn chủ sở hữu 
phần vởn của cơ sở đem đi liên doanh khi tính thu nhập chịu 
thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung. 


b.2) Tam thời chưa thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ 
sung đôi với các cơ sở kinh doanh sau: 


- Các cơ sở sản xuất. kinh doanh được áp dụng thuế suất 
thuế TNDN 25% trong thời hạn 3 năm. kể từ ngày 1/1/1999. 


- Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, ngành nghề. địa bàn 
khuyến khích đầu tư được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp ưu đãi. 


- Cơ sở sản xuất nếu xuất khẩu trên 50% sản phẩm sản 
xuất ra hoặc có doanh thu xuất khẩu chiếm 50% tổng doanh 
thu. 


- Các hộ kinh doanh. 


- Các đơn vị sự nghiệp hưởng kinh phí ngân sách cấp, 
không được câp vốn kinh doanh thì không phải nộp thuế thu 
nhập bổ sung. Trường hợp hoạt động có thu đã thực hiện chế 
độ kẻ toán theo pháp lệnh kế toán thống kê hiện hành, xác 
định được vốn chủ sở hữu thì phải nộp thuế TNDN bổ sung 
(nếu có). 

b.3) Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động chịu 
thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung, vừa có hoạt động tạm 
thời chưa thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung hoặc được 
miễn thuế TNDN bổ sung thì doanh nghiệp phải xác định số 
thuế TNDN phải nộp theo chế độ quy định, sau đó căn cứ tỷ 
trọng giữa thu nhập chịu thuế TNDN bổ sung và tổng thu nhập 
chịu thuế TNDN để xác định số thuế TNDN bổ sung phái nộp. 
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Ví dụ: Doanh nghiệp A có thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp (theo thuế suất 32%) là 2.000 tr đồng. thu nhập 
chịu thuế TNDN (thuế suất 25%) là 500 tr đong. võn chu sở 
hữu là 5.000 tr đồng. 


Như vậy doanh nghiệp A sẻ phải nộp thuế TNDN thuê suải 
32%: 


2.000 tr X 32% = 640 tr đong 
Số thuế TNDN phải nộp theo thuê suất 25% là: 

500u  x 25% =  125ưđöng 
Tổng số thuế TNDN ổn định phải nộp: 

640 tr + 125tr = 765 tr đông. 


Tỷ trọng % thu nhập chịu thuế-thu nhập doanh nghiệp bò 
sung so với tổng thu nhập chịu thuế. 


2.000 tr : (2.000 tr + 500tr) = 80%. 
20% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp: 

5.000 tr *% 20% = 1.000 tr đồng. 
Số thuế TNDN bổ sung phải nộp: 


{(.500 tr - 765tr - 1.000tr) x.25%] x 80« = 147 
tr đồng. 

c) Đối với các dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực, ngành 
nghề. địa bàn ưu đãi đầu tư được áp dụng thuẻ suát thuế thu 
nhập doanh nghiệp như sau; 

- Nếu thuộc các lĩnh vực, ngành nghề được ưu đãi đầu tư 
theo quy định của Chính phủ được hưởng mức thuế suât ưu đãi 
là 25%. 
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- Nếu dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi đầu 
tư, đồng thời đầu tư vào huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số 
miền núi và hải đảo, vùng có khó khăn khác theo quy định của 
Chính phủ được hưởng mức thuế suất 20%. 


- Nếu dự án thuộc lĩnh vực, ngành nghề ưu đãi đầu tư, 
đồng thời đâu tư vào huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số ở 
miền núi cao theo qui định của Chính phủ được hưởng mức 
thuế suất 15%. 


Các dự án đầu tư được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập 
doanh nghiệp ưu đãi theo qui định tại điểm này phải đảm bảo 
đủ các điều kiện như sau: 


- Có giấy phép đăng ký kinh doanh và hoạt động đúng 
đăng ký kinh doanh. - 


- Có giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đo cơ quan có thẩm 
quyền cấp ghi rõ điều kiện ưu đãi. 


- Thi hành nghiêm chỉnh chế độ kế toán, hoá đơn chứng 
từ, đãng ký nộp thuế, kê khai nộp thuế. 


Khi các điều kiện ưu đãi không còn do thay đổi ngành 
nghề kinh doanh, chuyến địa điểm kinh doanh, cơ sở kinh 
doanh không được hưởng mức thuế suất ưa đãi cho cả năm đó 
nếu điểu kiện ưu đãi chấm dứt trong thời gian 6 tháng đầu 
năm. Trường hợp điều kiện ưu đãi chấm dứt trong thời điểm 6 
tháng cuối năm thì bất đầu từ năm sau, cơ sở kinh doanh 
không được hưởng thuế suất ưu đãi. 


Cơ sở kinh doanh không chấp hành nghiêm chỉnh chế độ 
kế toán, hoá đơn chứng từ, kê khai hoặc kê khai không đúng 
các căn cứ tính thuế thì không được hưởng mức thuế suất ưu 
đãi mà phải nộp thuế hàng tháng theo chế độ khoán doanh thu 
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và tỷ lệ thu nhập chịu thuế. Ngoài ra còn bị phạt vi phạm hành 
chính về thuế. 


2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên nước ngoài 
tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh là 25%. 


Một số trường hợp được áp dụng thuế suất như sau: 


a) Áp dụng mức thuế suất 20% trong thời hạn 10 năm, kể 
từ năm hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với dự án đầu tư có 
một trong các tiêu chuẩn sau: 


- Xuất khẩu ít nhất 50% sản phẩm; 
- Sử dụng từ 500 lao động trở lên; 
- Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, hải sản; 


- Sử dụng công nghệ tiên tiến, đầu tr nghiên cứu phát 
triển. 


- Sử dụng nguyên liệu, vật tư sẵn có tại Việt Nam; chế 
biến, khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên tại Việt 
Nam; sản xuất sản phẩm có giá trị nội địa hoá từ 40% trở lên. 

b) Áp dụng mức thuế suất 15% trong thời hạn 12 năm, kể 


từ năm hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các dự án đầu tư 
có một trong các tiêu chuẩn sau: 


- Xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm. 


- Đầu tư vào lĩnh vực luyện kim, hoá chất zơ bản, cơ khí 
chế tạo, hoá dầu, phân bón, sản xuất linh kiện điện tử, linh 
kiện Ô tô, xe máy. 


- Xây dựng kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng (cầu, 
đường, cấp thoát nước, điện, bến cảng). 
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- Trồng cây công nghiệp lâu năm. 

- Đầu tư vào vùng khó khăn khác do Chính phủ quy định 
(kể cả dự án khách sạn). 

- Chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt 
Nam sau khi kết thúc thời hạn hoạt động (kể cả dự án khách 
san). 


- Các dự án có hai tiêu chuẩn tại điểm a nêu trên. 


c) Áp dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, kể 
từ năm sản xuất, kinh doanh đối với các dự án: 


- Xây dựng kết cấu hạ tầng tại vùng khó khăn. 

- Đầu tư vào miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. 
- Trồng rừng. 

- Các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư khác. 


đ) Đối với các dự án đầu tư theo hợp đồng BOT, BTO, BT; 
dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu #hế xuất thì 
mức thuế suất ưu đãi 20%, 15%, 10% được áp dụng trong thời 
gian thực hiện đự án. 


đ) Các thuế suất nêu tại tiết a, b, c, d khoản này không áp 
dụng đối với các dự án khách sạn (trừ trường hợp đầu tư vào 
vùng khó khăn, miền núi, hải đảo; chuyển giao không bồi 
hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam); các dự án tài chính, 
ngân hàng, bảo hiểm, cung cấp dịch vụ, thương mại. 


©) Thu nhập mà nhà đầu tư nước ngoài thu được do đầu tư 
theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (kể cả số thuế thu 
nhập được hoàn lại và số thu nhập thu được do chuyển nhượng 
vốn) nếu chuyển ra nước ngoài (hoặc được giữ lại ngoài Việt 
Nam). để ở Việt Nam nhưng dùng thanh toán công nơ cho 
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công ty mẹ, chỉ tiêu cho văn phòng đại diện của công ty mẹ tại 
Việt Nam... đều phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước 
ngoài. 

Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài áp dụng như sau: 


- Mức thuế suất 3% lợi ihuận chuyển ra nước ngoài áp 
dụng đối với: 


+ Người VN định cư ở nước ngoài đầu tư về nước theo quy 
định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 


+ Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Khu công nghiệp, 
Khu chế xuất, Khu công nghệ cao. 


+ Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn pháp định hoặc vốn để 
thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh từ 10 triệu USD trở 
lên. 

+ Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào địa bàn có điều kiện 
kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục địa bàn 
khuyến khích đầu tư. 


- Mức thuế suất 5% lợi nhuận chuyển ra nước ngoài áp 
dụ g đối với: 


+ Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn pháp định hoặc vốn để 
thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh từ 5 triệu USD đến 
dưới 10 triệu USD. 

+ Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các đự án thuộc lĩnh 
vực khám chữa bệnh. giáo dục đào tạo. nghiên cứu khoa học. 

- 7% lợi nhuận chuyển ra nước ngoài đối với nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn pháp định hoặc vốn để thực hiện hợp đồng 
hợp tác kinh doanh không thuộc các trường hợp được hưởng 
thuế suất 3% - à 5% nêu trén. 
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f) Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và mức thuế 
suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được ghi tại giấy 
phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp, sau khi có sự thoả 
thuận của Bộ Tài chính bằng văn bản. 


Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngóài và bên 
nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được thành 
lập và hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
trước khi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thị 
_ hành, được áp dụng theo mức thuế suất ghi trong giấy phép 

đầu tư cấp trước khi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu 
lực thi hành. 


3. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với 
tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tiến hành tìm kiếm 
thăm đò, khai thác dầu khí là 50%. Khai thác tài nguyên quí 
hiếm khác mức thuế suất có thể từ 32% đến 50% thu nhập 
chịu thuế do Bộ Tài chính quyết định cụ thể đối với các dự án 
đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước; do cơ quan có thẩm 
quyền quyết định cụ thể đối với các dự án có vốn đầu tư nước 
ngoài sau khi thống nhất với Bộ Tài chính bằng văn bản. 


4. Đối với các cơ sở kinh doanh có các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh chịu thuế TNDN khác nhau thì cơ sở kinh 
doanh phải hạch toán riêng cho từng hoạt động. Trường hợp 
cơ sở kinh doanh không hạch toán riêng thì thực hiện nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất cao nhất của hoạt động 
sản xuất kinh doanh do cơ sở tiến hành trong năm. 
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C. ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, NỘP THUẾ, QUYẾT TOÁN 
THUẾ 


L. Đăng ký thuế thu nhập doanh nghiệp 


1. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thuế thu nhập 
doanh nghiệp cùng với việc đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng. 


2. Các Tổng công ty, các công ty khi đãng ký thuế phải 
khai rõ cả các đơn vị trực thuộc hạch toán kinh doanh độc lập 
và các đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ. 


Các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, công ty hạch toán độc 
lập hay báo số đều phải đăng ký thuế với cơ quan thuế địa 
phương nơi đơn vị đóng. 


3. Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty, công 
ty có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế riêng. Các 
đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc công ty, tổng công ty chỉ 
đăng ký thuế tại địa phương, không có nghĩa vụ kê khai thuế, 
nộp thuế tại địa phương. Tổng công ty, công ty có nghĩa vụ kê 
khai, nộp thuế, quyết toán thuế phần kinh doanh của mình và 
của các đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ. 


H. Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp 


1. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm kê khai và nộp tờ khai 
thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số la quy định tại 
Thông tư này cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chậm nhất 
vào ngày 25 tháng I hàng năm. 


Căn cứ để kê khai là kết quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
của năm trước và khả năng kinh đoanh của năm tiếp theo. 


2. Sau khi nhận được tờ khai, cơ quan thuế kiểm tra, xác 
định số thuế tạm nộp cả năm và chia ra từng quý để thông báo 
cho cơ sở kinh doanh tạm nộp thuế hàng quý. 


Trường hợp kết quả sản xuất, kinh doanh có biến động thì 
căn cứ vào kết quả kinh doanh 6 tháng đâu năm để xem xét 
điều chỉnh. Cơ sở kinh doanh phải làm đầy đủ hồ sơ đề nghị 
xin điều chỉnh số thuế tạm nộp và gửi cơ quan thuế chậm nhất 
không quá ngày 30 tháng 7 hàng năm: 


- Công văn đề nghị điều chỉnh số thuế tạm nộp cả năm 
trong đó nêu rõ lý do xin điều chính, số thuế đã tạm nộp 6 
tháng đầu năm và số thuế phải nộp 6 tháng cuối năm 


- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm gồm: bảng cân đối kế 
toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bản thuyết minh 
báo cáo tài chính và kèm mẫu số lc đính kèm Thông tư này . 


- Sau khi xem xét các báo cáo trên, cơ quan thuế trực tiếp 
quản lý có thông báo cho cơ sở sản xuất kinh doanh số thuế 
tạm nộp cả năm (điều chỉnh hoặc không được điều chỉnh) và 
số thuế còn phải nộp trong 2 quý cuối năm chậm nhất là ngày 
25 tháng 9 của năm. 

Trường hợp đặc biệt thực hiện quý l cơ sở kinh doanh bị 
lỗ hoặc có lãi vượt quá cao so với số đã đăng ký tạm nộp thì 


cơ sở kinh đoanh làm hồ sơ điều chỉnh theo những quy định 
trên. 


3. Nếu trong tờ khai, cơ ›ở kinh doanh không kê khai hoặc 
kê khai không rõ các càn cứ để xác định số thuế tạm nộp cả 
năm thì cơ quan thuế có quyền yêu cầu cơ sở kinh doanh giải 
trình các căn cứ để xác định số thuế tạm nộp cả năm. Trường 
hợp cơ sở kinh doanh không giải trình hoặc không chứng minh 
được các căn cứ đã ghi trong tờ khai theo yêu cầu của cơ quan 
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thuế thì cơ quan thuế có quyền ấn định số thuế tạm nộp cả 
năm. 


4. Đối với cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đây đủ, đúng 
chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, việc kê khai tính thuế căn 
cứ vào tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu và thuế suất như 
Sau: l 


a) Cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đây đủ, đúng chế độ 
kế toán nhưng đã thực hiện bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ có 
hoá đơn, chứng từ phải kê khai doanh thu và tính thuế hàng 
tháng theo công thức sau: 


Doanh thu x Tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế 
thu nhập doanh nghiệp. 


Tờ khai thuế phải nộp cho cơ quan thuế trước ngày 5 của 
tháng tiếp theo. 

b) Hộ kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, 
chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ thì cơ quan thuế căn cứ 
vào tình hình kinh doanh của từng hộ ấn định mức doanh thu 
để tính thu nhập chịu thuế và tính thuế theo công thức: 


Doanh thu x Tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế 
thu nhập doanh nghiệp. 


Việc ấn định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế phải 
bảo đảm đúng quy trình, công khai, dân chủ. 


Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế xác định tỷ lệ 
(%) thu nhập chịu thuế trên doanh thu Íàm căn cứ tính thuế thu 
nhập doanh nghiệp phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh 
và hài hoà giữa các địa phương trong cả nước. 

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở 
thường trú tại Việt Nam, nhưng có thu nhập tại Việt Nam thì 
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tổ chức, cá nhân chỉ trả thu nhập cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài có trách nhiệm kê khai và khấu trừ tiền thuế trước khi 
chi trả thu nhập. 


HH. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 


1. Cơ sở sản xuất kinh doanh tạm nộp thuế hàng quý đây 
đủ, đúng hạn theo thông báo của cơ quan thuế. 


Thời hạn nộp thuế được ghi trong thông báo thuế chậm 
nhất không quá ngày của tháng cuối quý. Trường hợp đến thời 
hạn nộp thuế mà cơ sở kinh doanh chưa nhận được thông báo 
thuế của cơ quan thuế thì cơ sở kinh doanh tự nộp thuế TNDN 
của quý theo số liệu mà cơ sở kinh doanh đã kê khai. 


2. Cơ sở kinh doanh chưa thực hiện đây đủ, đúng chế độ 
kế toán, hoá đơn, chứng từ, tính thuế theo phương pháp tỷ lệ 
thu nhập chịu thuế trên doanh thu, thời hạn phải nộp thuế như 
Sau: 


a) Cơ sở kính doanh thực hiện việc bán hàng hoá, cung cấp 
dịch vụ có hoá đơn, chứng từ, kê khai thuế hàng tháng, nộp 
thuế đầy đủ theo thông báo hàng tháng của cơ quan thuế. Thời 
hạn nộp thuế hàng tháng được ghi trong thông báo chậm nhất 
không quá ngày 25 của tháng tiếp theo. 

b) Hộ kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, 
chứng từ mua bán hàng hoá, dịch vụ, tính thuế căn cứ vào mức 
doanh thu ấn định, thời hạn nộp thuế theo thông báo cùng với 
thuế giá trị gia tăng. 

3. Tổ chức, cá nhân ở Việt Nam trả thu nhập cho tổ chức, 
cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại 
Việt Nam, có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế TNDN nộp vào 
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Ngân sách nhà nước trước khi chuyển trả tiền cho tổ chức, cá 
nhân nước ngoài. Trường hợp tổ chức, cá nhân Việt Nam 
không khấu trừ tiền thuế TNDN thì phải chịu trách nhiệm nộp 
thay số tiền thuế TNDN cho phía nước ngoài và tiền phạt vì 
phạm hành chính về thuế theo chế độ hiện hành. 


4. Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai và nộp thuế 
TNDN theo từng chuyến hàng với cơ quan thuế nơi mua hàng 
trước khi vận chuyển hàng đi cùng với việc kê khai, nộp thuế 
giá trị g1a tăng. 


IV. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. 


1. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế với cơ 
quan thuế (trừ trường hợp nộp thuế hàng tháng theo tỷ lệ thu 
nhập chịu thuế tính trên doanh thu và thuế suất). Quyết toán 
thuế phải thể hiện đầy đủ. các chỉ tiêu: Doanh thu tính thuế; 
chị phí hợp lý; thu nhập chịu thuế; số thuế thu nhập phải nộp; 
số thuế thu nhập đã tạm nộp trong năm; số thuế thu nhập đã 
nộp ở nước ngoài cho các khoản thu nhập nhận được từ nước 
ngoài; số thuế thu nhập nộp thiếu hoặc nộp thừa... theo mẫu số 
2a, 2b kèm theo Thông tư này. 


Năm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được tính 
theo năm đương lịch bắt đầu từ ngày 1 tháng ¡ và kết thúc vào 
ngày 31 tháng 12 cùng năm. Trường hợp cơ sở kinh doanh 
được phép áp dụng năm tính thuế khác với năm tài chính nêu 
trên thì được quyết toán theo năm tài chính đó. 

Đối với cơ sở kinh doanh bị sáp nhập, hợp nhất, chia tách, 
giải thể, phá sản thì vẫn phải thực hiện quyết toán thuế với cơ 
quan thuế đến thời điểm có quyết định sáp nhập, hợp nhất, 
chia tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thầm quyền. 
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a) Trường hợp doanh nghiệp là liên doanh của nhiều cơ sở 
kinh doanh khi có quyết định giải thể, phá sản doanh nghiệp 
liên doanh nếu phát sinh lỗ thì phân bổ số lỗ cho từng cơ sở 
kinh doanh và được tổng hợp số lỗ này vào kết quả kinh doanh 
chung của cơ sở kinh doanh khi quyết toán thuế. 


b) Trường hợp cơ sở kinh doanh có kết quả hoạt động sản 
xuất kinh đoanh lỗ, nhưng có lãi liên doanh thì cơ sở kinh 
doanh có thể lựa chọn hạch toán nguyên số lỗ và áp dụng 
chuyển lỗ theo quy định hoặc dùng lãi liên doanh được chia để 
bù lỗ cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ sở kinh doanh. 


c©) Trường hợp trong năm quyết toán thuế, cơ sở kinh 
doanh vừa có hoạt động lỗ, vừa có hoạt động lãi: 


- Nếu hoạt động kinh doanh có lãi thuộc đối tượng được 
miễn, giảm thuế TNDN, thì cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn: 


+ Hạch toán riêng Jãi của hoạt động được ưu đãi để thực 
hiện miễn giảm thuế theo qui định, hoạt động lỗ được chuyển 
lỗ theo chế độ qui định; 


+ Lấy lãi của hoat động ưu đãi để bù lỗ, nếu còn lãi thì 
được ưu đãi, nếu còn lỗ thì được chuyển lỗ 


- Ngược lại hoạt động kinh doanh được miễn, giảm thuế bị 
lỗ thì được bù lỗ từ hoạt động kinh doanh có lãi. 


d) Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi nộp quyết toán 
thuế cho cơ quan thuế nếu có số thuế TNDN nộp thừa thì được 
trừ vào số phải nộp của kỳ sau, cơ quan thuế có trách nhiệm 
điều chỉnh vào thông báo thuế phải nộp của kỳ tiếp theo. Khi 
cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế của cơ sở kinh doanh 
nếu có sự chênh lệch so với quyết toán thuế thì cơ sở kinh 
doanh có trách nhiệm thực hiện theo biên bản kiểm tra của cơ 
quan thuế. 
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Ví dụ: Khi quyết toán thuế năm 2000, cơ sở kinh doanh A 
xác định nộp thừa 200 tr đồng so với số phải nộp theo luật và 
đã nộp quyết toán thuế theo quy định, Cơ quan thuế thông báo 
số thuế tạm nộp của quý Ï năm 2001 là 300 tr đồng thì cơ sở 
kính doanh A được trừ số nộp thừa là 200 tr đồng, số còn 
phải nộp là 100 tr đồng. Cợ quan thuế có trách nhiệm thông 
báo số thuế phải nộp, số nộp thừa của kỳ trước chuyển sang, 
số còn phải nộp của quý 1 là 100 tr đồng. 


2. Cơ sở kinh doanh lập báo cáo quyết toán thuế và chịu 
trách nhiệm vẻ tính chính xác, trung thực của báo cáo quyết 
toán thuế. Nếu cơ quan thuế kiểm tra phát hiện các số liệu 
trong báo cáo quyết toán thuế không đúng chế độ qui định thì 
ngoài việc phải nộp đủ số tiền thuế, còn bị phạt tiền về hành vi 
khai man thuế, trốn thuế. 


Trường hợp báo cáo quyết toán thuế của cơ sở kinh doanh 
bị sáp nhập, hợp nhất, chia tách, không đúng thì cơ sở kinh 
doanh mới thụ hưởng số tài sản của cơ sở kinh doanh bị sáp 
nhập, hợp nhất, chia tách chịu trách nhiệm nộp đủ số thuế còn 
thiếu và tiền phạt vào Ngân sách Nhà nước. 


3. Cơ sở kinh đoanh phải nộp báo cáo tài chính và báo cáo 
quyết toán thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời 
hạn 60 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 


Đối với trường hợp sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản, 
thời gian nộp báo cáo quyết toán thuế là sau 45 ngày kể từ 
ngày có quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá 
sản của cơ quan có thẩm quyền. 


4. Cơ sở kinh doanh phải nộp số thuế còn thiếu theo báo 
cáo quyết toán thuế trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quy 
định phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế. Nếu 
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sau 10 ngày không nộp thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế 
thiếu, cơ sở kinh doanh còn bị phạt về chậm nộp tiền thuế. 


5, Việc kiểm tra báo cáo quyết toán thuế do Thủ trưởng cơ 
quan thuế quản lý trực tiếp hoặc thủ trưởng cơ quan thuế cấp 
trên quyết định. 


Trong quá trình kiểm tra quyết toán thuế, nếu phát hiện 
giá mua, giá bán, chỉ phí kinh doanh của cơ sở kinh doanh 
không đúng, cơ quan thuế có quyền xác định lại theo giá cả tại 
thời điểm mua, bán hàng hoá, bảo đảm thu đúng, thu đủ số 
thuế thu nhập đoanh nghiệp. 


Kết thúc kiểm tra, cơ quan thuế phải lập biên bản và kiến 
nghị biện pháp xử lý. Cơ sở kinh doanh có trách nhiệm thực 
hiện theo biên bản kiểm tra của cơ quan thuế. 


6. Điều chính số liệu quyết toán thuế TNDN 


- Giám đốc cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính 
chính xác của số liệu quyết toán thuế do cơ sở kinh doanh lập 
gửi cơ quan thuế. Trong thời gian gửi báo cáo, cơ sở kinh 
doanh phát hiện sai sót và cần điều chỉnh số liệu thì xử lý như 
SaU: 


+ Nếu cơ quan thuế chưa ra thông báo nộp thuế (kiểm 
tra bước 1) thì cơ sở kinh doanh gửi quyết toán thuế 
điều chỉnh để thay thế quyết toán cũ và đính kèm công 
văn nêu lý đo thay thế quyết toán cũ, ghi rõ thay thế 
quyết toán thuế gửi ngày... 


+ Nếu cơ quan thuế đã ra thông, báo nộp thuế (kiểm tra 
bước 1) thì cơ sở kinh doanh gửi một báo cáo bổ sung 
sửa đổi về các chỉ tiêu đã điều chỉnh. 
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- Trường hợp miễn giảm sau quyết toán thuế TNDN: 
Quyết định miễn giảm thuế căn cứ vào số thu nhập chịu thuế 
phát sinh của từng năm, về nguyên tắc số miễn giảm phải được 
trừ vào số phải nộp của năm được miễn giảm. Trường hợp cơ 
sở kinh doanh đã nộp thuế của năm được miễn giảm thì cơ sở 
kinh doanh được xác định số-thuế năm đó nộp thừa và được 
trừ vào số phải nộp của năm tiếp theo. 


VY. Thủ tục kê khai, nộp thuế, hoàn thuế chuyển lợi 
nhuận ra nước ngoài 


1. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được kê khai và 
nộp theo từng lần chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Đối với 
trường hợp doanh nghiệp giữ lại lợi nhuận ở nước ngoài; thanh 
toán công nợ cho Công ty mẹ và chi tiêu cho văn phòng đại 


diện của Công ty mẹ ở Việt Nam thì kê khai và nộp thuế bi 
tháng. 


2. Trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hoặc chậm 
nhất vào ngày 5 tháng sau (đối với trường hợp kê khai và nộp 
thuế hàng tháng), Nhà đầu tư nước ngoài phải lập tờ khai thuế 
gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý đoanh nghiệp, đồng thời 
nộp số thuế theo kê khai vào Kho bạc Nhà nước. Chỉ khi có 
chứng từ nộp thuế (do Kho bạc giao), nhà đầu tư nước ngoài 
mới được làm thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. 

3. Trường hợp đã nộp thuế nhưng không chuyển lợi nhuận 
ra nước ngoài hoặc nộp thừa, Ngân sách Nhà nước sẽ hoàn trả 
lại số thuế đã nộp. Hồ sơ hoàn trả thuế được gửi về Bộ Tài 
chính bao gồm: 
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a) Công văn để nghị hoàn lại số thuế nộp thừa trong đó 
nêu rõ lý do nộp thừa; tên, địa chỉ; số tài khoản của nhà đầu tư 
đề nghị hoàn trả thuế. 

b) Bản kê số thuế đã nộp kèm theo các chứng từ đã nộp 
tiền vào Kho bạc (bản sao) và xác nhận của Kho bạc về số 
thuế đã nộp (có ghi rõ đã nộp vào Chương, loại, khoản, hạng 
theo Mục lục Ngân sách). 


c) Xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh 
nghiệp về số thuế nộp thừa và kiến nghị xử lý. 


4. Hàng năm, chậm nhất là 90 ngày. kể từ khi kết thúc 
năm tài chính, nhà đầu tư nước ngoài phải báo cáo cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp về việc sử dụng lợi nhuận 
được chia và nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của 
năm tài chính đã qua. 


D. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM 
CỦA CƠ QUAN THUẾ 


I. Cơ quan thuế có nhiệm vụ hướng dẫn các cơ sở kinh 
doanh thực hiện chế độ đăng ký, kê khai. nộp thuế theo đúng 
quy định. 


Việc đăng ký thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện 
cùng với việc đăng ký thuế giá trị gia tăng. 


Những cơ. sở kinh doanh không thực hiện đúng các quy 
định vẻ đăng ký, kê khai, nộp thuế thì cơ quan thuế có quyền 
nhắc nhở bằng văn bản; Nếu đã nhác nhở mà cơ sở vẫn không 
thực hiện đúng thì có quyền xử phạt vi phạm hành chính về 
thuế. 
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2. Thông báo nộp thuế cho cơ sở kinh doanh đúng thời 
gian quy định. Thông báo nộp thuế phải gửi tới đối tượng nộp 
thuế trước ngày phải nộp thuế (được ghi trong thông báo) tối 
thiểu là 3 ngày. 


Nêu quá thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo mà cơ sở 
kinh doanh chưa nộp thì cơ quan thuế tiếp tục ra thông báo lần 
2. Thông báo lần 2 bao gồm cả số tiền thuế chưa nộp và số 
tiền phạt chậm nộp được quy định tại khoản 2 Điều 24 của 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu cơ sở kinh doanh 
không chấp hành nộp tiền thuế, tiền phạt theo thỏng báo lần 
hai thì cơ quan thuế có quyền áp dụng các biện pháp xử lý quy 
định tại khoản 4 Điều 24 của Luật thuế thu nhập đoanh 
nghiệp. Nếu đã thực hiện các biện pháp xử lý trên mà cơ sở 
kinh doanh vẫn không nộp đủ số tiền thuế, tiền phạt thì cơ 
quan thuế chuyển hồ sơ sang các cơ quan chức năng để xử lý 
theo quy định của pháp luật. 


3. Kiểm tra, thanh tra việc kẻ khai, nộp thuế. quyết toán 
thuế của cơ sở kinh doanh bảo đảm thực hiện đúng pháp luật. 

4. Xử lý vi phạm hành chính về thuế và giải quyết khiếu 
nại về thuế. 

3. Yêu cầu cơ sở kinh doanh cung cấp số kẻ toán. hoá đơn. 
chứng từ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan đèn việc tính thuế. 
nộp thuế: yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng và tổ chức. 
cá nhân có liên quan khác cung cấp tài liệu có liên quan đến 
việc tính thuế và nộp thuế. 

6. Lưu giữ và sử dụng số liệu. tài liệu mà cơ sở kinh doanh 
và đối tượng khác cung cấp theo ché đỏ quy định. 
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7. Cơ quan thuế có quyền ấn định thu nhập chịu thuế để 
tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với -cơ sở kinh doanh 
trong các trường hợp sau: 


a) Cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không 
đúng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ. 


b) Không: kê khai hoặc kê khai không đúng căn cứ để tính 
thuế hoặc không chứng mình được các căn cứ đã ghi trong tờ 
khai theo yêu cầu của cơ quan thuế. 


c) Từ chối việc xuất trình sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ và 
các tài liệu cần thiết liên quan tới việc tính thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 


d) Kinh doanh không có đăng ký kinh doanh mà bị phát 
hiện. 


Cơ quan thuế căn cứ vào tài liệu điều tra về tình hình hoạt 
động sản xuất kinh doanh của cơ sở kinh doanh ấn định doanh 
thu để xác định thu nhập chịu thuế hoặc ấn định thu nhập chịu 
thuế căn cứ vào thu nhập chịu thuế của cơ sở kinh doanh có 
cùng ngành nghề và quy mô kinh doanh tương đương với cơ 
sở kinh doanh bị ấn định thu nhập chịu thuế. 


Ngoài biện pháp ấn định nêu trên, cơ quan thuế có thể sử 
dụng biện pháp xác định thu nhập chịu thuế của cơ sở thường 
trú của Công ty nước ngoài trên cơ sở đoanh thu như sau: 


Tổng đoanh thu trong 


kỳ của cơ sở thường trú 

Thu  nhậ Án Tổng (hu 
chịu thuế "---.=.. Việt Nam nhập 
trong kỳ của Tổng doanh thu trong " trong kỳ 
cơ sở thường kỳ của công ty nước của công 
tú tại Việt ngoài ly nước 
Nam ngoài 
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Để thực hiện được biện pháp ấn định thu nhập chịu thuế 
đối với cơ sở thường trú, công ty nước ngoài có trách nhiệm 
xuất trình cho cơ quan thuế số sách, báo cáo kế toán của công 
ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận để làm căn cứ 
phân bổ thu nhập chịu thuế cho cơ sở thường trú tại Việt Nam. 


Trường hợp cơ sở kinh doanh không đồng ý với mức ấn 
định thu nhập chịu thuế thì có quyền khiếu nại lên cơ quan 
thuế cấp trên trực tiếp. Trong khi chờ giải quyết, cơ sở kinh 
doanh vẫn phải nộp thuế theo mức thuế ấn định. 


Ð. MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ THU 
NHẬP DOANH NGHIỆP 


I. Những trường hợp được miễn thuế, giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp 


1. Miễn thuế, giảm thuế đối với cơ sở sản xuất trong nước 
mới thành lập. 


a) Cơ sở sản xuất trong nước mới thành lập được miễn 
thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập 
chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong thời 
gian 2 năm tiếp theo. Trường hợp thành lập ở huyện thuộc 
vùng miền núi, hải đảo và vùng có khó khăn khác, thời gian 
giảm thuế được kéo dài thêm 2 năm. 

b) Cơ sở sản xuất mới thành lập thuộc lĩnh vực, ngành 
nghề được ưu đãi đầu tư được miễn thuế thu nhập hai năm 
đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số 
thuế thu nhập phải nộp trong thời hạn 3 năm tiếp theo. 


c) Cơ sở sản xuất mới thành lập thuộc lĩnh vực, ngành 
nghề được ưu đãi đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc 
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thiểu số ở miền núi cao được miễn thuế thu nhập trong thời 
hạn 4 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 
50% số thuế thu nhập phải nộp trong thời hạn 9 năm tiếp theo. 


d) Cơ sở sản xuất mới thành lập thuộc lĩnh vực ngành nghề 
ưu đãi đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc thiểu số, 
miền núi và Hải đảo được miễn thuế thu nhập trong thời hạn 4 
năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% 
số thuế thu nhập phải nộp trong thời hạn 7 năm tiếp theo. 


đ) Cơ sở sản xuất mới thành lập thuộc lĩnh vực ngành nghề 
ưu đãi đầu tư ở những vùng khó khăn khác được miễn thuế thu 
nhập trong thời hạn 3 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế 
và được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong thời hạn 5 
năm tiếp theo. 


2. Miễn thuế, giảm thuế cho cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới 
thành lập thuộc ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư. 


a) Cơ sở kinh doanh. dịch vụ mới thành lập thuộc ngành 
nghề được ưu đãi đầu tư được giảm 50% số thuế thu nhập phải 
nộp trong thời gian 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu 
thuế. 


b) Cơ sở kinh doanh. dịch vụ mới thành lập thuộc ngành 
nghề được ưu đãi đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc 
thiểu số ở miền núi cao được miễn thuế thu nhập trong thời 
hạn 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 
50% số thuế thu nhập phải nộp trong thời hạn 5 năm tiêp theo. 

c) Cơ sở kinh doanh. dịch vụ mới thành lập thuộc ngành 
nghề được ưu đãi đầu tư ở những huyện thuộc vùng dân tộc 
thiểu số, miền núi và hải đảo được miễn thuế thu nhập trong 
thời hạn 2 năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được 


lầy, 


giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong thời hạn 4 năm tiếp 
theo. 


d) Cơ sở kinh doanh, dịch vụ mới thành lập thuộc ngành 
nghề được ưu đãi đầu tư ở những vùng khó khăn khác được 
miễn thuế thu nhập trong l năm đầu, kể từ khi có thu nhập 
chịu thuế và được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 
thời hạn 3 năm tiếp theo. ' 


Cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ mới thành lập được 
miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn 
tại điểm 1, điểm 2 mục I này là những cơ sở mới được thành 
lập và được cấp giấy phép kinh doanh kể từ ngày Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành. Những cơ sở đã thành 
lập trước đây nay chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, 
chuyển đổi hình thức doanh nghiệp hoặc đầu tư xây dựng dây 
chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải 
thiện môi trường sinh thấi, nâng cao năng lực sản xuất, bổ 
sung mặt hàng, ngành nghề vào giấy phép kinh doanh không 
thuộc đốt tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập. 


3. Cơ sở sản xuất trong nước đầu tư xây dựng dây chuyền 
sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện 
môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn 
thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm của 
năm đầu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 
tăng thêm do đầu tư mới mang lại của hai năm tiếp theo. 

Số thu nhập tăng thêm do đầu tư mới mang lại được xác 
định bằng chênh lệch giữa thu nhập chịu thuế của năm công 
trình đầu tư hoàn thành so với thu nhập chịu thuế của năm 
trước khi đầu tư. 
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Ví dụ: Năm 1998 thu nhập chịu thuế của Công ty A là 500 
triệu đồng. Đầu năm 1999 Công ty A hoàn thành công trình 
mở rộng quy mô sản xuất đưa vào sử dụng. Năm 1999, 2000, 
2001, mỗi năm có tổng thu nhập chịu thuế là 800 triệu đồng. 


Công ty A được miễn thuế, giảm thuế như sau: 

- Năm 1999 Công ty A được miễn phần thu nhập chịu thuế 
là: 

800 triệu đồng - 500 triệu đồng = 300 triệu đồng 

- Năm 2000 và 2001, mỗi năm Công ty A được giảm số 
thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: 

50% x (800 triệu đồng - 500 triệu đồng) x 32% = 48 triệu 
đồng 

4. Cơ sở kinh doanh trong nước di chuyển đến miền núi, 
hải đảo và vùng có khó khăn khác được miễn thuế thu nhập 3 
năm đầu, kể từ khi có thu nhập chịu thuế. 

5. Miễn thuế thu nhập cho phần thu nhập của các cơ sở 
kinh doanh trong nước như sau: 

a) Phân thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên 
cứu khoa học. 

b) Phần thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ 
kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp. 

c) Phần thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ của cơ sở kinh doanh dành riêng cho lao động là người tàn 
tật. Đối với cơ sở kinh doanh được xác định là dành riêng cho 
lao động là người tàn tật phải có đủ các điều kiện sau: 
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- Được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương công nhận là cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho 
lao động là người tàn tật (bao gồm cả thương binh, bệnh binh). 


- Thực hiện nghiêm chỉnh việc mở sổ sách kế toán, sử 
dụng chứng từ mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo quy 
định của chế độ hiện hành. ˆ 


- Có giấy phép kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền cấp. 


- Có từ 10 lao động trở lên, trong đó có 51% lao động là 
người tàn tật có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quycn. Số 
lao động còn lại chủ yếu là thân nhân của người tàn tật, người 
góp vốn cổ phần và người có trình độ quản lý, chuyên môn, 
khoa học - kỹ thuật. 


- Có quy chế hoặc điều lệ hoạt động phù hợp với đối tượng 
lao động là người tàn tật. 


d. Phần thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho 
người tàn tật, người dân tộc thiểu số, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội. 


Các hoạt động dạy nghề được xác định là dành riêng cho 
người tàn tật, người dân tộc thiểu số, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội phải có đủ các điều kiện 
Sau: 


- Cơ sở dạy nghề của các doanh nghiệp, của các trung tâm 
dịch vụ việc làm, của các tổ chức, cá nhân được quy định tại 
Điều 17 Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995; Điều 10 và 
Điều 13 của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995; Điều 10 
của Nghị định số 90/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ. 


1Š 


- Hoạt động đúng ngành nghề ghi trong giấy phép hành 
nghề hoặc ngành nghề đã đăng ký hoạt động với cơ quan lao 
động - thương binh và xã hội có thẩm quyền. 


- Đăng ký nộp thuế đúng theo quy định của pháp luật. 


- Thực hiện nghiêm chỉnh việc mở sổ sách kế toán, sử 
dụng chứng từ, hoá đơn theo quy định của chế độ hiện hành 


6. Hộ cá thể sản xuất kinh doanh, dịch vụ được xét miễn 
thuế, giảm thuế trong các trường hợp sau: 


a) Hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vừa và nhỏ chưa 
thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ mua, bán hàng 
hoá, dịch vụ, tính thuế và nộp thuế trên mức doanh thu ấn 
định, nếu nghỉ kinh doanh liên tục từ 15 ngày trở lên trong 
tháng được xét giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp; nếu nghỉ 
cả tháng thì được xét miễn thuế của tháng đó. 


b) Hộ cá thể sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thu nhập 
bình quân tháng trong năm dưới mức lương tối thiểu do Nhà 
nước quy định đối với công chức Nhà nước được miễn thuế cả 
näm. 


7. Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bèn nước ngoài 
tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh như sau: 


a) Các đự án được áp dụng mức thuế suất 20% trong thời 
hạn 10 năm kể từ khi hoạt động sản xuất kinh doanh, được 
miễn thuế 1 năm đầu kể từ khi có thư nhập chịu thuế và được 
giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 2 năm tiếp theo. 


b) Các dự án được áp dụng mức thuế suất 15% trong thời 
hạn 12 năm kể từ khi hoạt động sản xuất, kinh doanh được 
miễn thuế thu nhập trong thời hạn 2 năm đầu kể từ khi có thu 
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nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế thư nhập phải nộp 
trong 3 năm tiếp theo. 


c) Các dự án được áp dụng mức thuế suất 10% trong thời 
hạn 15 năm, kể từ khi hoạt động sản xuất, kinh doanh được 
miễn thuế thu nhập trong 4 năm đâu, kể từ khi có thu nhập 
chịu thuế và được giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 4 
năm tiếp theo, 


d) Các dự án trồng rừng và các dự án xây dựng kết cấu hạ 
tầng tại miền núi, hải đảo và các dự án khác đặc biệt khuyến 
khích đầu tư được miễn thuế thu nhập trong thời hạn 8 năm, 
kể từ khi có thu nhập chịu thuế, - 


Việc miễn thuế, giảm thuế tại các điểm a, b, c, d nêu trên 
không áp dụng đối với các dự án khách sạn (trừ trường hợp 
đầu tư vào miển núi, hải đảo và vùng có khó khăn khác hoặc 
chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam 
sau khi kết thúc thời gian hoạt động), các dự án đầu tư vào 
lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, cung cấp dịch vụ, 
thương mại. 


8. Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các 
nhà đầu tư nước ngoài trong các trường hợp sau: 


a) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đâu tư về nước 
theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được giảm 20% số 
thuế thu nhập phải nộp, trừ trường hợp được hưởng thuế suất 
thuế thu nhập là 10%, 


b) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phần giá trị bằng 
sáng chế, bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ 
thuật của các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn pháp định. 

c) Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà đầu tư 
nước ngoài chuyển nhượng phần vốn góp cho các doanh 
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nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm cổ 
phần chỉ phối. 


d) Giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà đầu 
tư nước ngoài chuyển nhượng phần vốn góp cho các doanh 
nghiệp Việt Nam khác như công ty trách nhiệm hữu hạn, công 
ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã... 


9. Cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử 
dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp. Mức thuế TNDN được giảm tương ứng với số tiền thực 
chi cho lao động nữ dưới đây: 


a) Chỉ thêm cho công tác đào tạo lại nghề cho chị em nữ 
công nhân viên, nếu nghề cũ không còn phù hợp để chuyển 
đổi sang nghẻ khác theo quy hoạch phát triển của doanh 
nghiệp. 


Khoản chỉ thêm này bao gồm: học phí đi học (nếu có) + 
chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho 
người đi học). 


b) Chi phí tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho cô 
giáo dạy ở nhà trẻ, mẫu giáo do doanh nghiệp tổ chức và quản 
lý. Số cô giáo này được xác định theo định mức do hệ thống 
giáo dục đào tạo quy định. 


c) Chi phí do tổ chức thêm 1 lần khám sức khoẻ trong nãm 
(ngoài số lần khám đã được quy định) chủ yếu là khám bệnh 
nghề nghiệp, mãn tính hoặc phụ khoa mà nữ công nhân viên 
mắc phải. 

d) Chi bồi dưỡng thêm 1 lần cho người lao động nữ sau khi 
sinh con lần thứ nhất hoặc lần thứ hai. Mức chỉ không quá 
300.000 đồng Việt Nam đối với doanh nghiệp ở thành phố, thị 
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trấn, thị xã và không quá 500.000 đồng Việt Nam đối với 
doanh nghiệp ở vùng sâu, xa, hải đảo để giúp đỡ người mẹ 
khắc phục một phần khó khăn do sinh đẻ. 


đ) Trong thời gian cho con bú, nếu vì lý do khách quan 
nào đó mà không về cho con bú, ở lại làm việc cho doanh 
nghiệp, thì thời gian này được trả theo chế độ phụ cấp làm 
thêm giờ theo chế độ hiện hành. 


Các khoản chi cho lao động nữ nêu trên được giảm thuế 
thu nhập doanh nghiệp với điều kiện phải có chứng từ thực chi 
và có chữ ký của người nhận tiền. 


©) Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tài được coi là sử 
dụng nhiều lao động nữ khi có một trong các điều kiện sau: 


-~ Doanh nghiệp sử dụng thường xuyên từ 10 đến 100 lao 
động nữ và có số lao động nữ chiếm từ 50% trở lên so với tổng 
số lao động có mặt thường xuyên của doanh nghiệp. 


- Doanh nghiệp sử dụng thường xuyên trên 100 lao động 
nữ và có số lao động nữ từ 30% trở lên so với tổng số lao động 
có mặt thường xuyên của doanh nghiệp. 

Các đơn vị sự nghiệp, cơ quan văn phòng thuộc các Tổng 
công ty Nhà nước có đủ điều kiện nêu trên nhưng không trực 


tiếp làm công việc kinh doanh thì không được giảm thuế theo 
điểm này. 


10. Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà đầu tư 
nước ngoài dùng thu nhập được chia để tái đầu tư. 


a) Điều kiện được hoàn thuế: 


- Tái đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích 
đầu tư. 
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- Vốn tái đầu tư được sử dụng 3 năm trở lên. 
- Đã góp đủ vốn pháp định ghi trong giấy phép. 
b) Ty lệ hoàn thuế thu nhập do tát đầu tư như sau: 


- 100% số thuế đã nộp đối với trường hợp tái đầu tư vào 
các dự án được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh 
nghiệp 10% trong thời hạn 15 năm. 


- 75% số thuế đã nộp đối với trường hợp táì đầu tư vào các 
dự án được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 
15% trong thời hạn 12 năm. 


- 50% số thuế đã nộp đối với trường hợp tái đầu tư vào các 
dự án được hưởng mức thuế suất 20% trong thời hạn 10 năm. 


c) Số thuế thu nhập được hoàn trả cho phần thu nhập tái 
đầu tư được xác định như sau: 


Th =———— Xx Š x T 
100% - S 


Trong đó: 
- Th: Lš số thuế được hoàn trả 


- L: Số thu nhập được chia sau khi đã nộp thuế thu nhập 
đem tái đầu tư. 


~ §: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ghi trong giấy 
phép đầu tư. 


- T: Tỷ lệ hoàn thuế thu nhập. 
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11. Cơ sở kinh doanh trong nước và doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài sau khi quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ 
thì được chuyển lỗ sang những năm sau để trừ vào thu nhập 
chịu thuế. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm. 


H. Thủ tục xét miễn thuế, giảm thuế 


Cơ sở kinh doanh thuộc diện được miễn thuế, giảm thuế 
phải gửi hồ sơ cho cơ quan thuế có thẩm quyền theo từng 
trường hợp như sau: 


l. Đối với trường hợp được miễn thuế, giảm thuế theo 
điểm 1, 2, 4 Mục I Phần Ð, cơ sở kinh doanh chỉ cần làm công 
văn đề nghị miễn thuế, giảm thuế (trong đó nêu rõ lý do miễn 
thuế, giảm thuế) gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý "thu thuế. 
Sau khi kiểm tra các điều kiện được miễn thuế, giảm thuế cơ 
quan trực tiếp quản lý thu thuế thông báo cho cơ sở kinh 
doanh biết có đủ điều kiện được miễn thuế, giảm thuế hàng 
năm. Trường hợp không đủ điều kiện được miễn giảm thì cơ 
quan thuế cũng phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở kinh 
doanh. 


2. Đối với trường hợp được xét miễn thuế, giảm thuế theo 
điểm 3 Mục I phần Ð, hồ sơ gồm có: 

a) Công văn để nghị của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý thu thuế, trong đó nêu rõ lý do miễn 
thuế, giảm thuế, kèm theo những hồ sơ: 

+ Đối với doanh nghiệp Nhà nước là luận chứng đầu tư 
được cấp có thấm quyền phê duyệt; quyết toán công trình và 
nguồn vốn xây dựng, mua sắm. 
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+ Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần là 
luận chứng đầu tư được Hội đồng quản trị phê duyệt; quyết 
toán công trình và nguồn vốn xây dựng, mua sắm. 


+ Đối với doanh nghiệp tư nhân là hợp đồng và bản quyết 
toán hợp đồng xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị; Trường 
hợp tự xây dựng phải xuất trình hoá đơn mua vật tư, máy móc 
thiết bị và thực tế máy móc thiết bị đã được lắp đặt sử dụng. 


b) Báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu 
nhập doanh nghiệp của cơ sở kinh doanh trước năm đầu tư và 
năm sau đầu tư xin miễn thuế, giảm thuế. 


3. Đối với trường hợp xét miễn thuế theo điểm 5a, mục Ï 
Phần Ð, hồ sơ gồm có: 

a) Công văn đề nghị của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý thu thuế nêu rõ lý do miễn thuế. 

b) Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyển. Nếu 
là tổ chức tập thể, cá nhân phải có chứng nhận đăng ký hoạt 
động nghiên cứu khoa học của cơ quan quản lý khoa học tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

c) Giấy phép kinh doanh. 

d) Hợp đồng nghiên cứu khoa học có xác nhận của cơ 
quan quản lý Nhà nước về khoa học đúng thẩm quyền. 

đ) Biên bản nghiệm thu hợp đồng. 

e) Báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu 
nhập doanh nghiệp của cơ sở kinh doanh trong đó phản ánh 
chi tiết kết quả nghiên cứu khoa học. 

4. Đối với trường hợp xét miễn thuế theo điểm 5b, mục Ï 
Phần Ð, hồ sơ gồm có: 
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a) Công văn để nghị của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý thu thuế nêu rõ lý đo miễn thuế. 


b) Các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông 
nghiệp và biên bản thanh lý hợp đồng. 


c) Báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu 
nhập doanh nghiệp của cơ sở kinh doanh trong đó có số liệu 
chỉ tiết vẻ kết quả thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật 
trực tiếp phục vụ nông nghiệp. 


5. Trường hợp xét miễn thuế đối với cơ sở kinh doanh 
dành riêng cho lao động là người tàn tật (điểm 5c, mục I Phần 
Đ), hồ sơ gồm: 

a) Công văn để nghị của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý thu thuế nêu rõ lý do miễn thuế. 

b) Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương xác nhận là cơ sở kinh doanh dành riêng 
cho lao động là người tàn tật. 


c) Báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu 
nhập doanh nghiệp của cơ sở kinh doanh. 


6. Đối với trường hợp xét miễn thuế theo điểm 5d, mục Ï 
Phần Ð, hồ sơ gồm: 


a) Công văn để nghị của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý thu thuế nêu rõ lý do miễn thuế. 

b) Giấy phép đăng ký hoạt động dạy nghề do Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội cấp. 

c) Giấy xác nhận của Sở Lao động, Thương bình và Xã hội 
xác nhận cơ sở đạy nghề dành riêng cho người tàn tật, người 
dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, đối 
tượng tệ nạn xã hội. 

123 


d) Danh sách các học viên là người tàn tật, người dân tộc 
thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ 
nạn xã hội. 


đ) Báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu 
nhập doanh nghiệp của cơ sở dạy nghề. 


?. Đối với trường hợp miễn thuế, giảm thuế theo điểm 6, 
mục I Phần Ð, hồ sơ chỉ có đơn đề nghị của hộ cá thể sản 
xuất, kinh doanh. dịch vụ nêu rõ nguyên nhân, lý do miễn 
thuế, có xác nhận của chính quyển phường, xã. -Cơ quan thuế 
trực tiếp quản lý sau khi thông qua hội đồng tư vấn thuế cùng 
cấp có thông báo miễn thuế, giảm thuế cho hộ cá thể sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ. 


8. Các trường hợp miễn thuế, giảm thuế đối với doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Bên nước ngoài tham gia 
hợp đồng hợp tác kinh doanh, cho các nhà đầu tư nước ngoài 
theo điểm 7, điểm 8 mục ï Phần Ð được ghi trong giấy phép 
đầu tư do cơ quan có thẩm quyển cấp sau khi được sự thống 
nhất của Bộ Tài chính. 

9. Đối với trường hợp xét giảm thuế theo điểm 9, mục l 
Phần Ð, hồ sơ gồm: 

a) Công văn đề nghị của cơ sở kinh đoanh nêu rõ lý đo 
giảm thuế, 


b) Bản liệt kê danh sách lao động có nuặt thường xuyên 
của cơ sở kinh doanh trong đó có lao động nữ. Bản liệt kê 
danh sách lao động phải có xác nhận của cơ quan quản lý lao 
động có thâm quyecn. 


€) Bản liệt kê các khoản chi phí tăng thêm cho lao động nữ 
có sự xác nhận, kiểm tra của cơ quan-thuế trực tiếp quản lý. 


124 


d) Báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu 
nhập doanh nghiệp của cơ sở kinh doanh. 


10. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các nhà 
đầu tư nước ngoài dùng thu nhập được chia để tái đầu tư vào 
các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư.theo điểm 10. 
mục Ì, Phần Ð gồm: ' 


a) Công văn hoặc đơn xin hoàn thuế thu nhập do tái đầu tư 
của nhà đầu tư nước ngoài hoặc người được uy quyền. Nội 
duy đơn phải ghi rõ tên, địa chỉ, số tài khoản của nhà đầu tư 
hoặc người được uỷ quyền. 


b) Bản cam kết về sử dụng thu nhập để tái đầu tư từ 3 năm 
trở lên của nhà đầu tư. 


c) Giấy phép đâu tư (bản sao công chứng) hoặc giấy phép 
điều chỉnh do cơ quan cấp giấy phép đâu tư cấp, trong đó quy 
định rõ cho phép chủ đầu tư dùng lợi nhuận được chia để tái 
đầu tư và chủ đầu tư đáp ứng đủ điều kiện được hoàn thuế do 
tát đầu tư. 


d) Văn bản xác nhận đã góp đủ vốn pháp định của Hội 
đồng quản trị đối với doanh nghiệp liên doanh hoặc xác nhận 
của cơ quan kiểm toán đối với doanh nghiệp 100% vốn nước 
ngoài hoặc bên nước ngoài hợp doanh (bản chính hoạc bán sao 
công chứng). 


đ) Tờ khai về thu nhập tái đầu tư theo mẫu đính kèm 
Thông tư này. 

e) Các chứng từ đã nộp thuế của doanh nghiệp (bản sao) 
có xác nhận của Kho bạc Nhà nước vẻ số thuế thu nhập doanh 
nghiệp đã nộp. 
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Khi nhận được đủ hồ sơ, cơ quan thuế trực tiếp quản lý 
tiến hành kiểm tra, xác định số thuế đã nộp và tính số thuế 
được hoàn cho chủ đầu tư, gửi hồ sơ về Bộ Tài chính (Vụ 
Ngân sách Nhà nước) để xem xét ra quyết định thoái trả thuế 
cho nhà đầu tư. 


Trong vòng 30 ngày; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài 
chính thông báo quyết định của mình cho nhà đầu tư. 


Trường hợp nhà đầu tư đã được hoàn thuế nhưng thực tế 
không tái đầu tư thì ngoài việc phải nộp trả tiền thuế đã được 
hoàn còn phải trả lãi tính theo lãi suất tiền gửi ngân hàng và bị 
xử lý theo pháp luật Việt Nam. 


II. Trình tự và thẩm quyền xét miễn thuế, giảm thuế 


1. Việc xét miễn thuế, giảm thuế được tiến hành hàng năm 
sau khi cơ sở kinh doanh đã có báo cáo quyết toán tài chính và 
quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Để giảm bớt khó khăn 
cho các cơ sở kinh doanh, trong năm được xét miễn thuế, giảm 
thuế, cơ quan thuế có thể cho tạm miễn thuế, tạm giảm thuế. 


2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề 
nghị miễn thuế, giảm thuế, cơ quan thuế có thẩm quyền giải 
quyết phải quyết định tạm miễn thuế, giảm thuế hoặc quyết 
định chính thức miễn thuế, giảm thuế cho cơ sở kinh doanh 
hoặc thông báo cho cơ sở kinh doanh biết lý do chưa giải 
quyết, không giải quyết. 

3. Thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế: 


a) Chi cục trưởng Chi cục thuế quyết định miễn thuế, giảm 
thuế thu nhập doanh nghiệp cho hộ cá thể sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ thuộc Chi cục quản lý thuế có mức thu nhập 
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bình quân thang trong năm dưới mức lương tối thiểu do Nhà 
nước quy định đối với công chức Nhà nước và trường hợp nghỉ 
kinh doanh hàng tháng. 


b) Cục trưởng Cục thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế 
thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 
vụ trên địa bàn quản lý trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền 
của Chi cục trưởng Chi cục thuế nêu trên. 


Cục trưởng, chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về số thuế miễn giảm. Các quyết định miễn thuế, giảm 
thuế của Chi cục trưởng Chỉ cục Thuế, Cục trưởng Cục thuế 
ngoài việc gửi cho cơ sở kinh doanh phải gửi báo cáo Tổng. 
cục Thuế. Đồng thời các Cục thuế phải tổng hợp số thuế đã 
miễn, giảm trên địa bàn (tỉnh, huyện) báo cáo Tổng cục thuế 
theo mẫu số 5 đính kèm, thời hạn gửi báo cáo trước ngày 
15/02 hàng năm. 


IV- Nguyên tắc xét miễn giảm, thuế: 


Đối với những cơ sở kinh doanh cùng một lúc được hưởng 
ưu đãi về thuế TNDN theo các Luật khác nhau như vừa thuộc 
diện được ưu đãi về thuế theo quy định Luật khuyến khích đầu 
tư trong nước, vừa thuộc diện miễn giảm thuế theo Luật thuế 
thu nhập doanh nghiệp... thì chỉ được xét hưởng ưu đãi theo 
một trong các Luật nêu trên. Cơ sở kinh doanh được quyền lựa 
chọn hưởng ưu đãi theo một trong các Luật mà cơ sở kinh 
doanh chịu sự điều chỉnh. 
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E. XỬ LÝ VI PHẠM 
I. Xử lý vi phạm về thuế 


Đối tượng nộp thuế vị phạm Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp bị xử lý như sau: ˆ 


1. Không thực hiện đúng những quy định về chế độ kế 
toán, hoá đơn, chứng từ, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thì 
tuỳ theo tính chất, mức độ nhẹ hoặc nặng mà bị cảnh cáo hoặc 
phạt tiển,. 


2. Nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt ghỉ trong thông báo 
thuế, lệnh thu thuế hoặc quyết định xử phạt, thì ngoài VIỆC 
phải nộp đủ số thuế hoặc tiền phạt theo Luật định, mỗi ngày 
nộp chậm cồn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số 
tiền chạm nộp. : 


3. Khai man thuế, trốn thuế thì ngoài việc phải nộp đủ số 
thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, tuỳ 
theo tính chất, mức độ vị phạm còn bị phạt tiền từ 1 đến 5 lần 
số tiên thuế gian lận; trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử 
phạt vi phạm hành chính về thuế mà còn vị phạm hoặc có 
hành vi vi phạm nghiêm trọng khác thì bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật. 

4. Không nộp thuế, nộp phạt theo thông báo hoặc quyết 
định xử lý về thuế thì bị xử lý như sau: 

a) Trích tiền gửi của đối tượng nộp thuế tại Ngân hàng, 
Kho bạc, tổ chức tín dụng để nộp thuế, nộp phạt. Ngân hàng, 
Kho bạc, tổ chức tín dụng có trách nhiệm trích tiền từ tài 
khoản tiền gửi của đối tượng nộp thuế để nộp thuế, nộp phạt 
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vào Ngân sách Nhà nước theo quyết định xử lý về thuế của cơ 
quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi thu nợ. 


b) Tạm giữ hàng hoá, tang vật để bảo đảm thu đủ tiền 
thuế, tiền phạt, 


c) Kê biên tài sản theo quy định của pháp luật để bảo đảm 
thu đủ tiền thuế, tiền phạt còn thiếu. 


Thủ tục, trình tự xử lý tại các điểm a, b, c theo qui định 
của pháp luật hiện hành. 


II. Thẩm quyền xử lý vi phạm vẻ thuế 


Cơ quan thuế các cấp khi phát hiện các cơ sở kinh đoanh 
vi phạm về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp phải kiểm tra xác 
định rõ hành vi vi phạm, lập hồ sơ theo quy định. Căn cứ vào 
các quy định và mức độ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thuế, cơ quan thuế trong phạm vi thẩm quyền xử phạt vi 
phạm của từng cấp mà ra quyết định xử phạt hoặc kiến nghị 
lên cơ quan thuế cấp trên hoặc cơ quan pháp luật xử lý theo 
thẩm quyền quy định, cụ thể như sau: 


1, Thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế được 
quyền xử lý đối với các vi phạm của đối tượng nộp thuế quy 
định tại điểm 1, điểm 2 và xử phạt vi phạm hành chính về thuế 
quy định tại điểm 3 Mục I Phần E của Thông tư này. 


2. Cục trưởng cục thuế, Chi cục trưởng chi cục thuế trực 
tiếp quản lý thu thuế được áp dụng các biện pháp xử lý quy 
định tại điểm 4. Mục I, Phần E Thông tư này và chuyển hồ sơ 
sang cơ quan có thẩm quyên để xử lý theo quy định của pháp 
luật đối với trường hợp vì phạm quy định tại điểm 3, Mục I, 
phần E Thông tư này. 
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F. KHIẾU NẠI VÀ THỜI HIỆU 


1. Quyền và trách nhiệm của đối tượng nộp thuế trong việc 
khiếu nại về thuế: 


Theo quy định Điều 2§ của Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp, đối tượng nộp thuế có quyền khiếu nại về việc cán bộ 
thuế, cơ quan thuế thi hành không đúng Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp. Đơn khiếu nại phải gửi cho cơ quan thuế nơi 
phát hành thông báo thuế, lệnh thu hoặc quyết định xử lý, 
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được lệnh thu hoặc 
quyết định xử lý. Trong khi chờ giải quyết, đối tượng nộp thuế 
vẫn phải nộp đủ và đúng thời hạn số tiền thuế, tiền phạt đã 
thông báo. Nếu đối tượng nộp thuế không đồng ý với quyết 
định giải quyết khiếu nại của cơ quan thuế hoặc quá thời hạn 
30 ngày kể từ ngày gửi đơn mà chưa nhận được ý kiến giải 
quyết thì đối tượng nộp thuế có quyền khiếu nại lên cơ quan 
thuế cấp trên hoặc khởi kiện ra toà án theo đúng quy định của 
pháp luật. 


Đối tượng nộp thuế phải thực hiện đúng các thủ tục, trình 
tự khiếu nại hay khởi kiện theo các quy định pháp luật hiện 
hành. 

2. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế trong việc 
giải quyết khiếu nại về thuế: 


Theo quy định tại Điều 29 của Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp, cơ quan thuế các cấp khi nhận được đơn khiếu nại về 
thuế của đối tượng nộp thuế phải xem xét giải quyết trong thời 
hạn 1Š ngày kể từ ngày nhận được đơn. Đối với vụ việc phức 
tạp, phải điều tra xác minh mất nhiều thời gian, thì cần thông 
báo cho người khiếu nại biết, nhưng thời gian giải quyết chậm 
nhất cũng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đơn; nếu vụ 
việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì phải 
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G. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày 
ký, thay thế Thông tư số 99/ 1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của 


KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 


THỨTRƯỞNG 
Đ&ảký Vũ Văn Ninh 
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Mẫu số la CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


TỜ KHAI THUẾ 
THU NHẬP ĐOANH NGHIỆP 


(Năm...) 


¬....ÖÖ ÔÓÔ 


Chỉ tiêu: 


1 |2 |3 || 
1.TổngđonhHD | | | 
|2. Các khoản giảm tư | - | | 
L + Chết khẩu bnhàg — | || 
| +Giảm giábấnhàg | | | - 
+ Giá trị hàng hoá bán bị trả 
lại 

3. Doanh thu thuần (1-2) 
4. Chi phí SX, KD hợp lý. ma 
EEET?TWEaiitioti haNSiRISRNI NGSEI 
| -KhấhaoTSGOĐ | -— [| | Ð | 


liệu, vật liệu. 
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- Chi phí tiền lương, tiền 
Công, än ca 


6. Thu nhập khác: “ BBng 
+ Chênh lệch mua, bán 
chứng khoán 


+ Thu nhập từ quyền sở hữu, 
quyển sử dụng tài sản 
+ Thu nhập từ chuyển 
nhượng, thanh lý tài sản 

+ LãÃI tiền gửi, lãi cho vay 
vốn, läi bán hàng trả châm 


gu 
‹° 
= m 
& 
—- 
dề m 
Ứ.œ 
“. 
“® 
^ 8 
F ơn Ở 
tà 
h 
.~ 
th, 
- 
=. 


+ Thu các khoản nợ phải trả 
không còn chủ 


+ Các khoản thu nhập bỏ sót 
từ những năm trước 


7. Lỗ năm trước chuyển 
sang 

8. Tổng thu nhập chịu thuế 
(5+64+7) 


9. Thuế suất cơ bản maxawa==.== 
10. Thuếthu nhập (8x9) |} | | | —- 


11. Thu nhập chịu thuế thu b.j. a1..) 
nhập bổ sung 
Thu nhập từ góp vốn cổ 


phần, liên doanh, liên kết 
kính tế 


L2. Thuếmáthafbismg | || | —` 
L12.Thuếbê amg1x12 | | | | —Ả 


14. Thuế TNDN được miễn, 
giảm l 


Phần thuyết minh của cơ sở kinh doanh vẻ các chỉ tiêu nêu trên. 
Nguyên nhân tăng, giảm so với năm trước. 

Người lập biểu Kế toán trưởng Ngày.. tháng...năm 200.. 
(Ký và ghỉ rõ họ tên) — (Ký và ghỉ rõ họ tên) Giám đốc 

(Kỷ: ghi rõ họ tên; đóng đấu) 

Nơi gửi từ khai: 
- Cơ quan thuế: 
- Địa chỉ: 
Cơ quan thuế nhận tờ khai: 
- Ngày nhận: 
- Người nhận (ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 1b CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 
TỜ KHAI 


THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 


Tháng... năm... 


(Dùng cho cơ sở kinh doanh ké khai thuế thu nháp doanh nghiệp tháng) 


- Tên cơ sở kinh đoanh:............. Mã số thuế...................- ------ +<< «<< >ss«2 


« Địa Chỉ:.................... << <c+nSS.20341 1044240848012 1.114111207.010000 


„ Đơn vị tính 
mm... 
2 Tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên mg 
doanh thu (%) 

KETT7. REnsiilEEEIIRED 


+ TweuãtuếTMNG | 
NI BSBIEI 


Số tiền thuế phải nộp: (ghi bằng chữ).............................crcreerrrrerrrree 


5 Số thuế TNDN phải nộp 
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Các số liệu trên đây bảo đảm chính xác, trung thực. Nếu cơ quan 
thuế kiểm tra phát hiện không đúng thực tế, cơ sở sẽ chịu xử phạt vi 
phạm theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 


kh ngày..... tháng... năm.... 


Người khai 
(ký và ghi rõ họ tên) 
Nơi gửi tờ khai: 
~ Cơ quan thuế: 
- Địa chỉ: 


Cơ quan thuế nhận từ khai: 
- Ngày nhận: 
- Người nhận (ký và ghí rõ họ tên) 
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Mẫu số Ic CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


TỜ KHAI THUẾ 
THU NHẬP DOANH NGHIỆP 


(điều chính năm...) 


..-.--.ˆ-ˆ.ˆ Cố ốc 


1. Tổng doanh thu 


2. Các khoản giảm trừ 
+ Chiết khấu bán hàng 
+ Giảm giá bán hàng 


+ Giá trị hàng hoá bán bị trả 
lại 


sbmumand | | | T—” 
'«cuprs.Kbwpb | | | | | 
auẲ6 | | | | 
- Khấu hao TSCĐ 


- Chi phí nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu. 


- Chỉ phí triển lương, tiền 
công, ăn ca 
- Các khoản chỉ phí khác... mã 


5. Thu nhập chịu thuế từ 
hoạt động SX, KD (3-4) 


6. Thu nhập khác: 


+ Chênh lệch mua, bán chứng 
khoán 


+ Thu nhập từ quyền sở hữu, 
quyền sử đụng tài sản 


+ Thu nhập từ chuyển nhượng, 
thanh lý tài sản 


+ LãI tiền gửi, lãi cho vay vốn, 
lãi bán hàng trả chậm 


+ Kết dư các khoản trích trước 
chi không hết, các khoản dự 
phòng 


+ Thu các khoản thu khó đòi 
nay đòi được 
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+ Thu về tiền phạt vi phạm 
hợp đồng kinh tế 


+ Thu các khoản nợ phải trả 

không còn chủ 

+ Các khoản thu nhập bỏ sót từ 

những năm trước 

+ Các khoản thu nhập nhận 

được từ nước ngoài 

+ Các khoản thu nhập không 

tính vào doanh thu 

+ Các khoản thu nhập khác 

7. Lỗ năm trước chuyển sang 


8. Tổng thu nhập chịu thuế 
(S+6+7) 


9, Thuế suất cơ bản 
10. Thuế thu nhập (8 x 9) 


= 

mãn mx 

“mm: 

——..... 
nhập bổ sung 

li dJj -j 

Mã 


Trong đó: 


Thu nhập từ góp vốn cổ phần, 
liên doanh, liên kết kinh tế 


12. Thuế suất thuế bồ sung 


13. Thuế bổsung(1x12) | | | 


14. Thuế TNDN miễn, giảm 
(nếu có) 


bà 
b 
bị 
X 
bọ 


Phần thuyết minh của cơ sở kinh doanh về các chỉ tiêu nêu trên. 
Nguyên nhân tăng, giảm. 


Người lập biếu Kế toán trưởng Ngày...tháng...năm 200 
(Kỷ và ghỉ rõ hộ tên) (Ñỷ và ghỉ rõ họ tên) Giám đốc 


(KŠ: ghủ rõ họ tên: đóng đấu) 


Nơi gửi tờ khai: 

- Cơ quan thuế: 

- Địa chỉ: 

Cơ quan thuế nhận tờ khai: 

- Ngày nhân: 

~ Người nhận (ký và ghi rõ hợ tên) 
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Mẫu 2a CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


QUYẾT TOÁN 


THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
Năm 200... 


- Tên cơ sở kinh doanh:................... Mã số thuế...........................-2 S2. căa 
“ĐI CN ni 2t ea bi G0 Ong s62 10a dò 
Si, FAX xc228ssx2 e0 doc 60600268 


- Năm quyết toán từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... 
nảm... 


Đơn vị tính: 
Chỉ tiêu 


I. Tổng đoanh thu tính thu nhập chịu thuế 


2. Chỉ phí SX, KD hợp lý 


3. Thu nhập từ hoạt động SX, KD (1 - 2) 
4. Thu nhập khác 


5. Lễ nàm trước chuyển sang 


6. Tông thu nhập chịu thuế (3 + 4 - 5) 
7. Thuế suất 


[smsemmp@m —— [ —” 
5 TanhapHnhtuếbismg — 7 | ——. 
Do Theếmabdan 7 Ƒ 
[h-sếhunphiam | 
[T5 Tổng hoế thụ nập nhổ ngpf+LD | ——- 
[.Tshenue | —— 
[-Mmwesgham — |” 

EENESI 


- Trừ thuế đã nộp ở nước ngoài 
- Số còn phải nộp 


Các số liệu trên đây bảo đảm chính xác, trung thực. Nếu cơ quan 
thuế kiểm tra phát hiện không đúng thực tế, cơ sở sẽ chịu xử phạt vi 
phạm theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 


8m 
mm 
| In 

x 

i BE 


...., gày....tháng...năm 200... 


Người lập biểu -_ Kế toán trưởng Giám đốc 
(Ký và ghỉ rõ họ tên) — (Kỷ và ghi rổ họ tên) (Kỷ và gh! rõ họ tên 
đóng dấu) 
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Mẫu 2b CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


TỜ KÊ KHAI CHI TIẾT DOANH THỤ, 
CHI PHÍ, THU NHẬP NĂM 200... 


(Kèm theo quyết toán thuế thụ nhập doanh nghiệp năm..... 
của cơ sở kinh doanh... } 


Đơn vị tính: 
Ghi chú 


Tổng số tiền 


ù 


a. Doanh thu bán hàng 

b. Doanh thu bán thành phẩm 
c. Doanh thu cung cấp dịch vụ 
2. Các khoản giảm trừ 

a. Chiết khấu bán hàng 

- Chiết khấu hàng hoá 

- Chiết khấu thành phẩm 

- Chiết khấu dịch vụ 

b. Giảm giá bán hàng 

c. Hàng bán bị trả lại 

3. Chỉ phí sản xuất kinh 


a 
$§ 
E 
t 
= 
# 

< 


- Khấu hao TSCĐ 
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4. Tổng thu nhập từ SX, KD 
(1-2-3) 


- Thu nhập từ quyển sở hữu, 
quyền sử dụng tài sản 


- Thu nhập từ chuyển nhượng. 
thanh lý tài sản 
- Lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn. 
lãi bán hàng trả chậm 
- Chênh lệch đo bán ngoại lệ 
- Kết dư các khoản trích trước 
chỉ không hét, các khoan dự 
phòng 


- Thu vẻ tiễn phạt vi phạm hợp 
đồng kinh tế 
- Thu các khoan thu khó dồi 


nav đòi được | 
- Thu các khoan nợ phai trả 


không còn chủ 


- Các khoản thu nhập bò sót từ 
những năm trước 
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- Các khoản thu nhập nhận 
được từ nước ngoài 


- Các khoản thu nhập không 
tính vào doanh thu 


- Các khoản thu nhập khác 


6. Lỗ năm trước chuyển sang 


7. Tổng thu nhập chịu thuế 
(4+5-6) 


8. Thu nhập chịu thuế thu 
nhập bổ sung 


Trong đó: Thu nhập từ góp vốn 
cố phần, liên doanh, liên kết 
kinh tế 


Các số liệu trên đây bảo đảm chính xác, trung thực. Nếu cơ quan 
thuế kiểm tra phát hiện không đúng thực tế, cơ sở sẽ chịu xử phạt ví 
phạm theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 


..., eày....tháng...năm 200... 


Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
(Ký và ghỉ rõ họ tên) — (Ký và ghỉ rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên 
đóng dấu) 


145 


Mẫu số 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc 


THÔNG BÁO NỘP THUẾ THU NHẬP 


DOANH NGHIỆP 
QUÝ.... THÁNG... NĂM..... 
(Thông báo lần......... ) 
CŨ Quản Tế 22. 1:21/246616s ket de “oi nh nh móng 
- Tên cơ sở kinh doanh:..................... 22222 Mã số thuế..................... 
- Địa chỉ:........................ xa... 
®* [An SG chương..................... Ì0ãi:-..:........ khoản............................. 


Đơn vị tính: 


STT Thuế thư nhập 
doanh nghiệp 


-lembnmamam —| Bi mtEEossz: 
_ Nga ==== 
Ð—|EmzennyBny——] J= 
Tổng số tuể ph npKỳny | ———————] 
$ |SStnpgteiammp — | ————— 


5 Tổng số tiển thuế, tiên .phạt 
phải nộp 


Yêu cầu cơ sở nộp số tiền theo thông báo này vào Kho bạc Nhà 
nước.... tài khoản số.......... 


Hạn nộp trước ngày....... tháng...... năm...... 
......., Hgày..... thẳng....năm.... 
Thủ trưởng cơ quan thuế 


(Ký và ghỉ rõ họ tên, đóng dấu) 


Ghi chú: Mẫu thông báo này áp dụng cho đối tượng nộp thuế. 
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Mâu số 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
EdbSS0: :.2E0o+.0riittigaiki den HỆ 


TỜ KHAI LỢI TỨC ĐẦU TƯ 


- Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài: 
- Địa chỉ tại Việt Nam: 


ma... ne 


~ Hoạt động theo Giấy phép đầu tư số................... ngày 
~ Tài khoản tiền gửi số.........................- tại Ngân hàng.............................. 


1. Số lợi nhuận thu được từ hoạt động đầu tư tại Việt Nam 
- Cơ sở kinh doanh A: 
Năm: ; 
Năm: 
- Cơ sở kinh doanh B 
Năm: 
Năm: 
Hiện gửi tại tài khoản số.................... tại Ngân hàng........................... 
2. Số lợi nhuận đã sử dụng: 
- Chuyển ra hoặc giữ lại ở nước s1 HA JÝỚỚNNợ" 
- Góp vốn pháp S31. n ng. 
- Các mục đích khác (nêu rõ từng mục đích)...........................--2 th 


3. Số lợi nhuận tái đầu tư.................... 2 
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Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là chính xác với thực tế. 
- Hgây.... tháng... năm... 


Người khai 
(Kỷ và ghi rõ hợ tên) 


Xác nhận của cơ quan thuế: 
- Số lợi nhuận có thể đem tái đầu tư 
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Mẫu số 05 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Cục thuế tỉnh: ............. Độc lâp - Tự do —- Hanh phúc 


BÁO CÁO SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MIỄN, GIẢM 


Ngày........ tháng....... năm 200....... 
Cục trưởng cục thuế 
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PHÁP LỆNH 
THUẾ THỦ NHẬP 


BỔI VI NBƯờI CÚ THU NHẬP 0A0 
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PHÁP LỆNH 


UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số 35/2001/PL-UBTV(H10 
NGÀY 19 THÁNB 5 NĂM 2001 VỀ 
THUẾ THỦ NHẬP ĐỐI VI NBƯỜI 0Ú TRU NHẬP A0 


Để góp phần thực hiện công bằng xã hội, động viên một 
phần thu nhập của cá nhân có thu nhập cao cho ngân sách 
nhà nước; 


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992; 


Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá X, tỳ họp thứ 8 
về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2001; 


Pháp lệnh này quy định thuế thu nhập đối với người có thu 
nhập cao. 


__ Chương Ï : 
NHƯNB QUY BỊNH CHUNE 


Điều 1 

Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao 
động ở nước ngoài và cá nhân khác định cư tại Việt Nam có 
thu nhập; người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thu nhập 
đều phải nộp thuế thu nhập theo quy định tại Pháp lệnh này. 
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Điều 2 

Các khoản thu nhập thuộc điện chịu thuế thu nhập bao 
gồm: 

1. Thu nhập thường xuyên dưới các hình thức: tiền lương, 
tiền công, các khoản phụ cấp, tiền thưởng; các khoản thu nhập 
ngoài tiền lương, tiền công do tham gia hoạt động sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp, trừ các khoản thu nhập quy định tại Điêu 3 của 
Pháp lệnh này; 

2. Thu nhập không thường xuyên dưới các hình thức: 

a) Quà biếu, quà tặng bằng hiện vật từ nước ngoài chuyển 
về; 

b) Chuyển giao công nghệ, bản quyền sử dụng sáng chế, 
nhãn hiệu, bí quyết kỹ thuật; thiết kế kỹ thuật xây dựng, thiết 
kế công nghiệp và dịch vụ khác, trừ trường hợp biếu, tặng; 

c) Trúng thưởng xổ số. 

Điều 3 

1. Tạm thời chưa thu thuế đối với các khoản thu nhập về 
lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi mua tín phiếu, 
trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu. 

2_ Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập bao gồm: 

a) Phụ cấp làm đêm; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp 
khu vực; phụ cấp thâm niên đối với lực lượng vũ trang; phụ 
cấp đặc biệt đối với một số đảo xa và vùng biên giới có điều 
kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn; phụ cấp thu hút, tiền công 
tác phí; tiền ăn định lượng, phụ cấp đặc thù của một số ngành 
nghề theo chế độ Nhà nước quy định; các khoản phụ cấp của 
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cán bộ, công chức nhà nước và các khoản phụ cấp khác từ 
ngân sách nhà nước; 

b) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh, 
các giải thưởng quốc gia, quốc tế, tiền thưởng kèm theo các 
danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng hoặc chế độ 
đãi ngộ khác từ ngân sách nhà nước; 

c) Tiền trợ cấp xã hội, bồi thường bảo hiểm, trợ cấp thôi 
việc, trợ cấp điều động về cơ sở sản xuất theo quy định của 
pháp luật; 

d) Thu nhập của chủ hộ kinh doanh cá thể thuộc diện chịu 
thuế thu nhập đoanh nghiệp; 

đ) Thu nhập phát sinh tại Việt Nam của người nước ngoài 
được coi là không cư trú tại Việt Nam dưới 30 ngày; 

©) Tiền nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tiền lương, 
tiền công theo quy định của pháp luật. 

Điều 4 

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết 
hoặc tham gia có quy định khác với Pháp lệnh này về việc nộp 
thuế thu nhập thì áp dụng điều ước quốc tế đó. 

Điều 5 

Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập có nghĩa vụ nộp 
thuế đầy đủ theo quy định của Pháp lệnh này. 

Điều 6 

Nghiêm cấm mọi hành vi trốn thuế, dây dưa tiền thuế và 
các hành vi khác vi phạm những quy định của Pháp lệnh này. 
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Điều 7 

Các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ 
trang nhân dân và mọi công dân có trách nhiệm giám sát và 
giúp đỡ cơ quan thuế, cán bộ thuế trong việc thi hành nhiệm 
vụ thu thuế thu nhập. 


Chương II 
ĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ BIỂU THUẾ 


Điều 8 

Căn cứ tính thuế là thu nhập chịu thuế và thuế suất. 

Điều 9 : 

Thu nhập thường xuyên chịu thuế quy định tại khoản I 
Điều 2 của Pháp lệnh này là tổng số tiền thu được của từng cá 
nhân bình quân tháng trong năm trên 3.000.000 đồng đối với 
công dân Việt Nam và cá nhân khác định cư tại Việt Nam; trên 
8.000.000 đồng đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam 
và công dân Việt Nam lao động, công tác ở nước ngoài. Riêng 
người nước ngoài được coi là không cư trú tại Việt Nam, thu 
nhập thường xuyên chịu thuế là tổng số thu nhập do làm việc 
tại Việt Nam. 

Người nước ngoài được coi là cư trú tại Việt Nam nếu Ở tại 
Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính cho 12 tháng kể từ `khi đến 
Việt Nam; được coi là không cư trú nếu ở tại Việt Nam dưới 
183 ngày. 
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Điều 10 
Biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập thường 
xuyên được quy định như sau: 


1. Đối với công dân Việt Nam và cá nhân khác định cư tại 
Việt Nam: : 


Đơn vị: 1000 đồng 
Thư nhập bình quân | Thuế suất (%) 
tháng người 
Trên 3.000 đến 6.000 
Trên 6.000 đến 9000 - 
53 | Trên 12.000 đến 15.000 


._ đến 300 | 0} 
Trên 9.000 đến 12.000 


Đối với các cá nhân, sau khi đã nộp thuế thu nhập theo quy 
định tại biểu thuế này, nếu phần thu nhập còn lại bình quân 
trên 15.000.000 đồng/tháng thì nộp bổ sung 30% số vượt trên 
15.000.000 đồng. 
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2. Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công 
dân Việt Nam lao động, công tác ở nước ngoài: 


Đơn vị: 1000 đồng 


Thu nhập bình quân Thuế suất 
tháng/người 


áng/người (%) 
I1 | đến 800 -| 


Bậc 

RKm 
| 2 |Trn 8000 đến 2000 | 10 | 
| 5 |Trẻn 80000 đến 12000 | 40 _ 
| 6 |Tenl2000 | 50 | 


3. Đối với người nước ngoài được coi là không cư trú tại 
Việt Nam, áp dụng thuế suất 25% tổng số thu nhập. 

Điều I1 

Thu nhập không thường xuyên chịu thuê là số thu nhập 


của từng cá nhân trong từng lần trên 2.000.000 đồng theo quy 
định tại khoản 2 Điều 2 của Pháp lệnh này. 


Điều 12 
1. Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập không 


thường xuyên, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 
Điều này, được quy định như sau: 
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Đơn vị: I000đồng 


Thuế suất 
(%) 


Thu nhập mỗi lản phát sinh 


đến 2.000 
Trên 2.000 đến 4.000 
Trên 4.000 đến 10.000 
Trên 10.000. đến 20.000 
Trên 20.000. đến 30.000 
Trên 30.000 


2. Thu nhập vẻ chuyển giao công nghệ trên 2.000.001) 
đồng/lân được tính theo thuế suất 5% tổng số thu nhập, 


3. Thu nhập về trúng thưởng xổ số trên 12.500.000 
đồng/lần được tính theô thuế suất 10% tổng số thu nhập. 

4. Thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng hiện vật từ nước 
ngoài chuyển về trên 2.000.000 đồng/lần được tính theo thuế 
suất 5% tổng số thu nhập, 


Điều 13 

Thu nhập bằng hiện vật hoặc bằng ngoại tệ thì phải quy 
đổi ra tiền Việt Nam để làm căn cứ tính thuế. 

Hiện vật được tính theo giá thị trường lúc phát sinh thu 
nhập bằng hiện vật. 

Ngoại tệ được tính theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị 
trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam công bố tại thời điểm có thu nhập bằng ngoại tệ. 
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Chương IHII 
KÊ KHAI, NỘP THUẾ 


Điều 14 


Thuế thu nhập đối với thu nhập thường xuyên được tính 
bình quân tháng trong năm. Kê khai và tạm nộp hàng tháng. 
Cuối năm hoặc hết thời hạn hợp đồng phải tổng hợp mọi 
khoản thu nhập chịu thuế, thực hiện thanh quyết toán VỚI CƠ 
quan thuế chậm nhất không quá ngày 28 tháng 2 năm sau hoặc 
sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng. 


Người nước ngoài thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập trước 
khi rời khỏi Việt Nam phải xuất trình biên lai nộp thuế thu 
nhập. 

Điều 15 

Thuế thu nhập đối với khoản thu nhập không thường xuyên 
nộp theo từng lần phát sinh thu nhập. 

Điều 16 

Người nộp thuế thu nhập phải thực hiện kê khai, nộp thuế 
đầy đủ, đúng thời hạn theo chế độ đo Bộ Tài chính quy định. 

Điều 17 

Bộ Tài chính tổ chức việc thu thuế thu nhập. Tổ chức, cá 


nhân chỉ trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu 
nhập để nộp thuế trước khi chi trả thu nhập. 


Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế 
thu nhập được hưởng từ 0,5% đến 1% số tiền thuế đã nộp vào 
ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính. 
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Điều 18 
Tổ chức, cá nhân chỉ trả thu nhập có trách nhiệm: 


1. Kê khai đầy đủ với cơ quan thuế số người trong đơn vị 
thuộc đối tượng nộp thuế, các khoản thu nhập thường xuyên và 
không thường xuyên phải chịu thuế; 


2. Giữ sổ sách, chứng từ kế toán có liên quan đến thu nhập 
tính thuế của những người có thu nhập do đơn vị chỉ trả và 
xuất trình khi cơ quan thuế yêu cầu; 


3. Nhận tờ khai của người nộp thuế và nộp cho cơ quan 
thuế; 


4. Khấu trừ, thông báo số thuế thu nhập phải nộp của từng 
người và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. 


Điều 19 
Cơ quan thuế có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 


1. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc kê khai tính thuế, 
nộp thuế thu nhập; 


2. Lập số thuế, thu thuế thu nhập và cấp biên lai thu thuế; 


3. Lập biên bản và xử phạt hành chính theo thẩm quyền 
hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các vi phạm 
Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, 


4. Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế thu nhập. 
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Chương IV 
GIÄM THUẾ, MIỄN THUẾ 


Điều 20 


1. Trong trường hợp bị thiên tai, địch hoạ, tai nạn ảnh 
hưởng đến đời sống của người nộp thuế, thì người nộp thuế 
được xét giảm thuế hoặc miễn thuế thu nhập. 


2. Người nộp thuế được xem xét miễn giảm thuế thu nhập 
trong một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định. 


Chính phủ quy định cụ thể việc giảm thuế, miễn thuế thu 
nhập. 


Chương V 
XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHEN THƯỬNG 


Điều 21 


Việc xử lý các vi phạm Pháp lệnh thuế thu nhập đối với 
người có thu nhập cao được quy định như sau: 


1. Cá nhân, tổ chức không làm đúng những quy định về 
thu tục kê khai, lập số sách, chứng từ kế toán về thuế thu nhập. 
không khấu trừ số thuế thu nhập theo đúng quy định. thì bị xử 
phạt vị phạm hành chính về thuế; 


2. Cá nhân, tổ chức có hành vi khai man, trốn thuế thì 
ngoài việc phái nộp đủ số thuế thu nhập theo quy định của 
Pháp lệnh này còn bị phạt tiền từ một đến ba lần số thuế gian 
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lận; trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt vị phạm 
hành chính về thuế mà còn vì phạm hoặc có hành vi vi phạm 
nghiêm trọng khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật; 


3. Cá nhân, tổ chức nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt so 
với ngày quy định phải nộp hoặc quyết định xử lý về thuế thì 
ngoài việc phải nộp đủ số thuế, số tiền phạt, mỗi ngày nộp 
chậm còn bị phạt 0,1 số tiền nộp chậm; 


4. Cá nhân, tổ chức không nộp thuế, nộp phạt theo thông 
báo hoặc quyết định xử lý về thuế thì bị xử lý như sau: 


a) Trích tiền của tổ chức, cá nhân có tại kho bạc, tổ chức 
tín dụng để nộp thuế, nộp phạt. Kho bạc, tổ chức tín dụng có 
trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá 
nhân tại kho bạc, tổ chức tín dụng để nộp thuế, nộp phạt vào 
ngân sách nhà nước trước khi thu hồi nợ; 


b) Kê biên tài sản theo quy định của pháp luật để bảo đảm 
tiền thuế, tiền phạt còn thiếu. 
Điều 22 


Thẩm quyền xử lý vi phạm quy định tại Điều 21 của Pháp 
lệnh này được quy định như sau: 


1. Thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế được 
quyên xử lý đối với các vi phạm của đối tượng nộp thuế quy 
định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 21 của Pháp lệnh này; 


2. Cục trưởng, Chỉ cục trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản 
lý thu thuế được áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại 
khoản 4 Điều 21 của Pháp lệnh này và chuyển hồ sơ sang cơ 
quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật đối 
với trường hợp vì phạm quy định tại khoản 2 Điều 21 của Pháp 
lệnh này. 
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Điều 23 : 

Cá nhân cản trở hoặc xúi giục người khác cản trở việc thi 
hành hoặc cản trở việc điều tra, xử lý các ví phạm Pháp lệnh 
này, thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành 


chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 
pháp luật. 


Điều 24 


1. Cán bộ thuế, cá nhân khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
chiếm dụng, tham ô tiền thuế thu nhập, thì phải bồi thường cho 
Nhà nước toàn bộ số thuế đã chiếm dụng, tham ô và tuỳ theo 
tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỹ luật, xử phạt hành 
chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 
pháp luật. 

2. Cán bộ thuế, cá nhân khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
bao che cho người vi phạm, cố ý làm trái hoặc thiếu trách 
nhiệm trong việc thi bành Pháp lệnh này thì tuỳ theo tính chất, 
mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc 
truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

3. Cán bộ thuế, do thiếu tỉnh thần trách nhiệm hoặc cố tình 
xử lý sai, gây thiệt hại cho người nộp thuế hoặc người bị xử lý, 
thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại. 

Điều 25 

Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với: 

1. Cơ quan thuế, cán bộ thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
glaO; 

2. Người có công phát hiện các vụ vi phạm Pháp lệnh thuế 
thu nhập đối với người có thu nhập cao. 
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Chương VI 
KHIẾU NẠI, THỬI HIỆU 


Điều 26 


Tỏ chức, cá nhân có quyền khiếu nại việc thi hành Pháp 
lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao không đúng 
đối với tổ chức. cá nhân mình. 


Đơn khiếu nại phải được gửi đến cơ quan thuế trực tiếp 
quản lý hoặc quyết định xử lý trong thời hạn 30 ngày, kể từ 
ngày nhận được thông báo khấu trừ, thông báo thuế, lệnh thu 
hoặc quyết định xử lý. 


Trong khi đợi giỏi quyết, người khiếu nại phải nộp đủ và 
đúng thời hạn số tiền :huế, tiền phạt đã được thông báo. 


Cơ quan nhận đơn khiếu nại phải xem xét, giải quyết trong 
thời hạn I5 ngày, kể từ ngày nhận đơn; đối với những vụ phức 
tạp, có thể kéo đài thời hạn nhưng không quá 30 ngày, kể từ 
ngày nhận đơn; nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải 
quyết của mình thì phải chuyển hồ sơ hoặc báo cáo cơ quan có 
thấm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết 
trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đơn. 

Điều 27 


Trong trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết 
định của cơ quan nhận đơn hoặc cơ quan nhận đơn để quá thời 
hạn quy định tại Điều 26 của Pháp lệnh này mà chưa giải 
quyết. thì người khiêu nại có quyền khiếu nại lên cơ quan cấp 
trên trực tiếp của cơ quan nhận đơn. 
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Điều 28 


Cơ quan thuế phải thoái trả tiền thuế hay tiền phạt thu 
không đúng và trả tiền bồi thường nếu có, trong thời hạn 15 
ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử lý của cấp trên hoặc cơ 
quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Điều 29 


Trong trường hợp phát hiện và kết luận có sự khai man 
trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm 
truy thu tiền thuế, tiền phạt hoặc hoàn trả tiền thuế trong thời 
hạn 5 năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự 
khai man trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế. Trường hợp cá 
nhân không đăng ký, kê khai, nộp thuế thì thời hạn truy thu 
tiền thuế, tiền phạt, kể từ khi có thu nhập chịu thuế. 


“hương VH 


TỔ CHỨC THỰP. HIỆN 

Điều 30 

Chính phủ chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác thuế thu 
nhập trong cả nước. 

Trong trường hợp giá cả thị trường biến động từ 20% trở 
lên thì Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh 
các mức bằng tiền trong biểu thuế thuế thu nhập cho phù hợp. 

Điều 31 

Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm tổ chức thực hiện, 
kiểm tra công tác thuế thu nhập trong cả nước; giải quyết các 


khiếu nại, kiến nghị về thuế thu nhập thuộc thẩm quyền của 
mình. 
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Điều 32 


Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo việc thực hiện 
và kiếm tra việc thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với 
người có thu nhập cao trong địa phương mình. 


Chương VHI 
ĐIỂU KHOĂN THỊ HÀNH 


Điều 33 
Pháp lệnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2001. 


Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh thuế thu nhập đối với 
người có thu nhập cao ngày 19 tháng 5 năm 1994, đã được sửa 
đổi theo Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu 
nhập đối với người có thu nhập cao ngày 06 tháng 02 năm 


1997 và Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh thuế thu 
nhập đối với người có thu nhập cao ngày 30 tháng 6 năm 1999. 


Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều 
bãi bỏ. 


Điều 34 


Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành Pháp 
lệnh này. 


TM ỦY BẠN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
CHỦ TỊCH 
Đã ký NÔNG ĐỨC MẠNH 
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NGHỊ ĐỊNH 


bỦA CHÍNH PHỦ SỐ 78/2001/N0-EP 
NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2001 
QUY ĐỊNH CHỊ TIẾT fHI HÀNH PHÁP LỆNH 
THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỨI NEƯỬI CÓ THỦ NHẬP PA0 


CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; 


Căn cứ Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao số 35/2001/PL-UBTVQHI0 ngày 19 tháng 5 năm 2001 
của ủy ban Thường vụ Quốc hội; 


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 


NGHỊ ĐỊNH: 


Chương ï 
PHẠM VI ÁP DỤNG 


Điều 1. Theo quy định tại Điều +1 Pháp lệnh Thuế thu 
nhập đối với người có thu nhập cao (sau đây gọi tất là Pháp 
lệnh Thuế thu nhập), đối tượng phải nộp thuế thu nhập gồm: 


1. Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao 
động ở nước ngoài có thu nhập; 
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2. Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam 
nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam có thu nhập; 


3. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam kể cả người 
nước ngoài không sinh sống ở Việt Nam nhưng có thu nhập 
phát sinh tại Việt Nam. 


Điều 2. Thu nhập chịu thuế bao gồm thu nhập thường 
xuyên và thu nhập không thường xuyên, trừ các khoản thu 
nhập quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

1. Thu nhập thường xuyên gồm: 


a) Các khoản thu nhập dưới các hình thức: tiền lương, tiền 
công, tiền th lao; 


b) Các khoản phụ cấp; 


c) Các khoản thu nhập được chỉ trả hộ về tiền nhà, điện, 
nước. Riêng tiền nhà tính theo số thực chỉ trả hộ, nhưng không 
quá 15% tổng số thu nhập về tiền lương, tiền công, tiền thù 
lao; 


d) Các khoản thưởng bằng tiền và hiện vật từ các nguồn 
khác nhau; 


d) Các khoản thu nhập khác do tham gia các Hiệp hội kinh 
doanh, Hội đồng quản trị doanh nghiệp; 


©) Các khoản thu nhập của cá nhân đo tham gia hoạt động 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp như: địch vụ tư vấn theo hợp đồng dài 
hạn, dạy nghề, dạy học, luyện thi, biểu diễn văn hoá nghệ 
thuật, 
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2. Thu nhập không thường xuyên gồm: 


a) Thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng hiện vật do tổ 
chức, cá nhân từ nước ngoài chuyển về cho cá nhân ở Việt 
Nam dưới mọi hình thức; 

b) Thu nhập về chuyển giao công nghệ bao gồm: Chuyển 
giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng các đối tượng sở hữu 
công nghiệp; chuyển giao công nghệ thông qua việc mua bán, 
cung cấp bí quyết kỹ thuật, phương án công nghệ, nhãn hiệu 
hàng hóa; thực hiện các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn công nghệ, 
chuyển giao việc sử dụng hoặc quyền sử dụng các thiết bị 
công nghiệp, thương nghiệp hoặc khoa học, trừ trường hợp 
biếu tặng; 

c©) Thu nhập về thiết kế kỹ thuật xây dựng, thiết kế công 
nghiệp, về tiền bản quyền và dịch vụ khác; 

đ) Trúng thưởng xổ số và trúng thưởng khuyến mại dưới các 
hình thức khác. 

Điền 3. Tạm thời chưa thu thuế thu nhập đối với các 
khoản thu nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, 
lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, thu nhập từ 
hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua bán chứng 
khoán. 


Điều 4. Các khoản thu nhập thuộc diện không chịu thuế 
được quy định cụ thể như sau: 


1. Các khoản phụ cấp dưới đây do Nhà nước Việt Nam quy 
định đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam gồm: 

a) Phụ cấp làm đêm; 

b) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm áp dụng đối với nghề hoặc 
công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm; 
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c) Phụ cấp trách nhiệm; 


đ) Phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, sấu, cấp đặc biệt đối 
với một số đảo xa và vùng biên giới; 


đ) Phụ cấp thâm niên đối với lực lượng vũ trang; phụ cấp 
an ninh quốc phòng; 


e) Phụ cấp đặc thù đối với một số ngành nghề theo quy 
định của pháp luật; 


ø) Phụ cấp lưu động; 


h) Phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng 
trước năm 1945 và các khoản phụ cấp khác từ ngân sách nhà 
nước. 


2. Các khoản thu nhập khác phát sinh tại Việt Nam gồm: 

a) Tiền công tác phí; 

b) Tiền ăn định lượng đối với một số ngành nghề đặc biệt 
theo chế độ Nhà nước quy định: 

c) Các khoản trợ cấp xã hội của các đối tượng hưởng chính 
sách xã hội và các khoản trợ cấp khác từ ngân sách nhà nước; 

đ) Tiền bồi thường bảo hiểm do tham gia bảo hiểm con 
người và tài sản; 

đ) Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo chế độ Nhà 
nước quy định; 

e) Trợ cấp điều động về cơ sở sản xuất kinh doanh bao 
gồm cả trợ cấp chuyển vùng một lần; 

ø) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh, 


các giải thường quốc tế, các giải thưởng quốc gia do Nhà nước 
Việt Nam tổ chức, công nhận; 
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h) Tiền thưởng kèm theo các đanh hiệu do Nhà nước ta 
phong tặng như Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao 
động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân đân; 

1) Tiền nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tiền lương, 
tiền công của người lao động. 


3. Thu nhập của chủ hộ kinh doanh thuộc điện đã chịu 
thuế thu nhập đoanh nghiệp; 


4. Thu nhập thường xuyên của người nước ngoài có mặt tại 
Việt Nam dưới 30 ngày trong phạm ví 12 tháng liên tục kể từ 
ngày đầu tiên đến Việt Nam. 


Chương II 
CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ BIỂU THUẾ 


Điều 5. Căn cứ tính thuế thu nhập là thu nhập chịu 
thuế và thưể suất. 


Điều 6. Thu nhập thường xuyên chịu thuế là tổng thu 
nhập của từng cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 
này, tính bình quân tháng trong năm, cụ thể là: 


1. Đối với công dân Việt Nam làm việc ở trong nước hoặc 
công tác, lao động ở nước ngoài và cá nhân khác định cư tại 
Việt Nam lấy tổng thu nhập phát sinh trong năm chia cho 12 
tháng (theo năm đương lịch). Trường hợp công dân Việt Nam 
có thời gian làm việc ở trong nước và ở nước ngoài thì thu 
nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh ở trong nước và ở 
nước ngoài. 
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2. Đối với người nước ngoài: 


a) Nếu cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tấy tổng số 
thu nhập phát sinh tại Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài 
Việt Nam chia cho 12 tháng. Trường hợp kê khai thu nhập 
'bình quân tháng ở nước ngoài thấp hơn ở Việt Nam mà không 
chứng minh được, thì căủ cứ vào thu nhập bình quân tháng ở 
Việt Nam để tính cho thời gian ở nước ngoài. Tháng tính thuế 
quy ước là 30 ngày; 


b) Nếu ở Việt Nam từ 30 ngày đến 182 ngày thì thu nhập 
chịu thuế là tổng số thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không 
phân biệt nơi nhận thu nhập; 


c) Thời gian cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 
được tính 12 tháng liên tục cho năm tính thuế đầu tiên, những 
näm sau tính theo năm dương lịch, ngày đến và ngày đi được 
tính là một ngày. 


Điều 7. Thuế suất đối với thu nhập thường xuyên: 


1. Công dân Việt Nam ở trong nước và cá nhân khác định 
cư tại Việt Nam áp dụng Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định 
tại khoản 1 Điều 10 của Pháp lệnh Thuế thu nhập, sau khi nộp 
thuế thu nhập theo biểu này nếu thu nhập còn lại trên 
15.000.000 đồng/tháng thì nộp bổ sung 30% số VƯỢt trên 
15.000.000 đồng; 


2. Công dân: Việt Nam nếu trong năm tính thuế vừa có thu 
nhập phát sinh ở trong nước vừa có thu nhập phát sinh ở nước 
ngoài thì phần thu nhập ở trong nước áp dụng Biểu thuế quy 
định tại khoản 1 Điều 1O Pháp lệnh Thuế thu nhập, phần thu 
nhập ở nước ngoài áp dụng Biểu thuế quy định tại khoản 2 
Điều 10 Pháp lệnH Thuế thụ nhập. Thu nhập chịu thuế được 
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xác định trên cơ sở lấy thu nhập cả năm chia cho 12 tháng để 
ấp dụng theo biểu thuế tương ứng; 


3. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở 
lên và công đân Việt Nam lao động, công tác ở nước ngoài áp 
dụng Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại khoản 2 Điều 
10 Pháp lệnh Thuế thu nhập;' 


4. Người nước ngoài ở Việt Nam từ 30 ngày đến 182 ngày 
áp dụng thuế suất 25% trên tổng thu nhập phát sinh tại Việt 
Nam. 


Điều 8. Thu nhập không thường xuyên chịu thuế của 
từng cá nhân được tính cho từng lần phát sinh thu nhập, cụ thể 
là: 


1. Đối với thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng hiện vật từ 
nước ngoài chuyển về được tính cho người đứng tên nhận quà, 
kể cả trường hợp người nhận là chủ doanh nghiệp; 

Z. Đối với thu nhập về chuyển giao công nghệ, thiết kế kỹ 
thuật xây dựng, thiết kế công nghiệp, thu nhập chịu thuế tính 
theo trị giá từng hợp đồng, không phân biệt số lần chỉ trả; 

3. Đối với thu nhập về trúng thưởng xổ số, trúng thưởng 
khuyến mại tính cho từng lân mở và nhận giải thưởng. 

Điều 9. Thuế suất đối với thu nhập không thường xuyên 
áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại khoản 1 
Điều 12 Pháp lệnh Thuế thu nhập, trừ các trường hợp quy định 
dưới đây: 

1. Thuế suất 5% áp dụng đối với thu nhập về chuyển giao 
công nghệ trên 2.000.000đồng/lần; 
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2. Thuế suất 10% áp dụng đối với thu nhập về trúng 
thưởng xổ số, trúng thưởng khuyến mại trên 12.500.000 
đồng/lần; 

3. Thuế suất 5% áp dụng đối với thu nhập về quà biếu, quà 
tặng bằng hiện vật từ nước ngoài chuyển về trên 2.000.000 
đồng/lần. : 


Điều 10. Các khoản thu nhập bằng ngoại tệ phải quy đổi 
ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị 
trường ngoại tệ liên Ngân hàng tại thời điểm phát sinh thu 
nhập để tính thu nhập chịu thuế. Thu nhập bằng hiện vật được 
tính theo giá thị trường địa phương tại thời điểm phát sinh thu 
nhập. Đối với quà biếu, quà tặng bằng hiện vật từ nước ngoài 
chuyển về, giá để tính thu nhập chịu thuế áp dụng theo quy 
định về giá tính thuế hàng nhập khẩu tại thời điểm nhận quà. 


174 


Chương III 
KÊ KHAI, NỘP THUẾ VÀ (QUYẾT T0ÁN THUẾ 


Điều 11. Việc kê khai, nộp thuế thu nhập thực hiện 
theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn. Tổ chức, cá nhân chỉ trả 
thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế trước khi chỉ trả thu 
nhập cho đối tượng nộp thuế. 


Điều 12. Việc đăng ký, kê khai nộp thuế đối với thu 
nhập thường xuyên được tính cho thu nhập bình quân tháng 
trong năm tính thuế, hàng tháng kê khai tạm nộp thuế theo thu 
nhập thực tế. 


1. Đối tượt.g nộp thuế có trách nhiệm đăng ký, kê khai nộp 
thuế với cơ quan thuế thông qua tổ chức, cá nhân chỉ trả thu 
nhập (trường hợp kê khai, nộp thuế theo nguyên tắc khấu trừ 
tại nguồn) hoặc cơ quan được ủy quyền thu thuế thu nhập. 
Trường hợp cá nhân có thu nhập chịu thuế mà chưa thực hiện 
khấu trừ tại nguồn thì phải kê khai nộp thuế thu nhập trực tiếp 
VỚI cơ quan thuế. 


2. Tổ chức, cá nhân chỉ trả thu nhập hoặc cơ quan được ủy 
quyền thu thuế thu nhập (sau đây gọi tắt là cơ quan chỉ trả thu 
nhập) thực hiện việc kê khai nộp thuế theo quy định tại khoản 
1 Điều 16 Nghị định này. 

Điều 13. Việc kê khai, nộp thuế đối với thu nhập 
không thường xuyên được thực hiện đối với từng lần phát sinh 
thu nhập. 


Cơ quan chỉ trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế 
trước khi chỉ trả thu nhập (kể cả khoản thu nhập của cá nhân ở 
nước ngoài chuyển giao công nghệ vào Việt Nam). Các cá 
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nhân mang hộ quà biếu, quà tặng phải kê khai, nộp thuế thu 
nhập thay cho người nhận quà. 


Điều 14. Đối tượng nộp thuế có trách nhiệm kè khai 
đầy đủ thu nhập chịu thuế; nộp thuế đủ, đúng thời hạn; hàng 
năm thực hiện quyết toán thuế đối với thu nhập thường xuyên 
theo quy định của Bộ Tài chính. 


Điều 15. Bộ Tài chính tổ chức việc thu thuế thu nhập, 
chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các tổ chức 
thực hiện việc thu thuế thu nhập theo phương thức khấu trừ 
thuế thu nhập tại nguồn trước khi chi trả thu nhập. 


Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế được 
hưởng khoản tiền thù lao 0,5% tính trên số tiền thuế đối với 
thu nhập thường xuyên, 1% tính trên số tiền thuế đối với thu 
nhập không thường xuyên trước khi nộp vào ngân sách nhà 
nước. ý 

Điều 16. Cơ quan chỉ trả thu nhập có trách nhiệm: 

1. Đăng ký, kê khai, khấu trừ và nộp thuế đầy đủ, đúng 
thời hạn vào ngân sách nhà nước; lập bản tổng hợp kê khai, 
tính thuế và chuyển cho cơ quan thuế danh sách những đối 
tượng phái nộp thuế thu nhập; 


2. Hướng dẫn đối tượng nộp thuế nhận tờ khai. kê khai nộp 
thuế và quyết toán thuế thu nhập với cơ quan thuê. 

3. Lưu giữ số sách, chứng từ có liên quan đến việc ké khai, 
tính thuế và nộp thuế thu nhập. thực hiện chế đô báo cáo định 
kỳ, báo cáo quyết toán thuế với cơ quan thuế; 

4. Tính thuế, khấu trừ tiền thuế. tính số tiền thù lao được 
hưởng và nộp thuẻ vào ngân sách nhà nước; 
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5. Cấp biên lai cho người nộp thuế, quản lý, sử dụng và 
quyết toán biên lai thuế theo chế độ. 


Điều 17. Các tổ chức quản lý, chỉ trả thu nhập cho 
người nước ngoài có trách nhiệm hướng dẫn, hoàn tất các thủ 
tục nộp thuế thu nhập trước khi làm thủ tục xuất cảnh cho 
người nước ngoài. 


Người nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập có 
trách nhiệm kê khai với cơ quan chi trả thu nhập hoặc cơ quan 
thuế về thu nhập chịu thuế, số ngày cư trú ở Việt Nam để thực 
hiện quyết toán thuế thu nhập và phải nộp đây đủ thuế thu 
nhập trước khi rời khỏi Việt Nam. 


Chương TV 
MIỄN, GIẢM THUẾ 


Điều 18. Được xét giảm thuế, miễn thuế thu nhập đối 
VỚI: 

1. Trường hợp đối tượng nộp thuế bị thiên tai, địch hoạ, tai 
nạn làm thiệt hại đến tài sản, thu nhập và đời sống; mức xét 
miễn, giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không 
vượt quá số thuế phải nộp; 

2. Trường hợp đặc biệt, nếu việc nộp thuế của cá nhân làm 
ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia, 
Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn, 
giảm thuế đối với từng trường hợp cụ thể. 

Bộ Tài chính quy định thủ tục xét miễn, giảm thuế thu 
nhập tại Điều này. 
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Chương V 


ĐIỀU KHOẢN THỊ HÀNH 


Điều 19. Các hành vi vi phạm các quy định của pháp 
luật về thuế thu nhập được xử lý theo quy định tại các Điều 21, 
22, 23 và Điều 24 Pháp lệnh "Thuế thu nhập. 


Người có công phát hiện những hành vị vi phạm các quy 
định của pháp luật về thuế thu nhập, hỗ trợ cơ quan thuế truy 
thu tiền thuế được trích thưởng đến 5% số tiền thuế truy thu 
thực nộp vào ngân sách nhà rước theo quy định của Bộ Tài 
chính. 


Điều 20. Trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam 
ký kết hoặc tham gia có quy định về việc nộp thuế thu nhập 
khác với Nghị định này thì áp dụng theo Điều ước quốc tế đó. 

Điều 21. Nghỹ định này có hiệu lực thi hành từ ngày 
O1 tháng 7 năm 2001 và thay thế các Nghị định số 05/CP ngày 
20 tháng 01 năm 1995, số 30/CP ngày 05 tháng 4 năm 1997 và 
Nghị định số 170/1999/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 1222 
của Chính phủ. 

Điều 22. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 
Nghị định này. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng 
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thí hành 
Nghị định này. 

TM CHÍNH PHỦ 
KT THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Đã ký NGUYÊN TẤN DŨNG 
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BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-*- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 05/2002/TT-BTC 


Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2002 


THÔNG TƯ 
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NB-0P 
ñgày 23/10/2001 của Phính phủ quy định chỉ tiết thi hành 
Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người cú thu nhập can 


Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập 
cao số 3512001/PL-UBTVQHI0 ngày 19 tháng Š năm 2001; 


Căn cứ Nghị định số 78I20011NĐ-CP ngày 23/10/2001 
của Chính phú quy định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu 
nhập đối với người có thu nhập cao; 


Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: 


I. PHẠM VI ÁP DỤNG: 
1. Đối tượng nộp thuế: 


Đối tượng nộp thuế thu nhập theo quy định tại Điều 1 Nghị 
định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người 
có thu nhập cao (dưới đây gọi tắt là thuế thu nhập) bao gồm: 
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1.1. Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao 
động ở nước ngoài có thu nhập; 


1.2. Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam 
nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam có thu nhập (sau 
đây gọi là cá nhân khác định cư tại Việt Nam); 


1.3. Người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam bao gồm: 


- Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong các doanh 
nghiệp, các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội... của Việt Nam 
hoặc của nước ngoài, các văn phòng đại diện, các chỉ nhánh 
công ty nước ngoài; các cá nhân hành nghề độc lập; 

- Người nước ngoài tuy không hiện diện tại Việt Nam 
nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trong các trường 
hợp như: thu nhập từ chuyển giao công nghệ, tiền bản quyền. 

2. Thu nhập chịu thuế: 


Thu nhập chịu thuế quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 
số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ bao gồm 
thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên. 


2.1. Thu nhập thường xuyên gồm: 


2.1.1. Các khoản thu nhập dưới các hình thức tiền lương, 
tiền công, tiền thù lao, bao gồm cả tiền lương làm thêm giờ, 
lương ca 3, lương tháng thứ 13 (nếu có), tiền trợ cấp thay 
lương nhận từ quỹ bảo hiểm xã hội; tiền ăn trưa, ăn giữa ca 
(nếu nhận bằng tiền). 


Trường hợp khi ký kết hợp đồng lao động nếu quy định thu 
nhập thực nhận không có thuế thu nhập (thu nhập NET) thì thu 
nhập không có thuế phải quy đổi thành thu nhập có thuế để 
làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế (công thức qui đổi phụ 
lục số ! đính kèm). 
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2.1.2. Tiền thưởng tháng, quý, năm, thưởng đột xuất nhân 
địp ngày lễ, tết, ngày thành lập ngành từ các nguồn, dưới các 
hình thức: tiền, hiện vật. 


2.1.3. Thu nhập do tham gia hiệp hội kinh doanh, Hội 
đồng quản trị, Hội đồng quản lý, Hội đồng doanh nghiệp. 


2.1.4. Các khoản thu nhập ổn định của các cá nhân nêu tại 
"Điêu l1 Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 do 
tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các loại 
không thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như: 
thiết kế, kiến trúc, dịch vụ tư vấn theo hợp đồng dài hạn, giảng 
dạy, luyện thi, biểu diễn văn hoá nghệ thuật; hoạt động thể dục 
thể thao mang tính chuyên nghiệp; 


2.1.5. Các khoản thu nhập do các tổ chức, cá nhân chi trả 
thu nhập chỉ trả hộ tiền nhà, điện, nước. Riêng tiền nhà tính 
theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% số thu 
nhập về tiền lương, tiền công, tiền thù lao. Trường hợp cá nhân 
ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế trong trường hợp 
này căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao tính theo tỷ 
lệ giữa điện tích cá nhân sử dụng và điện tích của căn nhà và 
cũng được tính tối đa 15%. 


2.2. Thu nhập không thường xuyên gồm: 


2.2.1. Thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng hiện vật do các 
tổ chức, cá nhân từ nước ngoài gửi về cho các cá nhân ở Việt 
Nam dưới các hình thức: gửi qua các tổ chức chi trả thu nhập 
như bưu điện, nhờ người mang hộ về nước. Người nhận quà là 
các cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài, chủ hoặc 
người đại diện của doanh nghiệp tư nhân. Trường hợp hiện vật 
của bản thân cá nhân mang theo người vào Việt Nam đã kê 
khai trong tờ khai hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh thì 
không thuộc thu nhập chịu thuế về quà biếu, quà tặng; 
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2.2.2. Thu nhập về chuyển giao công nghệ theo từng hợp 
đồng, bao gồm: 


- Chuyển giao quyên sở hữu hoặc quyền sử dụng các đối 
tượng sở hữu công nghiệp nhự sáng chế, kiểu dáng công 
nghiệp, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hoá; nhãn hiệu 
thương mại; 


- Chuyển giao thông qua việc mua bán, cung cấp (có hoặc 
không kèm theo thiết bị), bí quyết kỹ thuật, phương án công 
nghệ, quy trình công nghệ, thiết kế hoặc mẫu thiết kế, công 
thức, bản vẽ, sơ đồ, bảng, biểu, thông số kỹ thuật hoặc kiến 
thức kỹ thuật chuyên môn khác. 


- Thực hiện các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn sau: 


+ Nghiên cứu, phân tích, đánh giá cơ hội, nghiên cứu tiền 
khả thi và khả thi các dự án đầu tư và đổi mới công nghệ; 


+ Hỗ trợ kỹ thuật, lựa chọn công nghệ, hướng dẫn lắp đặt 
thiết bị, vận hành thử các dây chuyền công nghệ; 


+ Tư vấn về quản lý công \ phệ, tổ chức và vận hành các 
quá trình công nghệ và sản xuất; 


+ Đào tạo, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ 
thuật và quản lý của các cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và 
công nhân (không bao gồm các hình thức đào tạo chuyên 
ngành); 

+ Thực hiện địch vụ về thu thập, xử lý và cung cấp thông 
tịn vệ thị trường, công nghệ, pháp lý, tài nguyên và môi 
trường. 


- Chuyển giao việc sử dụng hoặc quyền sử dụng các thiết 
bị công nghiệp, thương nghiệp hoặc khoa học (không bao gồm 
hoạt động thuần tuý nhập máy móc, thiết bị, vật tư...); 
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- Trường hợp chuyển giao công nghệ như quy định tại 
điểm 2.2.2 này đưới hình thức biếu tặng thì không phải nộp 
thuế thu nhập không thường xuyên; 


2.2.3. Thu nhập về tiền bản quyền các tác phẩm văn học, 
nghệ thuật; 


2.2.4. Thu nhập vẻ thiết kế kỹ thuật xây dựng, thiết kế kỹ 
thuật công nghiệp và các dịch vụ: tư vấn, đào tạo, dịch vụ môi 
giới, thu nhập từ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thể dục 
- thể thao không mang tính chất chuyên nghiệp. 

2.2.5. Thu nhập từ các hoạt động khoa học như: hội thảo, 
đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; 

2.2.6. Trúng thưởng xổ số do Nhà nước phát hành và các 
hình thức xổ số khuyến mại. 


3. Tạm thời chưa thu thuế thu nhập đối với các khoản thu 
nhập về lãi tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi tiền 
cho vay vốn; lãi mua tín phiếu, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, 
thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán, chênh lệch mua 
bán chứng khoán theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 
78/2001/NĐ-CP. 


4. Các khoản thu nhập không thuộc diện chịu thuế thu 
nhập quy định tại Điều 4 Nghị định số 78/2001/NĐ-CP bao 
gồm: 


4.1. Các khoản thu nhập do Nhà nước Việt Nam quy định 
dưới đây đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam: 


4.1.1. Phụ cấp làm đêm (không bao gồm lương ca ba); 


41/2. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những nghề 
hoặc công việc ở những nơi có điều kiện độc hại, nguy hiểm 
như: hầm lò, giàn khoan ngoài biển; treo người trên cao; tiếp 
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xúc trực tiếp với chất độc, khí độc, bụi độc; làm việc ở nơi có 
phóng xạ, tia bức xạ trên mức cho phép; làm việc ở nơi có 
bệnh truyền nhiễm; 


4.1.3. Phụ cấp trách nhiệm theo quy định của Nhà nước; 


4.1.4. Phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp đặc biệt 
đối với những nơi xa xôi hẻo lánh, khí hậu xấu, vùng kinh tế 
mới, đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện khó khăn 
(không bao gồm phụ cấp xa Tổ quốc của người nước ngoài), 

4.1.5. Phụ cấp thâm niên đối với lực lượng võ trang; phụ 
cấp an ninh quốc phòng; 


4.1.6. Phụ cấp đặc thà của một số ngành nghề: pháp y, 
mổ; 

4.1.7. Phụ cấp lưu động áp dụng với một số nghề hoặc 
công việc phải thường xuyên thay đổi công việc và nơi ở; 


4.1.8. Phụ cấp ưu đãi đối với cán bộ hoạt động cách mạng 
trước năm 1945 và các khoản phụ cấp khác có nguồn chi từ 
ngân sách Nhà nước; 


Mức chỉ các khoản phụ cấp bằng tiền được xác định theo 
quy định của cấp có thẩm quyền và phù hợp với chế độ quản lý 
tài chính hiện hành. Đối với người nước ngoài số phụ cấp được 
xác định trên cơ sở tiền lương cơ bản theo hợp đồng và hệ số 
phụ cấp do Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội quy định 
chung cho mọi đối tượng. 


4.2 Các khoản thu nhập không chịu thuế khác: 


4.2.1. Tiền công tác phí trong các lần đi công tác là các 
khoản tiền trả cho phương tiện đi lại, tiền thuê phòng ngủ có 
chứng từ hợp lý, tiền lưu trú theo chế độ. Trường hợp khoán 
công tác phí thì cũng chỉ được trừ những chi phí trên; 
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4.2.2. Xuất ăn định lượng của một số công việc, một số 
nghề đặc biệt, bữa ăn tại chỗ, ăn trưa, ăn giữa ca (trừ trường 
hợp nhận bằng tiền); 


4.2.3. Các khoản trợ cấp xã hội của các đối tượng hưởng 
chính sách xã hội như: thương binh, bệnh b¡nh, gia đình liệt 
sỹ, người có công giúp đỡ cách mạng; trợ cấp khó khăn đột 
xuất, trợ cấp giải quyết các tệ nạn xã hội; 


4.2.4. Tiền bồi thường bảo hiểm do tham gia bảo hiểm con 
người và tài sản; 

4.2.5. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho các đối 
tượng theo quy định của Bộ luật lao động; 


4.2.6. Trợ cấp điều động về cơ sở sản xuất theo quy định 
của Nhà nước bao gồm cả trợ cấp chuyển vùng một lần của 
người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam; 


4.2.7. Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát 
minh, các giải thưởng quốc tế, các giải thưởng quốc gia do 
Nhà nước Việt Nam tổ chức, công nhận (trừ tiền thưởng do các 
tổ chức, cá nhân khác tài trợ); 


4.2.8. Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước 
phong tặng như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực 
lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, Giáo sư, Nhà 
giáo Nhân đân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sỹ Nhân dân, Nghệ sỹ 
ưu tú... 


4.3. Tiền nộp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từ tiền 
lương, tiền công của người lao động; 

4.4. Thu nhập của chủ hộ kinh doanh cá thể, của các cá 
nhân là người nước ngoài đã thuộc diện chịu thuế theo Luật 
Thuế thu nhập doanh nghiệp; 
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4.5. Thu nhập thường xuyên của người nước ngoài ở tại 
Việt Nam dưới 30 ngày trong phạm vi 12 tháng liên tục kể từ 
ngày đến Việt nam; 


4.6. Các lợi ích được hưởng do cơ quan chỉ trả thu nhập 
thanh toán như: chi phí đào tạo nhân viên trả cho nơi đào tạo, 
chi vé máy bay về phép cửa người nước ngoài về thăm gia 
đình, học phí cho con người nước ngoài trả trực tiếp cho các 
trường học tại Việt Nam. 


II CĂN CỨ TÍNH THUẾ 


Căn cứ tính thuế thu nhập là thu nhập chịu thuế và thuế 
suất 


1. Đối với thu nhập thường xuyên: 


1.1. Thu nhập thường xuyên chịu thuế là tổng thu nhập của 
từng cá nhân quy định tại Khoản I Điều 2 Nghị định số 
78/2001/NĐ-CP tính bình quân tháng trong năm, cụ thể: 


1.1.1. Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, 
lao động ở nước ngoài, cá nhân là người không mang quốc tịch 
Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam: lấy 
tổng thụ nhập thụ được trong năm kể cả thu nhập ở nước ngoài 
chia cho 12 tháng (theo năm đương lịch). Trường hợp công 
đân Việt Nam có thời gian làm việc ở trong nước‹và ở nước 
ngoài thì thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh ở trong 
nước và ở nước ngoài. 

1.1.2. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày 
trở lên (sau đây gọi là người cư trú tại Việt Nam) lấy tổng số 
thu nhập phát sinh trong năm, bao gồm thu nhập phát sinh tại 
Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam chia cho 12 
tháng. Trường hợp kê khai thu nhập bình quân tháng ở nước 
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ngoài thấp hơn thu nhập bình quân tháng ở Việt Nam mà 
không chứng minh được thì lấy thu nhập bình quân tháng 
trong thời gian ở tại Việt Nam để làm căn cứ tính thuế cho thời 
gian ở nước ngoài. Tháng tính thuế quy ước là 30 ngày. 

1.1.3. Người nước ngoài ở Việt Nam từ 30 ngày đến 182 
._ ngày thì thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh do công 
việc làm tại Việt Nam trong khoảng thời gian đó không phân 
biệt nơi nhận thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài. 

1.2. Thuế suất đối với thu nhập thường xuyên áp dụng theo 


biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 1O Pháp lệnh 
thuế thu nhập: 


+ Biểu thuế đối với thu nhập thường xuyên của công dân 
Việt Nam và cá nhân là người không mang quốc tịch Việt 
Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam: 


ĩ Đơn vị: 1000đ 
Hậc Thu nhập bình quân | Thuế suất 
mm... 
đến 3.000 
3.000 đến 6.000 


6.000 đến 9.000 
9.000 đến 12.000 
12.000 đến 15.000 
Trên 15.000 


Đối với các cá nhân, sau khi đã nộp thuế thu nhập theo quy 
định tại Biểu thuế này, nếu phần thu nhập còn lại bình quân 
trên 15.000.000 đồng/tháng thì thu bổ sung 30% số vượt trên 
15.000.000 đồng. 
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+ Biểu thuế đối với thu nhập thường xuyên của người nước 
ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam lao động, 
công tác ở nước ngoài: 


Đơn vị: 1000đ 
Thu nhập bình quân Thuế suất 
đến 8.000 0 


Trên 8.000 đến 20.000 
Trên 20.000 đến 50.000 
Trên 50.000 đến 80.000 
Trên 80.000 đến 120.000 
Trên 120.000 


Đối với người nước ngoài ở Việt nam từ 30 ngày đến 182 
ngày, áp dụng thuế suất thống nhất 25% trên tổng số thu nhập. 

Đối với người Việt Nam có thời gian làm việc ở trong nước 
và ở nước ngoài thì nộp thuế theo biểu thuế tương ứng. 

Thuế thu nhập thường xuyên được tính theo phương pháp 
luỹ tiến từng phần trong các bậc thuế. Cách tính được cụ thể 
hoá biểu phụ lục số 2 đính kèm Thông tư này. 

2. Đối với thu nhập không thường xuyên: 


2.1. Thu nhập không thường xuyên chịu thuế là số thu 
nhập của từng cá nhân không phân biệt người Việt Nam hay 
người nước ngoài trong từng lần phát sinh thu nhập theo quy 
định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 78/2001/NĐ-CP, cụ thể: 
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Thu nhập về quà biếu, quà tặng từ nước ngoài chuyển về 
được tính trên trị giá quà biếu, quà tặng từng lần, kể cả trường 
hợp người nhận là chủ doanh nghiệp tư nhân. 


Thu nhập về chuyển giao công nghệ, thiết kế kỹ thuật xây 
dựng, thiết kế kỹ thuật công nghiệp tính theo giá trị quyết toán 
từng hợp đồng, không phân biệt số lần chỉ trả. 


Thu nhập về trúng thưởng xổ số tính theo từng lần mở và 
nhận giải thưởng. 


2.2. Thuế suất đối với thu nhập không thường xuyên áp 
dụng theo quy định tại Điều 12 Pháp lệnh Thuế thu nhập, Điều 
9 Nghị định số 78/2001/NĐ-CP: 


2.2.1. Thu nhập không thường xuyên áp dụng biểu thuế 
luỹ tiến từng phần, trừ thuế suất qui định tại điểm 2.2.2 và 
2.2.3 của điểm 2.2 này 


Đơn vị: 1000đ 
Bậc Thu nhập mỗi lần Thuế suất 
phát sinh (%) 
đến 2.000 0 


Trên 2.000 đến 4.000 
Trên 4.000 đến 10.000 
Trên 10.000 đến 20.000 
Trên 20.000 đến 30.000 
Trên 30.000 . 
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2.2.2. Thuế suất 5% trên tổng thu nhập áp dụng đối với: 

- Thu nhập về chuyển giao công nghệ trên 2 triệu 
đồng/lần. 

- _ Thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng hiện vật từ nước 
ngoài chuyển về trên 2 triệu đồng/lần 


2.2.3. Thuế suất 10% trên tổng số thu nhập áp dụng đối với 
thu nhập về trúng thưởng xổ số trên 12,5 triệu đồng/lần 


II. TỔ CHỨC KÊ KHAI THU NỘP THUẾ 

1. Tổ chức quản lý thu: 

Điều 11 Nghị định số 78/2001/NĐ-CP quy định: Thuế thu 
nhập thực hiện theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn. Tổ chức, cá 
nhân chi trả thu nhập (gọi,tắt là cơ quan chi trả thu nhập) có 
nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế thu nhập để nộp vào ngân sách Nhà 
nước trước khi chỉ trả thu nhập cho cá nhân. 


Các trường hợp khác, cơ quan thuế trực tiếp tổ chức thu. 
Cơ quan chỉ trả thu nhập bao gồm: 


- Các tổ chức, cá nhân chỉ trả tiền lương, tiền công, tiền 
thưởng, tiền thù lao và các khoản có tính chất tiền lương, tiền 
công: 


- Các cơ quan quản lý, tuyển chọn, môi giới hoặc cung cấp 
lao động ở trong nước; 


- Các cơ quan quản lý, tuyển chọn đưa người đi làm việc 
tại nước ngoài: các Bộ, các ngành, các doanh nghiệp... 


- Cơ quan ngoại giao, các tổ chức đại diện của cơ quan, 
doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài; 
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- Các tổ chức kiểm hoá, chi trả quà biếu, quà tặng từ nước 
ngoài chuyển về như: hải quan cửa khẩu, bưu điện, các tổ 
chức, cá nhân làm dịch vụ chuyển quà biếu, quà tặng bằng 
hiện vật; 


- Các cá nhân mang hộ quà biếu theo người về Việt Nam; 


- Các tổ chức, cá nhân nhận chuyển giao công nghệ hoặc 
mua bản quyền; 


- Các tổ chức chỉ trả trúng thưởng xổ số, chỉ trả thưởng 
khuyến mại và chỉ trả thưởng khác; 

- Các tổ chức, cá nhân chi trả về cung cấp dịch vụ và tư 
vấn; 

- Các nhà thầu; 


- Các tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, luyện thi, tổ chức 
biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn, thi đấu thể dục thể thao, tổ 
chức hội thảo, nghiên cứu đề tài khoa học và các tổ chức cá 
nhân khác có chỉ trả thu nhập cho các cá nhân; 


- Các nhà xuất bản, tạp chí, báo, nhà sản xuất phim, băng 
đĩa hình, âm thanh; 


Trường hợp cơ quan quản lý không trực tiếp chỉ trả thu 
nhập, nhưng do chức năng, nhiệm vụ có thực hiện việc quản 
lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức có cá nhân 
thuộc đối tượng nộp thuế, nếu đảm bảo việc thu thuế thu nhập 
tập trung kịp thời và được cơ quan thuế chấp nhận thì cũng 
được coi như là cơ quan chỉ trả thu nhập; 


Cơ quan chỉ trả thu nhập được hưởng khoản tiền thù lao 
tính trên số tiền thuế thu nhập đã khấu trừ trước khi nộp vào 
NSNN để dùng vào mục đích trang trải các chỉ phí cho việc tổ 
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chức thu nộp thuế và khen thưởng cho cá nhân có thành tích 
trong việc tổ chức thu nộp theo tỷ lệ như sau: 


- 0,5% (năm phần ngàn) đối với số thuế thu được từ thu 
nhập thường xuyên. 


- 1% (một phần trăm) đối với số thuế thu được từ khoản 
thu nhập không thường xuyên và số thuế thu nhập thu qua các 
nhà thầu nước ngoài. 


2. Đăng ký thuế và cấp mã số thuế 


2.1. Mọi cá nhân có thu nhập thường xuyên đến mức chịu 
thuế và các cơ quan chi trả thu nhập có cá nhân thuộc diện 
chịu thuế thu nhập đều phải đăng ký với cơ quan thuế để được 
cấp mã số thuế (mẫu số 05/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông 
tư này). Đối tượng nộp thuế thu nhập có trách nhiệm chấp 
hành các quy định về mã số thuế tại Thông tư 79/1998/TT- 
BTC ngày 12/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 
Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về mã số đối tượng nộp thuế. 


2.2. Các cá nhân nộp thuế thu nhập thường xuyên thông 
qua cơ quan chi trả thu nhập nộp tờ khai đăng ký thuế thu 
nhập cá nhân cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chỉ trả thu 
nhập tổng hợp tờ khai đăng ký thuế thu nhập của từng cá nhân 
và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được cấp mã số 
thuế cho từng cá nhân. 


2.3. Cá nhân nộp thuế thu nhập trực tiếp cho cơ quan thuế 
nộp tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế 
để được cấp rnã số thuế. 


2.4. Cơ quan chi trả thu nhập, cá nhân nộp thuế thu nhập 
phải thực hiện đăng ký thuế ngay sau khi phát sinh thu nhập 
chịu thuế thu nhập. Các đối tượng nộp thuế thu nhập đã được 
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cấp mã số thuế, khi kê khai nộp thuế phải tự ghi mã số thuế 
vào ô mã số thuế trên tờ khai nộp thuế. 


2.5. Mỗi cá nhân chỉ phải đăng ký để được cấp mã số thuế 
thu nhập một lần và được cấp một mã số thuế duy nhất. Cá 
nhân đã được cấp mã số thuế sẽ sử dụng mã số thuế cho việc 
khai báo nộp thuế với cơ quan thuế hoặc thông báo mã số thuế 
cho cơ quan chỉ trả thu nhập. Cá nhân cùng một lúc nộp thuế 
thu nhập cao qua nhiều tổ chức chỉ trả thì thực hiện đăng ký 
thuế tại một đơn vị chỉ trả thuận lợi nhất để được cấp mã số 
thuế. Sau đó, cá nhân phải thông báo mã số thuế được cấp với 
các cơ quan chỉ trả khác. 


3. Kê khai thuế: 


3.1 Cá nhân có thu nhập chịu thuế (bao gồm thu nhập 
thường xuyên và thu nhập không thường xuyên) có trách 
nhiệm chủ động khai báo, về thu nhập với cơ quan chỉ trả thu 
nhập hoặc cơ quan thuế tại địa phương nơi làm việc. 


3.2 Đối với cơ quan chỉ trả thu nhập do cơ quan thuế cấp 
cục hoặc cấp chỉ cục quản lý thu thuế (thuế GTGT, Thuế 
TNDN) thì kê khai đăng ký, kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân 
với cấp quản lý thuế tương ứng. 

3.3. Đối với cơ quan chi trả thu nhập không thuộc đối 
tượng do cơ quan thuế quản lý thu thuế GTGT, thuế TNDN 
(không hoạt động sản xuất kinh doanh ví dụ: văn phòng đại 
điện, các tổ chức quốc tế...) thì kê khai đăng ký thuế, kê khai 
nộp thuế thu nhập cá nhân tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trưng ương nơi đơn vị đóng trụ sở. 


3.4. Đối với thu nhập thường xuyên, các đối tượng nộp. 
thuế phải thực hiện kê khai tạm nộp thuế hàng tháng, cụ thể: 
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- Việc kê khai của cơ quan chỉ trẻ thu nhập: 


Cơ quan chỉ trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ và nộp 
thuế thư nhập thường xuyên tính trên số thu nhập chịu thuế do 
cơ quan trực tiếp chi trả cho cá nhân trong tháng. Cơ quan chi 
trả phải lập tờ khai thuế thu nhập hàng tháng (mẫu số 01- 
TNTX ban hành kèm theo Thông tư này) bảng kê các khoản 
chi trả cho từng cá nhân (có ghi mã số thuế của từng cá nhân) 
để nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế. Thời hạn 
nộp tờ khai cho cơ quan thuế là trước ngày 15 của tháng sau. 
Trường hợp số lượng đối tượng nộp thuế hàng tháng trên 200 
người thì cơ quan chỉ trả thu nhập được kê khai vào bản tổng 
hợp thu nhập của từng phòng, ban, tổ sản xuất. Khi cơ quan 
thuế yêu cầu kê khai chỉ tiết thì cơ quan chi trả thu nhập có 
trách nhiệm báo cáo. 


- Đối với các khoản thu nhập thường xuyên ngoài tiền 
lương, tiền công như thu nhập do tham gia các hoạt động kinh 
doanh dịch vụ không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp cụ thể: dịch vụ tư vấn theo hợp đồng dài hạn, dạy học, 
dạy nghề, luyện thi, biểu diễn văn hoá nghệ thuật do đặc điểm 
nhận không đều đặn hàng tháng, để đảm bảo tổ chức thu nộp 
kịp thời, sau mỗi lần trả thu nhập thì cơ quan chi trả thu nhập 
tạm khấu trừ 10% trên tổng thu nhập. Cơ quan chỉ trả thu 
nhập có trách nhiệm kê khai nộp thuế và cấp biên lai thuế cho 
cá nhân có thu nhập chịu thuế. 


4. Nộp thuế - quyết toán thuế: 
4.1. Đối với thu nhập thường xuyên: 
4.1.1. Nộp thuế: 


Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập, các đối tượng nộp thuế 
sau khi nộp tờ khai thuế có trách nhiệm nộp thuế vào ngân 
sách Nhà nước ngay sau khi kê khai thuế. Thời hạn nộp thuế 
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chạm nhất không được quá ngày 25 tháng sau, quá thời hạn 
trên sẽ bị phạt nộp chậm tiền thuế theo qui định, 


Căn cứ vào thực tế chỉ trả thu nhập hàng tháng, cơ quan chỉ 
trả thu nhập thực hiện việc khấu trừ tiền thuế và nộp thuế vào 
ngân sách Nhà nước (mẫu số : 01-TNTX ban hành kèm theo 
Thông tư này) sau khi giữ lại tiền thù lao được hướng. Cá nhân 
khác kê khai nộp thuế tại cơ quan thuế theo mẫu số 03-TNTX 
ban hành kèm theo Thông tư này. 


Người nước ngoài vào Việt Nam nếu thời hạn cư trú tại 
Việt Nam đã được xác định trước thì việc nộp thuế được thực 
hiện như sau: 


- Dưới 30 ngày trong năm tính thuế không phải nộp thuế. 


- Từ 30 ngày đến đưới 183 ngầy nộp trên tổng thu nhập 
phát sinh tại Việt Nam. 


- Từ 183 ngày trở lên nộp thuế đối với thu nhập phát sinh 
tại Việt Nam và thu nhập phát sinh tại nước ngoài theo Biểu 
thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điểm 1.2 Mục 1 Phần II 
Thông tư này. 


- Nếu chưa xác định trước được thời hạn cư trú thì tạm nộp 
theo thuế suất 25%, hết năm sẽ quyết toán chính thức số phải 
TỘP. 


4.1.2. Quyết toán thuế: 
4.1.2.1. Nguyên tắc quyết toán thuế 


Thuế thu nhập đối với thu nhập thường xuyên quyết toán 
theo năm đương lịch, cuối năm hoặc sau khi hết hạn hợp 
đồng, cá nhân tổng hợp tất cả các nguồn thu nhập trong năm 
thực hiện kê khai thuế thu nhập và nộp tờ khai quyết toán thuế 
cho cơ quan chỉ trả thu nhập nếu chỉ nhận thu nhập ở một nơi. 
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Trường hợp cá nhân trong cùng thời gian của năm đồng thời 
làm việc và có thu nhập từ nhiều nơi thì phải tổng hợp, kê khai 
quyết toán thuế thu nhập tại nơi có thu nhập ổn định hoặc 
nộp tờ khai và thực hiện quyết toán thuế tại cơ quan thuế theo 
mẫu số 04-TNTX ban hành kèm theo Thông tư này. 


Cơ quan chỉ trả thu nhập hoặc đối tượng nộp thuế tính số 
thuế phải nộp trên tờ khai cá nhân, đối chiếu với số đã nộp để 
xác định số thuế thiếu phải nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa 
được trừ vào số phải nộp của kỳ sau hoặc hoàn lại và lập bảng 
tổng hợp quyết toán thuế: 


- Đối với cơ quan chỉ trả thu nhập kê khai tổng hợp quyết 
toán thuế năm theo mẫu số 2A-TNTX ban hành kèm theo 
Thông tư này và kê khai chỉ tiết thu nhập của từng cá nhân 
(mẫu số 2B-TNTX ban hành kèm theo Thông tư này). Trường 
hợp có nhiều đối tượng nộp thuế thì cơ quan chỉ trả thu nhập 
có thể chuyển cho cơ quan thuế biểu 2B-TNTX bằng đĩa mềm. 


Cơ quan chỉ trả thu nhập hoặc cá nhân thực hiện quyết 
toán thuế với cơ quan thuế chậm nhất không quá ngày 28 
tháng 2 năm sau hoặc 30 ngày kể từ khi hết hạn hợp đồng. 


4.1.2.2 Một số trường hợp về quyết toán thuế: 


- Trường hợp cá nhân trong thời gian khác nhau của năm 
mà làm việc ở nhiều nơi thì thuế thu nhập hàng tháng được 
khấu trừ tại nguồn, hết năm phải kê khai, quyết toán tại nơi 
làm việc cuối cùng của năm. 

- Trường hợp cá nhân trong năm có thu nhập do tham gia 
các hiệp hội kinh doanh, Hội đồng quản trị hoặc có thu nhập 
thười.g xuyên khác ngoài thu nhập nơi làm việc chính thì phải 
tổng hợp kê khai thu nhập của mình cùng với thu nhập tại nơi 
làm việc chính để nộp thuế, thanh quyết toán số thuế thu nhập 
theo chế độ. 
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- Trường hợp cá nhân đăng ký nộp thuế thông qua cơ quan 
chi trả thu nhập, nhưng trong năm có các khoản thu nhập 
thường xuyên chịu thuế ở nơi khác thì kê khai bổ sung với cơ 
quan chí trả thu nhập để cơ quan chỉ trả tổng hợp quyết toán 
thuế hoặc khai báo với cơ quan thuế để được quyết toán tại cơ 
quan thuế. Nếu quyết toán tại cơ quan thuế thì đối tượng nộp 
thuế phải khai báo với cơ quan chỉ trả thu nhập để cơ quan chi 
trả thu nhập xác định số thuế đã khấu trừ, số thuế đã nộp và 
biên lai nộp thuế thu nhập. 


Quyết toán thuế thu nhập thường xuyên được tính trên số 
thu nhập thực tế nhận trong năm. Riêng đối với người nước 
ngoài cư trú tại Việt Nam quyết toán thuế thu nhập thường 
xuyên tính trên số thu nhập phát sinh, không phân biệt nơi chỉ 
trả thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài. 


Trường hợp trong năm chỉ làm việc một số tháng sau đó 
không làm việc tại cơ quan chỉ trả thu nhập thì cá nhân thực 
hiện quyết toán thuế thu nhập với cơ quan chi trả thu nhập cho 
số tháng đã làm việc để cơ quan chỉ trả thu nhập cấp biên lai 
thuế thu nhập. Thời gian còn lại trong năm nếu làm việc ở nơi 
khác có thu nhập thì thực hiện kê khai nộp thuế tại đơn vị mới 
và thực hiện quyết toán thuế thu nhập năm tại nơi đang làm 
việc. Nếu không làm việc tiếp trong năm thì cuối năm thực 
hiện kê khai và quyết toán thuế năm tại cơ quan thuế. 


a/ Quyết toán thuế đối với người Việt Nam, cá nhân là 
người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không 
thời hạn tại Việt Nam: 


+ Trong năm cá nhân chỉ làm việc ở trong nước thì cá nhân 
phải tổng hợp kê khai toàn bộ thu nhập thường xuyên trong 
năm dương lịch chia cho 12 tháng để tính thu nhập chịu thuế 
bình quân tháng, nếu một số tháng không có thu nhập thì cũng 
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phải kê khai để tính bình quân. Căn cứ thu nhập chịu thuế bình 
quân tháng và Biểu thuế quy định tại khoản 1.1 và khoản 1.2 
Điểm 1 Mục II Thông tư này, khi quyết toán tính số thuế phải 
nộp cả năm, đối chiếu với số đã nộp hàng tháng, xác định số 
thuế còn thiếu phải nộp thêm (hoặc số nộp thừa cần hoàn lại). 


+ Trường hợp trong năm cá nhân có một số thời gian được 
cử đi học tập, công tác ngắn hạn ở nước ngoài chỉ được đài thọ 
tiền công tác phí hoặc được đài thọ về đi, lại, ăn, ở trong thời 
gian đi công tác thì các khoản này không phải kê khai để tính 
thu nhập chịu thuế. 


+ Trường hợp trong năm cá nhân vừa làm việc ở trong 
nước, vừa làm việc ở nước ngoài có thu nhập phát sinh ở Việt 
Nam và ngoài Việt Nam: thu nhập chịu thuế cũng được tính 
bình quân tháng trên cơ sở tổng thu nhập cả năm chia cho 12 
tháng và xác định số thuế phải nộp theo biểu thuế tương ứng, 
cụ thể là: 


* Trong thời gian ở Việt Nam, nộp thuế theo Biểu thuế quy 
định tại Khoản 1 Điều 10 Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với 
người có thu nhập cao. 


* Trong thời gian ở nước ngoài, nộp thuế theo Biểu thuế 
quy định tại Khoản 2 Điều 10 Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với 
người có thu nhập cao. 


* Nếu trong tháng có số ngày ở Việt Nam và số ngày ở 
nước ngoài thì tính bình quân số thuế phải nộp của một ngày 
theo biểu thuế tương ứng để xác định số thuế phải nộp của số 
ngày (chưa đủ một tháng) ở Việt Nam hay ở nước ngoài . 
Tháng tính tròn là 30 ngày. 

+ Trường hợp trong năm tính thuế chỉ công tác, lao động ở 
nước ngoài: cá nhân tổng hợp, kê khai tổng số thu nhập cả 
năm chia cho 12 tháng để tính thu nhập chịu thuế bình quân 
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tháng và xác định số thuế phải nộp theo Biểu thuế quy định tại 
Khoản 2 Điều 10 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu 
nhập cao. Trường hợp đã nộp thuế thu nhập ở nước ngoài và có 
chứng từ nộp thuế tại các nước đó thì được trừ số thuế đã nộp 
nhưng không vượt quá số thuế phải nộp theo Biểu thuế của 
Việt Nam, nếu ở các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 
lần với Việt Nam thì thực hiện theo nội dung của Hiệp định. 


b/ Quyết toán thuế đối với người nước ngoài: 


Thuế thu nhập đối với thu nhập thường xuyên của người 
nước ngoài được kê khai quyết toán theo tiêu thức cư trú. Các 
cá nhân có trách nhiệm kê khai chính xác số ngày có mặt tại 
Việt Nam, thu nhập chịu thuế để tính thời gian cư trú và tính 
thuế thu nhập phải nộp tại Việt Nam. Thời gian cư trú cho năm 
tính thuế đầu tiên được xác định bằng cách cộng tất cả số ngày 
có mặt tại Việt Nam trong phạm vi 12 tháng liên tục kể từ 
ngày đến Việt Nam; sau năm tính thuế đầu tiên được xác định 
theo năm đương lịch. Ngày đến ngày đi được tính là một ngày. 
Trường hợp năm trước đã xác định là người cư trú, thì thời 
gian kế tiếp của năm sau cũng được xác định là cư trú. 


~ Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 30 ngày đến 182 
ngày trong năm tính thuế: kê khai tổng số thu nhập phát sinh 
tại Việt Nam và quyết toán số thuế phải nộp theo thuế suất 
thống nhất là 25%. 


- Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên 
trong năm tính thuế: kê khai tổng số thu nhập phát sinh tại 
Việt Nam và thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam trong năm 
tính thuế chia cho 12 tháng để tính thu nhập bình quân tháng 
và quyết toán số thuế phải nộp theo quy định tại Khoản 2 Điều 
10 Pháp lệnh Thuế thu nhập. Trường hợp kê khai thu nhập 
bình quân tháng ở nước ngoài thấp hơn thu nhập bình quân 
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tháng ở Việt Nam mà không chứng minh được, thì lấy thu 
nhập bình quân tháng ở Việt Nam để làm căn cứ tính số thuế 
phải nộp cho thời gian ở nước ngoài. Trường hợp trong năm 
tính thuế xác định được thời điểm rời hẳn Việt Nam mà không 
quay trở lại thì việc quyết toán thuế được tính cho thu nhập 
chịu thuế tính đến tháng rời Việt Nam. 


Trường hợp quyết toán thuế cho năm tính thuế thứ 2 (sau 
nãm đầu tiên) mà có một số thời gian đã được xác định vào 
thời gian tính thuế của năm đầu tiên theo thuế suất thống nhất 
25% thì năm tính thuế thứ 2, số thuế tính cho thời gian này vẫn 
được áp dụng thuế suất 25% (trừ trường hợp người nộp thuế 
muốn kê khai nộp thuế theo biểu thuế luỹ tiến từng phần) 
nhưng thời gian cư trú được cộng trong tổng số ngày có mặt để 
tính cư trú cho năm dương lịch thứ 2 (từ ngày ! tháng 1 đến 
ngày 31 tháng 12). 


Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, khi kê khai quyết 
toán thuế phải thực hiện lập bảng kê số ngày cư trú tại Việt 
Nam trong năm tính thuế (mẫu số 05/TNTX ban hành kèm 
theo Thông tư này). Trường hợp đã xác định là đối tượng cư 
trú tại Việt Nam từ trên một năm thì không phải kê khai mẫu 
số 05/TNT%X, mà chỉ phải kê khai năm mà có tháng rời hẳn 
Việt Nam. 

Người nước ngoài là đối tượng cư trú tại Việt Nam có 
trách nhiệm kê khai thu nhập toàn cầu. Để có cơ sở xác định 
đúng thu nhập chịu thuế, cá nhân người nước ngoài có trách 
nhiệm xuất trình chứng từ chỉ trả thu nhập ở nước ngoài 


4.1.2.3. Quyết toán số thuế phải nộp: 


- Cơ quan chi trả thu nhập sau khi nộp tờ khai quyết toán 
với cơ quan thuế nếu xác định số thuế phải nộp lớn hơn số đã 
nộp thì cơ quan chi trả thu nhập phải khấu trừ, thu tiếp số còn 
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thiếu để nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá l5 
ngày kể từ ngày quyết toán. Trường hợp số thuế đã nộp lớn 
hơn số phải nộp thì được hoàn lại tiền thuế bằng cách trừ vào 
số thuế phải nộp của kỳ sau. Trường hợp cá nhân trong cơ 
quan chi trả thu nhập, khi quyết toán thuế có số thuế nộp thừa, 
nhưng cá nhân đó không làm việc tại cơ quan chỉ trả thu nhập 
nữa thì việc làm các thủ tục xin hoàn thuế được thực hiện tại 
cơ quan thuế: cá nhân phải làm đơn kê khai số thuế phải nộp, 
số thuế đã khấu trừ, số thuế đề nghị hoàn, biên lai nộp thuế thu 
nhập có sự xác nhận của cơ quan chi trả thu nhập gửi cơ quan 
thuế để làm các thủ tục hoàn trả. 


- Đối với các cá nhân trực tiếp quyết toán thuế tại cơ quan 
thuế phải nộp số thuế còn thiếu trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nộp tờ khai quyết toán thuế, trường hợp nộp thừa so với 
số thuế phải nộp thì được hoàn lại bằng cách trừ vào số phải 
nộp của kỳ sau, nếu không có tiền thuế phải nộp của kỳ sau thì 
được hoàn trả. 


Qui trình và hồ sơ hoàn trả tiền thuế thu nhập đối với 
người có thu nhập cao đã nộp vào ngân sách được thực hiện 
theo qui định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 
của Bộ Tài chính hướng dẫn hoàn trả các khoản thu đã nộp 
ngân sách nhà nước 


4.2. Đối với thu nhập không thường xuyên. 


Thuế thu nhập đối với thu nhập không thường xuyên nộp 
cho từng lần phát sinh thu nhập. Cơ quan chỉ trả thu nhập cấp 
tờ khai cho người có thu nhập để kê khai thu nhập chịu thuế và 
thực hiện tính thuế, khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả thu 
nhập. Việc quyết toán thuế giữa người nộp thuế và cơ quan chỉ 
trả thu nhập được thực hiện ngay trên tờ khai. 
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- Hàng tháng chậm nhất là ngày 15, cơ quan chi trả thu 
nhập phải lập bảng kê số liệu của tháng trước (mẫu số 06- 
TNKTX ban hành kèm theo Thông tư này) về số người, số thu 
nhập, số tiền thuế đã khấu trừ, số tiền thù lao được hưởng, số 
tiền thuế phải chuyển nộp ngân sách nhà nước. Cơ quan chỉ trả 
thu nhập nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước trong 
thời hạn 1Š ngày kể từ ngày quyết toán. Thời hạn nộp thuế thu 
nhập không thường xuyên chậm nhất vào ngày 25 tháng sau. 
Quá thời hạn trên, cơ quan chỉ trả thu nhập sẽ bị phạt nộp 
chậm tiền thuế theo qui định. 


- Đối với các khoản thu nhập bằng hiện vật thì cơ quan chỉ 


trả thu nhập phải thu đủ tiền thuế thu nhập trước khi chỉ trả thu 
nhập. 


- Các khoản thu nhập mà người nhận thu nhập không có sự 
hiện điện như tiền chuyển giao công nghệ, tiền bản quyền... thì 
cơ quan chi trả thu nhập phải kê khai thay cho người có thu 
nhập, thực hiện khấu trừ tiền thuế để nộp ngân sách nhà nước 
trước khi chỉ trả thu nhập và thông báo cho người chịu thuế 
biết. 


- Người chuyển hộ quà biếu, quà tặng bằng hiện vật từ 


nước ngoài chuyển về phải kê khai và nộp thuế thay cho người 
nhận quà biếu, quà tặng. 


- Các trường hợp có thu nhập về thiết kế kỹ thuật công 
nghiệp, thiết kế kỹ thuật xây dựng... tiền thuế khấu trừ theo số 
tiền được nhận từng lần và kê khai, quyết toán tiền thuế theo 
glá trị quyết toán hợp đồng. 

4.3. Cấp biên lai thu thuế thu nhập: 

Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm cấp biên lai thu 
thuế thu nhập cho các cá nhân có nhu cấu cấp biên lai xác 
nhận số tiền thuế thu nhập mà cơ quan chí trả đã thực hiện 
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khấu trừ. Việc cấp biên lai chủ yếu áp dụng cho các cá nhân sẽ 
phải quyết toán thuế thu nhập trực tiếp với cơ quan thuế. Hàng 
năm cơ quan chi trả thực hiện quyết toán biên lai với cơ quan 
thuế theo chế độ qui định. 


IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
TRONG VIỆC THU NỘP THUẾ THU NHẬP 


1. Trách nhiệm của cá nhân có thu nhập chịu thuế: 


Cá nhân có thu nhập chịu thuế phải tự giác đăng ký, kê 
khai thu nhập chịu thuế, nộp thuế thu nhập qua cơ quan chỉ trả 
thu nhập như hướng dẫn tại Mục II Thông tư này. Cá nhân 
nộp thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, 
trung thực của các số liệu đã kê khai. 


Trường hợp không đăng ký, kê khai hoặc kê khai không 
trung thực, không nộp thuế hoặc chậm nộp tiền thuế thì sẽ bị 
xử lý như quy định Điều 21 của Pháp lệnh Thuế thu nhập. Đối 
với người nước ngoài, có thể bị hoãn cấp thị thực xuất cảnh 
hoặc tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp 
thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 
Pháp lệnh Xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, đi lại của người nước 
ngoài tại Việt Nam. 


2. Trách nhiệm của cơ quan chỉ trả thu nhập; tổ chức đón 
tiếp, quản lý người nước ngoài: 


Cơ quan chỉ trả thu nhập có trách nhiệm và nghĩa vụ: 


- Chủ động khai báo, đăng ký kê khai với cơ quan thuế địa 
phương việc thu thuế thu nhập của cá nhân theo phương thức 
khấu trừ tại đơn vị mình; hướng dẫn cho người có thu fihập 
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chịu thuế thực hiện thủ tục khai báo, lập tờ khai về thuế thu 
nhập. 


- Hàng tháng, căn cứ vào danh sách cá nhân thuộc diện 
nộp thuế thu nhập và số thực tế chỉ trả thu nhập cho cá nhân 
thực hiện việc khấu trừ tiền thuế thu nhập và nộp tiền thuế vào 
ngân sách nhà nước. 


- Nhận tờ khai, kiểm tra đối chiếu giữa thu nhập cá nhân 
đã kê khai với thu nhập phải chỉ trả, đã chi trả cho cá nhân để 
tính thuế, xác nhận tờ khai của người nộp thuế, lập bảng tổng 
hợp kê khai nộp thuế thu nhập gửi cho cơ quan thuế. 


- Giữ sổ sách chứng từ liên quan đến việc tổ chức thu thuế 
thu nhập: thu nhập chịu thuế, tính thuế, khấu trừ tiền thuế, khai 
báo thuế, kê khai thu nộp, bảo quản biên lai thuế, tính toán số 
tiền thù lao được hưởng và nộp tiền thuế vào ngân sách nhà 
nước. 


- Cấp biên lai thu thuế thu nhập cho người nộp thuế nếu 
người nộp thuế yêu cầu. 


- Thực hiện chế độ báo cáo; thanh quyết toán tiền thuế, 
biên lai thu thuế, tiền thù lao được hưởng với cơ quan thuế và 
xuất trình đầy đủ các tài liệu liên quan đến thuế thu nhập khi 
cơ quan thuế yêu cầu. 


Các tổ chức đón tiếp người nước ngoài, quản lý người nước 
ngoài vào làm việc tại Việt Nam có trách nhiệm hướng đẫn 
cho người nước ngoài hoàn tất các thủ tục nộp thuế thu nhập 
trước khi làm thủ tục xuất cảnh. 

3. Trách nhiệm của cơ quan thuế: 

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ 
quan hữu quan để kiểm tra và yêu cầu các tổ chức, cá nhân chi 
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trả thu nhập đóng trên địa bàn thực hiện việc đăng ký, kê khai 
thuế thu nhập theo phương thức khấu trừ. 


- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan chỉ trả thu nhập thực hiện 
chế độ đăng ký, tổng hợp kê khai, tính thuế, khấu trừ tiền thuế, 
nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. 


- Thực hiện việc thanh quyết toán tiền thuế, thông báo thuế 
năm cho đối tượng nộp thuế, cấp biên lai thu thuế, quyết toán 
tiền thù lao được hưởng với cơ quan chỉ trả thu nhập. 


- Tổ chức việc thu thuế thu nhập đối với các trường hợp cá 
nhân trực tiếp đăng ký nộp thuế tại cơ quan thuế, cấp biên lai, 
ấn chỉ thuế thu nhập cho các đối tượng nộp thuế và cơ quan chỉ 
trả thu nhập. 


- Thực hiện các biện pháp cưỡng chế, truy thu tiền thuế, 
tiền phạt đối với các hành vi vi phạm Pháp lệnh thuế thu nhập, 
quyết định trích thưởng cho người có công phát hiện các vi 
phạm, giúp cơ quan thuế truy thu tiền thuế. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với cơ quan thuế cấp 
trên. 


V. GIẢM THUẾ, MIỄN THUẾ 


1. Giảm thuế, miễn thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 
20 Pháp lệnh Thuế thu nhập. 

Cá nhân người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, địch 
hoạ, tai nạn làm thiệt hại tài sản, thu nhập, ảnh hưởng đến đời 
sống bản thân thì người nộp thuế được xét giảm thuế, miễn 
thuế trong năm tuỳ theo mức độ thiệt hại. Số thuế được xét 
miễn, giảm bằng tỷ lệ giữa số tiền thiệt hại so với thu nhập 
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chịu thuế trong năm nhưng không vượt qua số tiền thuế phải 
nộp cả năm. 


Thủ tục và thẩm quyền xét miễn, giảm thuế: 


1.1. Cá nhân người nộp thuế làm đơn xin miễn, giảm thuế 
có xác nhận của chính quyển địa phương (Uỷ ban Nhân dân 
phường, xã) hoặc của cơ quan chi trả thu nhập gửi đến cơ quan 
thuế địa phương nơi cá nhân đãng ký nộp thuế hoặc nơi cơ 
quan chỉ trả thu nhập đăng ký nộp thuế; đơn xin miễn thuế, 
giảm thuế phải nêu rõ lý do, số tiền thiệt hại (kèm theo các 
chứng từ chứng minh), số thuế phải nộp và số thuế xin miễn, 
giảm; 

1.2, Cơ quan thuế kiểm tra xem xét và ban hành quyết định 
miễn, giảm thuế hoặc kiến nghị cơ quan thuế cấp trên xử lý 
theo phân cấp sau đây: 


+ Cục trưởng Cục Thuế được quyết định các trường hợp số 
thuế miễn, giảm dưới 5 triệu đồng/năm; 


+ Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế được quyết định các 
trường hợp số thuế miễn, giảm từ 5 triệu đồng đến 100 triệu 
đồng/năm; 

+ Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định các trường hợp số 
thuế miễn, giảm trên 100 triệu đồng/năm. 


1.3. Trong thời gian cơ quan thuế có thẩm quyền xét quyết 
định miễn, giảm thuế, người nộp thuế phải nộp đủ số thuế theo 
Pháp lệnh; khi có quyết định miễn, giảm thuế thì được thoái 
trả số thuế được miễn, giảm bằng cách trừ vào số thuế phải 
nộp của kỳ sau hoặc được tổ chức uỷ nhiệm thu trả lại tiền 
thuế đã khấu trừ theo quyết định của cơ quan thuế. Trường hợp 
cá nhân trực tiếp nộp tiền thuế tại cơ quan thuế thì được trừ 
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vào số phải nộp của kỳ sau hoặc được ngân sách;nhà nước 
thoái trả theo quyết định của cơ quan thuế, 


2. Đối với trường hợp miễn, giảm thuế quy định tại Khoản 
2 Điều 20 Pháp lệnh Thuế thu nhập; Khoản 2 Điều 18 Nghị 
định số 78/2001/NĐ-CP. Tổ chức, cá nhân có đơn xin miễn, 
giảm thuế gửi đến Bộ Tài chính trong đó phân tích rõ lý do và 
các lợi ích về kinh tế, chính trị, xã hội của quốc gia liên quan 
đến việc miễn, giảm thuế cho người nộp thuế. Bộ Tài chính 
kiểm tra hồ sơ và eđ văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem 
xết quyết định cho từng trường hợp cụ thể. 


VI. XỬ LÝ VI PHAM VÀ KHEN THƯỞNG 
1. Xử lý vi phạm: 


1.1. Cá nhân, tổ chức không làm đúng những quy định vẻ 
thủ tục kê khai, lập sổ sách, chứng từ kế toán về thuế thu nhập, 
không khấu trừ số thuế thu nhập theo đúng quy định, thì bị xử 
phạt vi phạm hành chính về thuế; 


1.2. Cá nhân, tổ chức có hành vi khai man, trốn thuế thì 
ngoài việc phải nộp đủ số thuế thu nhập theo quy định của 
Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao còn bị 
phạt tiền từ một đến ba lần số thuế gian lận; trốn thuế với số 
lượng lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế mà 
còn vi phạm hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng khác thì có 
thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 
luật; 


1.3. Cá nhân, tổ chức nộp chậm tiển thuế hoặc tiền phạt so 
với ngày quy định phải nộp hoặc quyết định xử lý về thuế thì 
ngoài việc phải nộp đủ số thuế, số tiền phạt, mỗi ngày nộp 
chậm còn bị phạt 0,1% số tiền nộp chậm; 
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1.4. Trường hợp cá nhân, tổ chức chỉ trả thu nhập, mang hộ 
quà biếu, quà tặng từ nước ngoài chuyển về nếu có hành vị 
không khai báo, không đăng ký, kê khai các cá nhân thuộc 
điện chịu thuế, không khấu trừ tiền thuế thu nhập trước khi chỉ 
trả thu nhập gây thất thu thuế thu nhập cá nhân thì phải chịu 
trách nhiệm bồi thường cho ngân sách nhà nước số thuế bị thất 
thoát và bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Số tiền thuế 
phải bồi thường và số tiền nộp phạt được lấy từ thu nhập của 
cá nhân, cơ quan chỉ trả thu nhập và không được tính vào chỉ 
phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. 


1.5. Cá nhân, tổ chức không nộp thuế, nộp phạt theo thông 
báo hoặc quyết định xử lý về thuế thì bị xử lý như sau: 


1.5.1. Trích tiên của tổ chức, cá nhân có tại kho bạc, tổ 
chức tín dụng để nộp thuế, nộp phạt. Kho bạc, tổ chức tín dụng 
có trách nhiệm trích tiển từ tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá 
nhân tại kho bạc, tổ chức tín dụng để nộp thuế, nộp phạt vào 
ngân sách nhà nước trước khi thu hồi nợ; 


1.5.2. Kê biên tài sản theo quy định của pháp luật để bảo 
đảm thu đủ tiền thuế, tiền phạt còn thiếu. 


Các hành vi vi phạm hành chính về Thuế thu nhập được xử 
phạt theo các quy định cụ thể trong Nghị định số 22-CP ngày 
17-4-1996 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thuế và Thông tư số 128/1998/TT-BTC ngày 
22/9/1998, Thông tư số 30/2001/TT-BTC ngày 16/5/2001 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22-CP. 

2. Thẩm quyền xử lý vi phạm: 

2.1. Thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế 
được quyền xử lý đối với các vi phạm của đối tượng nộp thuế 


quy định tại các khoản 1.1, 1.2, 1.3 và 1.4 Mục VỊ của Thông 
tư này; 


208 


2.2. Thủ trưởng cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế 
được áp dụng các biện pháp xử lý quy định tại khoản 1.5 Mục 
VI của Thông tư này và chuyển hồ sơ sang cơ quan có thẩm 
quyền để xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp 
vi phạm quy định tại khoản 1.2 Mục VI của Thông tư này. 

3. Khen thưởng: ' 


Người có công phát hiện các vụ vi phạm Pháp lệnh Thuế 
thu nhập giúp cho cơ quan thuế truy thu tiền thuế được trích 
thưởng theo các quy định cụ thể sau: 


3.1. Cá nhân phát hiện các vụ vi phạm trốn lậu huế thu 
nhập thông báo cho cơ quan thuế dưới các hình thức: phản ánh 
trực tiếp, công văn, văn thư, đơn, nêu rõ tên, địa chỉ cá nhân 
hoặc tổ chức có hành vi trốn thuế. 


3.2. Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế tổ chức 
ngay việc kiểm tra, tính thuế tại cơ quan chỉ trả thu nhập, lập 
biên bản xác định số thuế Ẩn lậu và ra thông báo nộp thuế kèm 
theo quyết định xử phạt buộc các tổ chức, cá nhân trốn lậu 
thuế nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan thuế. 


3.3. Căn cứ vào số tiền thuế truy thu, tiền phạt đã thu vào 
tài khoản tạm giữ, cơ quan thuế ra quyết định trích thưởng cho 
các tổ chức, cá nhân có công phát hiện và phối hợp với cơ 
quan thuế. Số tiền trích thưởng không vượt quá 5% (năm phần 
trăm) số tiền thuế truy thu nộp vào ngân sách nhà nước. 


3.4. Số tiên còn lại sau khi trích thưởng được nộp vào 
ngân sách nhà nước. 
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VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2001. 


2. Thu nhập đã được cam kết riêng về việc đánh thuế và 
việc miễn thuế được thực hiện theo các văn bản và Điều ước 
quốc tế mà Việt Nam tham-gia hoặc ký kết. 

3. Cơ quan thuế các cấp có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn 
các cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập và các tổ chức, cá 
nhân chỉ trả thu nhập thực hiện nghiêm chỉnh các quy định 
trong Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư hướng dẫn vẻ thuế thu 
nhập. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các 
tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời vẻ Bộ Tài chính (Tổng cục 
Thuế) để nghiên cứu giải quyết. 


KT/BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 
Đấký VŨ VĂN NINH 
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Phụ lục số 1 


BẢNG QUY ĐỔI RA THU NHẬP CÓ THUẾ 


(Kèm theo Thông tư số 05 TT!BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính) 


Đối với công dân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài 
không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn 
tại Việt Nam 


THU NHẬP KHÔNG CÓ 
THUẾ (NET) 


, 


Đơn vị tính: 1000đ 


THU NHẬP CÓ THUÊ 


NET - 300 


——— 


0, 


| trợ e mm | | 
Trên 5700 đến 8.100 
0,8 
| tem am em | TT 
Trên 8100 đến 10.200 =“= 
` Ø7 
NET - 3.000 
Trên 10.200 đến 12.000 
0,6 
NET - 4.500 
Trên 12.000 đến 15.000 ==—=—=.—= 
05 


NET - 7.650 
Trên 15.000 — 
Ị 0,35 


Trên3000 đến 5.700 
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Đối với người nước ngoài cư trú tại 
Việt Nam và công dân Việt Nam đi công tác lao động tại nước ngoài 


` Đơn vị tính 1000 đ 
CÓ THUẾ (NET 
Trên8000 đến 18800 ——— 
0,9 
NET - 2.800 
Trên 18.800 đến 42.800 Ï— 
0,8 
NET - 7.800 
Trên 42800 đến 63.800 mm 
07 
: NET - 15.800 
Trên 63.800 đến 87.800 ——— 
0,6 
Trên 87.800 
0,5 
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PHỤ LỤC SỐ 2 


(Kèm theo Thông tư số 0512001/TT-BTC 
ngày 17 tháng 01năm 2002 của Bộ Tài chính) 


I. Bảng hướng dẫn phương pháp tính thuế theo biểu 
thuế luỹ tiến từng phần đối với thu nhập thường xuyên 


Phương pháp tính thuế luỹ tiến từng phân được cụ thể hóa 
như sau: Ẻ . 


Ví dụ: Người Việt Nam ở trong nước có thu nhập thường 
xuyên là 25.000.000đ/tháng, số thuế thu nhập phải nộp ở từng 
bậc được tính như sau: 


- Bạc 1: thu nhập đến 3.000.000 đ không thu. 


- Bậc 2: thu nhập trên 3.000.000 đ đến 6.000.000đ thuế : 
suất 10% - 


+ Số thuế phải nộp là: 
(6.000.000đ - 3.000.000đ) x 10% = 300.000đ 


- Bậc 3: thu nhập tren 6.000.000 đ đến 9.000.000đ thuế 
suất 20% 


+ Số thuế phải nộp là: 
(9.000.000đ - 6.000.000đ) x 20% = 600.000đ 
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- Bậc 4: thu nhập trên 9.000.000 đ đến 12.000.000đ 
thuế suất 30% 


+ Số thuế phải nộp là: 
(12.000.000đ - 9.000.000đ) x 30%= 900.000đ 


- Bậc 5: thu nhập trên {2.000.000 đ đến 15.000.000đ 
thuế suất 40% 


+ Số thuế phải nộp là: 
(15.000.000đ - 12.000.000đ) x 40% = 1.200.000đ 
- Bậc 6: thu nhập trên 15.000.000 đ thuế suất 50% 
+ Số thuế phải nộp là: 
(25.000.000đ - 15.000.000đ) x 50% = 5.000.000đ 


Tổng cộng số thuế phải nộp theo Biểu thuế lũy tiến từng 
phần của thu nhập 25.000.000 đồng là: 


300.000đ + 600.000đ + 900000đ + 1.200.000đ + 
5.000.000đ 


= 8.000.000đ 
Thu nhập còn lại sau khi nộp thuế theo Biểu thuế lũy tiến 


từng phần: 25.000.000 - 8.000.000 = 17.000.000đ 


Vì thu nhập còn lại trên 15.000.000đ nên phải nộp thuế 
thư nhập bổ sung cho phần thu nhập vượt trên 15.000.000đ: 


(17.000.000đ - 15.000.000đ) x 30% = 600.000đ 


Tổng cộng số thuế thu nhập phải nộp của thu nhập 
25.000.000đ là: 


8.000.000đ + 600.000đ = 8.600.000đ 
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II. Phương pháp tính số thuế theo biểu thuế luỹ tiến 
từng phần nêu trên được tổng hợp như sau: 


Biểu thuế Thu nhập bình | Thuế Số thuế thu nhập phải nộp 
quân thắng/người suất 
(%) 
0 


đến 3trđ 0 
Trên 3trđd đến 6trd I0 0 tr.đ + 10% số TN vượt trên 3 tr.đ 


Trên 6trđ đến 9trd 20 0,3 tr.đ + 20% số TN vượt trên 6 tr.đ 
Trn 9trđ đến 12tr.d 30 0.9 trở + 30% số TN vượt trên 9 tr.đ 
Trên l2trđ đến 15tr.d 40 1,8 tr.đ + 40% số TN vượt trên 12 tr.đ 
"Trên 1Š tr.đ 40 3 tr.đ + 50% số TN vượt trên lŠ tr.đ 


Với ví dụ trên ta có thể tính toán như sau: 
- Số thuế tính theo biểu: 


3.000.000đ + (25.000.000 đ- 15.000.000đ) x 50% 
= 8.000.000đ 


- Số thuế thu nhập bổ sung: 

(17.000.000đ - 15.000.000đ) x 30% = 600.000đ 
Tổng cộng số thuế phải nộp là: 

8.000.000đ + 600.000đ = 8.600.000đ 


II. Để đơn giản thủ tục tính toán, số thuế phải nộp 
được tính theo các Bảng hướng dẫn sau: 


1. Đối với thu nhập thường xuyên 


a) Công dân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài 
không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời 
hạn tại Việt Nam 
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Biểu thuế 
Thu nhập bình quân 
tháng người 


đến 3.000 


Trên 3000 đến 6000 
Trên 6000 đến 9.000 
Trên 9000 đến 12.000 
Trên 12.000 đến 15.000 


Trên 15.000 
Trong đó: 
TNCT: Thu nhập chịu thuế 
(x)  : dấu nhân 
() — : đấu trừ 
- Thuế thu nhập bổ sung (nếu có) 


= (TNCT - Thuế phải nộp theo biểu - 15.000.000) x 30% 


- Tổng số thuế thu nhập phải nộp/tháng = thuế thu nhập 
1 tháng theo biểu + thuế thu nhập bổ sung (nếu có) 


b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân 
Việt Nam đi công tác, lao động tại nước ngoài: 


Biểu thuế 
Thu nhập bình quân 
tháng/người 


đến 8.000 


Trên 8.000 đến 20.000 

Trên 20000 đến 50.000 

Trên 50000 đến 80.000 

Trên 80000 đến ¡20.000 ậ 
Trên 120.000 50% - 2? 800 


Riêng người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 30 ngày 
đến 182 ngày trong năm tính thuế thì: 
Thuế thu nhập = TNCT x 25% 


2. Đối với thu nhập không thường xuyên 


Đơn vị tính: nghìn đồng __— 

Biểu thuế Thuế Số thuế thu nhập 

Đặc Thu nhập bình quân suất phải nộp 
tháng/người % 

0 0 


Trên 2000 đến 4.000 
Trên 4000 đến 10.000 
Trên 10000 đến 20.000 
Trên 20000 đến 20.000 
Trên 30.000 


Riêng đối với: 


- Thu nhập về chuyển giao công nghệ trên 2.000.000 
đ/lân được tính theo tỷ lệ thống nhất 5% trên giá trị hợp đồng. 


- Thu nhập về quà biếu, quà tặng bằng hiện vật từ nước 
ngoài chuyển về giá trị trên 2.000.000đ/lần được tính theo tỷ 
lệ thống nhất 5% trên tổng thu nhập. 

- Thu nhập về trúng thưởng xổ số và trúng thưởng khác 
trên 12.500,000đ/lần tính theo tỷ lệ 10% trên tổng số thú 
nhập. 


————————=—=====ne—=—=m~ễmễT~==ễ==mn=e==meee 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nh 
Độc lâp- Tư do- Hanh phúc 05-ĐK-TCT 
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ 


DÙNG CHO CÁ NHÂN NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
CƠ QUAN THUẾ GHI 


Mã số thuế 


EINEIRENIRI NHI m D si mi )IK N , 


5, Chứng minh thư hoặc hộ chiếu: 


Số CMTND/Hộ chếu _ 

Ngày cấp 

Ngicấp 2 

8. Tài khoản cá nhân tại Ngân hàng, Kho bạc: 

s.-: TP NE TH TP ID Ti 2 c0 3716126362 eart 2149 02á005x 53L 912 Ị 
Số: Tại 


9. Các loại thuế phải nộp: 


GTGT L] Tiêu thụ L] Thư nhập L1 


đặc biệt doanh nghiệp 


Môn bài LÌ Nhà đất LÌ TNCN L1 


+0. Đăng ký phương pháp tính thuế TNCN: 
Khấu trừ qua cơ quan chi trả TN Lj Trực tiếp nộp cơ quan thuế L] 


L.11, Nơi đăng ký nộp thuế: ———— TT” TT TT nnrnerneeeeeeeeeeeeeeoe- : 
Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng. 
Họ và tên người khai (Chữ in} - Ngày.............. 
Chữ ký 


——______________ ....  ẽ gaa 


XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THUẾ 
Mục lục ngân sách 
si 
3 157 10 05 
Phương pháp nộp thuế TNCN: ˆ ` 
canh L] simtL] 


: Người kiểm tra (ky, ghỉ rõ họ lên) "1 


nh 


Ïc...k~...Ằ 
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Hướng dẫn kê khai 


Chỉ tiêu Nội dung hướng dẫn 


1. Họ và tên : Ghi rõ ràng, đầy đủ.bằng chữ in hoa họ và tên của cá nhân (ghí 
đúng với tên trên Chứng minh thự nhân dán). 


2. Tên khác (nếu có): Tên thường dùng khác tên trên CMT 

3. Địa chỉ thưởng trú: Địa chỉ nơi ở. Ghi rõ số nhà, đường phố, thônấp, 
phường/xã, quận/huyện, tỉnhthành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ 
mã vùng - số điện thoại/số Fax. 

4. Tên cơ quan chỉ trả: Tên cơ quan chỉ trả thu nhập 

Mã số thuế: Mã số thuế của cơ quan chỉ trả thu nhập 

Địa chỉ : Là địa chỉ của cơ quan chỉ trả thu nhập. Ghi rõ số nhà, đường phố, 
thôn/ấp, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thi 
ghì rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax. 


5. Chứng minh thư hoặc hộ chiếu: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp CMT 
nhân dân hoặc hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) 


6. Nghề nghiệp: Ghi rõ nghề nghiệp của người lao động. 


7. Tháng bắt đầu có thu nhập chịu thuế: Ghi rõ ngày tháng năm bắt đầu có 
thu nhập chịu thuế tại cơ quan chỉ trả tương ứng với chỉ tiêu 4. 


8. Tài khoản Ngân hàng, Kho bạc: Ghi rõ số tài khoản, tên Ngân hàng, Kho 
bạc nơi mở tài Khoản của cả nhân. 


9. Các loại thuế phải nộp: Đánh đấu X vào õ TNCN 


10. Đăng ký phương pháp nộp thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân tự đăng ký 
phương pháp nộp thuế qua cơ quan chỉ trả thu nhập hay nộp trực tiếp tại cơ quan 
thuế (cơ quan thuế sẽ xem xét lại và quyết định sau). 


11. Nơi đăng ký nộp thuế: Nếu cá nhãn nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì 
ghí rõ tên cơ quan thuế quản lý cá nhân đó, nếu cá nhân nộp thuế bằng cách 
khấu trừ thu nhập qua_ cơ quan chỉ trả thì ghi tên cơ quan thuế quản lý đối với cơ 
quan chỉ trả. 


Ghi chủ: Cá nhân có thay đổi về các chỉ tiêu đã đăng ký ban đầu thì kê khai 
bổ sưng. Cột mã số thuế cá nhân tự điền và trên tở khai ghi thêm chữ “bổ sung”. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA việT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Mãn số: 01-TNTX 
TỜ KHAI NỘP THUẾ 


THU NHẬP THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN 
(Dùng cho cơ quan chỉ trả thu nhập) 


THÁNG .... NĂM 200... 


qeezkeaye ĐT]. 3 


2. Tên cơ quan chỉ trả thu sa ae. 


3. 


SN nay ni 


À- Phần tổng hợp: 


1. 


2. 


Tổng số lao động trong tháng: 


Tổng số người thuộc diện nộp thuế tháng này: 


“Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ thắng nây : [L_—___ _}] đồng. 


Tiền thù lao đơn vị được hưởng: 


S6 thuế còn phải nộp NSNN tháng này: 


B- Phần chị tiết: 


bi 


Người lập biểu 


Ngày - tháng nếm 200 
Cơ quan chí trả thu nhập 
Thủ trưởng đơn vị 
: (ký tên, đóng đấu) 
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BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN ĐỐI VỚI THU 
NHẬP THƯỜNG XUYÊN 


a) Công dân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài không 
mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt 
Nam 

Đơn vị tính: nghìn đồng 


Biểu thuế 
Thu nhập bình quân 
tháng/người 


đến 3.000 0 


Trên 2000 đến 6.000 š 10% - 300 
Trên 6000 đến 2.000 20% - 900 
Trên 9000 đến 12.000 30% - 1.800 
Trên 12000 đến 15.000 40% - 3.000 
Trên 15.000 ã 50% - 4.590 


b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam 
đi công tác, lao động tại nước ngoài: 
Đơn vị tính: nghìn đồng 


Biểu thuế Thu nhập bình quản | Thuế Số thuế thu nhập 
tháng/người suất phải nộp 
K2) 
8.000 0 9 


đến 


Trên 8000 đến 20.000 10 TNCT x 10% - 809 
Trên 20000 đến 50.000 20 TNCT x 20% - 2.800 
Trên 50000 đến 80.000 30 TNCT x 30% - 7.800 
Trên 80000 đến 120.000 TNCT A 40% - 15.800 
Trên 120.000 x 50% - 27.800 


Riêng người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 30 ngày đến 182 
ngày trong năm tính thuế thì: “Thuế thu nhập = TNCT x 25% 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 


Mẫu số: 02A-TNTX 
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP THƯỜNG XUYÊN 


CỦA CÁ NHÂN NĂM 200... 
(Dùng cho cơ quan chỉ trả thu nhập) 


Mseuessmaiusmp LL L L Ƒ LLLLE L1 


Tên cơ quan chỉ trả: | 
Địa chỉ: 


Số hiệu tài khoản của cơ quan chỉ trả tại ngân hàng: =_=..-.=.ố 
Tổng số lao động trong năm: Ba me=i người. 


Tổng số lao động có thu nhập chịu thuế trong năm: EERHG(GS người. 
Tổng số thuế thu nhập đã khấu trừ của cá nhân: L_____] đồng 
li ö hư: IREETSSEIA. 


-_ Thanh toán với NSNN: 


Đơn vị tính: Triệu đẳng 


Thu nhập Số thuế còn phải 
thường xuyên nộp năm trước 
chuyển sang ( Thừa 
: Thiếu (+ 


10. Bảng kê thuế thu nhập thường xuyên đã khấu trừ của cá nhân người lao động: 
(Mẫu 02B-TNTX) 


Ngày tháng năm 200... 


Thủ trưởng cơ quan chỉ trả thu nhập 
(Kỹ tên, đóng đấu) 
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BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN ĐỐI VỚI THU 
NHẬP THƯỜNG XUYÊN 


a) Công dân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài không 
mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt 
Nam , 


Biểu thuế 
Thu nhập bình quân 
Ẫ thánz/người 


đến 3.000 


Đơn vị tính: nghìn đồng 


đến 6.000 10% - 300 
đĩn 9.000 20% - 900 
để: 12.000 30% - 1.800 
đế: 15.000 40% - 3.000 

350% - 4.500 


b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam 
đi công tác, lao động tại nước ngoài: 
Đơn vị tính: nghìn đồng 


Biểu thuế Thu nhập bình quân 
tháng/người 


Số thuế thu nhập 
phải nộp 


1 đến 8.000 0 

s2 Tiên S000 đến 20000 TNCT x 10% - 800 
¡ 3 Trên 20000 đến 50.Y? TNCT x 20% - 2.800 
| 4 Trên 500 đến 80.00U TNCT x 30% - 7.800 

5 Trên 80000 đến 120.000 TNCT x 40% - 15.800 
La Trên 120.000 TNCT x 50% - 27.800 


Riêng người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 30 ngày đến 182 
ngày trong năm tính thuế thì: Thuế thu nhập = TNCT x 25% 
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BẰNG QUYẾT TOÁN CHI TIẾT SỐ THUẾ ĐÃ KHẤU TRỪ 


CỦA CÁ NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG 
NĂM : 


Tân đơn vị chỉ trả: 


Mẫu 028-TNTX 


Đơn vị tinh: đồng 


Thuế thu nhập 


Thuế phải nộp : : 
[_ Thuế phải nộp _ Hờ THÓI 


phải nộp chú 


Thụ nhập chịu thuế 
Bình 


Lương | Thưởng | Khác | đuẩn | Tháng Tổng 
Sĩ 


STT Họ và tên cá 


nhân 
tháng 


A_ | Thu nhập 
thường xuyên 
người Việt 
TL 0 l3 422224448224x-Ekssendlesedesi# Kê S2 
"0000 302005-05600 020118 Lai lan: KIINT Hàng ly ".. 
SReg i0iEeNM0I lEEG7 luan ii at bi: bên š pið bã 


Thu nhập 
thường xuyên 
người Nước 


Tổng cộng 


Lập biểu Thủ trưởng đơn vị 
(Ký, ghi rõ họ tên) : ( Ký tên, đóng đấu) 


Ghi chú: Cột 11- Cá nhân có khoản thu nhập tại nơi khác thì kê khai bổ sung về số chứng từ , ngày tháng 
nộp thuế, số thuế nộp cho cơ quan chỉ trả thu nhập để khấu trừ thuế. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Mẫu số: 03-TNTX 
TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP THƯỜNG XUYÊN 
CỦA CÁ NHÂN 
(Dùng cho cá nhân trực tiếp nộp thuế tại cơ quan thuế) 
Tháng năm 200... 


ì/:  JẢNG VƯNHGEEEBSRIWEW 


Ti TmRRanananaSSR 


4. Các chỉ tiêu kê khai: : 
|1. — | Tổng thu nhập tháng nà 
: Thu nhập chịu thuế tháng này. Trong đó: 


r›. 2| Tế 227 TÔ 4C cố co C so T2 ÔNG" CUN, 


|3. — | Thuế thu nhập phát sinh tháng nà 
|4. — Ì Thuế thu nhâp nộp thấng nà 


Ngày — tháng - năm 200 
Người kê khai nộp thuế 
Ghi chú: Hạn nộp tờ khai cho cơ quan (Ký ghi rõ họ tên) 
thuế trước ngày 10 tháng sau. 
Tiên thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế 
hoặc tài khoản 741_NSNN trước ngày 
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BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN ĐỐI VỚI THU 
NHẬP THƯỜNG XUYÊN 


a) Công dân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài không 
mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt 
Nam 


Đơn vị tính: nghìn đồng 


Biểu thuế Thuế Số thuế thu nhập 
Bậc Thu nhập bình quân suất phải nộp 
tháng/người % 


Trên 3.000 - 10% - 300 
Trên 6.000 . 20% - 9%00 
Trên 9.000 30% - 1.800 
'Trên 12.000 l 40% - 3.000 
Trên 15.000 30% _- 4.500 


b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam 
đi công tác, lao động tại nước ngoài: 
Đơn vị tính: nghìn đồng 


Số thuế thu nhập 
phải nộp 


đến 8.000 


Trên 8.000 đến 20.000 TNCT x ¡10% - 800 
Trên 20.000 đến 50.000 TNCT x 20% - 2.800 
Trên 50.000 đến 80.000 TNCT x 30% - 7.800 
Trên 80.000, đến 120.000 x 
Trên ¡20.000 X 


Riêng người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 30 ngày đến 182 
ngày trong năm tính thuế thì: “Thuế thu nhập = TNCT x 25% 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc : 


Mẫu số: 04-TNTX 


QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP THƯỜNG XUYÊN CỦA 
CÁ NHÂN NĂM 209... 


(Dàng cho cá nhân quyết toán thuế thu nhập thường xuyên tại cơ 
k quan thuế) 


Mã số thuế: [TT] mm. 
Han L—— ——— 
06th [TT] 

._ Số ngày ở Việt Nam trong năm tính thuế Ø_HE= 


(người nước ngoài): 


mw» N mm 


§. Kê khai thu nhập tính thuế trong năm: 


9. Tổng số thuế thu nhập phải nộp cả năm: [___] đồng. 


10. Thuế thu nhập đã nộp trong năm: BE. đồng. 
I1. Thuế thừa, thiếu năm trước chuyển sang: [L____] đồng. 
12. Thuế thu nhập còn phải nộp : [L_____] đồng. 


Ngày tháng năm 200... 
Ký (ghi rõ họ tên) 
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BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN ĐỐI VỚI THU 
NHẬP THƯỜNG XUYÊN 


a) Công dân Việt Nam và cá nhân là người nước ngoài không 
mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt 
Nam : 


Đơn vị tính: nghìn đồng 


Biểu thuế Thuế Số thuế thu nhập 
Bậc Thu nhập bình quân suất phải nộp 
tháng/người % 
0 W) 


đến 3.000 


Trên 3.000 đến 6000 10 TNCT x i0% - 300 
Trên 6000 đến 9.000 20 TNCT x 20% - 900 
Trên 9.000 đến 12.000 TNCT x 30% - 1.800 
Trên 12.000 đến 15.000 x 40% - 3.000 
Trên 15.000 x 50% - 4.50 


b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và công dân Việt Nam 
đi công tác, lao động tại nước ngoài: 
Đơn vị tính: nghìn đồng 


Biểu thuế Thu nhập bình quân Thuế 
tháng/người suất 

% 

8.000 0 


đến 


Số thuế thu nhập 
phải nộp 


Trên 8.000 đến 20.000 L0 TNCT x 10% - 800 
Trên 20.000 đến 50.000 20 TNCT x 20% - 2.800 
Trên 50.000 đến 80.000 TNCT x 30% - 7.800 
Trên 80.000 đến 120.000 x 40% - 15.800 
Trên 120.000 X 50% - 27800 


Riêng người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 30 ngày đến 182 
ngày trong năm tính thuế thì: Thuế thu nhập = TNCT x 25% 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Mẫu số: 05-TNTX 
BẢNG KÊ SỐ NGÀY-CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM 


(dùng cho cá nhân là người nước ngoài) 
Năm ..... 


tMsốemế: ||] |[T]TTTT] 
2. Họ và tên: man Quốc tịch: [____] 


3. Số hộ chiếu: Ngày Nơi cấp 


4. Các chỉ tiêu kê khai: , 


Ngày tháng | Ngày tháng rời Số ngày ở 
đến Việt nam Việt nam - Việt nam 


Ngày tháng ˆ năm 200 
Người kê khai nộp thuế 
(Ký ghỉ rõ họ tên) 


Ghỉ chủ: Ngày tháng đến và rời khỏi VN căn cứ vào ngày ghi trong hộ 
chiếu. Ngày đến và ngày đi tính là một ngày. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
nước Mẫu số: 06-TNKTX 
TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP 


KHÔNG THƯỜNG XUYÊN 
(Đàùng cho cơ quan chỉ trả thu nhập) 


Tháng ..... năm 201... 


1 Ms6dsiaeoqmeiee LỤL[LT |] ] [| ] 
2. Tencø qunehiui banh L |] 
šW#ititec D  = =..= 


A- Phần tổng hơp: 

1. Số người nộp thuế này: SG. Người 
2. Tống số thuế thu nhập đã khấu trừ : “4 đồng. 
3. Tiển thù lao đơn vị được hưởng: KH đồng. 
4 


._ Số thuế phải nộp NSNN: 
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B- Phần chỉ tiết: 


Mã số Thu nhập chịu thuế 
thuế cá 


Người lập biểu Ngày - tháng năm 200 


Cơ quan chí trả thu nhập 
Thủ trưởng đơn vị 
(ký tên, đóng dấu) 


Chỉ chú: Thời hạn nộp tờ khai trước 1 5 ngày hàng tháng 
hoặc 10 ngày sau khi chỉ trả thụ nhập. 
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THÔNG TƯ 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 
VỀ THUẾ Bối VỚI ÁC HÌNH THỨC 
BẦU TỪ THE0 LUẬT BẦU TƯ 
NƯỚC N§0ÀI TẠI VIỆT NAM 
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THÔNG TƯ 


CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13/2001/TT-BTE NGÀY 8 THÁNG 3 
NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY BỊNH VỀ THUẾ 
BỔI VI BÁC HÌNH THỨC BẦU TƯ THE0 LUẬT ĐẦU TƯ 
NƯỚC NG0À! TẠI VIỆT NAM 


- Căn cứ Luật đâu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc 
hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 
12!1111996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu 
tự nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 9/6/2000; 


- Căn cứ các Luật; Pháp lệnh thuế hiện hành của nước 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ các Nghị định 
của Chính phủ quy định chỉ tiết thì hành các Luật, "Pháp lệnh 
thuế; 


- Căn cứ Nghị định số 24!2000/NĐ - CP ngày 31/7/2000 
của Chính phú quy định chỉ tiết thí hành Luật đầu tư nước 
Hgoài tại Việt nam; 


- Căn cứ Nghị định số 36ICP ngày 241411997 của Chính 
phủ về ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
cóng Hghệ cao; 

- Căn cứ Nghị định 62/CP ngày 15/81/1998 của 7 'Kinftnhii 
ban hành Quy chế đâu tự theo Hợp đồns lê h 


tíng - kinh 
doanh - chuyển giao, Hợp đồng xây dự... 2 xây dựng 


¬ n giao- kimh 
doanh, Hợp đồng xây dựng - chuyể „dg - CHUyYỂn 9 
.m giao ấp dựng cho đâu tư 
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nước ngoài tại Việt nam, Nghị định số 02/1999/NĐ-CP ngày 
271111999 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 62ICP; 


Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế đổi 
với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt 
Nam như sau: 


Phần thứ nhất 
NHỮNG QUY ĐỊNH PHUNB 


1. Đối tượng áp dụng của Thông tư này: 


- Các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100%. vốn 
nước ngoài được thành lập theo Luật đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam (dưới đây gọi tát là doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài). 


- Ngân hàng liên doanh giữa ngân hàng Việt Nam với 
ngân hàng nước ngoài được cơ quan Nhà nước quản lý đầu tư 
nước ngoài cấp giấy phép theo Luật Đầu tư nước ngoài tại VIỆt 
nạm. 


- Các doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo 
hiểm có vốn đầu tư nước ngoài thành lập và hoạt động theo 
Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam, Luật Kinh doanh bảo 
hiểm. 

- Các doanh nghiệp liên doanh được thành lập trên cơ sở 
các Hiệp định ký giữa Chính phủ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam và Chính phủ nước ngoài. Nếu Hiệp dịnh có các quY 
định nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp liên doanh khác với 
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hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của 
Hiệp định đó. 


- Các bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh trên cơ 
sở hợp đồng (dưới đây gọi tắt là các Bên nước ngoài hợp, 
doanh) theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 


- Các doanh nghiệp BOT, BTO, BT thành lập theo Luật 
Đầu tư nước ngoài tại Việt nam. Trường hợp trong quy chế 
hoạt động của doanh nghiệp do Chính phủ ban hành hoặc hợp 
đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT), hợp đồng xây 
dựng-chuyển giao-kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng- 
chuyển giao (BT) được Chính phủ phê duyệt có quy định 
nghĩa vụ thuế khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì áp dụng 
theo các quy định đó. 


Tất cả các đối tượng kể trên, dưới đây tuỳ từng ngữ cảnh 
cụ thể, sẽ được gọi tắt là doanh nghiệp. 

Các nghĩa vụ thuế đối với các đối tượng tiến hành hoạt 
động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt nam theo 
Luật dâu khí có hướng dẫn riêng. 

2. Một số định nghĩa: 


-"Năm tính thuế” là năm dương lịch bắt đầu từ ngày 1 
tháng l và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trường hợp 
doanh nghiệp được Bộ Tài chính chấp thuận áp dụng năm tài 
chính khác với năm dương lịch thì năm tính thuế là năm tài 
chính đó. 

-"Năm đầu tiên kinh doanh có lất" là năm tài chính đâu 
tiên doanh nghiệp phát sinh lãi, không tính bù trừ số lỗ được 
chuyển của các năm trước. 


- “Hợp đồng giao dịch không theo giá thị trường" là các 
hợp đồng giao dịch, mua bán bị ảnh hưởng bởi các quan hệ 
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thương mại không bình thường như giao dịch giữa các doanh 
nghiệp liên kết mà trong đó các doanh nghiệp này bị ràng 
buộc với nhau bởi những điều kiện được đưa ra hoặc áp đặt 
khác với những điều kiện được đưa ra giữa các doanh nghiệp 
độc lập. 

Các doanh nghiệp được coi là đoanh nghiệp liên kết khi: 

(1) Một doanh nghiệp tham 81a trực tiếp hoặc gián tiếp vào 
việc điều hành, kiểm soát hoặc góp vốn pháp định hoặc vốn cổ 
phần vào một doanh nghiệp khác. 

ŒÌ) Hai doanh nghiệp cùng chịu sự điều hành, kia soát 
trực tiếp hay gián tiếp của một doanh nghiệp khác hoặc hai 
doanh nghiệp cùng có một doanh nghiệp khác tham gia góp 
vốn. 


Phần thứ hai 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PÁC QUY ĐỊNH VỀ THUẾ 


1. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP: 
1. Đối tượng chịu thuế: 


Tất cả các khoản thu nhập thu được từ bất kỳ hoạt động 
kinh tế nào của doanh nghiệp, là đối tượng chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 


2. Đối tượng nộp thuế: 


Các doanh nghiệp là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp. 
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Trường hợp một tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cùng 
một lúc vào nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh thì thuế thu 
nhập doanh nghiệp được tính riêng cho từng hợp đồng hợp tác 
kinh doanh (kể cả trường hợp công ty nước ngoài thành lập 
Văn phòng điều hành chung tại Việt nam). 


3. Xác định thu nhập chịu thuế: 


Thu nhập Doanh thu tính Tổng các khoản Thu 
chu thuế _ thu nhập chịu __ chỉ hợp lý, hợp > nhậi 
trong năm thuế trong năm lệ trong năm khá: 
tính thuế tính thuế tính thuế 


Khi xác định thu nhập chịu thuế, doanh nghiệp được trừ số 
lỗ của các năm trước theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 
24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chỉ 
tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam. 


Riêng đối với bên nước ngoài hợp doanh được chuyển số 
lỗ phát sinh từ năm tài chính 2000 sang các năm tiếp theo đối 
với từng Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đối với bên nước 
ngoài hợp doanh áp dụng năm tài chính không phải là năm 
dương lịch, nếu năm tài chính 1999-2000 kết thúc trước ngày 
1/7/2000 lại phát sinh lỗ thì số lỗ của năm tài chính 1999- 
2000 này không thuộc điện được chuyển lỗ sang các năm tiếp 
theo. 


Việc chuyển lỗ được thực hiện theo kế hoạch của doanh 
nghiệp. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, 
trong phạm vị 15 ngày kể từ khi lập báo cáo quyết toán thuế 
và xác định được số lỗ phát sinh của năm tài chính đó, doanh 
nghiệp chủ động đăng ký với cơ quan thuế kế hoạch chuyển lỗ 
của năm tài chính đó để trừ vào thu nhập chịu thuế của các 
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năm tiếp theo (trong phạm vi 5 năm kể từ năm tiếp theo năm 
phát sinh lỗ) và thực hiện đúng thời gian chuyển lỗ đã đăng 
ký. 


Ví dụ: năm 2000 doanh nghiệp A phát sinh lỗ 500.000 
ỦSD. Theo dự kiến kể từ năm 2001 doanh nghiệp A bắt đầu có 
lãi 150.000 USD, 2002 lãi 200.000 USD, 2003 lãi 300.000 
USD, 2004 lãi 400.000 USD và năm 2005 lãi 550.000 USD. 
Theo quy định tại Giấy phép đầu tư, doanh nghiệp A được 
miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm. 


Như vậy, theo quy định tại Điểu 48, Nghị định 
24/2000/NĐ-CP, doanh nghiệp A được miễn thuế thu nhập 
doanh nghiệp 2 năm 2001 và 2002 (năm 2001 là năm đầu tiên 
kinh doanh có lãi). Doanh nghiệp A có thể lựa chọn phương 
án chuyển lỗ năm 2000 sang các năm từ 2003 đến 2005 để 
được hưởng trọn vẹn 2 năm miễn thuế. Việc chuyển lỗ sang 
năm nào do doanh nghiệp A tự quyết định và đăng ký (có thể 
chuyển toàn bộ số lỗ của năm 2000 sang năm 2005 hoặc chia 
đều số lỗ của năm 2000 sang 3 năm từ năm 2003 đến năm 
2005). 


a) Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế: 

Doanh thu tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp là 
toàn bộ tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ (không có thuế 
giá trị gia tăng) và các khoản thu khác của doanh nghiệp trong 
năm tính thuế. 


Một số trường hợp cụ thể, doanh thu để tính thu nhập chịu 
thuế được xác định như sau: 


* Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp là doanh 
thu của hàng hóa bán tính theo giá bán trả một lần, không bao 
gồm lãi trả chậm. 
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* Đối với hoạt động cho thuê tài sản như cho thuê nhà, cho 
thuê văn phòng, kinh doanh cho thuê cơ sở hạ tầng, là số tiền 
thuê phải thu từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp có thu 
tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thu nhập chịu thuế 
từng năm được xác định bằng số tiền thuê thu trước chia đều 
cho số năm thu trước. 


* Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, 
doanh thu để tính thu nhập chịu thuế theo giá bán của sản 
phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị 
trường tại thời điểm trao đổi, biếu tặng. 


* Đối với sản phẩm tự dùng, doanh thu để tính thu nhập 
chịu thuế là chí phí để sản xuất ra sản phẩm đó. 

* Đối với hoạt động gia công hàng hóa, doanh thu để tính 
thu nhập chịu thuế là tiền thu về gia công bao gồm cả tiền 
công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục 
vụ cho việc gia công hàng hóa. 


* Đối với hoạt động tín dụng là lãi tiền cho vay phải thu 
trong năm tính thuế. 


* Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm, 
đoanh thu để tính thu nhập chịu thuế là số tiền phải thu về phí 
bảo hiểm gốc, phí đại lý giám định, phí nhận tái bảo hiểm, thu 
hoa hồng tái bảo hiểm và các khoản thu khác. 

* Đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức 
chia sản phẩm thì khoản thu về tiêu thụ sản phẩm được tính 
như sau: 

+ Sản phẩm được chia nếu tiêu thụ tại thị trường Việt Nam 
thì các khoản thu được xác định trên giá bán sản phẩm tại thị 
trường Việt Nam. 
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+ Sản phẩm được chia xuất khẩu ra nước ngoài thì các 
khoản thu được xác định trên cơ sở giá xuất FOB tại các cửa 
khẩu Việt Nam, 


Khi xác định nghĩa vụ thuế của Bên nước ngoài hợp 
doanh, trường hợp các bên hợp doanh không cung cấp được 
giá tiêu thụ sản phẩm hoặc việc tiêu thụ sản phẩm không được 
- thực hiện theo nguyên tắc giao dịch mua bán theo giá thị 
trường, thì doanh thu được xác định theo các nguyên tắc quy 
định tại Mục IV, Phần thứ ba của Thông tư này. 


b) Các khoản chi hợp lý trong năm tính thuế: 


Các khoản chi có liên quan đến việc hình thành thu nhập 
chịu thuế trong năm tính thuế của doanh nghiệp bất kể áp 
dụng chế độ kế toán nào, được xác định bao gồm các khoản 
sau đây: 


b1. Khấu hao và chi phí sửa chữa tài sản cố định dùng cho 
sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ. Mức khấu hao tài sản 
cố định được xác định trên cơ sở doanh nghiệp đăng ký thời 
hạn sử dụng tài sản với cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh 
nghiệp trên nguyên tắc khấu hao theo đường thẳng, phù hợp 
với quy định tại Quyết định số 166/1999/QĐ/BTC ngày 
30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 


b2. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, 
công cụ lao động, hàng hóa thực tế sử dụng vào sản xuất, kinh 
doanh dịch vụ liên quan đến: doanh thu và thu nhập chịu thuế 
trong năm tính thuế. 


b3. Tiền lương, tiền công và các khoản mang tính chất tiền 
lương, tiền công; tiền ăn giữa ca và các khoản phụ cấp, trợ cấp 
trả cho người lao động Việt Nam và nước ngoài trên cơ sở hợp 
đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể, phù hợp với 
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pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp thành lập và hoạt 
động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam. 


b4. Chi phí nghiên cứu khoa học, công nghệ; chỉ sáng kiến 
cải tiến; chỉ bảo vệ môi trường; chí phí bảo quản kho tàng, nhà 
cửa, phòng cháy chữa cháy; chỉ phí cho giáo dục, đào tạo, y tế 
kể cả các khoản chỉ hỗ trợ y tế, giáo dục cho bên ngoài như: 
đóng góp vào quï khuyến học, giúp đỡ trường học sinh tàn tật, 
học sinh không nơi nương tựa. 


b5. Chi phí dịch vụ mua ngoài: 


- Điện, nước, điện thoại, giấy, bút, mực, tiền thuê kiểm 
toán, in ấn tài liệu. 


- Chỉ phỉ bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tài sản theo hợp 
đông ký với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hoặc các 
doanh nghiệp bảo hiểm khác được phép hoạt động hợp pháp 
tại Việt Nam. 


- Đối với khoản chi phí thuê sửa chữa lớn tài sản cố định 
nhằm khôi phục năng lực của tài sản được hạch toán vào chỉ 
phí sản xuất, kinh doanh trong năm. Nếu chỉ sửa chữa phát 
sinh một lần quá lớn thì doanh nghiệp có thể lập kế hoạch 
phân bổ cho các năm sau. Đối với những tài sản cố định đặc 
thù, việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích 
trước chỉ phí sửa chữa lớn vào chi phí sản xuất, kinh doanh 
trên cơ sở dự toán chỉ sửa chữa lớn của doanh nghiệp. Nếu 
khoản trích trước thấp hơn số thực chỉ sửa chữa thì doanh 
nghiệp được hạch toán thêm số chênh lệch vào chỉ phí; nếu 
cao hơn thì hạch toán giảm chỉ phí trong năm. 


- Tiền thuê nhà, thuê đất để làm trụ sở văn phòng, nhà 
xưởng. Trường hợp các doanh nghiệp thuê nhà, thuê đất trả 
tiền trước nhiều năm thì chỉ phí thuê nhà, thuê đất được phân 
bồ cho từng năm theo số năm trả tiền trước. 
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- Tiền thuê tài sản cố định (máy móc, thiết bị phương tiện) 
được hạch toán vào chỉ phí sản xuất, kinh doanh theo số tiền 
thực trả căn cứ vào hợp đồng thuê. Trường hợp trả tiên thuê tài 
sản cố định một lần cho nhiều năm thì tiền thuê được phân bổ 
dân vào chỉ phí sản xuất kinh doanh theo số năm sử dụng tài 
sản cố định. 


- Chi phí mua sắm hoặc trả tiền sử dụng các tài liệu kỹ 
thuật, dịch vụ, kỹ thuật; chỉ phí sử dụng bản quyền, chuyển 
giao công nghệ, chỉ phí sử dụng các đối tượg sở hữu công 
nghiệp như: bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hcá, theo các hợp 
đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng đã được Bộ 
Khoa học Công nghệ và Môi trường hoặc cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt. 


- Chi phí tư vấn, chỉ phí thuê công ty quản lý theo hợp 
đông thuê quản lý đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận 
và các chỉ phí dịch vụ thuê ngoài khác. 


bó. Các khoản chỉ cho lao động nữ theo qui định của pháp 
luật; chi bảo hộ lao động, chỉ bảo vệ cơ sở kinh doanh; trích 
nộp quĩ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động 
thuộc nghĩa vụ của doanh nghiệp, kinh phí công đoàn theo chế 
độ qui định. 


b7. Các khoản trả lãi tiền vay trong phạm vi mức trần lãi 
suất cho vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố đối 
với các khoản vay trong nước; các khoản lệ phí Ngân hàng, lãi 
suất tiền vay trả theo hợp đồng tín dụng đã được Ngân hàng 
Nhà nước chấp nhận đối với các khoản vay ở nước ngoài. Nếu. 
hợp đồng tín dụng chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp nhận 
thì lãi éuất và phí được xác định theo số thực tế chi trả phù hợp 
với quy định trong hợp đồng tín dụng nhưng không quá mức 
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lãi suất cho vay cao nhất của các tổ chức tín dụng thương mại 
Nhà nước. 


Đối với các Ngân hàng liên doanh là lãi suất, chiết khấu 
hợp lý cho các khoản tiền gửi, vốn đi vay hoặc các công cụ tài 
chính khác. 


Các khoản chí phí trả lãi tiền vay liên quan đến góp vốn 
pháp định hoặc vốn điều lệ (đối với hoạt động ngân hàng) đều 
không được tính vào các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ khi xác 
định lợi tức chịu thuế. 

b8. Các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng 
công nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh 
nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 


b9. Trợ cấp thôi việc cho người lao động theo chế độ hiện 
hành. 

b10. Các khoản chỉ liên quan tới hoạt động của Hội đồng 
quản trị (Ví dụ: chỉ phí cho các phiên họp của Hội đồng quản 
trị của doanh nghiệp liên doanh phù hợp với Điều lệ liên 
doanh hoặc quyết nghị của Hội đồng quản trị. 


b1l. Chi phí liên quan trực tiếp đến việc lưu thông, tiêu 
thụ sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ như chỉ phí bảo quản, 
đóng gói, bốc xếp, vận chuyển, thuê kho bãi, bảo hành sản 
phẩm, hàng hoá. 


bl2. Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, 
khánh tiết, giao dịch, đối ngoại, chi phí hội nghị và các loại 
chi phí khác không vượt mức khống chế qui định dưới đây: 

- Các ngành sản xuất, xây dựng vận tải mới thành lập đi 
vào sản xuất trong 2 năm đầu: không quá 7% trên tổng số chỉ 
phí của các khoản b1 đến b11 nêu trên; các năm sau: không 
quá 5% trên tổng chỉ phí của các khoản b1 đến b11 nêu trên. 
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- Đối với hoạt động kinh doanh thương nghiệp, ăn uống, 
dịch vụ trong 2 năm đầu mới thành lập: không quá 7% trên 
tổng chỉ phí của các khoản b1 đến b1] nêu trên (trừ giá mua 
vào của hàng hóa bán ra), các năm sau: không quá 5% trên 
tổng chi phí của các khoản b1 đến bi1 nêu trên (trừ giá mua 
vào của hàng hóa bán ra). 


- Đối với các ngành sản xuất, kinh doanh điện, khí đốt, lọc 
dầu, kinh doanh xăng dầu, bưu chính viễn thông, hàng không, 
trong hai năm đầu mới thành lập: không quá 5% trên tổng số 
chi phí của các khoản b1 đến bl1 nêu trên (trừ giá mua vào 
của hàng hóa bán ra đối với hoạt động thương nghiệp), các 
năm sau: 3% trên tổng số chi phí của các khoản b1 đến bl1 
nêu trên (trừ giá mua vào của hàng hóa bán ra đối với hoạt 
động thương nghiệp). 


Một số trường hợp đặc biệt, khoản chi phí này cần phải có 
mức khống chế cao hơn-so với mức khống chế nêu trên thì 
phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản, nhưng 
không vượt quá 7% trên tổng chi phí của các khoản b1 đến 
b11 nêu trên. 


b13. Các khoản đóng góp cho các tổ chức Việt nam với 
mục đích từ thiện, nhân đạo như: đóng góp khắc phục hậu quả 
thiên tai, tai nạn bất ngờ, đóng góp vào quỹ ủng hộ bà mẹ Việt 
nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, 
người tàn tật, không nơi nương tựa, quỹ phòng chống các bệnh 
xã hội. 

b14. Các khoản thuế, phí và lệ phí mang tính chất thuế 
phải nộp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng 
hoá, dịch vụ, nhưng không bao gồm: thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập doanh nghiệp và thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài. 
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Riêng đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các 
mặt hàng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng hoặc các 
trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì chỉ 
phí để tính thu nhập chịu thuế bao gồm cả số thuế giá trị gia 
tầng trong giá mua hàng hoá, địch vụ đầu vào. 


Tất cả các khoản chỉ phí nêu trên phải có chứng từ hợp lệ, 
bất kỳ khoản chỉ nào không có chứng từ hoặc chứng từ không 
hợp lệ đêu không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập 
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không 
được hạch toán vào chi phí các khoản tiền phạt, các khoản chi 
không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế như: chi 
về đầu tư xây dựng cơ bản, các khoản chỉ do nguồn kinh phí 
khác đài thọ. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại 
Việt nam theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt nam không 
được phân bổ chỉ phí quản lý cuả công ty mẹ ở nước ngoài. 


c) Thu nhập khác: 
Thu nhập khác của các doanh nghiệp bao gồm: 


c1. Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay (không kể các 
doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tín dụng); lãi bán 
hàng trả chậm. 


c2. Chênh lệch về mua, bán ngoại tệ; chênh lệch về mua, 
bán chứng khoán; chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của Bộ 
Tài chính. 

c3. Thu nhập về quyền sở hữu và sử dụng tài sản của 
doanh nghiệp bao gồm cả thu nhập do chuyển nhượng, thanh 
lý tài sản. Đối với các trường hợp tài sản của doanh nghiệp bị 
tồn thất, bị hỏng do nguyên nhân chủ quan thì các khoản lỗ 
liên quan tới tài sản đó không được hạch toán vào thu nhập 
khác mà phải xác định đối tượng bồi thường theo chế độ. 
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c4. Thu nhập từ các khoản nợ khó đòi đã xoá sổ kế toán 
nay đòi được; các khoản nợ phải trả không xác định được chủ 
nợ; các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của 
những năm trước bị bỏ sót mới phát hiện ra. 


c5. Kết dư cuối nam các khoản chỉ phí trích trước nhưng 
không chi hết troagnăm.  ˆ 


c6. Các khoản thu nhập thu được liên quan đến các hoạt 
động tham gia liên doanh, đầu tư cổ phần của doanh nghiệp tại 
các doanh nghiệp khác. 


Thu nhập thu được từ các hoạt động kinh doanh ở nước 


ngoài được tính vào thu nhập khác để xác định thu nhập chịu 
thuế. 


Trường hợp các khoản thu nhập đó đã nộp thuế thu nhập ở 
nước ngoài thì doanh nghiệp phải xác định số thu nhập trước 
khi nộp thuế thu nhập ở nước ngoài để tính thuế thu nhập theo 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt nam. Khi xác định 
số thuế thu nhập phải nộp, doanh nghiệp được trừ số thuế thu 
nhập đã nộp ở nước ngoài nhưng số thuế được trừ không vượt 
quá số thuế thu nhập tính theo Luật thuế thu nhập doanh 
nghiệp của Việt nam cho các khoản thu nhập đó. 


Các khoản thu nhập sau khi nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp thu được từ hoạt động liên doanh, liên kết với các 
doanh nghiệp trong nước không phải tính vào thu nhập khác 
khi xác định thu nhập chịu thuế. 


c7. Các khoản thu nhập khác liên quan đến kinh doanh 
nhưng không tính trong doanh thu, bao gồm các khoản như 
tiền thưởng của khách hàng, thu tiền phạt vi phạm hợp đồng, 
thu nhập từ bán phế liệu, phế phẩm (sau khi đã trừ các khoản 
chỉ phí tiêu thụ), quà tặng bằng tiền của các tổ chức, cá nhân 
cho doanh nghiệp. 


2.1 


đ) Phương pháp tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với một số trường hợp đặc biệt: 


Đối với Bên nước ngoài hợp doanh, trường hợp tại giấy 
phép kinh doanh quy định việc nộp thuế của Bên nước ngoài 
hợp doanh được thực hiện đưới hình thức khoán thu trên doanh 
số bán hàng thì việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập và 
việc kê khai nộp thuế được thực hiện theo quy định tại giấy 
phép. 

Trường hợp Bên nước ngoài hợp doanh ký Hợp đồng Hợp 
tác kinh doanh với Bên Việt nam theo phương thức phân chia 
lợi nhuận và một Bên chịu trách nhiệm hạch toán chung, hoặc 
hai bên thành lập Ban điều phối hạch toán chung thì Bên hợp 
doanh đó hoặc Ban điều phối phải kê khai, nộp các khoản thuế 
phát sinh trong quá trình kinh doanh, chịu trách nhiệm hạch 
toán, xác định thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn trên đây và 
phân chia thu nhập chịu thuế theo Hợp đồng. Trường hợp Hợp 
đồng phát sinh lỗ thì số lỗ hàng năm của Hợp đồng cũng được 
chia cho các Bên và các Bên nước ngoài được chuyển trừ số lỗ 
của mình vào thu nhập chịu thuế của các năm tiếp theo. Sau 
khi nhận được thu nhập, các Bên nước ngoài tự kê khai, nộp 
thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương. 


4. Xác định số thuế phải nộp: 


Số thuế thu nhập doanh Thu nhập Thuế suất thuế 
nghiệp phải nộp trong _ — chịu thuế : thu nhập doanh 
năm tính thuế = nghiệp 

Trong đó: 


- Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định 
như quy định tại điểm 3 nêu trên. 

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ 
thể trong giấy phép đầu tư. Trường hợp giấy phép đầu tư 
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không quy định thuế suất thuế thụ nhập doanh nghiệp thì áp 
dụng thuế suất thuế thụ nhập doanh nghiệp 25%. 


Trong quá trình hoạt động nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài hoặc bên nước ngoài hợp doanh không đạt các tiêu 
chuẩn để được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh 
nghiệp và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại 
Điều 46 và Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 
31/7/2000 của Chính phủ thì đoanh nghiệp không được hưởng 
ưu đãi. Cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế đối với doanh 
nghiệp căn cứ vào các điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế thu 
nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp thực tế đạt được hàng 
năm để xác định mức thuế suất thụ nhập doanh nghiệp ưu đãi 
và thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức 
thuế suất đó, đồng thời báo cáo với Bộ Tài chính và cơ quan 
cấp giấy phép đầu tư biết, 


Đối với các doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư trước 
.ngày 1/8/2000 nếu đáp ứng được các điều kiện hưởng ưu đãi 
về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn giảm thuế 
thu nhập đoanh nghiệp quy định tại Điều 46 và Điều 48 N ghị 
định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, các 
doanh nghiệp có văn bản đề nghị cơ quan cấp giấy phép đầu tư 
điểu chỉnh Giấy phép đầu tư. Các doanh nghiệp được hưởng 
ưu đãi cho thời gian còn lại kể từ khi giấy phép điều chỉnh có 
hiệu lực. 


__. Thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp: 


a) Đăng ký thuế thu nhập doanh nghiệp: 


Các doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thuế thu nhập 
doanh nghiệp cùng với việc đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng 
với cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Doanh 
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nghiệp đăng ký nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại cơ quan 
thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. 


b) Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp: 


Chậm nhất vào ngày 25 tháng đầu tiên của năm tài chính 
hàng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai và nộp tờ khai 
thuế tạm nộp cả năm (0heo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo 
Thông t này) cho cơ quan thuế địa phương nơi doanh nghiệp 
đóng trụ sở chính. Căn cứ để kê khai là kết quả sản xuất, kinh 
doanh của năm tài chính trước và khả năng kinh doanh của 
năm tiếp theo. 


Sau khi nhận được tờ khai, cơ quan thuế kiểm tra, xác định 
số thuế tạm nộp cả năm và chia ra từng quý để thông báo cho 
doanh nghiệp về số thuế tạm nộp. Trường hợp doanh nghiệp 
không kê khai hoặc kê khai không rõ căn cứ để xác định số 
thuế tạm nộp cả năm thì cơ quan thuế có quyền ấn định số 
thuế tạm nộp. 


Trường hợp trong năm có biến động lớn về thu nhập chịu 
thuế thì cơ quan thuế điều chỉnh số thuế tạm nộp. Việc điều 
chỉnh được thực hiện theo đề nghị của doanh nghiệp sau khi 
doanh nghiệp lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm. 


c) Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 


Các doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 3 
tháng một kỳ bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm tính thuế. Việc 
tạm nộp thuế được thực hiện theo thông báo nộp thuế của cơ 
quan thuế và chậm nhất không quá ngày cuối quý. Kết thúc 
năm tính thuế hoặc kết thúc hợp đồng thì quyết toán theo 
thực tế. 


Đối với các hợp đồng hợp tác kinh doanh có thời hạn dưới 
một năm thì thuế thu nhập doanh nghiệp được nộp thành 2 kỳ, 
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kỳ thứ nhất tạm nộp vào giữa thời hạn của hợp đồng, hết hạn 
hợp đồng sẽ quyết toán theo thực tế. 


đ) Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: 


Việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được tiến 
hành hàng năm theo quy định tại Phân thứ ba Thông tư này. 


6. Hoàn thuế thu nhập doanh.nghiệp do tái đầu tư: 


a) Nhà đầu tư nước ngoài đã góp đủ vốn pháp định theo 
Giấy phép đâu tư dùng lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp 
khác từ hoạt động đầu tư tại Việt nam để tái đầu tư 3 năm trở 
lên vào các dự án mới hoặc các dự án đang thực hiện, được 
hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số thuế thu nhập doanh nghiệp 
đã nộp liên quan đến số thu nhập tái đầu tư theo quy định tại 
Điều 51 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của 
Chính phủ. 


Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài tái đầu tư vào các dự 
án được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 23/11/1996 thì mức 
thuế thu nhập doanh nghiệp được hoàn lại như sau: 


- 100% nếu đầu tư vào các dự án áp dụng mức thuế suất 
thuế thu nhập doanh nghiệp đến 14%. 


- 15% nếu đầu tư vào các dự án áp dụng mức thuế suất 
thuế thu nhập doanh nghiệp từ 15% đến 20%. 


- 50% nếu đầu tư vào các dự ấn áp dụng mức thuế suất 
thuế thu nhập doanh nghiệp từ 21% đến dưới 25. 


b) Số thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn tra cho phần lợi 
nhuận tái đầu tư được xác định như sau : 
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1= X  SXE 
100%-S 


Trong đó: 

T: là số thuế thu nhập doanh nghiệp được hoàn trả. 

L: Là số lợi nhuận sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp sử dụng để tái đầu tư. 

S: Là thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đã áp dụng để 
tính thuế đối với số lợi nhuận sử dụng để tái đầu tư. 

t: Là tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp được hoàn trả. 

c) Thủ tục hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp tái đầu tư: 

Để nhận được số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho 
số lợi nhuận tái đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài hoặc người được 
uỷ quyền phải xuất trình đây đủ các chứng từ sau đây với Cục 
thuế địa phương nơi đặt trụ sở điều hành chính của đoanh 
nghiệp có số lợi nhuận được sử đụng để tái đầu tư: 

- Công văn hoặc đơn đề nghị hoàn thuế thu nhập doanh 
nghiệp do tái đầu tư trình bày rõ lý do tái đầu tư và cam kết về 
sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư từ 3 năm trở lên của nhà đầu tư 
nước ngoài. 


- Tờ khai hoàn thuế thu nhập tái đầu tư (heo Phụ lục số 2 
ban hành kèm theo Thông tự này). 


- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép điều chỉnh hoặc văn 
bản chấp thuận do cơ quan cấp giấy phép đầu tư cấp (bản sao 
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có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp), trong đó quy định rõ 
cho phép chủ đầu tư dùng lợi nhuận để tái đầu tư. 


- Văn bản xác nhận bên nước ngoài đã góp đủ vốn pháp 
định của Hội đồng quản trị đối với các doanh nghiệp liên 
doanh, cam kết của Nhà đầu tư nước ngoài đối với các doanh 
nghiệp 100% vốn nước ngoài và bên nước ngoài hợp doanh về 
việc đã góp đủ vốn pháp định hoặc vốn để thực hiện Hợp đồng 
hợp tác kinh doanh (kèm theo xác nhận của cơ quan kiểm 
toán). 


- Các chứng từ đã nộp thuế của doanh nghiệp (bản sao có 
đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp), và xác nhận của Kho 
bạc Nhà nước về số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp. 


Khi đã nhận đủ các chứng từ nêu trên, trong vòng 15 ngày 
làm việc, Cục thuế tiến hành kiểm tra, xác định số thuế thu 
nhập đoanh nghiệp đã nộp của doanh nghiệp và tính số thuế 
thu nhập doanh nghiệp hoàn trả cho nhà đầu tư nước ngoài, 
gửi hồ sơ về Bộ Tài chính (Tổng cục thuế). Trong vòng l5 
ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính xem xét, 
ra quyết định hoàn thuế cho nhà đầu tư. 

* Lợi nhuận mà các nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển ra 
nước ngoài hoặc đã sử dụng cho các mục đích đầu tư, kinh 


doanh khác, nay thu hồi để tái đâu tư sẽ không được hoàn thuế ` 
thu nhập doanh nghiệp do tái đâu tư. 


* Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã được hoàn thuế 
thu nhập daanh nghiệp những không thực hiện tái đâu tí thì 
nhà đâu tư nước ngoài phải nộp trả ngàn sách phản thuế thu 
nhập doanh nghiệp đã được hoàn kế ca lãi tính từ khi nhà đâu 
từ nhận dược số tiền thuế được hoàn tới khi nhà đâu tư hoàn 
tra đủ cha Ngén sách số tiền thuế được hoàn kẻ trén (tính theo 
lãi suất tiền gi Ngân hàng) về bị xử lý theo pháp luật. 
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JU THUẾ CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI 
1. Đối tượng chịu thuế: 


Lợi nhuận mà các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài 
thu được do tham gia đầu tư vốn dưới bất cứ hình thức nào quy 
định trong Luật đầu tư nước. ngoài tại Việt Nam (bao gồm cả 
số thuế thu nhập được hoàn trả cho số thu nhập tái đầu tư và 
thu nhập thu được do chuyển nhượng vốn) khi chuyển ra khỏi 
lãnh thổ Việt Nam hoặc giữ lại ngoài Việt Nam đều là đối 
tượng chịu thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. 


Trường hợp bên nước ngoài sử dụng lợi nhuận được chia 
để thanh toán công nợ cho Công ty mẹ, hoặc sử dụng lợi 
nhuận được chia để chỉ tiêu cho Văn phòng đại diện của Công 
ty mẹ tại Việt Nam, đều coi là chuyển lợi nhuận ra nước ngoài 
và bên nước ngoài phải nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước 
ngoài. Ề 

Tổ chức kinh tế nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài có lợi 
nhuận chuyển ra nước ngoài phải kê khai và nộp thuế chuyển 
lợi nhuận ra nước ngoài. 


2. Xác định số thuế phải nộp: 


Số thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài phải nộp được xác 
định bằng số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài hoặc được coi là 
chuyển ra nước ngoài, hoặc số lợi nhuận mà nhà đầu tư giữ lại 
ngoài lãnh thổ Việt Nam nhân (x) thuế suất thuế chuyển lợi 
nhuận quy định tại Giấy phép đầu tư. Trường hợp, giấy phép 
đầu tư được cấp không quy định thì thuế suất thuế chuyền lợi 
nhuận ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 50 Nghị 
định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ. 


Đối với các trường hợp được cấp Giấy phép đầu tư trước 
ngày 1/8/2000 có mức thuế suất thuế chuyển lợi nhuận cao 
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hơn mức thuế chuyển lợi nhuận quy định tại Điều 50 Nghị 
định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, các 
nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp làm đơn gửi cơ quan cấp giấy 
phép đầu tư để được điều chỉnh giâý phép đầu tư. Trong khi 
chưa có điều chỉnh chính thức, nếu các nhà đầu tư thực hiện 
việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, các nhà đầu tư làm đơn 
gửi Cục thuế địa phương trình bày rõ điều kiện được hưởng 
thuế suất mới và kê khai, nộp thuế theo thuế suất mới. Thuế 
suất thuế chuyển lợi nhuận mới được áp dụng cho các khoản 
lợi nhuận các nhà đầu tư làm thủ tục chuyển ra nước ngoài kể 
từ ngày 1/7/2000. 


3.Thủ tục nộp thuế: 


- Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài thu theo từng lần 
chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Riêng trường hợp các nhà đầu 
tư giữ lại lợi nhuận ở ngoài Việt Nam hoặc thanh toán cho 
công ty mẹ, chỉ tiêu cho Văn phòng Công ty mẹ tại Việt nam 
thực hiện việc kê khai, thu nộp hàng tháng. 


- Trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hoặc chậm 
nhất vào ngày 5 tháng sau đối với trường hợp sử dụng lợi 
nhuận vào các mục đích cơi như chuyển lợi nhuận ra nước 
ngoài, giữ lại lợi nhuận ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, tổ chức 
kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài phải lập tờ khai thuế nộp cho 
cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà tổ chức kinh 
tế hoặc cá nhân nước ngoài đó đầu tư vốn (¿heo Phụ lục số 3 
ban hành kèm theo Thông tư này), đồng thời nộp số thuế theo 
kê khai vào Kho bạc Nhà nước. 


- Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được tờ khai, 
cơ quan thuế kiểm tra nếu phát hiện có sự sai sót trong tờ khai 
thuế thì thực hiện phát hành thông báo số thuế phải nộp cho 
nhà đầu tư nước .:goài. Nhà đầu tư nước ngoài có trách nhiệm 
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nộp bổ sung số thuế còn thiếu vào Kho bạc Nhà nước theo 
thông báo của cơ quan thuế. Trường hợp quá thời hạn quy 
định nộp tờ khai mà nhà đầu tư không nộp tờ khai thuế, cơ 
quan thuế có quyền ấn định số thuế tạm nộp và phát hành 
thông báo thuế và xử lý phạt chậm kê khai. 


Kho bạc Nhà nước giao lại cho người nộp thuế 1 liên 
chứng từ nộp thuế chuyển lợi nhuận để làm thủ tục chuyển 
tiền ra nước ngoài. 


- Hàng năm, chậm nhất 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài 
chính, các nhà đầu tư nước ngoài phải báo cáo cơ quan thuế 
trực tiếp quản lý doanh nghiệp về số lợi nhuận được chia, tình 
hình sử dụng lợi nhuận và nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước 
ngoài đối với số lợi nhuận của các năm trước. Báo cáo này 
được nộp cho cơ quan thuế cùng với báo cáo quyết toán thuế 
hàng năm của doanh nghiệp. : 


- Trường hợp tại tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp hàng 
năm đã nộp cho cơ quan thuế (theo quy định tại điểm 5b, Mục 
I, phần thứ hai của Thông tư này), dự kiến doanh nghiệp có lợi 
nhuận và các nhà đầu tư thống nhất phân chia lợi nhuận của 
doanh nghiệp từng quý hoặc 6 tháng (có Quyết nghị bằng văn 
bản của Hội đồng quản trị doanh nghiệp), thì các nhà đầu tư 
nước ngoài có thể được tạm chuyển ra nước ngoài theo từng 
kỳ, ngay trong năm, số lợi nhuận được chia phát sinh trong 
năm tài chính và phải kê khai nộp thuế chuyển lợi nhuận ra 
nước ngoài mỗi lần chuyển tiền. Số lợi nhuận được chia tạm 
chuyển ra nước ngoài tối đa không được vượt quá 70% số lợi 
nhuận nhà đầu tư nước ngoài có thể được chia, xác định trên 
cơ sở báo cáo tài chính từng quý, 6 tháng và cả năm của doanh 
nghiệp. 
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Doanh nghiệp và nhà đâu tư nước ngoài phải có văn bản 
gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế để nghị được tạm 
chuyển lợi nhuận, gửi kèm theo tờ khai tạm nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp hàng năm (nộp trong vòng 25 ngày kể từ ngày 
kết thúc năm tài chính trước). Nội dung văn bản đề nghị bao 
gồm: 


¡. Dự kiến số lợi nhuận thu được trong năm tài chính, cụ 
thể cho từng kỳ hàng quý và 6 tháng; 


ñ. Dự kiến số lợi nhuận chia cho các chủ đầu tư; 


ii. Dự kiến số lợi nhuận được chia nhà đầu tư nước ngoài 
đẻ nghị được tạm chuyển từng kỳ (không vượt quá 70% số lợi 
nhuận tạm ch¡2); 


¡v. Quyết nghị của Hội đồng quản trị doanh nghiệp về kế 
hoạch phân chia lợi nhuận cho các chủ đầu tư trong năm tài 
chính (gửi kèm theo văn bản để nghị). 


Căn cứ vào để nghị của doanh nghiệp và nhà đầu tư nước 
ngoài trên đây, cơ quan thuế thực hiện kiểm tra và hướng dẫn 
nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc tạm chuyển lợi nhuận ra 
nước ngoài và thu thuế theo pháp luật thuế hiện hành và hướng 
dẫn tại Thông tư này. 


- Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã nộp thuế chuyển 
lợi nhuận ra nước ngoài nhưng thực tế không chuyển lợi nhuận 
ra nước ngoài hoặc không sử dụng cho các mục đích coi như 
chuyển lợi nhuận ra nước ngoài sẽ được hoàn lại số thuế đã 
nộp. Hồ sơ đề nghị hoàn lại số thuế đã nộp bao gồm: 

¡- Đơn đề nghị hoàn lại số thuế đã nộp. Nội dung đơn phải 
ghỉ rõ lý do để nghị hoàn lại tiên thuế đã nộp; tên, địa chỉ, số 
tài khoản của nhà đầu tư để nghị được hoàn trả số thuế đã nộp. 
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ii- Bảng kê số tiên thuế đã nộp kèm theo các chứng từ nộp 
tiền vào kho bạc (bản sao) và xác nhận của Kho bạc Nhà nước 
về số tiền thuế đã nộp (ghi rõ số thuế đã nộp vào chương, loại, 
khoản, hạng theo quy định của mục lục Ngân sách). 

Ii- Xác nhận của ngân hàng quản lý tài khoản tiền gửi của 
nhà đầu tư nước ngoài về việc chưa thực hiện chuyển ra nước 
ngoài số lợi nhuận đã kê khai nộp thuế chuyển lợi nhuận ra 
nước ngoài của nhà đầu tư nước ngoài. 


Hồ sơ đề nghị hoàn thuế nộp cho cơ quan thuế địa phương 
trực tiếp quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp. Cơ quan thuế 
kiểm tra hồ sơ, nếu đã đây đủ và hợp lệ thì gửi hồ sơ đẻ nghị 
hoàn thuế về Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) để Bộ Tài chính 
xem xét ra quyết định hoàn thuế cho nhà đầu tư. 


Trong vòng I5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài 
chính ra quyết định hoàmthuế cho Nhà đầu tư. 


II. THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 


Tất cả các hàng hoá mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài và các bên hợp doanh được phép xuất khẩu, nhập khẩu 
qua biên giới Việt Nam, kể cả hàng hoá từ thị trường Việt 
Nam bán cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất và hàng 
hoá cuả các doanh nghiệp trong khu chế xuất bán vào thị 
trường Việt Nam, đều là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu và phải nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu. 


1. Miễn, giảm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 
a) Thuế xuất khẩu: 


262 


Hàng hoá là vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm do các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh 
bán cho các doanh nghiệp chế xuất để sản xuất, gia công hàng 
hoá xuất khẩu được miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại 
Điều § Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Các doanh nghiệp bán hàng cho các doanh nghiệp chế 
xuất chỉ cần lập tờ khai hàng hoá xuất khẩu gửi Hải quan Khu 
chế xuất khi bán hàng hoá cho các doanh nghiệp chế xuất. Cơ 
quan Hải quan đóng dấu “hàng miễn thuế” vào tờ khai hàng 
hoá xuất khẩu sau khi kiểm hoá. 

b) Thuế nhập khẩu: 


- Ngoài các trường hợp được miễn giảm thuế quy định tại 
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài và các bên hợp doanh còn được miễn, giảm 
thuế theo Điêu 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 
31/7/2000 của Chính phủ. 


Căn cứ vào Giấy phép đầu tư, giải trình kinh tế kỹ thuật, 
thiết kế kỹ thuật của từng dự án, danh mục vật tư xây dựng 
trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban 
hành, Bộ Thương mại hoặc cơ quan được uỷ quyền xét đuyệt 
danh mục mặt hàng nhập khẩu miễn thuế cho từng doanh 
nghiệp. 


Căn cứ danh mục mặt hàng nhập khẩu miễn thuế được 
duyệt, Cục Hải quan các tính, thành phố trực thuộc Trung 
ương theo dõi việc nhập khẩu của các doanh nghiệp. Định kỳ 
hàng quý các Cục Hải quan phải tập hợp báo cáo về Bộ Tài 
chính và Tổng cục Hải quan kim ngạch xuất, nhập khẩu và số 
lượng các mặt hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu của các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
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Riêng thủ tục miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản 
xuất của các dự án sản xuất linh kiện, phụ tùng cơ khí, điện, 
điện tử, các dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn và dự án thuộc danh mục dự án đặc biệt 
khuyến khích đầu tư được thực hiện theo Thông tư số 
40/2000/TT-BTC ngày15/5/2000 và Thông tư số 
117/2000/TT-BTC ngày 21/Í2/2000 của Bộ Tài chính. 


- Các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá xuất khẩu được tạm 
chưa nộp thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu 
để sản xuất hàng hoá xuất khẩu trong thời hạn 9 tháng (tính 
tròn là 275 ngày theo dương lịch) kể từ ngày doanh nghiệp 
nhận được thông báo thuế chính thức của cơ quan Hải quan về 
số thuế phải nộp. Đối với một số sản phẩm đo yêu cầu sản 
xuất hoặc đo chu kỳ sản xuất, thì thời gian tạm chưa nộp thuế 
nhập khẩu có thể đài hơn 9 tháng. 


Điều kiện và thủ tục để được tạm chưa phải nộp thuế nhập 
khẩu, xác định thời hạn tạm chưa phải nộp dài hơn 9 tháng đối 
với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất 
khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 172/1998/TT- 
BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành 
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 


- Trường hợp doanh nghiệp bán sản phẩm của mình sản 
xuất cho các doanh nghiệp khác để trực tiếp sản xuất ra sản 
phẩm xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên 
liệu nhập khẩu tương ứng với số sản phẩm này theo quy định 
tại Điều 58 của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 
của Chính phủ. Việc miễn thuế nhập khẩu thực hiện như sau: 


Khi nhập khẩu vật tư, nguyên liệu để sản xuất sản phẩm 
bán cho doanh nghiệp khác để sản xuất hàng xuất khẩu, đoanh 
nghiệp phải nộp đủ thuế nhập khẩu theo quy định. Sau khi 
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doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu đã xuất khẩu sản phẩm, 
doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu làm thủ tục gửi Bộ Tài 
chính đề nghị hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập 
khẩu để sản xuất sản phẩm bán cho doanh nghiệp sản xuất 
hàng xuất khẩu. Thủ tục đề nghị hoàn thuế bao gồm: 


- Công văn đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp trong đó 
có tính toán và ghi rõ số tiền thuế nhập khẩu nguyên liệu được 
hoàn; : 


- Định mức tiêu hao vật tư, nguyên liệu để sản xuất sản 


phẩm; 


- Tờ khai Hải quan nhập khẩu và biên lai nộp thuế nhập 
khẩu của vật tư, nguyên liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm; 


- Hợp đồng bán sản phẩm của doanh nghiệp cho doanh 
nghiệp khác trong đó ghi rõ sản phẩm đó được sủ dụng để sản 
xuất hàng xuất khẩu; „ 


- Hoá đơn bán hàng của doanh nghiệp cho doanh nghiệp 
khác sản xuất hàng xuất khẩu; 


- Tờ khai Hải quan xuất hàng của doanh nghiệp sản xuất 
hàng xuất khẩu đã được Hải quan cửa khẩu xác nhận hàng đã 
thực xuất khẩu (bản sao công chứng); 


- Bản kê khai của doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu 
về số lượng, giá trị bán thành phẩm do đoanh nghiệp sản xuất 
đã được sử dụng để sản xuất hàng hoá đã xuất khẩu. Giám đốc 
doanh nghiệp sản xuất hàng hoá xuất khẩu phải chịu trách 
nhiệm về bản kê khai này. 


Căn cứ các hồ sơ nêu trên, Bộ Tài chính sẽ ra quyết định 
hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp nhập khẩu nguyên 
liệu. 
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2. Kê khai và truy thu thuế xuất, nhập khẩu: 


- Trường hợp doanh nghiệp chế xuất mua hàng hoá, vật tư, 
nguyên liệu từ thị trường nội địa không đưa vào sản xuất, gia 
công mà xuất khẩu ra nước ngoài phải nộp thuế xuất khẩu theo 
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành. 


- Hàng hoá nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài hoặc các bên nước ngoài hợp doanh đã được miễn 
thuế nhập khẩu trong các trường hợp nói trên, nếu sử dụng 
vào mục đích khác với mục đích được miễn thuế nhập khẩu, 
hoặc nhượng bán tại thị trường Việt Nam thì phải được Bộ 
Thương mại cho phép và phải truy nộp lai số thuế nhập khẩu 
đã được miễn. 


Đối với hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc 
biệt theo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 28/10/1995, Luật 
thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 ngày 20/5/1998, đã 
nhập khẩu khi các Luật này chưa có hiệu lực và đã được miễn 
thuế nhập khẩu, nhưng khi sử dụng vào mục đích khác với 
mục đích ban đầu, hoặc nhượng bán tạt thị trường Việt Nam 
vào thời điểm Luật thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thì ngoài 
việc phải truy nộp thuế nhập khẩu (theo thuế suất hiện hành tại 
thời điểm truy nộp) các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài hoặc các bên nước ngoài hợp doanh phải nộp cả thuế 
tiêu thụ đặc biệt đối với các hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu 
thụ đặc biệt. 


- Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày sử dụng vào 
mục đích khác với mục đích được miễn thuế nhập khẩu, hoặc 
nhượng bán hàng hoá, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài hoặc các bên hợp doanh có trách nhiệm phải khai báo 
vơí cơ quan Hải quan tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở điều hành 
chính của doanh nghiệp, hoặc khai báo với cơ quan Hải quan 
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nơi nhượng bán hàng hoá, hoặc khai báo với cơ quan Hải quan 
nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hoá (heo 
Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này). Quá thời hạn 
trên mà không khai báo thì doanh nghiệp hoặc các bên hợp 
doanh sẽ bị xử phạt về hành vi trốn lậu thuế theo quy định của 
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật thuế tiêu thụ đặc 
biệt. 


- Đối với các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng 
thuộc các ngành cơ khí, điện, điện tử, các dự án đầu tư vào địa 
bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và dự án 
thuộc danh mục dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư phải kê 


khai, quyết toán thuế nhập khẩu đã được miễn đối với 
nguyên vật liệu phục vụ sản xuất theo Thông tư số 
40/2000/TT-BTC ngày15/5/2000 của Bộ Tài chính. 


Đốt với doanh nghiệp thuộc diện đặc biệt khuyến khích 
đầu tư theo tiêu chuẩn xuất khẩu trên 80% sản phẩm và đang 
được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu nhập khẩu Š năm theo 
Điều 57 của Nghị định số 24/2000INĐ-CP, trường hợp doanh 
nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau, thì chỉ những 
sản phẩm nào thực sự đạt tỷ lệ xuất khẩu trên 80% mới được 
hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu trên đây. Đối với các sản 
phẩm xuất khẩu không đạt tỷ lệ trên 80% thì doanh nghiệp chỉ 
được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu cho phần sản phẩm 
thực xuất khẩu và doanh nghiệp phải truy nộp số thuế nhập 
khẩu đã được tạm miễn đối với phân sản phẩm tiêu thụ tại 
Việt nam. 

Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào các địa bàn có điều 
kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng có các cơ sở sản 
xuất tại địa phương khác không thuộc danh mục các địa bàn 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì chỉ được 
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miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu theo Điều 57 Nghị định 
24/2000INĐ-CP đối với số nguyên liệu nhập khẩu sử dụng 
cho sản xuất tại cơ sở sản xuất đặt tại địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 


- Trong quá trình quản lý thu thuế các doanh nghiệp, cơ 
quan thuế quản lý thu thuế cớ trách nhiệm giám sát việc sử 
dụng hàng hoá xuất nhập khẩu được miễn thuế, khi phát hiện 
các trường hợp nhượng bán hàng hoá đã được miễn thuế thì 
ngoài việc thu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật thuế 
giá trị gia tăng. Cục trưởng cục thuế tỉnh, thành phố được 
quyền Ta quyết định truy thu thuế nhập khẩu và xử phạt theo 
các quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 


IV. THUẾ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN 


Các chủ dâu tư nước ngoài chuyển nhượng phần vốn góp 
của mình trong doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% 
vốn nước ngoài hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh có thu nhập 
phải thực hiện nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng 
vốn theo quy định tại Thông tư này. 


1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 


Thu nhập thu được từ chuyển nhượng vốn là đối tượng 
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật đầu tư nước ngoài 
tại Việt nam. 


Thuế thu nhập Thu nhập “Thuế suất thuế thu 
c_h (8 MộP, PRÁI = chịu thuế X nhập đoanh nghiệp 
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1.1. Thu nhập chịu thuế: 


Thu nhập Giá Giá trị ban Chi phí 
chịu thuế = chuyển _ đầu của - chuyển 
nhượng phân vốn nhượng 
chuyển t 
. nhượng 
Trong đó: 


+ Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế 
mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển 
nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định 
giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá 
thanh toán đã không được xác định theo giá thị trường, cơ 
quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá trị thanh toán của 
hợp đồng trên cơ sở tham khảo giá thị trường hoặc giá có thể 
bán cho bên thứ ba và các hợp đồng chuyển nhượng tương tự. 


+ Giá trị ban đâu của phần vốn chuyển nhượng được xác 
định trên cơ sở sổ sách, chứng từ kế toán về vốn góp của chủ 
đầu tư tại thời điểm chuyển nhượng vốn đã được hội đồng 
quản trị doanh nghiệp liên doanh công nhận đối với doanh 
nghiệp liên doanh, hoặc kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm 
toán đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, hoặc các bên 
tham gia hợp doanh công nhận phù hợp với Luật pháp hiện 
hành của Việt Nam. 


Trường hợp các chủ đầu tư sau tiếp tục chuyển nhượng lại 
phần vốn góp của mình, giá trị ban đầu của phản vốn đem 
chuyển nhượng từng lần sau đó được xác định bảng giá trị 
chuyển nhượng của hợp đồng chuyển nhượng ngày trước đó 
cộng với giá trị thực tế vốn góp bổ sung thêm (nếu có) xác 
định theo nguyên tắc nêu tại khoản này. 
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+ Chi phí chuyển nhượng là các khoản chỉ thực tế liên 
quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, theo chứng từ gốc 
được cơ quan thuế công nhận. Trường hợp chi phí chuyển 
nhượng phát sinh ở nước ngoài thì các chứng từ gốc đó phải 
được một cơ quan công chứng hoặc kiểm toán độc lập của 
nước có chi phí phát sinh xác nhận. 


Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí để làm các thủ 
tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; các khoản phí 
và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng; các chi phí 
giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các 
ch phí khác, có chứng từ chứng minh. 


1.2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: 


Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ 
chuyển nhượng vốn là 25%. 


2. Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài; 


Nhà đầu tư nước ngoài có lợi nhuận từ chuyển nhượng 
vốn, sau khi đã nộp thuế thu nhập chuyển nhượng vốn theo 
hướng dẫn tại điểm 1 trên đây, khi chuyển lợi nhuận ra nước 
ngoài hoặc giữ lại lợi nhuận tại nước ngoài, phải nộp thuế 
chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Mức thuế suất thuế chuyển 
lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định tại Giấy phép đầu tư.. 


Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa góp đủ vốn pháp 
đỉnh theo Giấy phép nhưng không tiếp tục đầu tư và chuyển 
nhượng vốn, có lợi nhuận từ chuyển nhượng vốn. Khi chuyển 
số lợi nhuận thu được từ chuyển nhượng vốn ra nước ngoài 
phải xác định mức thuế suất thuế chuyển lợi nhuận ra nước 
ngoài theo mức vốn pháp định thực tế đã góp tại thời điểm 
chuyển nhượng phù hợp với quy định tại Điều 50 của Nghị 
định số 24/2000/NĐ-CP. 
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3. Kê khai, nộp thuế: 


3.1. Kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu 
nhập từ chuyển nhượng vốn: 


Bên nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khấu trừ tiền 
thuế phải nộp của bên chuyển nhượng và nộp vào NSNN. 


Chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm 
quyển chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, bên nhận chuyển 
nhượng vốn phải lập tờ khai thuế về chuyển nhượng vốn nộp 
cho cơ quan thuế địa phương nơi quản lý doanh nghiệp (theo 
Phụ lục số % ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo hợp 
đồng chuyển nhượng, quyết định chuẩn y việc chuyển nhượng 
vốn của cơ quan có thẩm quyền, chứng nhận vốn góp và các 
chứng từ gốc của các khoản chi phí, đồng thời nộp đủ số thuế 
phải nộp Kho bạc Nhà nước và gửi bản sao giấy nộp tiền thuế 
cho cơ quan chuẩn y việc chuyển nhượng vốn. 

Trường hợp phát hiện việc kê khai, tính toán số thuế phải 
nộp chưa chính xác, trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi 
nhận được tờ khai, cơ quan thuế phải thông báo số thuế phải 
nộp cho người nộp thuế hoặc yêu cầu người nộp thuế cung cấp 
các tài liệu cần thiết để xác định chính xác số thuế phải nộp. 

3.2. Kê khai nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: 
theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục II, Phần này. 
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V. CÁC LOẠI THUẾ VÀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHÁC 


Các loại thuế và các nghĩa vụ tài chính khác như thuế giá 
trị gla tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài, thuế tài 
nguyên, tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển... áp đụng đối 
với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên 
nước ngoài hợp doanh được thực hiện theo quy định tại các 
văn bản pháp luật hiện hành. 


Phần thứ ba 
QUYẾT TŨÁN THUẾ VÀ KIỂM TRA TÌNH HÌNH 


NỘP THUẾ TẠI DANH NGHIỆP 


1. QUYẾT TOÁN THUẾ HÀNG NĂM 


Kết thúc môi năm tài chính, các doanh nghiệp phải lập báo 
cáo quyết toán thuế gửi cho cơ quan thuế. Việc quyết toán 
thuế hàng năm được tiến hành theo nội dung quy định dưới 
đây: 

1L/ Chậm nhất là sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài 
chính. doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sản xuất kinh 
đoanh, báo cáo kế toán đã được kiểm toán bởi một tổ chức 
kiểm toán độc lập được phép hoạt động tại Việt Nam. Tờ khai 
quyết toán thuẻ thu nhập doanh nghiệp (theo Phụ lục số 6 bạn 
hành kèm theo Thông tế nay) và bảo cáo quyết toán các khoản 
thuế phải nộp trong năm (theo Phụ lúc số 7 bạn hành kèm 
theo Thông tư này) cho Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp 
đặt trụ sơ điều hành chính. 
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Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày quy định nộp báo 
cáo quyết toán thuế nêu trên, các doanh nghiệp phải nộp số 
thuế còn thiếu theo báo cáo quyết toán vào Ngân sách Nhà 
nước. Nếu sau I0 ngày mà chưa nộp thì ngoài việc nộp đủ số 
thuế còn thiếu, các doanh nghiệp còn phải nộp tiền phạt nộp 
chậm theo quy định. : 


Các doanh nghiệp không được phép bù trừ số nộp thừa của 
loại thuế này với số nộp thiếu của loại thuế khác khi lập quyết 
toán thuế hàng năm. 


2/ Căn cứ báo cáo sản xuất, kinh đoanh và báo cáo quyết 
toán tài chính của doanh nghiệp, Cục thuế các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương tính toán lại từng loại thuế doanh nghiệp 
phải nộp trong năm tài chính, đồng thời đối chiếu với các tờ 
khai thuế định kỳ trong năm để xác định tính xác thực của các 
tờ khai thuế, báo cáo quyết toán thuế. Trường hợp báo cáo 
thuế doanh nghiệp lập không -chính xác, Cục thuế tổ chức 
kiểm tra tình hình nộp thuế của doanh nghiệp. 


II. KIỂM TRA TÌNH HÌNH NỘP THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP 


Trong quá trình quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, 
Cục thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra 
thuế định kỳ hoặc đột xuất tại doanh nghiệp khi cần thiết. Cục 
thuế phải tổ chức kiểm tra mỗi năm một lần tình hình nộp thuế 
đối với các trường hợp sau đây : 


- Các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động phát sinh lỗ liên 
tục từ 3 năm trở lên. 


- Các doanh nghiệp trọng điểm thu. 
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- Các loanh nghiệp báo cáo quyết toán thuế không chính 
xác ho:.v không rõ ràng hoặc báo cáo quyết toán thuế ghi 
không đầy đủ các chỉ tiêu phục vụ việc tính toán thuế. 


- Các doanh nghiệp không nộp báo cáo quyết toán thuế 
hoặc nộp không đúng thời hạn. 


- Các doanh nghiệp có tình hình tài chính biến động lớn 
trong năm tính thuế so với các năm trước đó. 


Trước khi kiểm tra doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
hoặc bên nước ngoài hợp doanh, cơ quan thuế phải có quyết 
định kiểm tra, trong đó nêu rõ nội dung kiểm tra và thời hạn 
kiểm tra. Quyết định kiểm tra được gửi tới doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài hoặc đại diện Bên nước ngoài hợp 
đoanh trước ngày bất đầu kiểm tra ít nhất 3 ngày làm việc. 
Trong trường hợp cần kiểm tra thêm các nội dung khác với nội 
dung ghí trong quyết định kiểm tra hoặc kéo dài thời hạn kiểm 
tra thì cơ quan thuế phải có quyết định kiểm tra bổ sung. 


Kết thúc kiểm tra, cơ quan thuế phải lập biên bản kiểm tra 
có chữ ký của cán bộ thuế phụ trách đội kiểm tra gửi cho 
doanh nghiệp. Biên bản kiểm tra này cơ quan thuế có trách 
nhiệm gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) cùng với báo cáo 
tài chính của doanh nghiệp (bản sao). 


Đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp có trách nhiệm 
ký vào biên bản kiểm tra. Trường hợp có những nội dung 
không nhất trí với các ý kiến cơ quan thuế kết luận trong biên 
bản kiểm tra thì doanh nghiệp có quyền có ý kiến và ghi vào 
biên bản kiểm tra để khiếu nại với cơ quan thuế trực tiếp quản 
lý thu thuế hoặc khiếu nại lên Tổng cục thuế và Bộ Tài chính. 
Trong quá trình chờ giải quyết khiếu nại, doanh nghiệp hoặc 
bên nước ngoài hợp doanh vẫn phải thực hiện nghiêm chỉnh 
các kết luận cơ quan thuế đã đưa ra. 
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II QUYẾT TOÁN THUẾ KHI DOANH NGHIỆP HẾT 
THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG HOẶC GIẢI THỂ 


Khi các bên hợp doanh kết thúc hợp đồng hoặc khi doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hết thời hạn hoạt động hoặc 
giải thể theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong vòng 
45 ngày kể từ khi cơ quan cấp giấy phép đầu tư ra quyết định 
giải thể, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải nộp báo 
cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế. Cơ quan thuế cần tiến 
hành ngay các công việc sau: 


1. Thực hiện công tác kiểm tra báo cáo quyết toán thuế. 


2. Xác định quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên trong 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các Hợp đồng 
hợp tác kinh doanh. Nội dung chủ yếu của công tác này là: 


- Xác định về số vốn đâu tư của các chủ đầu tư đang có 
trên tài khoản của doanh nghiệp bao gồm vốn bằng tiền, tài 
sản cố định, vật tư, hàng hoá. Xác nhận cho các chủ đầu tư 
nước ngoài số vốn đầu tư có thể chuyển ra nước ngoài. 


- Đối với trường hợp bên nước ngoài cam kết chuyển giao 
không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt nam khi hết thời 
hạn hoạt động nhưng chấm dứt trước thời hạn do các nguyên 
nhân không phải bất khả kháng, nếu bên nước ngoài không 
chuyển giao tài sản theo cam kết sẽ phải hoàn lại những ưu đãi 
đã được hưởng do cam kết chuyển giao không bồi hoàn mà có. 
Cục thuế căn cứ thực tế của doanh nghiệp, đối chiếu với quy 
định tại các Điều 46, 47, 48 và 49 Nghị định số 24/2000/NĐ- 
CP để xác định số thuế phải nộp của doanh nghiệp, thông báo 
thuế theo quy định gửi ban thanh lý doanh nghiệp và cơ quan 
cấp giấy phép đầu tư. 


- Xác định các khoản lãi hoặc lỗ và quyền lợi, trách nhiệm 
của các chủ đầu tư liên quan đến số lãi hoặc lỗ đó. Xác nhận 
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khoản thu nhập mà các chủ đầu tư nước ngoài được hưởng có 
thể chuyển ra mước ngoài. Số thuế chuyển thu nhập ra nước 
ngoài này sẽ được thu ngay cho Ngân sách nhà nước trừ 
trường hợp các chủ đầu tư nước ngoài xuất trình các chứng từ 
chứng minh được số thu nhập đó không chuyển ra nước ngoài 
vì một trong các lý do sau: 


+ Sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam theo Quyết định của 
cơ quan cấp giấy phép đầu tư. 

+ Sử dụng cho các nhu cầu chỉ tiêu của cá nhân tại Việt 
Nam ngoài các thu nhập khác đã khai báo. 


+ Chi dùng tại Việt Nam cho các mục đích khác. 


IV. BIỆN PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG TRONG QUAN HỆ 
GIAO DỊCH GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT 


Để đảm bảo xác định đúng nghĩa vụ nộp thuế của các 
doanh nghiệp, trong quá trình kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra 
báo cáo quyết toán thuế của doanh nghiệp, nếu phát hiện có 
các vấn để bất hợp lý về giá hoặc tỷ suất thu nhập trong các 
giao địch giữa các doanh nghiệp liên kết, cơ quan thuế áp 
dụng các biện pháp dưới đây để xác định thu nhập chịu thuế 
của doanh nghiệp: 

1. Phương pháp so sánh giá thị trường: 

Cơ quan thuế có thể sử dụng giá sản phẩm, hàng hoá, dịch 
vụ trên thị trường để ấn định cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ 
trao đổi, buôn bán nội bộ giữa các doanh nghiệp liên kết. Điều 
kiện để áp dụng phương pháp so sánh giá thị trường: 


() Không có sự khác nhau giữa 2 nghiệp vụ kinh doanh 
được so sánh ảnh hưởng đến giá giao dịch như chất lượng 
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hàng hoá, nhãn hiệu bàng hoá, điều kiện giao hàng, quan hệ 
thanh toán. 


(1) Trường hợp có sự khác nhau trong việc so sánh 2 
nghiệp vụ kinh doanh thì có thể sử đụng các biện pháp tính 
toán để loại trừ các nhân tố ảnh hưởng đến giá giao dịch. 


Ví dụ: Một Công ty đầu nhờn của nước ngoài bán cho 
doanh nghiệp liên doanh A tại Việt nam (Doanh nghiệp A là 
đoanh nghiệp liên doanh giữa Công ty dầu nhờn nước ngoài đó 
và một Công ty tại Việt Nam) 1.200 lít dầu nhờn với giá 1500 
USD, uả tiền sau 6 tháng. Cũng thời gian có, Công ty đầu 
nhờn nước ngoài đó bán cho doanh nghiệp B !à doanh nghiệp 
độc lập tại Việt Nam 1000 lít dầu nhờn với giá là 1000 USD 
với điều kiện thanh toán ngay. Giả sử lãi suất tín dụng thương 
mại trên thị trường kỳ hạn 6 tháng là 5%. Khi xác định thu 
nhập của Xí nghiệp liên doanh A, cơ quan thuế Việt Nam có 
thể xác định lại giá dầu nhờn trong hợp đồng trên căn cứ vào 
giá so sánh theo hợp đồng của Công ty B như sau: 


Đơn giá một lít dầu nhờn theo hình thức thanh toán sau 6 
tháng: 
1.000 USD + 1.000 USD x 5% 
———m=———~-—eeeez===s===eneeeker—eeEE 1.05 USĐ lít 
1.000 lít dầu 
Giá ấn định cho hợp đồng giữa Công ty liên doanh A và 


Công ty dầu nhờn nước ngoài là: 1.200 lít dầu x 1.05 USD/ít 
= 1.260 USD. 


2. Phương pháp sử dụng giá bán ra để xác định giá mua 


VaO: 
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Trường hợp đơn vị thương nghiệp có nguồn hàng hoá mua 
vào do một xí nghiệp liên kết ở nước ngoài cung cấp và không 
thể xác định được giá mua thực tế trên thị trường tự do, cơ 
quan thuế có thể sử dụng giá bán ra của đơn vị thương nghiệp 
để xác định giá mua vào theo công thức sau : 


Giá mua Giá bán ra cho xí Giá bán cho Tỷ lệ lãi gộp 
= vào nghiệp độc lập _ Xínghiệp š bình quân 
(trừ thuế nhập độc lập to EP) thương 
khẩu, nến có) (trừ thuế nghiệp 
nhập khẩu, 
nếu có) 


Tỷ lệ lãi gộp bình quân ngành thương nghiệp có thể được 
xác định căn cứ vào số liệu tỷ lệ lãi gộp của các mặt hàng 
khác của đơn vị đó thu mua từ xí nghiệp độc lập và bán cho 
các xí nghiệp độc lập hay tỷ lệ lãi gộp của các đơn vị thương 
nghiệp độc lập khác. Tỷ lệ lãi gộp được xác định theo công 
thức sau : 


Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán 
Tỷ lệ lãi gộp = crnenernrrsecrrrrrrrrrrrrrrreserrrerre 100% 
Doanh thu thuần 


(Số liệu căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh của doanh 
nghiệp) 


Phương pháp sử dụng giá bán ra để xác định giá mua sẽ 
không áp dụng trong trường hợp: 
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- Hàng hoá sản phẩm trước khi bán ra đã gia công, chế 
biến, lắp ráp, thay hình đổi đạng, táng thêm giá trị sử dụng; 


- Hàng hoá sản phẩm trước khi bán ra được gắn với nhãn 
hiệu thương mại, tên thương mại có giá trị cao trên thị trường. 


- Thời gian giữa thời điểm mua hàng và thời điểm bán 
hàng kéo dài trên một năm và trong thời gian đó thị trường có 
sự biến động lớn về giá cả. 


Ví dụ : Một doanh nghiệp A tại Việt Nam là doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài đầu tư từ Công ty B sản xuất rượu của 
nước ngoài. Doanh nghiệp A độc quyền tiêu thụ sản phẩm của 
Công ty B tại thị trường Việt Nam. Trong năm 1999 doanh 
nghiệp A nhập khẩu từ Công ty B 10.000 lít rượu, đã nộp thuế 
nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt theo ấn định của Hải quan là 
75.000 USD và trong năm tiêu thụ toàn bộ số rượu với đoanh 
số quy đổi là 185.000 USD. Cuối năm 1999 cơ quan thuế xác 
định giá mua vào sản phẩm rượu của Xí nghiệp A như sau: 


Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng - Thuế nhập khẩu. 
= 185.000 USD - 75.000 USD = 110.000 USD 


Giá bán ra (trừ 110.000 USD 
thuế nhập š 
HUŠ —. “s2 yas re= = SD/Nlít 
khẩu) 11 USD/í 
10.000 lít 


Giả sử tỷ lệ lãi gộp bình quân ngành kinh doanh rượu là 
10% 
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Giá mua vào = 11 USD lít - 11 USD lít x 10% = 9,9 USD 
lít. 

3. Phương pháp sử dụng giá thành toàn bộ để xác định thu 
nhập chịu thuế. 


Trường hợp một đơn vị sản xuất, chế biến bán thành phẩm 
và giao toàn bộ cho xí nghiệp liên kết, không có sản phẩm bán 
ra trên thị trường để xác định giá so sánh, cơ quan thuế có thể 
căn cứ vào sổ sách kế toán hạch toán chỉ phí của đơn vị để xác 
định thu nhập của đơn vị đó theo công thức sau: 


Thu = Tổnggiáthành x Tỷ lệ thu nhập ròng bình 
nhập toàn bộ sản quân ngành sản xuất 

ấn định phẩm 

Tổng giá Giá vốn Chỉ phí Chi phí quản 
thànhtoànbộ _ bàng Œ giao hàng _„ lý chung trong 
sản phẩm giao tong kỳ` kỳ 

glao trong kỳ trong kỳ 


Tỷ lệ thu nhập ròng bình quân ngành sản xuất có thể xác 
định căn cứ vào số liệu tỷ lệ thu nhập rồng của các xí nghiệp 
sản xuất độc lập khác. 


Tỷ lệ thu nhập ròng được xác định theo công thức : 


Tỷ lệ Thu nhập thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp 

thu "`... .... 
II 0 896... _gtrqraaäaẽš 

ròng Giá vốn hàng bán + Chí phí bán hàng + Chi phí quản lý chung 


(Số liệu căn cứ vào báo cáo kết quả kinh doanh của các 
doanh nghiệp). 

Ví dụ : Một doanh nghiệp may mặc A tại Việt nam là liên 
doanh giữa một Công ty B của nước ngoài và một Công ty 
Việt nam. Hoạt động của doanh nghiệp may mặc A là sản xuất 
gia công hàng may mặc và giao toàn bộ cho Công ty B tại 
nước ngoài. Giả sử trong năm 1999, doanh nghiệp A giao cho 
Công ty B 10.000 bộ quần áo với giá ấn định là 10 USD/ bộ. 
Số sách kế toán của xí nghiệp A trong năm 1999 có số 
liệu sau: 


Giá vốn hàng bán 80.000 USD 
Chỉ phí giao hàng 6.000 USD 

Chỉ phí quản lý chung 12.000 USD 
Tổng giá thành toàn bộ 98.000 USD 


Doanh nghiệp A và Công ty B tại nước ngoài là hai Doanh 
nghiệp liên kết, cơ quan thuế có thể ấn định thu nhập chịu thuế 
như sau: 


Giả sử cơ quan thuế xác định được tỷ lệ thu nhập ròng 
bình quân ngành sản xuất may mặc là 10%. 

Thu nhập ấn định = 98.000 USD x 10%. 

Trường hợp phát hiện những bất hợp lý về giá nhưng chưa 
có điều kiện áp dụng các biện pháp trên, cơ quan thuế cần 
thông báo để doanh nghiệp xuất trình các chứng từ có liên 


quan và yêu cầu doanh nghiệp cam đoan bằng văn bản tính 
hợp pháp của các chứng từ đã cung cấp. 
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Phần thứ tư 
ĐỒNG TIỀN NỘP THUẾ VÀ GÁC HƯỚNG DẪN KHÁC 


I. ĐỒNG TIỀN NỘP THUẾ 


Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên 
nước ngoài hợp doanh nộp thuế bằng đồng Việt Nam. 


Đối với các doanh nghiệp được phép của Bộ Tài chính sử 
dụng ngoại tệ trong hạch toán kế toán thì khi kê khai thuế phải 
quy đổi ra tiền Việt nam tại thời điểm kê khai. 


Việc quy đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam hoặc ngược 
lại được thực hiện theo tỷ giá mua, bán thực tế bình quân trên 
thị trường ngoại tệ liến Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam công bố trên báo Nhân dân hàng ngày. Trường hợp 
vào các ngày báo Nhân dân không phát hành hoặc có phát 
hành nhưng không thông báo tỷ giá thì tỷ giá quy đổi áp dụng 
theo tỷ giá của ngày trước đỏ. 


Các khoản thu ngân sách từ các đoanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài được hạch toán vào mục lục ngân sách theo quy 
định hiện hành. 


II. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOANH NGHIỆP 


1. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực 
hiện đúng thủ tục đăng ký cấp mã số thuế, đăng ký thuế với cơ 
quan thuế trực tiếp quán: lý the2 đúng quy định hiện hành. 
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2. Chậm nhất là 5 ngày kể từ khi thay đổi mặt hàng kinh 
doanh hoặc thay đổi địa điểm đặt trụ sở điều hành; các doanh 
nghiệp, các cơ sở kinh doanh phụ thuộc của doanh nghiệp 
hoặc bên nước ngoài hợp doanh phải làm thủ tục đăng ký thuế 
với cơ quan thuế tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở điều hành (theo 
mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 79/1998/TT-BTC ngày 
12/6/1998 của Bộ Tài chính). 


3. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh phải 
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kê khai thuế. 


4. Xuất trình đây đủ các sổ sách, chứng từ kế toán và các 
tài liệu cần thiết liên quan đến việc tính thuế, quyết toán thuế 
khi cơ quan thuế yêu cầu. 


5. Nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn quy định. 


6. Khi có quyết định giải thể hoặc chấm dứt thời hạn hoạt 
động của dự án phải thông báo cho cơ quan thuế và nộp báo 
cáo quyết toán đúng thời hạn. 


TH. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN THUẾ. 


1. Hướng dẫn các đối tượng nộp thuế thực hiện đãng ký 
thuế và khai báo thuế theo đúng chế độ quy định. 


2. Kiểm tra tờ khai thuế, kiểm tra số sách, chứng từ kế 
toán và các tài liệu cân thiết để tính thuế, có quyền yêu cầu 
các đối tượng nộp thuế giải đáp các vấn để chưa rõ liên quan 
đến việc tính thuế. 


3. Tính thuế, thông báo số thuế phải nộp cho đối tượng 
nộp thuế. Có quyền ấn định số thuế phải nộp trong trường hợp 
người nộp thuế không tự giác kê khai đúng thơì hạn quy định 
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hoặc kê khai không đầy đủ, chính xác hoặc không cung cấp 
đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến việc tính thuế 
hoặc trường hợp các khoản thư bị ảnh hưởng bởi các quan hệ 
tài chính và thương mại không bình thường giữa các doanh 
nghiệp liên kết. 


4. Lập biên bản và xử lý các 'vi phạm vẻ thuế trong thẩm 
quyền được Luật pháp quy định. 


5. Chịu trách nhiệm thi hành nghiêm chỉnh Luật phấp về 
thuế, đảm bảo tính trung thực, chính xác và khách quan. 


6. Kiểm tra việc thực hiện đăng ký chế độ kế toán của các 
doanh nghiệp và kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán đã 
đăng ký. : 


7. Xác nhận các khoản thuế đã nộp của các chủ đầu tư 
nước ngoài trong trường hợp các chủ đầu tư nước ngoài yêu 
cầu. 


IV. XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 
1. Các vi phạm pháp luật về thuế sẽ bị xử phạt như sau: 


- Không thực hiện đúng các quy định về đăng ký thuế như 
quy định tại điểm ! Mục II, phân thứ tư của Thông tư này thì 
bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 22/CP ngày 
17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 
Tĩnh vực thuế. 


- Không làm đúng các quy định về kê khai nộp thuế thì bị 
phạt tiền theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành 
chính, Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ và 
các văn bản hướng dẫn hiện hành. 
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- Man khai, gian lậu tiền thuế thì bị xử phạt tiền đến 5 lần 
số thuế man khai, gian lậu. 


- Chậm nộp thuế so với thời hạn quy định thì mỗi ngày 
chậm nộp phải bị phạt 0,1% (một phần nghìn) tính trên số thuế 
chậm nộp. 


2. Thẩm quyền xử lý các vi phạm và khiếu nại: 


- Thẩm quyền xử lý các vi phạm về thuế thuộc về cơ quan 
thuế trực tiếp quản lý thu thuế. 


- Các khiếu nại về thuế của người nộp thuế do cơ quan 
thuế trực tiếp thu thuế xem xét và giải quyết. Nếu đương sự 
không đồng ý với kết luận giải quyết khiếu nại đó thì có quyên 
khiếu nại lên cơ quan thuế cấp trên và Bộ Tài chính hoặc khởi 
kiện ra toà án theo quy định của Pháp luật. 


Trường hợp khiếu mại lên cơ quan thuế cấp trên và Bộ Tài 
chính thì quyết định xử lý của Bộ trưởng Bộ Tài chính là quyết 
định cuối cùng. Trong khi chờ giải quyết khiếu nại của cơ 
quan thuế cấp trên hoặc Bộ Tài chính, người có khiếu nại vẫn 
phải chấp hành nghiêm chỉnh kết luận giải quyết khiếu nại của 
cơ quan thuế cấp dưới hoặc của Tổng cục thuế đã đưa ra. 


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 


Cục thuế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm phổ biến và 
hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các 
bên nước ngoài hợp doanh thực hiện nghiêm chinh các quy 
định tại Thông tư này. 


Cục thuế có trách nhiệm bố trí một lực lượng cán bộ 
chuyên trách để quản lý thu các loại thuế đối với các doanh 
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nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp 
doanh. Bộ phận quản lý chuyên trách này có trách nhiệm hàng 
tháng, quý và khi kết thúc năm phải báo cáo với Bộ Tài chính 
(Tổng cục Thuế) về tình hình thu thuế và các báo cáo khác 
phục vụ yêu cầu quản lý chung đối với các doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài hợp doanh hoạt 
động tại địa bàn. 


Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và 
thay thế cho Thông tư số 63/1998/TT-BTC ngày 13/5/1998, 
Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999 của Bộ Tài 
chính. 


KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 


Đã ký VŨ VĂN NINH 
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PHỤ LỤC SỐ 1 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 


Năm ..... 
- Tên doanh nghiệp......... Mã số thuế:.................. 
- Giấy phép đầu tư Số.......... ngày............. 
- Địa chỉ trụ sở điều hành chính: 
- Năm tài chính áp dụng từ ngày......... đến ngày.......................... 
- Tài khoản tiền gửi số: mở tại ngân hàng............ 


Đơn vị tính: 


Tổng các khoản thu 
Các khoản được giảm trừ: 

+ Chiết khấu bán hàng 

+ Giảm giá bán hàng 

+ Hàng bán bị trả lại 

Doanh thu thuần (3=]-2) 

Tổng các khoản chi được trừ: 

Khấu hao tài sản cố định 

Chi phí nguyên vật liệu, năng lượng 
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10 


Lương và phụ cấp 

Các chỉ phí khác 

Thu nhập từ kinh doanh (5=3-4) 
Thu nhập kh..-: 

+ Chênh lệch mưa, bán chứng khoán 


+ Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền 
sử dụng tài sản 


+ Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh 
lý tài sản 


+ Lãi tiền gửi, tiến cho vay, lãi bán 
hàng trả chậm 


+ Chênh lệch do mua, bán ngoại tệ 


+ Kết dư các khoản trích trước không 
chi, các khoản trích dự phòng 


+ Thu hồi các khoản nợ khó đòi 


+ Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng 
kinh tế 


+ Các khoản nợ phải trả không có chủ 


+ Các khoản thu nhập bỏ sót từ những 
năm trước 


+ Các khoản thu nhập nhận được từ 
nước ngoài 


+ Các khoản thu nhập không tính vào 
doanh thu 


+ Các khoản thu nhập khác 
Lã năm trước chuyển sang năm nay 
Tổng thu nhập chịu thuế (§=5+6+7) 


Thuế suất thuế thu nhập theo giấy 
phép 


Thuế thu nhập doanh nghiệp (8x9) 


11 | Thu nhập chịu thuế thu nhập bổ sung 
Thuế suất thuế thu nhập bổ sung 
Thuế thu nhập bổ sung 

Tổng số thuế (10+13) 

Những điều chỉnh: 

+ Số thuế được miễn giảm 

+ Số thuế đã nộp ở ngoài nước 

+ Số thuế nộp thừa, thiếu kỳ trước 
Số thực phải nộp kỳ này 


Cam đoan những số liệu khai trên đây là chính xác và trung thực. 


Người lập biểu Kế toán trưởng Ngày.....tháng.....nãm...... 
'Ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghỉ rõ họ tên) Giám đốc 
ký, đóng đấu 


Nơi gửi tờ khai: 
Cơ quan thuế: 
Địa chỉ: 


Cơ quan thuế nhận tờ khai: 


Ngày nhận: 
Người nhận: (ký và ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC SỐ 2 


ˆCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


TỜ KHAI HOÀN THUẾ THU NHẬP TÁI ĐẦU TƯ 


- Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài: 

- Địa chỉ tại Việt Nam: 

- Mã số thuế: 

- Hoạt động theo Giấy phép đầu tư số ............. ngày...............-- 
¡. Số thu nhập thu được từ hoạt động đầu tư tạiViệt Nam 

Cơ sở kinh doanh AÀ: Mã số thuế:............... - 


Cơ sở kinh doanh B: Mã số thuế..................-.. 
Hiện gửi tại tài khoản số........... tại Ngân hàng..............--..--------- 
2. Số thu nhập đã sử dụng: 

- Chuyển ra hoặc giữ lại ở nước ngoài:......................-----ee-reeere 
- Góp vốn pháp định: .....................--------+----+rtstrrrrrrrrrrttrrrtrrrrrrrrre 


Hy. nnYrtenmenndtvegenneneee 


7 4/..`°ôô 0 oan nẽnanininanaansesasa.=>——-_-_-_~_Ắ 


3. Số thu nhập tái đầu tư 
4, Thời gian tái đầu tư, từ năm............... đến năm 
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00 nananalaoainarnanaaaa....—. 


cHH.ne.vyveeesaenteeene 


6. Số thu nhập được chia tái đầu tư vào dự án................ được 
cấp Giấy phép số.....................--- ngày ................ 


1. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án nhận 
thu nhập tái đầu tư: ......................--------------terrertrtterrseerernnrtrrrrttertrrrete 


8. Số thuế thu nhập để nghị hoàn trả........................-..---->ttrr>e+ 


Chúng tôi cam đoan những lời khai trên là chính xác và trung 
thực. Nếu cơ quan thuế kiểm tra phát hiện có sự không đúng với 
thực tế thì chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật Việt nam hiện 
hành. 


Xác nhận của cơ quan thuế Ngày ......... tháng......... HẤM.......... 
- Số thu nhập có thể đem tái đầu tư Người khai 
- Số thuế thu nhập được hoàn trả (Ký tên) 
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v. 
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PHỤ LỤC SỐ 3 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


TỜ KHAI NỘP THUẾ CHUYỀN LỢI NHUẬN 
RA NƯỚC NGOÀI 


Tên nhà đầu tư nước ngoài:..................--. -‹--:--~csrerrrieriieirrrrrre 
Quốc tịch: .................... .. ------sscsszrsneeerrerrrrrreirtrrettrrrrrrrirrrrrrrereerer 
Tham gia đầu tư vốn tại doanh nghiệp : 


d„HỊ He R0 HH Đề 4 BH H14 20089409099 
....ˆ....aaà 
HT... na 


Kê khai thu nhập thu được : 
- Từ cơ sở kinh doanh A: 
Năm : 
Năm: 
- Từ cơ sở kinh doanh B: 
Năm: 
Năm: 
Sở thu nhập đã sử dụng: 
- Đã chuyển ra hoặc giữ lại ở nước ngoài kỳ trước:.........------:----rrrert¬ 


6. _ Số thu nhập xin chuyển ra nước ngoài lần này: 
bằng tiền (của nước nào).......hoặc bằng hiện vật (tên hàng hoá, khối 


lượng). 


Nếu chuyển bằng tiền, được rút ra từ tài khoản số ........................-..--.-- 


mở tại Ngân hàng.....................~....----cesnseerrrsse 


7. _ Thuế suất thuế chuyển lợi nhuận theo Giấy phép: 


§. _ Số thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: 


Cam đoan những nội dung khai trrên đây là chính xác và trung thực. 


Xác nhận và thông báo thuế của cơ quan thuế: 

- Số thu nhập được phép chuyển ra nước ngoài... 

- Số thuế chuyển thu nhập phải nộp:......... 

- Thuế nộp vào Kho bạc Nhà nước : ........ 
Chương ..... mục .... loại ..... khoản .... hạng.... 


Ngày ..... tháng ..... năm... 
Người khai 
(Kỹ tên) 


Ngày ..... tháng ..... năm... 
Thủ trưởng cơ quan thui 


(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lấp - Từ do - Hanh phúc 
TỜ KHAI TRUY NỘP THUẾ NHẬP KHẨU VÀ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT 


- Tên doanh nghiệp: .........................------- sạc ceeeeres.eeserrreerree - Mã sỐ thiiết..................................cc«nnnscecnseA.E.. tre 
- Giấy phép đầu tư số.................... HỆNY 4/<z0/0/80scxo4o - Địa chỉ trụ sở điều hành chính 
~ Tài khoản tiền gửi SẾ,.............................--.e«creeererrree-iererrerrree mở tại Ngân hàng ............................. ----- 57+ ccterrrrserrrre 


Tỷ lệ 


còn lại Thuế nhập khẩu [| _— ThuếTTÐB —_ 


của | Giátính |Thuếsuất| thuế | Giá | Thuế| Số 
nhập tính suất | thuế 
ậ khẩu | thuế | thuế | TTĐB 

TTĐB 


TTĐB | phải nộp 


phải nộp 


Cam đoan những nội dưng khai trên đây là đúng sự thực ‹. #IeÂy .... tháng .... HẴm........ 
Phân tính thuế của cơ quan Hải quan: Giám đốc đoanh nghiệp 

- Số thuế xuất, nhập khẩu phải truy thu: (Ký tên, đóng dấu) 

- Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải truy thu: 

- Số tiền phạt vi phạm (nếu có): 

Thủ trưởng cơ quan Hải quan 

(Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 5 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


TỜ KHAI NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 
ĐỐI VỚI LỢI NHUẬN TỪ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN 


Bên chuyển nhượng vốn: 

Tên Công ty hoặc cá nhân có vốn chuyển nhượng: 
Quốc tịch :...............................«-cer-sns« 

Địa chỉ trụ sở chính:......................-‹«-«---- 

Mã số thuế (nếu có):..........................-- 


Bên nhận chuyển nhượng vốn: 
Tên Công ty hoặc cá nhân nhận vốn chuyển nhượng: 
Quốc HCH25:221iávSessnlbu-o2ieibsee 


Địa chỉ trụ sở chính:... 

Mã số thuế (nếu có): .. sê 

Tên doanh nghiệp có vốn được &tiuyl nhượng: .. 

Mã số thuế: , 
Hợp đồng chuyển nhượng số ngày....... 


Giá trị thanh toán của hợp đồng chuyển nhượng (giá chuyển 
nhượng) (L):.... 


Giá trị ban đầu của phần vốn chuyển nhượng (2):.................----------- 
Chỉ phí chuyển nhượng (3): 


 ......... 0i aonoaa... 


Thu nhập hoạt động chuyển nhượng vốn = (1) - (2) -(3) 
Thuế thu nhập phải nộp: 


.__ Cam đoan những nội dung kê khai trên đây là chính xác, trung thực. 
Nếu cơ quan thuế kiểm trả phát hiện có sự không đúng thực tế thì chúng 
tôi xin chịu xử phạt theo pháp luật Việt nam hiện hành. 


.... Ngày .... thẳng .... HĂm .... 
Người khai ký tên 


Ghi chú: 1, 2, 3 Xác định theo hướng dẫn tại điểm 1.1, mục IV, 
Phần thứ hai của Thông tư này 
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PHỤ LỤC SỐ 6 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


TỜ KHAI QUYẾT TOÁN 
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 


Năm.... 
~ Tên doanh nghiệp:........ Mã số thuế:...................------- 
- Giấy phép đầu tư Số ngày.......... 
- Địa chỉ trụ sở điều hành chính: 
- Năm tài chính áp dụng từ ngày......... đến ngày............-.--------- 
- Tài khoản tiền gửi số: : mở tại ngân hàng......... 


Tổng sốtiên | Ghi chú 
(đơn vị tính...) 


1. Tổng doanh thu tính thu nhập chịu thuế 
2. Chí phí sản xuất kinh doanh được trừ 
3. 'Thu nhập từ sản xuất kinh doanh 

4. Thu nhập khác 

5. Lỗ năm trước chuyển sang 

6. Tổng thu nhập chịu thuế 

7. Thuế suất thuế TNDN 

8. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

9. Thu nhập tính thuế bổ sung 
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10. Thuế suất TNDN bổ sung 
11. Thuế thu nhập bổ sung 
12. Tổng số thuế thu nhập phải nộp 
12. Thanh toán thuế: 
+ Thuế TNDN thừa thiếu năm trước 
+ Số được miễn giảm năm nñ4Y 
+ Số thuế được giảm trừ khác 
+ Số thuế phải nôp năm nay 
+ Số đã tạm nộp trong năm 
+ Số thuế còn phải nộp 


Cam đoan các nội dung kê khai trên đây là chính xác, trung thực. 
Nếu cơ quan thuế kiểm tra phát hiện có sự không đúng thực tế, doanh 
nghiệp sẽ chịu xử phạt theo pháp luật hiện hành. 


Người lập biếu Kếtoán trưởng — — ngày... tháng...nĂm.. 
(ký và ghi rõ họ tên) (kệ và ghi rõ họ tên) Giám đốc 
(Họ tên, ký và đóng dấu, 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


TỜ KHAI CHI TIẾT DOANH THU, CHÍ PHÍ, 


THU NHẬP NĂM... 
(Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm............ } 
Tên doanh nghiệp: Mã số thuế: 


Đơn vị tính: 


Tổng số tiễn Ghi chú 


1. Doanh thu 
a) Doanh thu bán hàng 

b) Doanh thu bán thành phẩm 

c) Doanh thu cung cấp dịch vụ 

2. Các khoản giảm trừ 

a) Chiết khấu bán hàng 

- Chiết khấu hàng hoá 

- Chiết khấu thành phẩm 

- Chiết khấu dịch vụ 

b) Giảm giá hàng bán 

e) Hàng bán bị trả lại 

3. Chi phí sản xuất kinh doanh hợp lý 
- Khẩu hao TSCĐ 

- NVL 
~ Tiền lương 
- Chi phí khác 
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Trong đó: 


+ Lãi tiền vay 
+ Trích các khoản dự phòng 
+ Chỉ phí quảng cáo 
+ Chỉ phí khác 


4. Tổng thu nhập từ SX,KD (1-2-3 ) 
5. Thu nhập khác 
- Chênh lệch mua bán chứng khoán 


- Thu nhập từ quyển $Ở hữu,quyển sử 
dụng tài sản 


- — Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh 
lý tài sản 


Lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, lãi bán hàn, 
trả chậm z 


Chênh lệch do bán ngoại tệ 


Kết dư các khoản trích trước chỉ không 
hết, các khoản dự phòng 


Thu về tiên phạt vi phạm hợp đồng kinh 
tế 


Thu các khoản thu khó đòi nay đòi được 
Thu các khoản nợ phải trả không còn chủ 


Các khoản thu nhập bỏ sót từ những năm 
trước 


Các khoản thu nhập không tính vào 
doanh thu 


Các khoản thu nhập khác 
6. Lỗ năm trước chuyển sang 


7. Tổng thu nhập chịu thuế (4+5-6 ) 


§. Thu nhập chịu thuế thu nhập bổ sung 


- — Trong đó: Thu nhập từ góp vốn cổ 
phần, liên doanh, liên kết kinh tế 


¬ ngày.....(háng.....năm...... 
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc doanh nghiệp 
(ký và ghỉ rõ họ tên) — (ký và ghi rõ họ tên) (ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục số 7 
Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


1/ Tên doanh nghiệp (hoặc bên nước ngoài hợp doanÌ).........................-----‹ 
2/ Được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Giấy phép đầu tư 
SỐ nao ngày................. của Bộ kế hoạch và Đầu tư. 
3/ Địa chỉ trụ sở chính: ........................... 
- Số điện thoại :.................... + SỐ EBXE);:-1 225066 E60g, a2 1i8yaxaa 
4/ Mặt hàng sản xuất hoặc dịch vụ chủ yếu: 
- Sản lượng sản xuất hoặc dịch vụ: 
- Giá bán đơn vị sản phẩm hoặc địch vụ: 
Đơn ví tính: .............. 
Năm Phát Số 
Các khoản nộp Ngân sách trước sinh | đã 


chuyển | năm | nộp 
sang na 


Thuế giá trị gia tăng 


Thuế tiêu thụ đặc biệt 

“Thuế tài nguyên 

Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mật biển 
Các khoản phải nộp khác 


Cam đoan các nội dung kê khai trên đây là chính xác, trung thực. 
Nếu cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện có sự không đúng thực tế, doanh 
nghiệp xin chịu xử phạt theo quy đ;nh của pháp luật hiện hành. 

Giám đốc doanh nghiệp 
(Ký tên đóng dấu) 
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MỤC LỤC 


Lời nói đầu 
Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 


Nghị định của Chính phủ số 30/1998/NĐ-CP ngày 
13/5/1998 quy định chỉ tiết thi hành luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp 


Nghị định của Chính phủ số 26/2001/NĐ- -CP ngày 
04/6/2001 sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị 
định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính 
phủ quy định chỉ tiết thi hành luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp 


Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 
hướng dân thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ- CP 
ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 
30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 


Pháp - lệnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 
35/2001/PL-.UBTVQHI10 ngày 19/5/2001 về thuế 
thu nhập đối với người có thu nhập cao 


Nghị định của Chính phủ số 78/2001/NĐ-CP ngày 
23/10/2001 quy định chỉ tiết thì hành pháp lệnh thuế 
thu nhập đối với người có thu nhập cao 


Trang 


32 


58 


63 


151 


167 
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Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 
78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối 
với người có thu nhập cao 


Thông tư của Bộ Tài chính số 13/20.,1/TT-BTC ngày 
8/3/2001 hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối 
với các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam 


179 


237 


HỆ THÚNG CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT 
VỀ THUÊ THỊ NHẬP ĐÃ ĐƯỢC SỬA Đối BỐ SUNB 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


LÊ PHÚ HOÀNH 


Chịu trách nhiệm nội dung - Sửa bản in: 


PHÒNG THUẾ THU NHẬP - TỔNG CỤC THUẾ 


In 30.000 cuốn, khổ sách 14,5x20,Scm tại Công ty in Tài chính 
Giấy phép xuất bản số 96/189XB-QLXB do Nhà xuất bản Tài chính 
cấp ngày 28/2/2002 - In xong và nộp lưu chiểu tháng 3/2002 


GIÁ: 19.500' 


